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ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

Thaùnh Töïa xuaát baûn kyø nhì 

_______ 

CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ 

 Thaày möøng caùc con. 

THI 

ÑAÏI THÖØA caên baûn ñaïo huyeàn thaâm, 

CHÔN GIAÙO taàm tu khoûi laïc laàm, 

Keû trí xem qua taêng hueä trí, 

Ngöôøi meâ ñoïc ñeán giaûm meâ taâm. 

Taàm chöông giaûi thích chôn thöôøng Ñaïo, 

Trích cuù aån vi phaùp dieäu thaâm, 

Kinh Thaùnh truyeàn ban ngöôøi höõu haïnh, 

Ñaéc truyeàn môùi roõ maùy cao thaâm. 

THI BAØI 

 ÑAÏI THÖØA xuaát baûn kyø hai, 

Phuïc höng CHÔN GIAÙO phoå khai ñaïi ñoàng. 

 Ñeán ngaøy chænh laäp Hoa Long, 

Theá gian môùi bieát danh oâng CAO ÑAØI. 

 Kinh truyeàn chaúng luaän dôû hay, 

Ai ngöôøi hueä trí taàm ngay chôn truyeàn. 

 Laø phöông taïo Phaät taùc Tieân, 

Laø ñöôøng sieâu thoaùt löu truyeàn muoân naêm. 
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PHAØM TÖÏ – BAØI CA TUÏNG 

 Theo kinh ñieån cuûa caùc thaùnh nhôn ngaøy xöa thì chæ coù 

ngoâi Thaùi Cöïc laø tuyeät ñoái maø thoâi, kyø dö nhöùt nhöùt trong 

caøn khoân voõ truï ñeàu do luaät töông ñoái maø öùng hieän. Lôùn 

roäng bao la hôn heát laø trôøi vôùi ñaát, nhoû nhít teá vi hôn heát laø 

coân truøng maø coøn traùnh khoâng khoûi söï phaân taùch ra nhò theå 

laø aâm döông thay, huoáng chi laø ngöôøi vaø caùc gioáng khaùc. 

Vaäy luaät töông ñoái laø moät luaät chung cuûa caøn khoân voõ truï 

maø nhöùt laø caûnh saéc giôùi naày. 

 Cao Ñaøi Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä ñaõ hieän ra nôi 

caûnh saéc giôùi thì töùc nhieân phaûi chòu döôùi luaät aáy maø phoâ 

dieãn ra laøm hai theå caùch höõu hình laø Cao Ñaøi Ñaïi Ñaïo vaø 

Cao Ñaøi Toân Giaùo. Hai theå caùch naày töùc laø taû chi höõu döïc 

cuûa Ñaïo Trôøi ñeå tieáp tuïc nhau maø ñöa quaàn linh töø caûnh voâ 

minh khoå naõo cuûa traàn tuïc cho ñeán caûnh hö voâ tòch dieät, ñeå 

cuøng hoäi hieäp vôùi Ñaáng Chuùa Teå caøn khoân. 

 Cao Ñaøi Ñaïi Ñaïo thì hieän nay coù chi Chieáu Minh laøm 

ñaïi dieän, chuyeân veà khoa bí truyeàn, hay laø khoa sieâu phaøm 

nhaäp Thaùnh. 

 Cao Ñaøi Toân Giaùo thì hay veà cô phoå hoùa maø hieän nay 

laøm ñaïi dieän laø caùc chi phaùi beân Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä 

vaø phaùi Tieân Thieân. 

 Ñaõ laø taû chi höõu döïc cuûa Ñaïo Trôøi thì hai cô theå bí 

truyeàn vaø phoå hoùa phaûi lieân hoøa töông tieáp, töông trôï laáy 

nhau môùi coù theå choáng vöõng Ñaïo Trôøi vaø laøm cho caây Ñaïo 

ñaëng röôøm raø sung tuùc theâm leân laø vì: 

 Neáu khoâng cô bí truyeàn thì cô phoå hoùa khoâng theå ñöa 

ngöôøi ñeán muïc ñích cuoái cuøng cuûa chöõ tu ñaëng. Nhö vaäy, lyù 
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thuyeát laáy ñaâu laøm caên cöù cao sieâu haàu phoå hoùa naêm chaâu 

sau naày? 

 Traùi laïi khoa bí truyeàn khoâng khoa phoå hoùa thì laáy ñaâu 

tuyeån choïn só töû vaøo tröôøng ñeå cuøng tuyeân truyeàn moái Ñaïo 

voâ vi? 

 Ñöôøng tu chaúng khaùc cuoäc ñaêng sôn maø löôõng khoa ñaõ 

keå ñoù töùc laø hai khoaûn toái troïng cuûa con ñöôøng aáy. Töø chôn 

non ñeán baùn loä laø veà khoa phoå hoùa, töø baùn loä ñeán ñaûnh laø 

veà khoa bí truyeàn. 

 Ñoâi khoaûn phaûi töông tieáp nhau môùi coù thuû coù vó, coù thæ 

coù chung, ñöôøng tu môùi troïn. 

 Cöù theo thöù töï nieân ngoaït nhöït thôøi maø xeùt thì xöa kia 

khoa bí truyeàn ra ñôøi tröôùc cô phoå hoùa. Nay khoa phoå hoùa 

ñaõ ñi ñaëng moät böôùc ñöôøng khaù daøi thì khoa bí truyeàn phaûi 

ra maët maø ñöa keû thieän duyeân ñeán ñaûnh. Vì vaäy maø ngaøy 

nay môùi coù quyeån ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO. 

 Quyeån ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO ra ñôøi thieát töôûng laø 

moät söï ñaïi haïnh, ñaïi phuùc cho quaàn linh vaäy. Laø vì töø xöa 

ñeán nay kinh saùch luaän veà ñôn kinh khoâng phaûi ít, nhöng lôøi 

noùi raát u aån, lyù thuyeát raát kín ñaùo. Vì vaäy chöa maáy böïc 

ñoaït ñaëng chôn truyeàn vaø söï laàm laïc thaät voâ soá ñònh. 

  Nay nhaèm buoåi haï nguôn, thieân ñòa tuaàn huôøn. Cô taân 

daân minh ñöùc saép khai dieãn haàu ñöa ngöôøi trôû veà thôøi 

thöôïng ñöùc, neân ÑAÁNG CHÍ TOÂN vì loøng töø bi voâ löôïng, 

voâ bieân, môùi haï lònh hoäi Tam Giaùo ban cho ngöôøi ñang côn 

dôû cheát dôû soáng quyeån kinh ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

naày: 

 1) Ñeå veït nguùt maây muø ngaøn naêm haàu cho ñôøi ñaëng 

troâng thaáy Ñaïo Trôøi moät caùch chaùnh ñaïi quang minh, khoâng 

coøn chi goïi laø mô hoà nöõa. 
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 2) Ñeå rung ñoäng taâm hoàn ngöôøi thieän caên haàu caáp taûo 

hoài ñaàu taàm phöông sieâu thoaùt. 

 3) Phoâ tröông moät caùch roõ reät trieát lyù Cao Ñaøi Ñaïi Ñaïo 

Tam Kyø Phoå Ñoä vaø chæ roõ raèng cô sieâu thoaùt khoâng daønh 

cho moät haïng ngöôøi, moät chi, moät phaùi hay moät daân toäc 

naøo. 

 Vaäy, quyeån kinh ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO tuy raèng 

do nôi Tröôùc Tieát Taøng Thô chi Chieáu Minh maø saûn xuaát, 

nhöng noù voán laø chung cho caùc chi phaùi ñaõ coâng nhaän hai 

chöõ CAO ÑAØI vaø coù leõ laø cho caû Tam Giaùo Cöûu Löu nöõa, 

vì lyù chaùnh vaãn moät. 

 Trong böûu kinh naày coù moät ít khoaûn baøn ñeán Nhôn 

Ñaïo. AÁy laø lyù kín vaäy: Ôn Treân khuyeân ñôøi neân giöõ chöõ 

Trung Thöù ñeå ñi ñeán Ñaïo, vì Ñaïo thöôøng truï khoâng ôû 

thuyeát tuyeät ñoái maø ôû thuyeát Trung Dung. 

 Ñôøi phaûi nöông Ñaïo môùi laø Thuaán nhöït Nghieâu thieân. 

Traùi laïi, Ñaïo phaûi nöông ñôøi môùi troïn caâu phoå teá. 

 Vaäy mong sao khi ñoïc Böûu Kinh ÑAÏI THÖØA CHÔN 

GIAÙO roài thì khaùch thieän duyeân mau taàm ñöôøng trôû laïi cöïu 

queâ, vaø caùc chi, caùc phaùi trong Cao Ñaøi Ñaïi Ñaïo Tam Kyø 

Phoå Ñoä taän taâm noå löïc hieäp vôùi chi Chieáu Minh ñeå chaán 

chænh Ñaïo Trôøi haàu cöùu ñoä vaïn linh cho kòp kyø Ñaïo môû. 

       TRAÀN VAÊN QUEÁ 

Ñaïo höõu Tröôùc Lyù Minh Ñaøi 

       thaønh taâm ca tuïng. 

Saøi Goøn, ngaøy 19 thaùng 11 naêm 1936 
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LÔØI CAÀU NGUYEÄN 

 

 Hoaøn caàu ñang nhaùng chôùp nhöõng laèn loâi ñieån, caùc daân 

toäc ñang heát loøng aùi naùy phaäp phoàng vôùi naïn chieán tranh, 

caùi ñôøi thoáng khoå khoác lieät gôùm gheâ cöù ngaøy caøng hieän roõ 

hình traïng ra hoaøi, thì ngöôøi ñôøi laïi haù leõ naøo khoâng bieát 

chaùn? 

 Theá neân chaùn ñôøi, sôï ñôøi, taát phaûi ngaøy moät ñaïi ña soá 

maõi ôû trong nhôn loaïi. Nhöng chaùn ñôøi, sôï ñôøi laïi khoâng 

phaûi chæ troán phöùt caùi ñôøi baèng moät phaùt suùng, baèng moät sôïi 

giaây, hay baèng lieàu thuoác ñoäc, maø töôûng laø ñaõ thoaùt khoûi 

ñôøi? Vì, thöa chö quyù ñoàng baøo, laïi coøn caùi luaät luaân hoài 

nöõa chi? 

 Vaäy chaùn ñôøi, sôï ñôøi maø muoán traùnh ra cho khoûi laø chæ 

coù moät phöông ñoäc nhöùt voâ nhò, moät phöông chaéc chaén roõ 

raøng nhö moät vôùi moät laø hai, phöông aáy cuõng chaúng gì ñaâu 

cho laï, chæ laø moät caùi chöõ TU. 

 Naày, nhö chuùng toâi ñaây: 

 Cuõng coù ngöôøi nôi hoaïn loä vì chöõ danh maø vuøng vaãy. 

 Cuõng coù keû choán thöông tröôøng ham chöõ lôïi maø say 

meâ. 

 Laïi cuõng coù phöôøng trong boán vaùch daùm queân mình maø 

nghieâng ngöûa. 

 Cuõng coù bôïm giöõa baûy tình khoâng giöõ taùnh maø buoâng 

lung, roài cuõng coù haïng muoán tuoát göôm vì cuoäc theá maø maát 

coøn. 

 Cuõng coù trang bieát soâi maùu vôùi tình ñôøi maø phaán ñaáu. 

Nhöng, ñeán luùc sau naày thì chuùng toâi ngoaøi maët chæ buoâng 
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xuoâi theo gioøng nöôùc, mieäng höû öø qua buoåi, maø vaâng vaâng 

vôùi theá cho roài, coøn trong loøng laïi ñau ñaùu ñeâm ngaøy trau 

taâm, söûa taùnh, hoïc ñaïo lo tu. 

 Chuùng toâi ñieân chaêng? Chuùng toâi daïi chaêng? 

 Khoâng. Chuùng toâi chæ chaùn ñôøi nhö vaïn truøng thieân haï 

chaùn ñôøi kia thoâi. Nhöng raát may cho chuùng toâi laø chuùng toâi 

gaëp ñöôïc moät neàn Chôn Giaùo raát sieâu vieät hoaøn toaøn, neân 

chuùng toâi heát söùc hoan nghinh haân haïnh, vì chuùng toâi moãi 

ngaøy caøng thaáy roõ raøng hai chöõ Giaûi Thoaùt noù ôû muùt con 

ñöôøng tu luyeän cuûa chuùng toâi raát ñoåi sôø sôø chaéc chaén, khoâng 

coøn moät ñieåm tí gì ngôø vöïc nöõa heát. 

 Ñöôïc moùn quyù böûu voâ giaù cuûa caøn khoân voõ truï aáy roài, 

chuùng toâi ñaõ heát loøng caûm taï Ôn Treân, chuùng toâi laïi muoán 

keâu to raàm ró caû goùc trôøi Nam ñeå cuøng höôûng vôùi caû nhôn 

sanh cho phæ daï. Song khoå thay! Ñaïo chöa tôùi thôøi kyø hoaùt 

khai ñoä chuùng, neân chuùng toâi phaûi eùp loøng giaáu kín maø aån 

daät taàm tu baáy chaày. 

 Boãng ñaâu môùi vöøa naêm ngoaùi roài ñaây, khi Thaùnh Ñöùc 

Toå Ñình ôû Caàn Thô cöû haønh ñaïi leã khaùnh thaønh, thì Ñaáng 

CHÍ TOÂN laïi ban cho caâu ñoái nhö vaày: 

 

Chieáu saéc ÑAÏI THÖØA quy boån taùnh 

Minh truyeàn CHÔN GIAÙO phuïc linh caên. 

 

 Thaáy aån trong ñoâi lieãn coù boán chöõ ÑAÏI THÖØA CHÔN 

GIAÙO, laïi coù höùa seõ minh truyeàn, thì chuùng toâi bieát maáy 

troâng mong ao öôùc. Naøo deø Thieân tuøng nhôn nguyeän, hoâm 

vöøa cuoái xuaân, ÑAÁNG CHÍ TOÂN laïi thình lình saéc lònh khôûi 

töø ngaøy Soùc, trong tieát Troïng Thu, naêm Bính Tyù naày, CHÍ 
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TOÂN seõ baét ñaàu ban cho nhôn loaïi moät quyeån ÑAÏI THÖØA 

CHÔN GIAÙO. OÂi thoâi! Möøng naày coù bieát laáy chi caân baèng. 

Chuùng toâi lieàn voäi vaõ lo vieäc phuïng luïc, roài phoå thoâng, aán 

toáng töùc thì. 

 Vaãn bieát duøng cuøng khoâng duøng, naïp hay baát naïp laø 

quyeàn rieâng cuûa moãi ngöôøi; song chuùng toâi ñaây chæ vì gaëp 

ñöôïc moät böùc hoïa ñoà trong aáy ñaõ baày veõ ñaønh raønh ñöôøng 

neûo ñi ngay ñeán cöûa giaûi thoaùt, thì chuùng toâi bao giôø haù nôõ 

ñoäc thieän kyø thaân, ñaønh loøng caép cuûm oâm rieâng cho mình, 

neân laáy laøm haân haïnh maø ñöôïc pheùp ñem ra coáng hieán cho 

ñoàng baøo caây kim chæ nam raát chaéc thieät, quyù baùu voâ giaù aáy. 

 Raát mong caùc baïn ñoàng nhaân seõ chaúng neä coâng phu maø 

khaûo xeùt chieâm nghieäm cho taän cuøng ñaùo ñeå caùi giaùo lyù 

trong maáy lôøi thaùnh huaán trong böûu quyeän ñaây. 

 Ñöôïc vaäy, mieãn ñöôïc vaäy chuùng toâi cuõng heát söùc haøi 

loøng vui daï, maø cuùi daâng quyeån böûu kinh naày cho taát caû 

ñoàng nhaân trong haûi noäi. 

 Raát mong thay! 

              Ñeä töû phaùi Chieáu Minh 

    Troïng Thu, 11 thaùng 9 Bính Tyù 

(25-10-1936) 
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CHÖÔNG I 

HÌNH NHI HAÏ HOÏC 

GIAÙO LYÙ COÂNG TRUYEÀN 

_____________ 

24 thaùng 9 Bính Tyù (07-11-1936) 

THAÙNH TÖÏA 

THI 

ÑOÄNG loøng thöông xoùt buoåi ñôøi nguy, 

ÑÌNH hoäi Phaät Tieân ñaõ maáy kyø, 

HOÀ ñieäp meâ mang chöa tænh thöùc, 

ÑAÏI TIEÂN TRÖÔÛNG giaùng hoaùt voâ vi. 

 Baàn Ñaïo chaøo chö ñaïo taâm. Baàn Ñaïo ñaéc lònh giaùng 

ñaøn tröôùc phoâ dieãn ñoâi lôøi ñaïo ñöùc haàu giaùc ngoä chuùng sanh 

thöùc tænh taâm hoàn maø truy taàm nguoàn coäi, sau nöõa möøng 

Ñaïi Ñaïo ban haønh quyeån ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO ñeå 

minh truyeàn dieäu phaùp ñoä roãi nguyeân nhaân, thoaùt kieáp luaân 

hoài, huôøn nguyeân phaûn boån. 

THI 

ÑAÏI ñöùc Nam phöông hoùa ñaïo huyønh, 

THÖØA cô maät nhieäm thöùc taâm linh, 

CHÔN truyeàn ñaïo chuyeån quy linh taùnh, 

GIAÙO duïc hoàn daân trí hueä minh. 

BAØI 

 Minh Chôn Ñaïo thôøi kyø maït kieáp, 

 Thöùc tænh ñôøi cho kòp Long Hoa, 

  Phoå thoâng chôn lyù coäng hoøa, 
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Nhaän nhìn caû thaûy moät CHA troïn laønh. 

 CAO ÑAØI GIAÙO löu haønh phoå teá, 

 Phaùp chaùnh truyeàn cöùu theá thoaùt nhaân, 

  Boán phöông phaùt trieån tinh thaàn, 

Goäi nhuaàn voõ loä hoàng aân CAO ÑAØI. 

 Gaàn taän theá NGOÂI HAI ra maët, 

 Ñaëng toan phöông dìu daét chuùng sanh, 

  Chæ töôøng coäi phöôùc nguoàn laønh, 

Giaùc meâ tænh ngoä tu haønh sieâu thaêng. 

 Cuoäc tang thöông döõ daèn tröôùc ñoù, 

 Maø naøo ai coù roõ chi ñaâu! 

  Roài ñaây chung chòu thaûm saàu, 

Khoâng nöông ñaïo ñöùc khoù haàu traùnh tai. 

 Naïn khoå cuoäc töông lai döõ doäi, 

 Nhôn vaät ñoàng thay ñoåi tieâu tan, 

  Coù ai thaáu maùy haønh taøng, 

Dinh hö tieâu tröôûng roõ raøng khoâng sai! 

 Trôøi Phaät thaáy traàn ai ñaïi hoïa, 

 Neân giaùng phaøm vôùt caû taøng linh, 

  Raûi gieo chôn lyù Ñaïo Huyønh, 

Quy nguyeân Tam Giaùo phuïc bình cô quan. 

 Phoùng theâm moät con ñaøng chaùnh ñaïi, 

 Ñeå ngöôøi taàm trôû laïi boån nguyeân, 

  Laâu ñôøi Tam Giaùo thaát truyeàn, 

Ngaøy nay ÑAÏI ÑAÏO döïng gieàng quy moâ. 

 Chæ thaáu choã hö voâ tòch dieät, 

 Khoa bí truyeàn voán thieät cao sieâu, 

  Luyeän thaønh baát dieät baát tieâu, 

Vöõng vaøng beàn bæ tieâu dieâu laïc nhaøn. 

 Bôù chuùng sanh! Linh thoaøn chôø röôùc, 

 Röôùc nhöõng ngöôøi höõu phöôùc tieàn caên, 
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  Ñôøi maø caûi hoái aên naên, 

Tu ñôn luyeän ñaïo sieâu thaêng coõi ngoaøi. 

THI 

Ngoaøi caûnh Thaàn Tieân baùu laï luøng, 

Chöùa ngöôøi phöôùc ñöùc höôûng thung dung, 

Moät maøu thanh baïch khoâng dôøi ñoåi, 

Khoaùi laïc ôû an maõi ñeán cuøng. 

 Thôøi kyø taän theá, neân chi ÑAÏI ÑAÏO phuïc höng, ñeå ñoä 

roãi linh caên quy hoài cöïu vò. Töø Baøn Coå sô khai ñeán ngaøy 

Thaùnh Nhôn xuaát theá ñem chôn truyeàn thuyeát minh lyù Ñaïo, 

baønh tröôùng khaép boán phöông ñeå tænh theá ñoä ñôøi cho roõ lyù 

cao sieâu cuûa trôøi ñaát, haàu taàm ñöôøng sieâu thoaùt cho thuaän 

vôùi lyù thieân nhieân cô Taïo Hoùa. Tam Giaùo phaùt höng ñoä 

ngöôøi thaønh ñaïo haèng haø sa soá. 

 Ñeán ngaøy nay ñaõ nhieàu ñôøi, neân chi caùi giaùo lyù thaát laïc 

chôn truyeàn, soá tu luyeän thì nhieàu maø thaønh Phaät Tieân 

khoâng ñaëng laø vì khoa noäi giaùo bí truyeàn raát laø u aån, Phaät 

Tieân chaúng daùm loä baøy ñeå khaåu khaåu töông truyeàn, taâm 

taâm töông aán, chôù khoâng baøy laäu ra cho ngöôøi theá gian bieát 

ñaëng. Phaùp ñaïo u huyeàn neân taû cheùp vaøo ñôn thô ñeå löu 

truyeàn laïi, nhöng nhöõng lôøi trong ñoù raát aån vi khoù hieåu khoù 

taàm. Moãi vò taû ghi vaøo moät yù ñaët teân ra traêm ngaøn thöù, laøm 

cho ñôøi sau khaûo cöùu laáy laøm môø hoà. 

 Baàn Ñaïo xin kieáu. Thaêng. 
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30 thaùng 7 Bính Tyù (15-9-1936) 

KHAI KINH 

 GIAÙC MINH KIM TIEÂN. Chaøo chö ñaïo höõu löôõng 

phaùi. Tònh ñaøn, tònh taâm nghe: 

THI 

GIAÙC ngoä Ñaïo maàu thoaùt khoå taâm, 

MINH khai dieäu phaùp khaû söu taàm, 

KIM quang chieáu toûa tri cô Taïo, 

TIEÂN Phaät giaùng truyeàn Thaùnh buùt laâm. 

 Giôø nay laø chí nhöït NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ 

truyeàn maïng lònh chuyeån khai quyeån ÑAÏI THÖØA CHÔN 

GIAÙO. Vaäy thì chö ñaïo taâm chí kænh chí thaønh caàu nguyeän 

ÑAÁNG CHÍ TOÂN ban phöôùc laønh taát caû vaïn linh giaùc ngoä 

chôn truyeàn thoaùt ly u khoå. Vaäy ngaõ baùo tin tröôùc cho chö 

ñaïo taâm saép ñaët chænh teà, nghieâm lònh coù Thæ Toå Ñaïi Toân 

Sö giaùng phaøm cuøng laø Tam Thanh Thöôïng Giaùo ngöï laâm 

pheâ quyeån ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO. 

 Moãi ñaáng aáy laâm cô thì chí kænh chí thaønh, cuùc cung thuû 

leã, chö ñaïo taâm tuaân haønh. Ngaõ xuaát cô. 

* 

THÆ TOÅ ÑAÏI TOÂN SÖ 

HOÀNG moâng phaân ñònh tröôïc ly thanh, 

QUAÂN töû tri cô taát ñaït thaønh, 

LAÕO luyeän chôn thaân huôøn chaùnh giaùc, 

TOÅ truyeàn taâm phaùp khaû caàn phanh. 

 Thaày möøng caùc con. Thaày ban ôn laønh cho caùc con.  
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 Giôø hoâm nay, vì loøng töø bi, Thaày thöông xoùt caû chuùng 

sanh neân phaûi nöông gaäy giaùng ñaøn chæ giaùo cho roõ nguoàn 

ñaïo ñöùc. 

THI 

ÑAÏI Ñaïo ñoä nhôn thoaùt haûi traàn, 

THÖØA thanh thaêng thöôïng dó kim thaân, 

CHÔN nhö phaûn boån nghi tu kyû, 

GIAÙO khaû haønh chôn khieát tröôïc phaân. 

 Thaày raát möøng cho caû sanh linh trong thôøi kyø thieân aùm 

ñòa hoân naày maø may ñaâu coù ngoïn ñuoác thieâng lieâng soi 

saùng khaép naêm chaâu boán beå. Thaày raát möøng thay, vui thay, 

haân haïnh thay cho caùc con! Thaày ban phöôùc hueä cho moãi 

con ñaïo taâm raùng lo tu luyeän, laäp coâng boài ñöùc. 

 Thaày thaêng. 

* 

TAM THANH THÖÔÏNG GIAÙO 

THI 

THAÙI cöïc hö voâ nhöùt khí thieâng, 

THÖÔÏNG thanh khinh, troïng tröôïc ly Kieàn, 

ÑAÏO maàu naêng ñoä thaønh Tieân Phaät, 

TOÅ giaùo chôn ngoân thò höõu duyeân. 

 Thaày möøng trong haøng ñeä töû cuøng caùc ñaúng chuùng 

sanh. Thaày laáy laøm vui maø ñaëng thaáy ngaøy haïnh phuùc 

chung cho nhôn loaïi. Vì loøng töø bi, ÑAÏI ÑÖÙC CHÍ TOÂN haï 

maïng lònh, chuyeån khai ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO ñoä roãi 

nguyeân nhaân phuïc hoài cöïu vò. 
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THI 

ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO chuyeån laàn ba, 

Ñoä daãn sanh linh ñeán Böûu Toøa, 

Thoaùt khoûi meâ ñoà vui thaéng caûnh, 

Ñaïo maàu chaán chænh hoäi Long Hoa. 

 Thaày ban phöôùc laønh cho caùc ñeä töû vaø möøng cho caùc 

ñaúng chuùng sanh. 

 Thaày thaêng. 

* 

THI 

NGUÔN thaàn duïc ñaéc höõu minh quang, 

THÆ khaû phaân thanh phaûn vò Caøn, 

THIEÂN thò Haø Ñoà Caøn vi chuû, 

TOÂN chi vi Ñaïo thieåu tri taøng. 

 Thaày möøng chö moân ñoà. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Thaày ngoài tröôùc aùn ngoù ra, 

Phuùt vöøa maïng lònh Böûu Toøa ñem sang. 

 Neân chi laät ñaät giaùng ñaøn, 

Chuaån pheâ CHÔN GIAÙO löu truyeàn ñoä daân. 

 ÑAÏI THÖØA NGOÏC ÑEÁ ban aân, 

Chuyeån taâm taùnh thieän böôùc laàn neûo ngay. 

 Phaät Tieân Thaàn Thaùnh chaâu maøy, 

Vì thöông sanh chuùng ñoïa ñaøy traàm luaân. 

 Ñaõ meâ ñaám tuïc quen chöøng, 

Laïc xieâu ngoaïi ñaïo maùng chön baåy doø. 

 Ñôøi sao ñôøi chaúng bieát lo? 

Gaây ra toäi loãi khoå to naïn ñaày. 

 Ba phen vì Ñaïo vì Thaày, (Cöôøi...) 
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ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO laàn naày tænh meâ. 

 Bieát caên taàm loái baêng veà, 

Ñoaïn daây oan nghieät ñaëng keà Ngoïc Kinh. 

 Baûo toàn tònh luyeän nguôn tinh, 

Hieäp cuøng thaàn khí ñieåm linh phuïc huôøn. 

 Duøng phöông cheá thuoác luyeän ñôn, 

Cho thaønh Ñaïi Giaùc Chôn Nhôn phi phaøm. 

 Muøi ñôøi ñöøng coù meán ham, 

Phaät Tieân phaåm aáy leân laøm khoù chi. 

 Khuyeân cuøng sanh chuùng tu ñi, 

Coi trong pheùp nhieäm huyeàn ky [cô] theå naøo? 

 Chôù ñöøng luaän bieän thaáp cao, 

Roài khoâng phanh luyeän phaûi nhaøo loän ña! 

THI 

Ña ngoân khuyeân boû taùnh taâm phaøm, 

Chi ñoù muøi ñôøi chæ meán ham, 

Ham chuoäng lôïi danh sa Ñòa Phuû, 

Sao baèng ñaïo ñöùc coá coâng laøm. 

 Thaày ban ôn laønh chö moân ñoà.  

 Thaày thaêng. 

* 

THI 

LINH quang chieáu dieäu hieäp thieâng lieâng, 

BÖÛU phaùp thaàn thoâng Chaùnh Ñaïo truyeàn, 

THIEÂN ñòa tuaàn huôøn quy boån taùnh, 

TOÂN thaønh cô ngaãu phaûn huôøn nguyeân. 
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 Baàn Ñaïo möøng chö hieàn ñoà. Giôø hoâm nay Baàn Ñaïo ñaéc 

lònh Thöôïng Hoaøng, neân chi phaûi laät ñaät giaùng pheâ Thaùnh 

Töïa. 

THI 

ÑAÏI hoùa caøn khoân haïo khí ñôn, 

THÖØA cao quaùn trieät Ñaïo minh toàn, 

CHÔN thanh lyù muïc khai taâm taùnh, 

GIAÙO hoùa thöùc thôøi ñaéc hoäi nguôn. 

 (Cöôøi, cöôøi...) Vì buoåi ñôøi haï nguôn, cô tuaàn huôøn dó 

ñaùo, neân chi ÑAÏI ÑAÏO phuïc höng, chôn truyeàn phaùt khôûi. 

Nhöng coõi traàn ai laø nôi chung chaï, ngoïc traéng caùt laàm, 

vaøng thau loän laïo, chaùnh höng taø daáy, phaøm thaùnh laãn nhau, 

chöa phaân baïch haéc. Phaät Tieân giaùng theá, thì ma quyû cuõng 

ra ñôøi. Trôøi ñoä roãi chuùng sanh, quyû giöït giaønh nhôn loaïi. Ñoù 

laø thôøi kyø baù ñaïo caïnh tranh, keû höõu phöôùc Trôøi giaønh, 

ngöôøi voâ phaàn quyû giöït. 

 Ngaøy nay, ÑÖÙC CHÍ TOÂN vì loøng baùc aùi bao la môùi 

ban cho ñôøi moät quyeån ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO maø bieän 

minh hö thieät giaû chôn ñeå giuùp cho ñôøi coù theå taàm loái 

chaùnh, laùnh ñöôøng taø maø thoaùt naïn chung trong traàn caáu. 

 Quyeån kinh naày laø hoài chuoâng giaùc ngoä, tieáng troáng 

tænh meâ, ngoïn ñuoác nhöït nguyeät quang minh saùng soi khaép 

caû caøn khoân theá giôùi. 

 Thaêng. 
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Raèm thaùng 8 Bính Tyù (30-9-1936) 

 TAM GIAÙO THAÙNH NHÔN 

THI 

KHOÅNG moân giaùo huaán ñaïo luaân thöôøng, 

PHU ngoaïi caøn khoân ñaéc taùnh döông, 

TÖÛ phuû an vui muøi ñaïo lyù, 

Giaùng sanh Chaâu maït ñôïi Linh Vöông. 

 Baàn Ñaïo mieãn leã, chaøo chö lieät ñaúng hieàn ñoà. 

 Baàn Ñaïo laáy laøm vui loøng ñeïp yù maø troâng thaáy thôøi kyø 

ñaïo ñöùc chaán höng, Phaät Tieân giaùng theá, kinh Thaùnh löu 

truyeàn. AÁy laø haïnh phuùc chung cho toaøn theå chuùng sanh. 

Baàn Ñaïo öôùc mong sao chö lieät ñaúng hieàn ñoà phaán chí tu 

luyeän cho ñaït thaáu cô maàu nhieäm, lyù voâ vi, haàu kheâu saùng 

ngoïn ñuoác tinh thaàn maø cöùu vôùt traêm hoï muoân daân laïc laàm 

vaøo con ñöôøng taêm toái. 

THI 

Vaãn öôùc mong cho coäng laïc hoøa, 

Tinh thaàn phaùt trieån theá aâu ca, 

Quoác daân xöôùng daäy tu Thieân Ñaïo, 

Phong hoùa toâ theâm môùi meõ maø. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Moät mình ngoài tröôùc Ñoäng Ñaøo, 

Toaùn cô Taïo Hoùa leõ naøo töông lai. 

 Doøm ñôøi than vaén thôû daøi, 

Nhôn daân meâ meát saéc, taøi, lôïi, danh. 

 Phuùt ñaâu coù lònh Tam Thanh, 

Taøng Thô Tröôùc Tieát laäp thaønh quyeän kinh. 
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 Môøi Giaø giaùng ñieån thieân linh, 

Chieáu pheâ thaùnh buùt thuyeát minh chôn truyeàn. 

 Neân chi voäi vaõ ñi lieàn, 

Côõi maây thaúng ñeán ñaøn tieàn chuyeån cô. 

 Thaáy ñôøi khoâng leõ boû lô, 

Neân chi trao quyeän ñoà thô ñaïo maàu. 

 Hoïa may coù ích veà sau, 

Nhôn sanh tænh ngoä quaøy ñaàu veà nguyeân. 

 Nhôù xöa Thaùnh Ñaïo ban truyeàn, 

Döïng neàn phong hoùa chænh yeân cuoäc ñôøi. 

 Do theo phaùp luaät cô trôøi, 

Cang thöôøng luaân lyù cho ngöôøi noi theo. 

 Haàu toan traùnh söï laàm eo, 

Chæ phöông thoaùt kieáp naïn ngheøo hoïa tai. 

 Tuøy tuøng coå vaõng kim lai, 

Ñònh hoàn quoác chuûng ñöùc taøi phoâ tröông. 

 Trung Dung noi ñaáy laøm göông, 

Choã minh minh ñöùc laø phöông sieâu phaøm. 

 Than vì ngöôøi caû taùnh tham, 

Öa beà giaû töôùng meán ham tuïc ñôøi. 

 Laøm cho Nho Giaùo raõ rôøi, 

Tieác chöng neàn cuõ tôi bôøi ñoå xieâu. 

 Veà phaàn thöïc teá thì nhieàu, 

Tam Cang Thöôøng Nguõ laøm ñieàu luaät chung. 

 Luaän qua Ñaïi Ñaïo Trung Dung, 

Chöa ai nghe thaáu choã cuøng ñaïo Nho. 

 Röøng Nhu bieån Thaùnh khoân doø, 

Tam Toâng Ñaïo aáy moät loø sanh ra. 

 Caøng ngaøy chí thieän caøng xa, 

Nhôn tình ñaïm baïc, loøng taø daáy lan. 

 Ñôøi raøy hung baïo ngoã ngang, 
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Loøng ngöôøi baát chaùnh, daï caøng baát nhôn. 

 Neân chi quyû giaän Thaàn hôøn, 

Trôøi ghen ñaát gheùt chòu côn khoå saàu. 

 Hoïa traøn daãy khaép naêm chaâu, 

Thieân tai ñòa aùch khoù haàu thoaùt thaân. 

 Xanh kia moät Ñaáng caàm caân, 

Thöôûng raên cho keû höõu phaàn voâ duyeân. 

 Thaáy ñôøi theâm luoáng naõo phieàn, 

Voâ hình Phaät Thaùnh Thaàn Tieân thôû daøi. 

 Ñoäng loøng Thaùnh Chuùa Ngoâi Hai, 

Caûnh Tieân ñaønh boû, chaúng naøi khoå lao. 

 Laâm phaøm khai hoùa Ñaïo Cao, 

Ban truyeàn chaùnh phaùp, luyeän trau tinh thaàn. 

 Thuyeàn töø teá ñoä nguyeân nhaân, 

Thaû doøng bieån khoå cöùu phaàn traàm luaân. 

 CAO ÑAØI ÑAÏI ÑAÏO chaán höng, 

Tam nguôn döïng laïi phong thuaàn aâu ca. 

 Xöa kia Tam Giaùo, Tam Toøa, 

Ngaøy nay chung laïi moät nhaø phoå thoâng. 

 Thuyeát minh chaùnh lyù ñaïi ñoàng, 

Laøm cho con Laïc chaùu Hoàng môû mang. 

 Döïng ñôøi Nguõ Ñeá Tam Hoaøng, 

Traêm nhaø muoân hoï vöõng vaøng thaûnh thôi. 

 Chöa ai thaáu ñaùo cô Trôøi, 

Roài ra kích baùc laém lôøi dò ñoan. 

 Ñaïo Cao saép ñaët lôùp lang, 

Chia ra nhieàu haïng theá gian deã tìm. 

 Ñaïo Trôøi phaúng laëng im lìm, 

Thaáp cao naëng nheï, noåi chìm voán khoâng. 
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THI 

Khoâng aáy laø phöông thoaùt kieáp traàn, 

Ñeâm ngaøy ñaøo taïo voùc kim thaân, 

Hö voâ tòch dieät cô sieâu thoaùt, 

Thanh tònh taâm an caûnh xuaát thaàn. 

KEÄ 

 Thaønh loøng ñaûo nguyeän Tieân Gia, 

Lui veà Taây Vöùc laø nhaø Thaùnh Nhôn. 

 Thaêng. 

* 

THI 

LYÙ ñaøo maàm töôïc töôïng long laân, 

LAÕO luyeän ñôn thaønh nhò xaùc thaân, 

TÖÛ phuû ngoài tu lo naáu thuoác, 

Giaùng sanh Thöông ñôïi, Voõ Ñinh Quaân. 

 Baàn Ñaïo chaøo chö lieät ñaúng hieàn ñoà. 

Kinh Thaùnh aån vi lyù Ñaïo maàu, 

Lònh Trôøi ban xuoáng deã gì ñaâu! 

ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO minh Thieân lyù, 

Ñoä taän chuùng sanh thoaùt beå daâu. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Ngoài trong ñoäng phuû cheá ñôn, 

Xaây loø baùt quaùi hieäp huôøn aâm döông. 

 Thuoác linh naáu uoáng sanh tröôøng, 

Daøy coâng coá chí môùi töôøng pheùp linh. 

 Boãng vöøa ngoù tröôùc ñôn ñình, 

Thieân cung haï lònh pheâ kinh ÑAÏI THÖØA. 

 Voäi vaøng giaù voõ ñeán tröa, 
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Thuyeát minh cô ñaïo, maây möa tænh hoàn. 

 Cho ñôøi môû hoaùt trí khoân, 

Haàu toan thoaùt khoûi caùi phoàn dò ñoan. 

 Xöa toâ neàn taûng vöõng vaøng, 

Nhöng cao quaù ñoä ngöôøi caøng khoù leo. 

 Maùy linh khoù theá loä deøo, 

Ñaøi cao traêm tröôïng raùng treøo môùi hay. 

 Pheùp maàu roõ ñaëng hieám ai, 

Bò chöng then ñoùng cöûa gaøi khoù voâ. 

 AÅn vi trong baùt quaùi ñoà, 

Coù chìa khoùa pheùp môû xoâ voâ tìm. 

 Voâ vi laëng leõ trang lìm, 

Ngaám moø ñaùy bieån chaâu chìm vôùt leân. 

 Tu ñôn chí khí vöõng beàn, 

Ñeå taâm thanh tònh laøm neàn Tieân Gia. 

 Ñaïo truyeàn im aån saâu xa, 

Chæ phöông tu luyeän thoaùt ra bieån traàn. 

 An vui muøi ñaïo Thaùnh Nhaân, 

Song tu taùnh maïng dieät laàn nghieäp duyeân. 

 Say meâ gaëp choã boån nguyeân, 

Quaøy ñaàu trôû laïi cho yeân taùnh tình. 

 Ñôn thô lyù Ñaïo phaùt minh, 

Nhöng nay sai laïc giöõ gìn ích chi. 

 Ñôøi coøn bieán caûi tai nguy, 

Nhôn sanh cô theå suy vi raát nhieàu. 

 Thuoác xöa nay uoáng bao nhieâu, 

Nhöng khoâng truùng bònh khoù tieâu ñaëng maø. 

 Bònh nay thôøi khí baát hoøa, 

Phaûi duøng ñôn döôïc cheá ra hieän thôøi. 

 AÉt laø heát bònh nhö chôi, 

Ngöôøi tu cuõng theá tuøy thôøi quy y. 
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THI  

Y phaùp haønh trì cöûu khieáu thoâng, 

Ñaïo taâm thanh tònh chieáu minh hoàng, 

Hieäp hoøa thaàn khí nöông hôi thôû, 

Thöôøng chuyeån phaùp luaân hoäi coïp roàng. 

 Baàn Ñaïo chaøo chö hieàn ñoà. Baàn Ñaïo lui. 

 Thaêng. 

* 

THI 

SÓ taâm aùi chuùng ñoïa luaân hoài, 

ÑAÏT ñaïo ñoä ñôøi trôû laïi ngoâi, 

TA quyeát phaù tan voøng töù khoå, 

Chieâu Vöông giaùng theá ñieåm toâ boài. 

 Baàn Ñaïo töø bi, chaøo caùc moân ñoà. 

THI 

ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO goùp ñaày pho, 

Ñaïo lyù thuyeát minh raùng kieám moø, 

Kinh baùu löu truyeàn ñôøi thoaùt khoå, 

Ai ngöôøi caên kieáp sôùm toan lo. 

Lo phöông choáng vöõng cuoäc töông lai, 

Níu Ñaïo tu ñôn keûo laïc loaøi, 

Thuaän maïng Thieân cô haønh Chaùnh Ñaïo, 

Khuyeân ñöøng löu luyeán choán traàn ai. 

Phaät giaùo daïy ñôøi moät chöõ KHOÂNG, 

Hö voâ tòch dieät choán Tieân Boàng, 

Baát sanh baát töû cô nhaøn laïc, 

Phuïc ñaéc linh caên ñaïo lyù thoâng. 
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 Caùc moân ñoà raùng tu tònh. Baàn Ñaïo ban ôn chung, Baàn 

Ñaïo lui.  

 Thaêng. 

____________ 

15 thaùng 8 Bính Tyù (30-9-1936) 

CAO ÑAØI XUAÁT THEÁ 

ÑAÏI ÑAÏO HÖNG TRUYEÀN 

THI 

CAO Tieân xuoáng theá ñoä nguyeân nhaân, 

ÑAØI böûu röôùc ai ñaõ thoaùt traàn, 

GIAÙO duïc ñôøi meâ ra trí hueä, 

CHUÛ taâm phaân ñònh luyeän tu caàn. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. 

 Caùc con nam nöõ tònh taâm nghe: 

THI 

Kinh truyeàn xuoáng theá giaûi oan khieân, 

Moät boä aån vi Thaùnh Ñaïo truyeàn, 

Nghóa lyù ñaày pho cô xuaát theá, 

Ai ngöôøi höõu haïnh gaëp lôøi Tieân. 

THI BAØI 

 Hoàng traàn noâ nöùc ñua tranh, 

Xoâ qua ñaåy laïi giöït giaønh laán chen. 

 A nhaøo vaøo choã ñeâ heøn, 

Than oâi! Böôm böôùm meâ ñeøn cheát thaân! 

 Laøm ngöôøi deã coù maáy laàn, 

Tam sanh höõu haïnh môùi gaàn Phaät Tieân. 

 Maáy khi gaëp Ñaïo höng truyeàn, 
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Thieät laø phöôùc ñöùc ngöôøi hieàn bieát bao! 

 Ngaém xem kim coå leõ naøo, 

Nhöõng trang quaân töû anh haøo xöa nay. 

 Muoán taàm Ñaïo thoaùt traàn ai, 

Daøy coâng khoå trí ñeâm ngaøy vaùi van. 

 Nuùi cao cuõng phaûi taàm sang, 

Coâng phu khoå haïnh chí caøng noâng theâm. 

 Ñieàu quy cöïu phaùp kheùp keàm, 

Saéc taøi töûu khí khoâng theøm meán öa. 

 Röûa loøng aên nhöõng muoái döa, 

Möôïn y baù naïp maø chöøa duïc taâm. 

 Ngöôøi tu giaû daïi, giaû caâm, 

Giaû ñui, giaû ñieác lo taàm Ñaïo cao. 

 Thuû thöôøng phaän giöõ thanh cao, 

Nhöùt taâm, ñaïi chí anh haøo vöôït qua. 

 Khöû tröø muoân quyû ngaøn ma, 

Thaát tình luïc duïc neân xa laùnh chöøng. 

 Löûa loøng duït taét khoâng höøng, 

Thöùc thaàn sai khieán thì ñöøng nghe theo. 

 Naëng mang xaùc thòt hieåm ngheøo, 

Maø coøn loäi suoái baêng ñeøo khoå taâm. 

 Maáy ai cho khoûi laïc laàm, 

Vì chöng xaùc thòt öa taàm chuyeän hö. 

 Duïc tình luyeán aùi neân tröø, 

Nhöõng ñieàu öa chuoäng thì töø noù ra. 

 Ñeå taâm an tònh, ñieàu hoøa, 

Quy nguyeân tam nguõ moät nhaø chung vui. 

 Con roõ Ñaïo, con bieát muøi, 

Thì con löïa choïn tôùi lui neûo naøo? 

 Tinh thaàn ñöøng ñeå laõng xao, 

Taâm hoàn lay ñoäng quyû aøo chen voâ. 
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 Maét, tai, muõi, mieäng, yù ñoà, 

Chôù buoâng lung noù maø khoâ tinh thaàn. 

 Naëng neà mang moät chieác thaân, 

Ñöôøng xa muoân daäm khoù gaàn maø mong. 

 Daãu duøng söùc ngöïa truy phong, 

Maõn ñôøi cuøng kieáp cuõng khoâng tôùi maø! 

 Chöøng naøo caùc treû nghe Giaø,  

Luyeän ñôn, tu tònh, chæ khoa bí truyeàn. 

 Cho maø taïo Phaät taùc Tieân, 

Quay troøn baùnh pheùp, Ñaïo huyeàn phaùt khai. 

 Xuaát thaàn ra maáy coõi ngoaøi, 

Ngheâu ngao caûnh laïc traàn ai thoâng ñoàng. 

 Linh hoàn hieäp khí hö khoâng, 

Noäi trong nhaùy maét tri thoâng ñaát trôøi. 

 Maëc tình boán bieån vui chôi, 

Boû roài xaùc thòt, môû roài cuøm goâng. 

 Tu Tieân giöõ taùnh KHOÂNG KHOÂNG, 

Toan phöông thaùo coång, phaù loàng nhaûy ra. 

 Söï ñôøi ñöøng coù ñaém sa, 

Voâ vi thanh tònh hieäp hoøa Thaàn Tieân. 

THI 

Tieân Phaät cuõng duøng moät pheùp tu, 

Maø thaønh chaùnh quaû veït söông muø, 

Ngöôøi ñôøi bao nôõ choân hình aûnh, 

Muoân kieáp khoâng ra khoûi nguïc tuø. 

 Caùc con phuïng thöøa Thaùnh yù, Tyù thôøi laøm ñaïi leã nghinh 

TAM GIAÙO THAÙNH NHÔN, nghe! Thaày ban ôn. 

THI 

Phöôùc laønh ban boá tieát Trung Thu, 
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Non nöôùc ñaày vôi moät boùng thu, 

Thu ôû thu veà ai coù bieát? 

Thu qua röôùc khaùch, khaùch naøo tu! 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

24 thaùng 9 Bính Tyù (07-11-1936) 

GIAÛI NGHÓA BOÁN CHÖÕ 

ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

 Lyù Thaùi Baïch Ñaïi Tieân Tröôûng. Baàn Ñaïo möøng chö 

hieàn nam nöõ. 

 Boán chöõ ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO noù coù nghóa lyù raát 

cao sieâu maàu nhieäm. 

 Chöõ ÑAÏI laø lôùn. Ñaõ raèng lôùn thì coøn chi lôùn hôn nöõa. 

Noù coù theå bao quaùt caû caøn khoân voõ truï, noù cao thöôïng voâ 

hình, khoâng chi ôû ngoaøi noù ñaëng. 

 Ñaõ vaäy, noù coøn coù moät caùi nghóa rieâng veà leõ Ñaïo nöõa. 

Nghóa rieâng noù nhö vaày: 

 Chöõ Ñaïi (大) laø chöõ Nhôn (人) vôùi chöõ Nhöùt (一). Chöõ 

Nhôn laø ngöôøi, vieát hai pheát, töùc laø aâm döông hieäp nhöùt, maø 

aâm döông hieäp nhöùt thì phaùt khôûi caøn khoân hoùa sanh vaïn 

vaät. 

 Vaû nhôn laø ngöôøi, heã ngöôøi bieát tu luyeän cöôùp ñaëng cô 

maàu nhieäm cuûa Taïo Coâng thì laø ñaéc nhöùt. Maø nhôn laïi ñaéc 

nhöùt nöõa (chöõ Nhôn 人 theâm chöõ Nhöùt 一 laø Ñaïi 大) thì 

vónh kieáp tröôøng toàn, dieân nieân baát hoaïi. 

 ÑAÉC NHÖÙT laø gì? 
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 Nghóa laø ñaëng MOÄT. Moät töùc laø caùi phaùp ñoäc nhöùt voâ 

nhò, caùi phaùp kín nhieäm, huyeàn vi cuûa Tieân Phaät, khaåu 

truyeàn taâm thoï, ñeå coåi xaùc phi thaêng, sieâu phaøm nhaäp 

thaùnh. Coù caâu: Thieân ñaéc nhöùt: THANH; Ñòa ñaéc nhöùt: 

NINH; Nhôn ñaéc nhöùt: THAØNH. Trôøi ñaëng MOÄT aáy maø 

khinh thanh; Ñaát ñaëng MOÄT aáy maø beàn vöõng; Ngöôøi ñaëng 

MOÄT aáy maø tröôøng toàn. 

 Chöõ THÖØA laø phaåm böïc, cao thì tuyeät muø, thaáp thì 

thaáp toät ñaùy. Noù khoâng giôùi haïn ñònh phaân. Nhoû nhö hoät 

caùt, lôùn tôï Thaùi Sôn. Noù bao quaùt caøn khoân voõ truï. Thaày tuøy 

theo trình ñoä taán hoùa nhôn sanh maø ban haønh ñaïo ñöùc. Böïc 

thoâng minh trí tueä hay laø haï tieän thöôøng nhôn cuõng coù theå tu 

theo ñöôïc. 

 Chöõ CHÔN laø chôn lyù. Caùi chôn lyù cuûa Trôøi ban ra. Ai 

ôû trong trôøi ñaát cuõng phaûi tuaân haønh maïng lònh. Heã thuaän 

tuøng chôn lyù aáy thì ñaëng an nhaøn töï toaïi, coøn boû xa chôn lyù 

aáy phaûi chòu khoå sôû ngu heøn. 

 Hay cuõng coù nghóa: CHÔN laø chôn truyeàn. Truyeàn caùi 

cô Ñaïo baèng caùch chôn thaät, roõ raøng, khoâng aån nuùp cao xa 

saâu kín maø laøm cho chuùng sanh phaûi khoù hieåu khoù tìm, roài 

thaát laïc choã chôn truyeàn ñi. 

 Chöõ GIAÙO laø daïy cho ngöôøi ñôøi bieát roõ caên baûn, linh 

taùnh phuïc hoài. Chöõ giaùo laø giaùo hoùa, giaùo duïc cho nhôn 

quaàn xaõ hoäi, phaù meâ nhöõng kieáp ñaõ mang toäi loãi naëng neà. 

Nhôø caùi cô giaùo maø loaøi ngöôøi ñöôïc taán hoùa moät caùch leï 

laøng, böôùc ñeán naác thang vaên minh, tinh thaàn ñaïo ñöùc ñôøi 

noï sang ñôøi kia, lieân tieáp maõi nhau, khoâng bao giôø ngöøng 

nghæ. 

 Coøn noùi toùm boán chöõ ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO thì: 
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 ÑAÏI THÖØA laø phöông phaùp tu luyeän cao troãi hôn maáy 

baäc tieåu thöøa, ñeå rieâng cho haïng ngöôøi chaùn ñôøi taàm Ñaïo, 

thoaùt kieáp luaân hoài, taàm nôi an nhaøn, thanh tònh laø caûnh 

Boàng Lai. Nhöõng pheùp ÑAÏI THÖØA ñoù thuoäc veà taâm phaùp 

bí truyeàn, caùi Thieân cô bí maät cuûa Thaùnh Nhôn khaåu khuyeát 

taâm truyeàn ñeå cho ngöôøi tu caàu baát sanh baát töû. 

 CHÔN GIAÙO laø caùi cô sieâu hình baøi toû leõ voâ vi chôn 

lyù, ñem caùi pheùp chôn thaät maø daïy ñôøi tu haønh cho khoûi 

nghòch vôùi Thieân cô, phaïm vaøo ñöôøng toäi quaù. Coù Chôn 

Giaùo laø vì Tam Giaùo ñaõ thaát chaùnh truyeàn. Ngaøy nay ÑAÏI 

ÑAÏO phaûi phuïc höng ñem caùi cô maàu nhieäm ñeå truyeàn daïy 

ngöôøi ñôøi ñöôïc thoaùt kieáp traàn ai maø ñoaïn döùt moái daây luaân 

hoài quaû baùo, laáp bieån khoå, ñoå thaønh saàu, nhôn loaïi môùi 

mong nhaûy ra khoûi caùi baàu tang thöông bieán caûi ñöôïc. 

 AÁy laø nghóa cuûa boán chöõ ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

vaäy. 

 Baàn Ñaïo ban ôn chung. Baàn Ñaïo lui. 
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25 thaùng 9 Bính Tyù (08-11-1936) 

ÑAÏI NGUYEÄN CUÛA ÑÖÙC CAO ÑAØI 

(hay CHÆ YÙ THUYEÁT MINH) 

THI 

CAO Thöôïng boån nguyeân Ñaïo chí thaønh, 

ÑAØI tieàn chöïc röôùc ñaùm löông sanh, 

GIAÙO minh chôn lyù truyeàn taâm phaùp, 

CHUÛ yù vaøo loøng raùng luyeän phanh. 

 Thaày möøng caùc con. Thaày mieãn leã caùc con. 

PHUÙ 

 Ñôøi cuøng cuoái, Phaät Tieân giaùng haï, ñem Ñaïo maàu phoå 

hoùa khaép Ñoâng Taây. 

 Cuoái haï nguôn maùy Taïo vaàn xaây, naïn tieâu dieät, söï hoïa 

tai khoâng traùnh khoûi. 

 Cô dó ñònh tang thöông bieán caûi, oâi laø ñôøi sao quaù daïi 

chaúng thöùc lyù taàm nguyeân. 

 Phong tuïc ñaønh loaïn laïc ngöûa nghieâng, boû maát moái 

gieàng cuûa ñaïo Trôøi laø luaân thöôøng cang kyû. 

 Sao maø ñôøi khoâng chòu gia taâm suy nghó, ñeå ñaëng taàm 

Thieân cô caàu dieäu lyù maø luyeän kyû, haàu quaøy trôû laïi choã 

nguyeân thæ cöïu ngoâi. 

 Ñeå laøm chi cöù mang laáy naïn khoå maõi luaân hoài, Thaày 

doøm thaáy luoáng chua xoùt ñöùng ngoài khoâng yeân daï. 

 Neân hoäi Tam Giaùo coâng ñoàng, Thaày laäp tôø ñoan theä, 

ñem Ñaïo maàu phoå hoùa ñoä taát caû ñaùm quaàn sanh. 

 Neáu caùc con chaúng chòu tu haønh, khoâng boû döõ laøm laønh, 

Ñaïo khoâng thaønh Thaày nguyeän khoâng trôû veà ngoâi vò cuõ. 
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 Daïy heát tieáng maø côù chi con khoâng löu taâm kyù chuù, 

khöôïi tinh thaàn nghe nhöõng lôøi Töø Phuï nhuû khuyeân con. 

 Daãu meùo kia Thaày naén ñuùc cuõng ra troøn, bôûi thöông treû 

neân chìu loøn maø dìu daét treû. 

 Thaáy caùc con nhö gaø kia leû meï, ñöông luùc coøn baäp beï, 

chít chiu nhau. 

 Thieät laø ñôøi tai bieán bieát laø bao! Löûa luyeän toäi thay 

hình ñoåi daïng. 

 Cuoäc tieâu tröôûng dinh hö baøy tröôùc maét, maø maáy ai 

töôøng haõn, giaùo lyù truyeàn laøm lô laûng, con caùi vaày cuõng 

ñaùng phaït tröøng thay. 

 Thieät laø Thaày vì thöông yeâu maø chòu traêm ñaéng ngaøn 

cay, chìu loøn theá haï mình ñoä theá, ñaõ nhíu maët nhaên maøy 

bieát bao laø chua xoùt. 

 Ñaïi aân xaù toäi tình thì caùc con neân trau gioài caïo goït cho 

saïch loøng, laáy thuoác thaàn khöû tieâu loaøi saâu moït noù aên ruoàng 

trong coát tuûy ngoaïi bì phu. 

 Thaày daïy con, con giaùc ngoä taàm tu, tu luyeän ñaïo, Thaày 

môùi theå ñoä ra khoûi choán aâm phuø veà nôi Cöïc laïc. 

 Taâm thanh tònh thì tinh thaàn khai phaùt, nhôø chí cao 

thöôïng ñaït môùi cöôùp ñaëng Thieân cô. 

 Sao caùc con ngaùo ngaùo ngô ngô, taâm trí vaãn maäp môø, 

laøm nhö khôø nhö daïi? 

 Lôøi ñaïo ñöùc Thaày truyeàn laø hoaùt thoâng chaùnh ñaïi, laøm 

thì khoâng laøm, maø canh caûi cho thaát laïc hoûng hö ñi. 

 Thaày thöông con neân Thaày phaûi töø bi, chôù quyeàn 

thöôûng phaït Thaày sôï gì khoâng tröøng trò. 

 Sao caùc con phuï phaøng khoâng bieát nghó, laïi ñem Thaày 

naïp cho luõ quyû ma maø chòu thòt ñoå maùu rôi. 

 Nhöng quaù loøng töø bi thöông caû moïi nôi, neân phaûi chòu 

laên loùc vôùi ñôøi maø döïng gaày ñaïo ñöùc. 
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 Thaày doøm thaáy nhöõng haïng ngöôøi trí thöùc, laïi toan loøng 

cöôùp giöït maø hieáp böùc keû hieàn ngu. 

 Neáu nhö vaày thì ñôøi phaûi chòu lôø lu, chuoäng vaät chaát, 

meâ töûu khí saéc taøi, ñaønh choân nhoát trong nguïc tuø cuûa ma 

quyû, 

 Ngöôøi hoái haän lo tu haønh maø böôn baû quaøy ñaàu veà 

nguyeân thæ, hieäp cuøng Trôøi laø ñaéc chí cuûa böïc thieän löông, 

 Tröôùc maét con traêm neûo nghìn ñöôøng, choïn cho ñaëng 

moät caùi thaúng veà choán queâ höông, khoûi laàm taø quaùi giaùo, 

 Caùc con bò bieát bao thaønh kieán bao quanh, nhöõng maøn 

u minh che phuû, naøo thaáy töôøng phaùp nhieäm maàu cuûa cô 

Taïo. 

 Bò thaát tình luïc duïc laøm môø aùm cho tinh thaàn loän laïo, 

neân sa luïc ñaïo chòu luaân hoài. 

 Caû tieáng keâu, bôù caùc con oâi! Thaày laø Chuùa Teå boû vò 

ngoâi xuoáng phaøm cöùu theá. 

 Coâng cöïc khoå, Thaày ñaâu coù neä, mieãn sao con bieát thaáu 

cuoäc giaû troø ñôøi laø teä, nghe lôøi Thaày tu cho ñoaït hueä maø 

sieâu xuaát coõi hö linh. 

 Choán theá gian laø troïng tröôïc vaät chaát höõu hình, khoâng 

beàn vöõng; noù tan naùt thình lình nhö ñaùm maây ñöông noåi, 

 Caùi xaùc thòt taïm thôøi trong moät luùc thì cuõng tieâu tan nhö 

aùo ngoaøi con coåi, coåi cho roài thieät noâng noãi vaøn muoân. 

THI 

Muoân kieáp caùc con chòu laïc ñöôøng, 

Thaáy vaày Thaày luoáng ñoäng loøng thöông, 

Neân ñoan theä vôùi haøng Tieân Phaät, 

Laäp Ñaïo khoâng thaønh chòu toäi öông. 

 

* 
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THAÀY LAÄP CAO ÑAØI ÑAÏI ÑAÏO NHÖ THEÁ NAØO? 

 Thaày thaáy cuoäc ñôøi bieán ñoåi, thôøi khí baát hoøa, nhôn taâm 

xu höôùng veà ñöôøng vaät chaát, boû maát tinh thaàn, neân phaïm 

vaøo ñöôøng toäi loãi, thieät laø ñôøi laàm luõi maõi maø khoâng ñònh 

hoàn töï hoái, xuùm laán chen loäi laën tranh giaønh muøi tuïc luïy maø 

thay ñoåi chí cao minh. 

 Ba neàn chaùnh giaùo (NHO, THÍCH, ÑAÏO) ñaõ nghieâng 

chinh, nhôn loaïi thaûy chuoäng höõu hình, khoâng caàn voâ vi 

thaâm vieãn.  

 Nay ñaõ ñeán thôøi kyø cuoäc tuaàn huôøn giaùp moái, neàn ÑAÏO 

TRÔØI vaän chuyeån maø phoå hoùa sanh linh. 

 Tam giaùo xöa kia laäp Ñaïo, luùc ban sô truyeàn baù cô dieäu 

lyù quang minh, baét töø choã voâ vi khaåu thoï töông truyeàn, laàn 

laàn xuoáng thì trôû ra höõu hình maø Ñaïo maàu thaát chaùnh, taâm 

phaùp laïc sai, aáy laø cô Ñaïo ñeán thôøi kyø cuoái cuøng cuûa Tam 

Giaùo thaát chôn truyeàn dieäu phaùp. 

 Coøn Ñaïo Thaày laïi traùi haún vôùi Tam Giaùo laø baét ñaàu 

truyeàn Ñaïo thì duïng höõu hình, laáy saéc töôùng, aâm thinh maø 

ñoä ñôøi moät caùch leï laøng, mau choùng. Vaû laïi, Ñaïo Thaày baét 

ñaàu do choã höõu hình maø truyeàn baù, roài laàn laàn môùi deïp heát 

choã höõu hình maø ñi ñeán choã voâ vi, laø cô sieâu phaøm nhaäp 

thaùnh. Vaäy thaø tröôùc duïng cô höõu hình ñeå phoå hoùa cho cô 

Ñaïo deã löu thoâng; roài cöù ñoù maø daét daãn cho noù taán hoùa maõi 

treân ñöôøng cao thöôïng, rieát ñeán choã khoâng hö töùc laø voâ vi 

thì Ñaïo phaùp môùi phaùt minh, cô dieäu lyù hueä taâm öùng loä; theá 

laø Ñaïo Thaày khoâng hö hoaïi ñaëng. Maø khoâng hö hoaïi ñaëng 

laø nhôø ôû choã höõu hình ñi leân rieát ñeán taän voâ vi. Coøn Tam 

Giaùo xöa laïi töø voâ vi maø laàn laàn sa suït xuoáng höõu hình môùi 

thaønh ñaïo beá, roài sai laàm ra ngoaïi giaùo baøng moân. 
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 Maø Thaày laäp giaùo kyø naày laïi traùi haún vôùi neàn coå Ñaïo. 

Thaày chæ duøng caùi huyeàn cô bí phaùp maø truyeàn Ñaïo khaép 

daân gian. Thaày ñem chôn phaùp dieäu huyeàn trao cho ngöôøi 

luyeän thaønh chaùnh giaùc thì phaûn boån huôøn nguyeân. Thaày 

duøng huyeàn dieäu cô buùt ñeå hoaèng khai cô quan voâ vi Ñaïi 

Ñaïo. Thaày nhöùt ñònh khoâng giao thaùnh giaùo cho tay phaøm 

nöõa, vì tröôùc kia Tam Giaùo thaát chôn truyeàn laø cuõng bôûi 

thaùnh giaùo ôû trong tay phaøm, neân caùc con canh caûi laøm saùi 

laïc phaùp linh. Vaäy Thieân thô Thaày ñònh ngaøy nay Thaày laäp 

giaùo nhö vaày: 

 1) Treân laø duøng huyeàn dieäu thieâng lieâng maø baûo toàn cô 

Ñaïo. 

 2) Döôùi ñeå töï Thaày ñònh môùi coù theå chuyeån hoùa noåi 

nhôn taâm, ñuû söùc thaàn thoâng, vaän haønh chôn giaùo, chôù neáu 

Thaày maø möôïn xaùc thòt naëng neà thì laøm sao bieán hoùa thieân 

hình vaïn traïng maø phoå ñoä chuùng sanh cho mau choùng noåi 

soâi, raàn roä ñöôïc; chôù duøng huyeàn cô bí phaùp taát coù theå löu 

thoâng nhaùy maét khaép moïi nôi. Nhöng Thaày cuõng phaûi chòu 

nhoïc giaùng theá möôïn xaùc phaøm NGOÂ MINH CHIEÂU ñaëng 

Thaày ñem caùi chôn phaùp taâm truyeàn maø trao laïi cho caùc 

con ñeå caùc con giöõ gìn haàu coù trao laïi cho ngöôøi thieän caên 

höõu phöôùc. Thaày laïi luyeän cho caùc con thaáy caùi phaùp bí 

dieäu ñoù ñaëng roõ cô maàu nhieäm sieâu phaøm, taïo Thaùnh thai, 

ñeå cho linh hoàn nöông ñoù môùi trôû veà choã hö voâ hieäp vôùi 

Thaày laø nôi an nhaøn khoaùi laïc. Xong roài Thaày laïi trôû veà 

ñaëng duøng huyeàn phaùp thieâng lieâng maø chuyeån hoùa chuùng 

sanh tuyeân truyeàn Chaùnh Ñaïo. 

 Taïi sao Thaày ñaõ noùi khoâng giao chaùnh giaùo cho tay 

phaøm vaø khoâng xuaát theá, möôïn xaùc phaøm nhö Tam Giaùo, 
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maø roát cuoäc Thaày cuõng coù xuaát theá, cuõng coù trao chôn phaùp 

cho caùc con? Thaày giaûi cho caùc con roõ: 

 Nguyeân Tam Giaùo ngaøy nay ñaõ thaát kyø truyeàn, toân chæ 

laïc sai, cô quan xieâu ñoå, cho neân tu thì nhieàu maø khoâng ai 

thaønh chaùnh quaû, vaäy neân nay Thaày phaûi giaùng theá möôïn 

xaùc phaøm ñaëng ñem caùi taâm phaùp bí truyeàn aáy trao daïy cho 

chuùng sanh ñeå thoaùt voøng sanh töû. Neáu khoâng möôïn xaùc 

phaøm môùi laøm sao maø trao caùi bí phaùp ñaëng cho caùc con. 

Heã bí phaùp thì khaåu khaåu töông truyeàn, taâm taâm töông thoï, 

khoâng ñöôïc thaáu laäu ra cho ai hay bieát ñaëng, hoaëc taû veõ, 

giaûi phaân treân giaáy möïc hay laø duøng cô buùt maø truyeàn bí 

phaùp ñaëng. 

 Cô buùt laø ñeå naém quyeàn haønh ñaïo giaùo maø phoå hoùa 

chuùng sanh, ñeå laøm ngoïn ñuoác quang minh maø daãn daét 

ngöôøi ñeán choã boån nguyeân laø cuøng muïc ñích ñoù thoâi. AÁy 

nghóa laø Thaày duøng cô buùt maø truyeàn ñaïo ñöùc tinh thaàn vaø 

huaán luyeän vaïn linh cho trôû neân haïng ngöôøi chí ñöùc cao 

sieâu Tieân Thaùnh Phaät vaäy. 

 Caùc con phaûi bieát, caùc con tuy thoï bí phaùp maëc daàu, 

chôù cuõng phaûi chòu döôùi quyeàn löïc thieâng lieâng sai khieán. 

Caùc con naøo coù doái ñaëng vôùi Thaày ñaâu. 

 Caùc con neân bieát Ñaïo maàu laøm böûu phan tieáp daãn. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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02 thaùng 8 Bính Tyù (17-9-1936) 

ÑAÏI ÑAÏO LUAÄN 

THI 

NHÖÙT khí hö voâ taùc taïo thaønh, 

BÖÛU maàu Ñaïo hoùa tröôïc phaân thanh, 

CHÔN linh ñaéc ngoä taâm minh hueä, 

NHÔN
(1)

 trí thöùc tu phaùp nhieäm haønh. 

 Ngaõ chaøo chö ñaïo taâm nam nöõ löôõng phaùi. 

 Giôø nay, Ngaõ lai ñaøn laø vì maïng lònh Beà Treân sai 

khieán, ñeán baùo tin chö hieàn thaønh taâm nghinh Thaùnh Giaù 

CHÍ TOÂN ngöï laâm giaùo Ñaïo. Ngaõ chaøo, Ngaõ lui. 

* 

 Huyeàn Khung Cao Thöôïng Ñeá Ngoïc Hoaøng Ñaïi 

Thieân Toân taù danh Cao Ñaøi Tieân OÂng Ñaïi Boà Taùt Ma ha 

taùt. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. 

THI 

NGOÏC saéc gia ban quyeån Ñaïi Thöøa, 

HOAØNG thaønh Ñaïo tænh giaác maây möa, 

THÖÔÏNG caên ñaéc ngoä tu taâm taùnh, 

ÑEÁ vò hoài nguyeân chí môùi vöøa. 

                                                 

(1)

 NHÖÙT BÖÛU CHÔN NHÔN laø vò Tieân môùi cuûa ñaïo Cao Ñaøi, 

phaùi Chieáu Minh, luùc sanh tieàn laø Nguyeãn Vaên Thöôïng, ñoác hoïc 

tröôøng Voõ Vaên, Caàn Thô. 
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 Giôø nay, Thaày laâm phaøm böng cheùn thuoác phaù meâ ñeå 

cöùu ñaøn con ñang luoáng ngaây ngoâ trong traàn ai khoå haûi. Caùc 

con khaù bieát raèng Thaày laø moät ñaáng toaøn tri toaøn naêng, 

thoáng chöôûng quyeàn haønh, hoàng oai hoàng thieän, chaúng phaûi 

khoâng ñuû quyeàn löïc thieâng lieâng maø thöôûng phaït caùc con, 

nhöng vì loøng töø bi, Thaày quaù yeâu thöông caùc con, phaûi laên 

loùc cuøng caùc con maø ñoä roãi caùc con thoaùt khoûi choán meâ ñoà. 

THI 

ÑAÏI Ñaïo chaán höng phoå hoùa thaønh, 

THÖØA cô vaän chuyeån ñoä nhôn sanh, 

CHÔN truyeàn hoaèng hoùa vi Tieân Phaät, 

GIAÙO duïc quaàn linh thuaän maïng haønh. 

 Ñaïo laø gì? 

 Ñaïo laø hö voâ chi khí, Ñaïo raát maàu nhieäm, saâu kín cao 

sieâu. Tröôùc khi chöa coù trôøi ñaát ñaõ coù Ñaïo. Vaäy Ñaïo ñaõ taïo 

döïng neân caøn khoân voõ truï, hoùa sanh vaïn vaät muoân loaøi. 

Muoân loaøi vaïn vaät phaûi thoï baåm khí hö voâ maø sanh hoùa 

maõi. 

 Ñaïo aáy ai laøm chuû? 

 HOÀNG QUAÂN LAÕO TOÅ laøm chuû noù, vì ñaõ chuyeån 

phaùp luaân maø saùng taïo muoân loaøi. Ñaïo sanh trôøi ñaát, trôøi 

ñaát cuõng phaûi döôùi quyeàn haønh cuûa leõ Ñaïo. Ñaïo khoâng bao 

giôø hö hoaïi ñöôïc, beàn vöõng hoaøi. Caùc con khoâng neân giôø 

khaéc naøo xa noù, coøn noù thì soáng, xa noù thì cheát. Caùc con 

nghe: 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Ñaïo maàu saûn taïo caøn khoân, 

Hö voâ chi khí Chí Toân chöôûng quyeàn. 

 Hoùa sanh Phaät Thaùnh Thaàn Tieân, 
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Muoân loaøi vaïn vaät löu truyeàn thæ chung. 

 Ñaïo voâ taän, Ñaïo voâ cuøng, 

Ñaïo laø meï ñeû khaép chung muoân loaøi. 

 Ñaïo phaân ngoâi thöù Tam Taøi, 

Ñaïo chaâu vi ñoä traàn ai vöõng vaøng. 

 Ñaïo coøn, ngöôøi vaät beàn an, 

Ñaïo lìa, moät khaéc tieâu tan xaùc hoàn. 

 Ñaïo truyeàn daïi trôû neân khoân, 

Ñaïo ra coát yeáu baûo toàn chuùng sanh. 

 Ñaïo CAO nay ñaõ laäp thaønh, 

Ñaïo khai phaùp luaät ban haønh theá gian. 

 Ñaïo minh minh ñöùc taêng quang, 

Ñaïo huyeàn thoáng nhöùt haønh taøng Thieân cô. 

 Ñaïo nay phaûn boån huôøn sô, 

Ñaïo phaân ñònh tröôùc ngaøy giôø quy nguyeân. 

 Ñaïo laøm ngöôøi hoùa Thaùnh Tieân, 

Ñaïo ban huaán luyeän ñôøi hieàn haäu lai. 

 Ñaïo maàu luaân chuyeån hoaùt khai, 

Vaän haønh nhöït nguyeät trôû day nguõ haønh. 

 Ñaïo Huyønh teá ñoä chuùng sanh, 

Ñaïo laø Thieân lyù löu haønh ngaøy ñeâm. 

 Ñaïo khoâng giaûm bôùt taêng theâm, 

Ñaïo laø laëng leõ kheùp keàm vaïn linh. 

 Ñaïo Trôøi voâ aûnh, voâ hình, 

Voâ vi, voâ xuù, voâ thinh, voâ traàn. 

 Ñaïo Trôøi chaúng ngoaïi nhôn thaân, 

Ñaïo khi troài suït, xa gaàn laïi qua. 

 Ñaïo khoâng xen chaùnh laãn taø, 

Ñaïo khoâng non nôùt, yeáu giaø, mau laâu. 

 Ñaïo trung cô bí nhieäm maàu, 

Ñaïo khoâng khoâng aáy quaøy ñaàu veà nguyeân. 
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 Ñaïo nuoâi naáng giöõ moái gieàng, 

Ñaïo höng taâm phaùp bí truyeàn luyeän phanh. 

 Ñaïo daïy boû döõ theo laønh, 

Ñaïo phaân thöù lôùp ñaønh raønh tinh hoa. 

 Ñaïo phaân moät, moät hai ba, 

Laø ngoâi Thaùi Cöïc Chuùa Cha chöôûng quyeàn. 

 AÂm döông hieäp vôùi ngoâi Thieân, 

Hoùa sanh vaïn vaät moái gieàng chaúng xao. 

 Moät hai ba aáy leõ naøo? 

Cho ñi khaép choã cuõng vaøo moät ngoâi. 

 Ñaïo Thaày con chôù buoâng troâi, 

Ñaïo quy nhöùt thoáng phuïc hoài linh caên. 

 Ñaïo Thaày laø ngoïn böûu ñaêng, 

Ñaïo soi saùng khaép nhö traêng ñeâm raèm. 

 Ñaïo thöôøng aån nuùp nôi taâm, 

Ñaïo ñaâu non nuùi maø taàm nhoïc coâng. 

 Ñaïo Trôøi, ngöôøi muoán roõ thoâng, 

Ñaïo dieät nhôn duïc, taâm khoâng toû töôøng. 

 Ñaïo Thaày phöôûng phaát muøi höông, 

Maø khoâng thaáy roõ neûo ñöôøng naøo ra. 

 Ngöôøi xa Ñaïo, Ñaïo khoâng xa, 

Muoán tri Ñaïi Ñaïo, loøng taø ñöøng mang. 

THI 

Mang kieáp traàn ai chòu naõo noàng, 

Noãi vì quaû nghieäp maûng long ñong, 

Tuøy cô Taïo Hoùa ñeàn oan nghieät, 

Muoán thoaùt luaân hoài hoïc chöõ khoâng. 

 Caùc con thaønh taâm nghinh THAÙI THÖÔÏNG giaûi tieáp veà 

chöõ Ñaïo. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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TAÏI SAO CÔ ÑAÏO REÕ CHIA? 

THI 

THAÙI hoøa saûn xuaát Thaùnh Thaàn Tieân, 

THÖÔÏNG haï chung lo naém moái gieàng, 

ÑAÏO reõ chia ba Trôøi ñònh tröôùc, 

TOÅ quyeàn giaùo duïc chænh quy quyeân. 

 Thaày möøng trong haøng ñeä töû. 

THI BAØI 

 Cô Ñaïo chuyeån phaùp linh öùng hoùa, 

 Ñoä quaàn sanh taát caû an nhaøn, 

  Ñôøi coøn tai bieán thaûm thang, 

Ngöôøi ngöôøi öa chuoäng theo ñaøng hö danh. 

 Boû ñaïo ñöùc tu haønh luyeän taäp, 

 Toan laãn nhau baãy raäp haïi ñôøi, 

  Ñoäng loøng ngoâi caû CHUÙA TRÔØI, 

Thöông ñaøn con daïi caûi lôøi nhuû khuyeân. 

 Pheá Ngoïc Kinh giaùng mieàn traàn theá, 

 Ñem Ñaïo maàu phoå teá chuùng sanh, 

  Daïy cho thaáu ñaùo coäi nhaønh, 

Phuïc höng Tam Giaùo ban haønh lyù coâng. 

 Nho, Thích, Ñaïo, Tam Toâng chöôûng Ñaïo, 

 Ñoaït Thieân cô laäp giaùo traàn ai, 

  Duøng phöông cô nhieäm hoaèng khai, 

Laâu naêm taâm phaùp ñoåi thay thaát truyeàn. 

 Phaùp Nhö Lai cöûa thieàn cheá caûi, 

 Duøng höõu hình cho saùi Phaät toâng, 

  Thinh aâm saéc töôùng traøn ñoàng, 

Laøm cho xa maát chöõ khoâng ñaâu roài! 
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 Ñaïo Tieân Giaùo phuïc hoài taùnh maïng, 

 Cheá nguõ haønh toû raïng tam nguôn, 

  Taâm thanh tònh, luyeän linh ñôn, 

Löu haønh Thieân lyù phuïc huôøn nhôn taâm. 

 Ñaïo thaâm vieãn ngöôøi taàm chaúng thaáu, 

 Neân caøng ngaøy aån giaáu nôi trong, 

  Veà sau haäu hoïc baát thoâng, 

Ñem ra hoïa veõ cua coøng loâi thoâi. 

 Neàn Khoång Giaùo buoâng troâi ngaøn daäm, 

 Chuùng haäu Nho chaùc laém ñieàu hö, 

  OÂm gìn haï hoïc khö khö, 

Chuoäng phaàn thi cöû lôïi tö cho mình. 

 Neân Tam Giaùo phaùt minh moät luùc, 

 Truyeàn tinh thaàn un ñuùc quoác daân, 

  Ñôøi sau öa thích chuyeän gaàn, 

Löu thoâng saép xuoáng laàn laàn thaát danh. 

 Nay CHÍ TOÂN laäp thaønh Ñaïi Ñaïo, 

 Hieäu CAO ÑAØI phuïc ñaùo linh caên, 

  Trôøi hoâm nhôø ngoïn hueä ñaêng, 

Daét dìu sanh chuùng taàm phaêng moái gieàng. 

 Nhöng Ñaïi Ñaïo taùch rieâng nhieàu phaùi, 

 Ñeå tuøy nhôn khoâng phaûi thaát truyeàn, 

  Ñaïo chia tieàn haäu nhò thieân, 

Veà khoa sieâu thoaùt, taâm truyeàn cô quan. 

 Laùnh tuïc theá taàm ñaøng ñaïo ñöùc, 

 Xa tình ñôøi hieäp nhöùt boån nguyeân, 

  Ngaøy ñeâm luyeän ñaïo, tham thieàn, 

Laø Cô Xuaát Theá Tieân Thieân phuïc hoài. 

 Cô Nhaäp Theá trau gioài haïnh ñöùc, 

 Giöõ Tam Cang, taâm nhaát, Nguõ Thöôøng, 

  Thuaän tuøng luaät chaùnh laøm ñöôøng, 
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Coâng truyeàn giaùo hoùa laø phöông giuùp ñôøi. 

THI 

Ñôøi ñaïo neân lo noái böôùc theo, 

Ñôøi khoâng ñaïo ñöùc chòu mang ngheøo, 

Ñaïo ñôøi töông öùng thaønh an trò, 

Ñôøi ñaïo thaáp cao cuõng raùng treøo. 

 Thaày ban ôn caùc chö moân ñoà. Thaày thaêng. 

____________ 

01 thaùng 9 Bính Tyù (15-10-1936) 

NEÀN TAÛNG ÑAÏO CAO ÑAØI 

THI 

GIAÙC ñaïo thoâng löu lyù chaùnh chôn, 

MINH taâm döôõng taùnh luyeän kim ñôn, 

KIM thaân ñaéc ngoä sieâu tam giôùi, 

TIEÂN Phaät chöùng thaønh goäi ñöùc ôn. 

 Chaøo chö hieàn nam nöõ kim ñaøn. Ngaõ giôø hoâm nay laâm 

ñaøn vì ñaéc lònh CHÍ TOÂN ñeán baøy toû ñoâi lôøi ñaïo ñöùc. Vaäy 

chö hieàn thaønh taâm tònh ñaøn, nghe tieáp. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Ñaïo ñôøi hai neûo laïi qua, 

Ngöôøi tu khuyeân khaù tìm ra coäi nguoàn. 

 Traàn ai ngaây ngaát khoùi un, 

Nhôn tình choân ñaém vaøo khuoân khoå ñôøi. 

 Kìa laø vaät ñoåi sao dôøi, 

Non moøn bieån caïn cô Trôøi bieán thay. 

 Hoïa chung chòu nhöõng ñaéng cay, 

Bieát phöông thoaùt khoûi traàn ai naõo nuøng. 
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 Ñôøi ngöôøi sao khoûi kieát hung, 

Nöông thoaøn ñaïo ñöùc vaãy vuøng thoaùt meâ. 

THI 

Meâ ñaém tình ñôøi luoáng khoå taâm, 

Muoân thu chòu maõi böôùc sai laàm, 

Xa ñöôøng Thieân Ñaïo khoâng troâng thoaùt, 

Nhôn duïc chaùy böøng ñoát trí taâm. 

 Taâm phaøm töû, ñaïo ñöùc sanh, 

Laøm cho trí hueä hieäp thaønh Phaät Tieân. 

 Nöông thoaøn thaúng tôùi Ñaøo Nguyeân, 

Laø nôi an laïc nieân nieân höôûng nhaøn. 

PHUÙ 

 Baàn Ñaïo doøm thaáy cuoäc ñôøi ngöôøi bieát bao nhieâu haïng 

meâ say vì töûu khí saéc taøi, 

 Maø ñaønh choân heát caû thaân mình vaøo trong gioù buïi, 

 Kieáp ngöôøi ngaén nguûi, thoaït maát thoaït coøn, 

 Luyeán hoàng traàn laøm môø aùm trí hueä saét son. 

 Sa muøi tuïc tieâu moøn tinh thaàn ñaïo ñöùc, 

 Ai laø ngöôøi trí thöùc, ai laø keû hieàn nhaân, 

 Traûi maét xem thôøi cuoäc quoác daân thì roõ bieát luaân 

thöôøng ñaø baïi hoaïi. 

 Löûa tham duïc löøng leân chaùy maõi, 

 Soùng aùi tình buûa khaép choã, laøm phaù hoaïi neàn phong 

hoùa suy toài. 

 Khoùi ñoäc bay khaép choã, nhôn vaät ñoàng meâ maån luùc tænh 

hoài say. 

 OÂi laø khoå maø maáy ai doøm ngoù kyõ! 

THI 

Ngoù kyõ maø coi khoå quaù chöøng, 
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Soùng tình cuoàn cuoän sôùm dôøi chön, 

Nhaûy ra cho khoûi voøng noâ leä, 

Duït taét löûa loøng ñaïo ñöùc höng. 

THI BAØI 

 Ñuoác chôn lyù kheâu ñaø saùng toû, 

 Ñaïo ñöùc truyeàn ñôøi roõ caên nguyeân, 

  Hoài ñaàu thoï phaùp taâm truyeàn, 

Lo trau luyeän taùnh, Phaät Tieân ñaéc thaønh. 

 Xa neûo Ñaïo taùnh laønh môø aùm, 

 Khoái tinh thaàn suy giaûm muoäi meâ, 

  Caû mang tham duïc naëng neà, 

Theâ thaèng töû phöôïc khoù beà thoaùt thaân. 

 Choân trí hueä trong traàn ñaøy ñoïa, 

 Boû thieän caên tai hoïa chaäp choàng, 

  Cuoäc ñôøi coù hoùa ra khoâng, 

Bôõi chöng caù chaäu chim loàng khoå thay! 

 Ñôøi loaïn laïc mieät maøi taâm trí, 

 Ñaïo suy toài ma quyû höøng leân, 

  Phaù hö giaùo lyù moùng neàn, 

Muoân nhaø traêm hoï tieáng reàn thôû than. 

 Nay ñaïo ñöùc môû mang phong hoùa, 

 Tænh quoác hoàn laùnh hoïa an nhaøn, 

  Böôùc theo thaúng moät con ñaøng, 

Trôû veà cöïu vò höôûng nhaøn thieân thu. 

 Maëc keû theá voõng duø xe ngöïa, 

 Loøng nhieãm traàn lo röûa cho ra, 

  Hieäp thaønh chôn lyù tinh ba, 

Söûa mình neân ñaïo oân hoøa thieän löông. 

THI 

Löông phöông dieäu döôïc ñaõ taàm ra, 
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AÉt döùt si meâ heát bònh taø, 

Hoàn vía tænh say thì töï hoái, 

Khöû tröø döùt tuyeät chöùng traàm kha. 

 Thaønh taâm tieáp giaù PHUÏ HOAØNG ngöï laâm. Ngaõ chaøo 

chö hieàn. Ngaõ kieáu. Thaêng. 

* 

THI 

NGOÏC minh chieáu dieäu böûu linh thieân, 

HOAØNG phuï hoaùt khai phaùp chaùnh truyeàn, 

THÖÔÏNG ñöùc tònh taâm tu ñaéc quaû, 

ÑEÁ caên phaûn boån hieäp thieân nhieân. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. 

THI 

Thieân nhieân lyù Ñaïo chaúng phai moøn, 

Moøn aáy laø do taïi caùc con, 

Con bieát sieâng naêng ñaøo luyeän maõi, 

Thì laø saùng suoát tôï chaâu son. 

Son saét moät nieàm chôù ñoåi thay, 

Gìn ghi thaùnh huaán Ñaïo phoâ baøy, 

Nöông thoaøn baùt nhaõ hoài nguyeân boån, 

Níu vöõng chôn truyeàn keûo saåy tay. 

Saåy tay loït tuoát xuoáng A Tyø, 

Chòu nhöõng khoå saàu raéc roái nguy, 

Môø mòt bieát ñaâu taàm trôû laïi, 

Chung quanh bao chaët bít ñöôøng ñi. 

Ñi laïi maáy laàn daïy baûo con, 
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Sieâng naêng tu tònh phaän lo troøn, 

Sôùm khuya chaêm chæ cô sieâu thoaùt, 

Thieän phöôùc voø troøn moät quaû ngon. 

Quaû ngon daønh ñeå ñôïi chôø con, 

Höôûng thöû ñaøo tieân vónh kieáp toàn, 

Töï toaïi tieâu dieâu nôi ñaûo Thaùnh, 

Vui say muøi Ñaïo choán Boàng non. 

Non Tieân döôõng taùnh maáy muoân ñôøi, 

Khoå haïnh traûi qua khaép moïi nôi, 

Taán hoùa noi theo chôn lyù Ñaïo, 

Daøy coâng môùi theå ñoaït cô Trôøi. 

Cô Trôøi maàu nhieäm deã gì taàm! 

Suy nghó cho ra traùnh loãi laàm, 

Thoaùt kieáp luaân hoài nhôø trí hueä, 

Sieâu phaøm nhaäp thaùnh taïi nôi taâm. 

Taâm giaùc laøm neân Phaät Thaùnh Tieân, 

Ngöôøi tu noi ñaáy ñoaïn nhôn duyeân, 

Taâm meâ daãn daét laøm ma quyû, 

Loän kieáp loâng söøng chòu ñaûo ñieân. 

Ñieân ñaûo loøng con noãi ñaïo ñôøi, 

Ñôøi coøn roän röïc luyeán meâ chôi, 

Ñaïo thì cuõng muoán tu thaønh Phaät, 

Theo ñaïo thì con laïi tieác ñôøi. 

Tieác ñôøi neân cöù ñaém vuøi thaân, 

Thaày ñeán vôùt leân ñaõ maáy laàn, 

Taùnh tuïc vaãn öa maøu saéc ñeïp, 
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Loøng phaøm khoù döùt khoå meâ taân. 

Taân traøo cuoàn cuoän soùng vaên minh, 

Buûa khaép neàn nhaân ñaõ gaäp ghình, 

Gioù phaát buøa meâ ñôøi muoäi trí, 

Daáy höøng vaät chaát thaáy maø kinh. 

Kinh sôï sau naày coù chuyeän nguy, 

Sanh linh chung chòu cuoäc saàu bi, 

Thaày thöông khoâng leõ khoanh tay ngoù, 

Laäp Ñaïo toan phöông giaûi thoaùt thì. 

Thì giôø Thaày ñaõ taùi laâm roài, 

Che chôû cho ñôøi traùnh khuùc noâi, 

Nhöõng töôûng tin vaø haønh ñaïo ñöùc, 

Thaày giuøm giuùp söùc thoaùt luaân hoài. 

Hoài naøo meâ muoäi loãi laàm sanh, 

Bieát Ñaïo toan phöông taäp taùnh laønh, 

Vuøng vaãy thoaùt ra maøn haéc aùm, 

Choáng ñöông luõ quyû böôùc cho nhanh. 

Nhanh leï kòp ñoø keûo treã con! 

Treã chôn troâng ñôïi trí taâm moøn, 

Bao giôø gaëp ñaëng thuyeàn qua nöõa, 

Tieáng troáng giuïc hoàn tænh thöùc con. 

Con thoâng ñaïo lyù cuûa CAO ÑAØI, 

Luyeän voùc kim thaân trí hueä khai, 

Taán hoùa töï nhieân ñöøng voïng töôûng, 

Töôûng ñieàu hình boùng ñoù laø sai. 
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NEÀN TAÛNG ÑAÏO CAO ÑAØI 

 Thaày giaûi sô veà NEÀN TAÛNG ÑAÏO CAO ÑAØI. 

 Caùi quy cuû chuaån thaèng cuûa ñaïo ñöùc phaûi noi theo maø 

haønh cho truùng pheùp, chôù neân canh caûi phaûi sai laïc chôn 

truyeàn. 

 Veà phöông phaùp tu taùnh luyeän maïng, thì voâ vi, voâ xuù, 

caùc con tu luyeän phaûi lo duïng coâng vaän chuyeån phaùp luaân y 

theo taâm truyeàn khaåu thoï. Neân hay khoâng, laø veà phaàn tröøu 

töôïng voâ vi, caùc con laáy trí phaøm maét tuïc maø löôøng ño doøm 

ngoù sao thaáu ñaùo? Thaønh hay khoâng, laø taïi nôi caùc con troïn 

ñuû ñöùc tin, sieâng naêng taäp luyeän. Veà phaàn voâ hình thì treân 

coù Thaày boá hoùa cho, caùc con naøo bieát chi maø mong moûi. 

 Ñaïo maàu moät ngaøy moät môû mang roäng lôùn, ngöôøi tu 

cuõng theá. Luyeän ñôn naáu thuoác khoâng phaûi moät ngaøy moät 

buoåi chi maø thaønh, phaûi taän taâm trì chí cöù lo tu gom thaàn 

nhaäp ñònh, baûo tinh, döôõng khí, toàn thaàn, laâu ngaøy tuï keát laïi 

thaønh nhò xaùc thaân nhöng phaûi luyeän cho ñuû ñaày ngaøy 

thaùng, chôù ñöøng noùng naûy. Thí nhö caùi caây, gieo hoät xuoáng, 

nöùt moäng leân hai laù, laàn laàn ñaâm töôïc nhaûy choài, ñôm hoa 

troå traùi, laø do nôi quyeàn luaät thieâng lieâng. Noù haáp thuï khí 

aâm döông maø laàn laàn to lôùn, chôù coù ai laøm cho noù lôùn ñaëng 

vaø muoán mau troå traùi ñôm boâng bao giôø? Xöa ngöôøi nöôùc 

Toáng caáy maï thaáy laâu leân, noùng ra nhôùm goác cho noù cao 

theâm, khoâng ngôø phaûi cheát. AÁy laø caùi trieäu chöùng ñeå cho 

caùc con noi ñaáy laøm baèng, cöù lo tu tònh ñöøng nhieàu chuyeän 

laém lôøi, taàm kinh ñieån, ñôn thô, laøm cho trí oùc môø hoà loän 

xoän. Thaùnh Hieàn xöa laáy [möôïn] nhieàu teân ñaët ñeå ra moùn 

naày vaät kia, muoân ñöôøng nghìn ngoõ, naøo laø long hoå giaùng 

thaêng, caøn khoân giao hieäp, bieát bao nhieâu laø teân, ngöôøi sau 

laàm töôûng maø laøm saùi quaáy luoân. 
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 Ñaïo Thaày khoâng chi laï: AÂM vôùi DÖÔNG, THAÀN vôùi 

KHÍ; khoâng ngoaøi ra leõ ñoù. Caùc con muoán roõ Ñaïo thì duøng 

aâm döông laø caên cô vaäy. 

CAO ÑAØI ÑAÏI ÑAÏO VAØ CAO ÑAØI TOÂN GIAÙO 

 Ñaây Thaày giaûi veà CAO ÑAØI ÑAÏI ÑAÏO vaø CAO ÑAØI 

TOÂN GIAÙO. 

 CAO ÑAØI ÑAÏI ÑAÏO thuoäc veà phaàn tieân thieân voâ vi, 

taâm phaùp bí truyeàn, chæ caùch tu taùnh luyeän maïng maø phaûn 

boån huôøn nguyeân, sieâu phaøm nhaäp thaùnh cho roõ chôn lyù caên 

cô cuûa trôøi ñaát ñeå choïn löïa rieâng nhöõng [phaàn ít] ngöôøi coù 

taùnh caùch nguyeân nhaân chaùn ñôøi taàm Ñaïo, gaùc voøng danh 

lôïi, pheá deïp tình ñôøi, khoâng löu luyeán hoàng traàn, caàu baát 

sanh baát töû. Ñoù thuoäc veà khoa noäi giaùo taâm truyeàn khaåu 

thoï, luyeän ñaïo tu ñôn. 

 Coøn CAO ÑAØI TOÂN GIAÙO laø toân giaùo ñeå phoå thoâng 

ñaïo ñöùc, ñoä ngöôøi môùi böôùc ñaàu tieân vaøo taàm chôn lyù, neân 

chi coøn duøng hình thöùc beà ngoaøi maø giuïc loøng sanh chuùng, 

noi theo ñöôøng ñôøi, duøng thinh aâm saéc töôùng, coù aùo roäng 

maõo cao, töôùc phaåm chöùc saéc Thieân phong laøm cho veû vang 

traät töï. Thaày hay vöøa loøng chuùng sanh, muoán moùn chi Thaày 

cho moùn naáy. Ñöùa thì ham aên ngoït, ñöùa laïi thích moùn chua; 

naøo ngoït, chua, cay, chaùt, con naøo duøng moùn naøo, Thaày 

cuõng saém saün cho caùc con. 

 ÑAÏO laø voâ vi, voâ hình, coøn TOÂN GIAÙO laø caùi cöûa. 

 Moãi ngöôøi muoán thaønh Phaät Tieân phaûi chun qua caùi 

cöûa aáy roài voâ trong laø Ñaïo. 

 Nhöng Thaày thaáy phaàn nhieàu caùc con laáy laøm ngaïc 

nhieân veà leõ ñoù, sao laïi chia nhieàu phaùi chieàu chi, choã laïi 

thích voâ vi, nôi thì duøng hình thöùc. Ñoù laø caùi cô taán hoùa cuûa 
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nhôn sanh Thaày ñeå choïn Thaùnh phaân phaøm, loïc löøa saøng 

saûy, nhöng cuõng taïi loøng duïc voïng cuûa caùc con ham moùn 

naày, muoán vaät kia, öa pheùp laï, môùi coù chia reõ ra tònh thaát, 

tònh tröôøng, chi naày phaùi noï, thaáp cao tranh bieän. Söï aáy laø 

söï giaû, baøo aûnh beà ngoaøi, maø daàu cho thaät ñi nöõa, caùc con 

luyeän thaønh böûu phaùp thì caùc con cuõng khoâng theå laøm cho 

caùc con ñaëng thoaùt khoûi luaân hoài. Muoán luyeän thaønh phaùp 

nhieäm thaàn thoâng, tröôùc phaûi tu thaân, chaùnh taâm cho chí 

thieän chí myõ. Maø heã luyeän ñaëng chí thieän thì môùi ñoaït chí 

linh. Chôù caùc con coøn mang laáy xaùc phaøm laøm sao maø 

truyeàn böûu phaùp. 

 Ñaïo Thaày voâ vi, khoâng huyeàn dieäu thaàn thoâng chi caû, 

coát daïy ngöôøi neân ñaïo ñöùc hoaøn toaøn thaønh Phaät Tieân, chôù 

khoâng truyeàn böûu phaùp nhö beân taû ñaïo, heã thaáy moân ñeä baát 

cöù ai cuõng ban, chôù khoâng choïn löïa ngöôøi haïnh ñöùc, hieàn 

löông. Trao nhö vaäy coù phaûi laø phaù ñôøi, haïi chuùng khoâng? 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Döïng neàn taûng ÑAÏO CAO ÑAØI, 

Phoå thoâng chaùnh phaùp chia hai chôn truyeàn. 

 Höõu hình hieäp vôùi thieâng lieâng, 

Thì laø roõ thaáu caên nguyeân Ñaïo maàu. 

 Ñònh hoàn thaáy hieän minh chaâu, 

Chieáu soi khaép caû hoaøn caàu quang huy. 

 Taâm truyeàn NOÄI GIAÙO VOÂ VI, 

Laø cô xuaát theá hoài quy Ñoäng Ñaøo. 

 Luyeän hoàn saùng suoát thanh cao, 

Linh quang seõ ñaëng nhaäp vaøo boån nguyeân. 

 Chöøng naøo quaû maõn coâng vieân, 

Böûu phan chöïc röôùc thieâng lieâng trôû veà. 

 Ñaïo laøm ngöôøi heát maån meâ, 
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Ñaïo höng thaâm thuùy aét keà Phaät Tieân. 

 Chæ phöông nhaäp ñònh tham thieàn, 

Tri cô caên Ñaïo bí truyeàn luyeän tu. 

 Veït laøn khoùi toûa söông muø, 

Chín taàng trôøi ñaát thanh u thoâng ñoàng. 

 Thaày truyeàn coù moät chöõ khoâng, 

Chöõ khoâng laøm ñaëng luïc thoâng chöùng thaønh. 

 Ngöôøi tu taäp söûa taùnh laønh, 

Cho ra veû ñaïo cho raønh lyù chôn. 

 Ñaùp ñeàn cho veïn nghóa ôn, 

Nhaãn hoøa, khieâm nhöôïng, loøng nhôn traûi ñôøi. 

 Ñöøng laøm chuyeän quaáy troø chôi, 

Noi theo Thaùnh Trieát truyeàn lôøi laïi kia. 

 Sieâng caàn daäy sôùm thöùc khuya, 

Ñaïo taâm moät khaéc ñöøng lìa noù ra. 

 Ngöôøi maø ñeå ñaïo ñöùc xa, 

Noäi trong giaây laùt quyû ma xen vaøo. 

 Töôûng tin Tieân Phaät treân ñaàu, 

Giuùp mình tu luyeän daøi laâu vöõng beàn. 

 Tuyeät nhieân thanh tònh laø neàn, 

Duïng coâng khoå haïnh môùi neân Thaùnh Hieàn. 

 Deã gì laøm ñaëng Phaät Tieân! 

Ñaëng laø nhôø phaùp bí truyeàn maø thoâi. 

 Ngoaøi ra thì khoù mong roài! 

Tu khoâng luyeän maïng luaân hoài höôûng an. 

 Daãu nhieàu coâng ñöùc theá gian, 

Sau naày höôûng phöôùc giaøu sang vôùi ñôøi. 

 Deã chi nhaäp ñaëng cöûa Trôøi, 

Deã chi thoaùt khoûi luaân hoài töû sanh! 

 Taïi sao? Taïi chaúng chí thaønh, 

Kim thaân chaúng coù, cao thanh khoù veà. 
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 Xaùc phaøm chaát tröôïc naëng neà, 

Linh hoàn choân chaët khoâng beà nhaûy ra. 

 Nhöõng daây coät troùi laém ña, 

Khoâng töôøng manh moái khoù maø môû xong. 

 Dính theo theå phaùch ngoaøi trong, 

Naëng neà traàm xuoáng moûi mong gì thaønh. 

 Linh hoàn tuy vaãn tröôøng sanh, 

Thaàn thoâng quaûng ñaïi vaän haønh thieâng lieâng. 

 Luaän qua NGOAÏI GIAÙO COÂNG TRUYEÀN, 

Phoå thoâng chôn lyù Ñaïo huyeàn ñoä nhôn. 

 Daïy ngöôøi chí chaùnh chí chôn, 

Veïn troøn trung hieáu nghóa nhôn hieàn laønh. 

 Chaùnh taâm tu kyû taäp taønh, 

Teà gia trò quoác ñôøi laønh an bang. 

 Neân ngöôøi quaân töû hoaøn toaøn, 

Thanh lieâm haïnh ñöùc môû mang giuùp ñôøi. 

 Treân khoâng phaïm pheùp Phaät Trôøi, 

Vôùi taâm khoûi loãi, vôùi ñôøi goïi tu. 

 Keát thaønh ñoaøn theå daøi laâu, 

Lieàn vaây lieàn caùnh giuùp nhau troïn nieàm. 

 Kìa laø soâng caù röøng chim, 

Coù ñoaøn coù theå, noåi chìm coù nhau. 

 Nöông theo lôùn tröôùc nhoû sau, 

Chim bay em thaáp anh cao moät chieàu. 

 Bieát ñieàu trìu meán thöông yeâu, 

Giöõ gìn quyeàn lôïi laøm ñieàu ích chung. 

 Maøy raâu baùo quoác taän trung, 

Veïn caâu hieáu ñaïo lao lung moät loøng. 

 Nghóa nhaân giöõ kyõ troïn xong, 

Vì nhau chung chòu môùi mong öu thôøi. 

 Ñaïo coøn nöông döïa vôùi ñôøi, 
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Duøng hình thöùc ñeå cho ngöôøi taàm tu. 

 TAÂM TRUYEÀN thöù lôùp coâng phu, 

COÂNG TRUYEÀN traät töï chö nhu hoaøn toaøn. 

 Ñaïo maø theå moät con ñaøng, 

Thì chöa phaûi Ñaïo minh quang Phaät Trôøi. 

 Ñaïo voâ hình aûnh trong ñôøi, 

Ñaïo khoâng taêm tieáng ngöôøi ngöôøi tuaân theo. 

 Coäi nguoàn bieán hoùa aån baøy, 

Coù teân tuoåi ñoù laø ngaøy hoùa sanh. 

 Ngöôøi tu ñeán böïc chí thaønh, 

Laøm cho Thieân lyù löu haønh boán phöông. 

 Nhôn duïc tònh taän thuaàn döông, 

Maâu ni then maùy môû ñöôøng sieâu sanh. 

THI 

Sanh ra roài cheát, cheát ñi ñaâu? 

Xaùc thòt raõ tan chaüng maáy laâu, 

Linh taùnh tinh anh treân coõi thöôïng, 

Sao khoâng möôïn Ñaïo luyeän taâm maàu? 

Maàu vi ñaøo taïo voùc kim thaân, 

Luyeän ñaëng keát thaønh nhò xaùc thaân, 

Baùt böûu kim cang neàn thaùnh ñöùc, 

Phieâu löu ñònh trí xuaát chôn thaàn. 

Chôn thaàn xuaát khoûi xaùc phaøm phu, 

Nöông gioù bay leân caûnh tuyeät muø, 

Nheï goùt phieâu löu trong voõ truï, 

Maëc tình an höôûng, maëc chaâu du. 

Du lòch khaép cuøng coõi theá gian, 

Xem qua tình traïng ñoäng loøng than, 
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Nhôn sanh maéc phaûi trong voøng khoå, 

Thaáy vaäy maø Thaày ñoå luïy chan. 

Chan chöùa loøng lo cöùu theá thôøi, 

Tang thöông bieán caûi caùc con ôi! 

Hoïa chung theá giôùi ñoàng tieâu dieät, 

Laùnh khoûi nhôø chöng bieát ÑAÏO TRÔØI. 

Trôøi Phaät töø bi nhoû phöôùc laønh, 

Chôû che tai hoïa ñoä nhôn sanh, 

Nhuû khuyeân moûi mieäng ñôøi toan döõ, 

Giaän baáy ñaøn con chaúng thieän haønh. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 
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10 thaùng 9 Bính Tyù (24-10-1936) 

TOÂN CHÆ CUÛA CAO ÑAØI ÑAÏI ÑAÏO 

THI 

NAM bang gaëp ñaëng Ñaïo Trôøi gieo, 

PHÖÔNG phaùp thoaùt ra choán hieåm ngheøo, 

GIAÙO duïc ngöôøi ñôøi neân thaùnh ñöùc, 

CHUÛ tröông lyù chaùnh bieát tìm theo. 

 Thaày möøng caùc con. Thaày laáy laøm vui vôùi caùc con. 

THI 

Ñaïi Thöøa Chaùnh Ñaïo loä huyeàn cô, 

Ngoïc baùu tröông ra veït aùm môø, 

Laáp bieån khoå baèng nhö maët ñaát, 

Soùng yeân döôùi nöôùc tôï treân bôø. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Ñaïo Trôøi ngaøy moät hoaèng khai, 

Caùi danh hieäu cuûa CAO ÑAØI saùng tröng. 

 Ba neàn toân giaùo trung höng
(2)

, 

Nhôn sanh thaáy ñaëng vui möøng ngaøy kia. 

 Khoù khaên con cuõng chôù lìa, 

Thì Thaày ñieåm hoùa trao chìa khoùa cho. 

 Ñöùa naøo coù chí sieâng lo, 

Taàm ñöôøng chaùnh giaùo thoaùt loø Thieân quaân. 

 Ñaây Thaày luaän veà hai chöõ HÖÕU vaø VOÂ. 

                                                 

(2)

 Trung höng中興: Khoâi phuïc, phuïc hoài laïi sau thôøi gian bò suy 

yeáu. Thöôøng bò ñoïc hay vieát sai laø truøng höng. (HK chuù) 
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THI 

Heã taàm choã COÙ boû nôi KHOÂNG, 

Ñöùa aáy coøn ñöông nhoát taïi loàng, 

Ñaïo caû voâ vi chôn chaùnh lyù, 

Tu taâm luyeän taùnh ôû beà trong. 

 Ñaïo Thaày laø voâ hình voâ daïng. Nhöng caùi lyù voâ vi aáy 

caàn phaûi nöông vôùi höõu hình (hoàn hieäp xaùc), chaúng neân laáy 

caùi COÙ maø boû caùi KHOÂNG, maø cuõng chaúng neân gìn caùi 

KHOÂNG maø queân caùi COÙ. Vaäy thì COÙ, KHOÂNG phaûi ñi 

caëp nhau. Nhö hoät luùa, caùc con duøng ñaëng maø nuoâi laáy thaân 

theå aám no laø duøng caùi hoät gaïo ôû trong, chôù caùi voû (traáu) ôû 

ngoaøi caùc con duøng sao ñaëng. Nhöng caùc con muoán cho coù 

hoät gaïo phaûi duøng luoân caùi voû luùa ñaëng gieo xuoáng thì noù 

môùi moïc leân, chôù neáu caùc con thaáy khoâng caàn caùi voû, roài 

caùc con loät ra truïi luûi, coøn hoät gaïo trô trô thì caùc con gieo 

sao cho noù nöùt moäng ñaëng, caùc con! 

 Vaäy caùc con tu haønh cuõng y nhö leõ ñoù. 

 Muoán döôõng linh hoàn phaûi caàn xaùc thòt naày maø luyeän 

ñaïo môùi thaønh. Nhöng moät ñieàu laø caùc con chaúng troïng söï 

höõu hình. Heã con naøo coøn troïng hình thöùc beà ngoaøi thì con 

ñoù chöa roõ Ñaïo. 

 Ñaïo laø caùi phaùp taâm linh dieäu, coù moät khoâng hai. Daàu 

cho nöôùc naøo, daân toäc naøo cuõng noi caùi lyù ñoäc nhöùt voâ nhò 

ñoù maø thoâi. 

 Ñaïo Thaày ñöông thôøi kyø phoâi thai hoaèng hoùa, phoå ñoä 

chuùng sanh, baát luaän laø ngöôøi naøo, nöôùc naøo, tu theo cuõng 

ñaëng. Chôù caùc con duøng caùi hình thöùc beà ngoaøi maø truyeàn 

baù cho sôû haïp vôùi phong tuïc cuûa caùc con sao ñaëng? Thí nhö 

nöôùc khoâng bieát cuùng kieáng thôø phöôïng, caùc con eùp buoäc 

ngöôøi ta phaûi thôø phöôïng cuùng kieáng nhö caùc con thì caùc 
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con môùi chòu truyeàn ñaïo cho thì traùi haún vôùi phong tuïc nöôùc 

ngöôøi. Noù khoâng khöùng chòu, maø noù khoâng khöùng chòu thì 

caùc con khoâng khöùng chæ truyeàn, aét caû chuùng sanh phaûi chòu 

luaân hoài traû quaû sao caùc con? Khôø laém oâi! Vaû laïi söï kinh keä 

con duøng tieáng Nam, roài caùc con buoäc caùc nöôùc khaùc phaûi 

ñoïc gioáng in nhö tieáng Nam cuûa con, laøm nhö con, con môùi 

chòu chæ truyeàn sao caùc con? 

 Ñaïo Thaày khoâng phaûi vaäy ñaâu. 

 Caùc con coøn nghòch laãn nhau, coøn chuoäng ñieàu höõu 

hình caân ñai, aùo maõo. Vaäy chôù aùo maõo ñoù noù coù theå ñem 

caùc con ñeán ñòa vò Phaät Tieân chaêng? Hay laø noù daãn daét caùc 

con vaøo nôi toäi loãi? 

 Caùc con coù tranh nhau thì tranh nhau veà ñaïo ñöùc chôù 

ñöøng tranh nhau veà hình thöùc beà ngoaøi thì moái Ñaïo môùi 

hoaèng khai khaép choán. 

 Thaày coù moät ñieàu khuyeân caùc con caàn phaûi giöõ laáy 

haïnh ñöùc ngöôøi tu. Caùc con ñaùng sôï laø sôï muoân maét troâng 

vaøo, nhieàu tay chæ troû. Ngöôøi ta thaáy caùi giaùo lyù raát nghieâm 

trang thì ai laïi khoâng khaån caàu truyeàn ñaïo? Nhöng Ñaïo 

Thaày im aån saâu xa, maàu nhieäm laém, caùc con khoù maø theo 

kòp. Caùc con cöù vöõng taâm, tu luyeän hoaøi, ñöøng thaùi quaù, 

ñöøng baát caäp.  

 Xöa kia coù ngöôøi cheâ maët trôøi sao ñi chaäm chaïp, khoâng 

baèng con kieán boø, chöøng naøo tôùi choã. Ngöôøi aáy töôûng mình 

ñi leï, choùng xaép traêm phaàn, neân ra ñi thi vôùi maët trôøi. Nhöng 

maët trôøi ñaõ chen laën maø ngöôøi aáy chöa tôùi ñaâu heát, laïi bò 

trong mình moûi meät, khaùt nöôùc ñoùi côm maø ñaønh boû mình 

nôi röøng vaéng. Cuõng nhö ngöôøi nöôùc Toáng caáy maï thaáy laâu 

leân, noùng naûy ra nhôùm goác leân heát cho cao thì luùa kia ñeàu 

cheát heát raùo. Caùc con khaù roõ aø! 
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 Tu haønh cuõng nhö caùc con gieo hoät gioáng xuoáng thì 

chaéc noù seõ moïc leân. Caùc con sieâng naêng boùn phaân, töôùi 

nöôùc haèng ngaøy, thuûng thaúng noù seõ lôùn moät ngaøy moät ít. 

Ñuùng ngaøy noù seõ ñôm hoa troå traùi. Söùc lôùn aáy do lyù thieân 

nhieân, chôù caùc con laøm sao noù lôùn mau ñaëng? 

 Caùc con nghe: 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Tu haønh giöõ möïc thöôøng thoâi, 

Ñöøng baøy veõ laém roài boâi lem ñaày (Cöôøi, cöôøi...) 

 Caùc con bieát ñaëng Ñaïo Thaày, 

Ñaïo Thaày khoâng chòu cho ai bieát mình. 

 ÔÛ aên nhö theå thöôøng tình, 

Lo tu luyeän ñaïo söûa mình tinh ba. 

 Tu khoâng bieåu maëc ñoà daø, 

Caïo raâu thí phaùt boû nhaø lìa con. 

 OÂng baø cha meï ñöông coøn, 

Phaûi lo baùo ñaùp cho troøn hieáu trung. 

 Vôï choàng troïn nghóa thæ chung, 

Giöõ nhö sen moïc döôùi buøn khoâng dô. 

 Laøm nhö doát naùt daïi khôø, 

Ñöøng cho keû theá ngôø raèng mình tu! 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 
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02 thaùng 9 Bính Tyù (16-10-1936) 

QUAÂN TÖÛ VAØ TIEÅU NHÔN 

THI 

NGOÏC böûu chieâu chöông töù haûi minh, 

HOAØNG Thieân aùi chuùng hieäp chö linh, 

THÖÔÏNG thöøa ñieåm ñaïo thoâng coâng ñöùc, 

ÑEÁ vò hoài nguyeân ñaùo Ngoïc Kinh. 

 Thaày möøng caùc con. 

 Caùc con oâi! Soâng meâ cuoàn cuoän chaûy, beå khoå ñaäp ñuøng 

xao; caùc con sanh soáng trong coõi traàn hoaøn, doàn daäp bieát 

maáy noåi thöông taâm ñau khoå. Caùc con cuõng vì mang xaùc 

thòt cuûa haäu thieân caáu taïo, maø löûa duïc böøng böøng, loøng meâ 

mòt mòt, neân luoáng chòu cho baûy tình sai khieán giuïc xoâ, ñeán 

ñoãi laïc sai laàm loãi, keå chaúng hay cuøng. 

 Nhöng tröôùc kia caùc neàn chôn giaùo ñaõ thaát chaùnh 

truyeàn thì daãu caùc con coù meâ muoäi, phaïm nhieàu toäi quaù, 

cuõng coøn maïnh mieäng ñoå thöøa. Chôù ñeán ngaøy nay Thaày ñaõ 

nhoïc ñem moái Ñaïo nhieäm maàu maø phoâ tröông hoaèng hoùa 

giöõa nhôn gian, coát ñeå veït maøn haéc aùm, haàu ñoä roãi caùc con 

cho thoaùt choán meâ ñoà khoå caûnh, maø neáu caùc con laïi khoâng 

sôùm tænh ngoä quaøy ñaàu, ñeå cöù maõi say söa maøi mieät trong 

voøng tuïc luïy traàn ai thì haù coøn choái ñaëng raèng Thaày khoâng 

daïy nöõa sao? Caùc con neân lieäu laáy! Ñeán ngaøy phaùn ñoaùn 

ñaïi ñoàng, Thaày daãu yeâu thöông caùch maáy, cuõng khoâng boû 

ñöôïc pheùp coâng. 

 Trong ñôøi nhôn loaïi thöôøng chia ra hai haïng: quaân töû 

vôùi tieåu nhôn. Vaäy caùc con neân theo göông quaân töû maø 

chaúng neân hoïc thoùi tieåu nhôn. 
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 Quaân töû laø gì? Tieåu nhôn laø gì? 

 Quaân töû aáy laø moät haïng ngöôøi ñöùc taøi xuaát chuùng, 

phaåm haïnh hôn ngöôøi, nhaân caùch hoaøn toaøn, taùnh tình cao 

thöôïng. Ngöôøi quaân töû thì bao giôø cuõng ung dung thö thaùi, 

öa laøm söï phaûi ñieàu hay, thuaän Thieân lyù löu haønh, ñem 

Chôn Ñaïo maø khuyeân ñôøi tuøng löông caûi aùc. Taám loøng bao 

giôø cuõng quaûng ñaïi, voâ vi, thanh tònh, khoâng phoùng tuùng, 

boân choân maø ñeå cho loøng duïc khieán sai uoán beû, ñeán phaûi 

böôùc laàm vaøo neûo quaáy. Moïi vieäc ñeàu xeùt suy ñaùo ñeå, tính 

tröôùc lo xa, thöông ngöôøi ích chuùng, ham nghóa öa nhaân, 

chuoäng trung meán chaùnh. Bao giôø cuõng vaãn tuøy thôøi quyeàn 

bieán maø giöõ cho ñöôïc hai chöõ trung dung, chôù khoâng thaùi 

quaù, khoâng baát caäp. Daàu gaëp caûnh ngoä naøo thì taâm chí cuõng 

cöù an vui, khoâng ñeå thaát tình loaïn ñoäng, vì ngöôøi quaân töû laø 

“Thöïc voâ caàu baõo, cö voâ caàu an”
(3)

 kia maø! 

                                                 

(3)

 “Thöïc voâ caàu baõo, cö voâ caàu an.” 食無求飽, 居無求安. 

(AÊn chaúng caàu no, ôû khoâng caàu tieän nghi thoaûi maùi.) 

Xuaát xöù: Luaän Ngöõ (Hoïc Nhi, 14) cheùp: 

Töû vieát: Quaân töû thöïc voâ caàu baõo, cö voâ caàu an, maãn ö söï, nhi 

thaän ö ngoân, töïu höõu ñaïo nhi chaùnh yeân, khaû vò hieáu hoïc daõ dó. 

子曰：君子食無求飽，居無求安，敏於事而慎於言，就有

道而正焉，可謂好學也已. 

(Ñöùc Khoång Töû noùi: Ngöôøi quaân töû aên chaúng caàu no, ôû khoâng 

caàu tieän nghi thoaûi maùi, laøm vieäc caàn maãn, thaän troïng lôøi noùi, 

gaàn ngöôøi coù ñaïo thì ñöôïc söûa loãi. Ngöôøi nhö vaäy coù theå goïi laø 

hieáu hoïc.) 

The Master said, “He who aims to be a man of complete virtue 

in his food does not seek to gratify his appetite, nor in his 

dwelling place does he seek the appliances of ease; he is earnest 
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 Caùi ñöùc ngöôøi quaân töû thöôøng nhö nöôùc vaäy. Nghóa 

laø chaâu löu khaép chaûy töù phöông, gaëp troøn gaëp meùo, gaëp 

daøi gaëp vuoâng, nöôùc cuõng chìu theo ñöôïc heát. Laïi nöôùc cöù 

töø cao chaûy xuoâi xuoáng thaáp neân ngöôøi quaân töû luoáng chòu 

haï mình cho vöøa loøng taát caû nhôn sanh. Nhöng nöôùc tuy cöù 

tìm choã thaáp, cöù chòu theo khuoân, cöù meàm vôùi chuùng, maø 

ñeán chöøng ai muoán cho noù tieâu moøn söùt meû thì chaúng laøm 

sao heà haán ñeán ñöôïc laáy chuùt maûy may gì noù bao giôø. 

Ngöôøi quaân töû theo ñôøi maø chaúng nhieãm ñôøi, chìu ngöôøi maø 

chaúng bôï ngöôøi, tuøy tuïc maø khoâng ñaém tuïc, cöù giöõ taùnh tình 

thanh baïch, taâm chí cao sieâu, daàu ai daàm cuõng chaúng phai, 

ai giuõa cuõng chaúng moøn, neân baû lôïi danh, moài chung ñænh 

coù bao giôø treâu nhöû ñöôïc ñaâu. 

 Coøn ñöùa tieåu nhôn laïi boû nghóa theo lôïi, laáy vaïy caàu 

danh, taâm taø taùnh ñoäc, neát kieâu chí heøn. Noùi taét moät lôøi laø 

moãi moãi thaûy ñeàu traùi haún vôùi ngöôøi quaân töû nhö traéng vôùi 

ñen, nhö trôøi vôùi vöïc. 

 Tuy nhieân, ngöôøi quaân töû caøng troán caùi danh maø danh 

caøng raïng toû, caøng chìu vôùi theá maø theá vaãn toân suøng. Coøn 

ñöùa tieåu nhôn laïi caøng chuoäng caùi danh maø danh caøng nhô 

nhôùp, caøng kieâu vôùi theá maø theá vaãn thò khinh. 

 AÁy theá maø côù bôûi sao haïnh quaân töû laïi ít ngöôøi laøm, 

coøn thoùi tieåu nhôn thì nhieàu keû hoïc. OÂi! Thieät raát ñaùng buoàn 

cho nhôn loaïi bieát bao! 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Laáy gì ñaùnh thöùc nhôn sanh, 

                                                                                                    

in what he is doing, and careful in his speech; he frequents the 

company of men of principle that he may be rectified - such a 

person may be said indeed to love to learn.” (James Legge dòch) 
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Ñôøi toan tìm döõ, boû laønh thì thoâi. 

 Thaáy caøng theâm chaùn laém oâi! 

Nhôn tình nhö theá ñöùng ngoài khoâng an. 

 Thoùi ñôøi nhieàu söï dò ñoan, 

Laøm meâ hoaëc chuùng mô maøng vieån voâng. 

 Hoïa chung khoân theå löôøng ñong, 

Thaáy vaày Thaày ñoå luïy roøng vì con. 

 Ñeå cho taâm chí tieâu moøn, 

Tinh thaàn tieàu tuïy saét son maáy ngöôøi. 

 Laøm chi ñeå tieáng troø cöôøi, 

Thaáy ñôøi hoå theïn thoùi ñôøi huû thay. 

 Vaên minh taán böôùc ñua taøi, 

Môû mang trí oùc hoaùt khai tinh thaàn. 

 Laøm sao cho raïng möôøi aân, 

Laøm cho ích nöôùc lôïi daân thì laøm! 

 Ñænh chung lôïi loäc ñöøng ham, 

Trau gioài trí hoùa, taùnh phaøm döùt ñi. 

 Xöa nay heã vò thì vì, 

Tuøy theo vieäc phaûi ñöøng tuøy baát coâng. 

 Chung nhau Nam Baéc Taây Ñoâng, 

Keát daây ñoaøn theå ñaïi ñoàng trò an. 

 Laøm cho ñaïo ñöùc môû mang, 

Laøm cho cô theå vöõng vaøng beàn laâu. 

 Sieâng caàn daàu phaûi daõi daàu, 

Phaán taâm laäp chí môùi haàu neân thaân. 

 Ngöôøi maø trì treä tinh thaàn, 

Bieáng laøm ñaïo ñöùc, khoâng caàn nghóa nhôn. 

 Trong ñôøi coù ñaëng ñieàu hôn, 

Laø nhôø laäp chí goäi ôn phöôùc laønh. 

 Nhöôïc khoâng laäp chí tu haønh, 

Giaø ñôøi maõn kieáp khoâng thaønh moùn chi. 
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 Nhôn gian baát hoaëc laø gì, 

Bieát thaân laäp chí aét thì thaønh coâng. 

 Ngöôøi tu laäp chí söûa loøng, 

Nhöôïc baèng bieáng nhaùc thì khoâng ích gì. 

 Muoán tröø khöû moät moùn chi, 

Phaûi beàn laäp chí aét thì vieäc xong. 

 Nhöõng lôøi Thaày ñaõ öôùc mong, 

Mong con laäp chí thöùc thoâng chôn truyeàn. 

 Noi göông cuûa böïc Thaùnh Hieàn, 

Söûa mình ñeán caûnh Thaàn Tieân höôûng nhaøn. 

 Chaùn ñôøi tìm choán tònh an, 

Hoïc theo quaân töû, laùnh ñaøng tieåu nhôn. 

 Khoù khaên chí vaãn ñaâu sôøn, 

Höõu duyeân nghe loït tieáng ñôøn voâ vi. 

 Laøm ngöôøi caàn phaûi nghó suy, 

Hai ñöôøng qua laïi choïn ñi ñöôøng naøo. 

 Khoå taâm böôùc thaáp böôùc cao, 

Taàm sö hoïc ñaïo coâng lao chôù phieàn. 

 Xöa kia NGHIEÂU ÑEÁ caàu hieàn, 

Bao phen khoù nhoïc maø truyeàn keá ngoâi. 

 Taàm DO ñaõ suoát moà hoâi, 

HÖÙA DO loøng vaãn chaùn roài lôïi danh. 

 Thò ñôøi laø vuõng hoâi tanh, 

Neân chi laùnh tröôïc taàm thanh aån nhaøn. 

 Ngoâi cao vöông ñeá khoâng maøng, 

Queùt tieâu bôïn tuïc giaøu sang haù caàu. 

 Nhöng coøn SAØO PHUÛ cao saâu, 

Nghe qua sôï nhieåm loøng traâu nöõa keà. 

 Ñôøi ñaø baét chaùn baét cheâ, 

Ñaùng khi ñaùng thò meát meâ noãi gì? 

 Non cao khieån höùng phuù thi, 
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Xa nghe tieáng tuïc raàm rì beân tai. 

 Nhaãn kieân HAØN TÍN ñaïi taøi, 

Loøn troân giöõa chôï chaúng naøi xaáu xa. 

 NHAN HOÀI thaùng laïi ngaøy qua, 

AÅn thaân nôi choán röøng giaø luyeän tu. 

 Ngheâu ngao trong caûnh trôøi thu, 

Ñai côm baàu nöôùc vaân du ta baø. 

 Taâm hoàn thích hôïp trung hoøa, 

Maáy naêm laäu haïng môùi laø tröôïng phu. 

 An nhaøn taâm trí thanh u, 

Chaùn ñôøi giaõ doái heøn ngu baïo taøn! 

 TÖÛ NHA ngoài choán thaïch baøn, 

Thaû caâu soâng Vò aån taøng Thieân cô. 

 Luùc nguy phaûi chòu daïi khôø, 

Bao laàn soâi noåi ñôïi chôø hoäi thi. 

 Laøm aên chaúng ñaëng moùn gì, 

Thaønh ra hö hoûng maõi ñi bao laàn. 

 Coù thaân thieät khoå cho thaân, 

Sôùm khuya buoân taûo baùn taàn ñuû ñaâu. 

 Ñoùi no vui vôùi Ñaïo maàu, 

Suoát ñôøi thong thaû maø caàu tröôøng sanh. 

 Baûy naêm Döõu Lyù nhoïc nhaèn, 

Haø Ñoà Baùt Quaùi dòch thaønh Laïc Thô. 

 Cho ñôøi roõ maùy huyeàn cô, 

Tieân thieân chia saép coõi bôø haäu thieân. 

 Ñôøi sau deã kieám chôn truyeàn, 

VAÊN VÖÔNG thoï nguïc chaúng phieàn traùch ai. 

 Troïn nieàm trung hieáu chaúng phai, 

Maëc ngöôøi boäi nghóa, maëc ai baïc tình. 

 Loãi mình, mình tröôùc söûa mình, 

Loãi ngöôøi phuù coù Thaàn Minh chöùng loøng. 
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 Chi baèng nhaãn nhòn thì xong, 

Maëc ai theâu deät cua coøng thì theâu. 

 Kìa nhö TÖÛ LOÄ thaân ngheøo, 

Troïn nieàm hieáu ñaïo, veïn ñieàu thæ chung. 

 Ñaùp ñeàn hieáu thaûo ñeán cuøng,  

Daãu cho naùt thòt cuõng trung troïn tình. 

 LOÄ laø moät böïc thoâng minh, 

Ai maø chæ loãi söûa mình möøng vui. 

 TRÖÔNG LÖÔNG neám Ñaïo bieát muøi,  

Níu nöông cöûa Phaät an vui tinh thaàn. 

 Coâng khanh teå töôùng khoâng caàn, 

Bieát lo laùnh tröôùc caùi thaân sau naày. 

 Hoïc cho suoát lyù ñuû ñaày, 

Thí nhö HAÏNG THAÙC laøm thaày TROÏNG NI. 

 Baïc rieâng baïc, chì rieâng chì,  

Vaøng thau laãn loän roài nguy laém maø. 

 Chaùnh rieâng chaùnh, taø rieâng taø, 

Ngöôøi laønh keû döõ khaùc xa hai ñöôøng. 

 Höõu xaï thì töï nhieân höông, 

Caàn chi maø phaûi ñem tröông vôùi ñôøi! 

 Baùnh xe chuyeån kieáp luaân hoài, 

Cöù quay maõi maõi cöù nhoài luoân luoân. 

 Thoùi ñôøi haõm chaët vaøo khuoân, 

Ñöông coøn caù chaäu chim chuoàng khoå lao. 

 Keû chòu thaáp, ngöôøi öa cao, 

Treøo leân trôït xuoáng loän nhaøo leo leân. 

 Mieãn sao taâm chí vöõng beàn, 

Ñaøi cao traêm tröôïng bieát leân kieám tìm. 

 Saét cuïc maøi trôû neân kim, 

Daøy coâng môùi ñaëng ñöøng hieàm khoù khaên. 

 Loãi roài maø bieát aên naên, 
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Hoùa meâ thaønh giaùc môùi raèng taøi ba. 

 Hai ñöôøng laø Phaät vôùi ma, 

Ñoïa sieâu chæ taïi chaùnh taø, do taâm. 

THI 

Taø taâm xuùi giuïc söï ngu heøn, 

Öa thích lôïi quyeàn chuoäng tieáng khen, 

Ích kyû toån nhôn tham duïc maõi, 

Röûa loøng trong saïch tôï hoa sen. 

Sen cuùc muøa thu ngaùt phaán höông, 

Giöõ gìn neân böùng ñeå trong töôøng, 

Ñaïo cao nhieàu luùc ma cao phaù, 

Phoøng nhöõng duïc taâm daét loän ñöôøng. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

04 thaùng 9 Bính Tyù (18-10-1936) 

KIEÂN NHAÃN – HAÏNH NGÖÔØI TU 

THI 

NGOÏC tyû nguõ haønh loä Chieáu Minh, 

HOAØNG Thieân ban boá ñöùc thoâng minh, 

THÖÔÏNG taàng khí chaát thanh thanh khöùu, 

ÑEÁ lònh ra oai chuyeån Ñaïo Huyønh. 

 Thaày möøng caùc con. Caùc con ñaïi tònh, nghe Thaày giaûi 

sô chöõ KIEÂN NHAÃN. 

THI 

KIEÂN NHAÃN gaày neân thaùnh ñöùc taâm, 

Nhaãn kieân ñaïo ñöùc nghó suy ngaàm, 
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Luõy thaønh choáng vöõng ñöôøng teân ñaïn, 

Nhaãn ñöôïc laâu ngaøy hoûa duïc laâm. 

THI BAØI 

 Huaán luyeän ngöôøi trôû neân ñaïo ñöùc, 

 Thì thaân Thaày khoå cöïc bieát bao, 

  Chæ phöông laäp chí thanh cao, 

Cho thoâng suoát lyù taïo ñaøo taâm chôn. 

 Laäp moät nöôùc deã hôn truyeàn giaùo, 

 Truyeàn daïy ngöôøi ñaéc ñaïo khoù thay! 

  Bieát bao keàm söûa ñeâm ngaøy, 

Laøm neân Tieân Phaät raát daøy coâng phu. 

 Ñaây laø haïnh ngöôøi tu luyeän ñaïo, 

 Ñoaïn döùt loøng gian xaûo kieâu caêng, 

  Mieäng khoâng hay noùi chuyeän xaèng, 

Ngoài leâ ñoâi maùch caèn nhaèn ngöôøi ta. 

 Phaûi naém giöõ Hieäp Hoøa Kieân Nhaãn, 

 Tònh taâm lo boån phaän laøm ngöôøi, 

  Loãi laàm thieân haï chôù buôi, 

Xaáu xa meâ muoäi ñöøng cöôøi cheâ khen. 

 Laàn hoài taäp cho quen taùnh caùch, 

 Giöõ taác loøng trong saïch hoaøn toaøn, 

  Maëc tình ai thoùi doïc ngang, 

Nhöõng ñieàu quaáy quaù chôù mang vaøo mình. 

 Lo ñoùng cöûa luyeän hình voùc Phaät, 

 Ñoái moïi ngöôøi chôn thaät meán yeâu, 

  Quanh co thuyeàn phaûi theo chieàu, 

Ngöôøi trong moät Ñaïo daét dìu giuùp nhau. 

 Ñöøng caäy theá quyeàn cao chöùc troïng, 

 Ñöøng yû giaøu kieäu loäng nghinh ngang, 

   Con daàu moät böïc thaùnh hoaøng, 

Bieát tu coi tôï nhö haøng con daân. 
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 Ngöôøi hieàn ñöùc khoâng caàn danh voïng, 

 Laøm thì öa coâng coäng hieäp hoøa, 

  Kính ngöôøi queân phöùt ñeán ta, 

Töï nhieân thanh tònh gioïng taø baát sanh. 

 Theo Thieân lyù löu haønh haïp Ñaïo, 

 Gom nguõ quan reøn taïo kim thaân, 

  Tuy laø laãn loän hoàng traàn, 

Nhöng loøng ñaïo ñöùc khoâng caàn lôïi danh. 

 Caây ñaïi thoï ñôm caønh naûy töôïc, 

 Toát töôi nhôø töôùi nöôùc boùn phaân, 

  Tu cho mau phaùt tinh thaàn, 

Thì lo luyeän taäp cho caàn ngaøy ñeâm. 

 Bieát Ñaïo chôù noùi theâm noùi bôùt, 

 Toäi loãi ngöôøi ñôõ vôùt chôû che, 

  Nhieàu caây môùi keát neân beø, 

Anh em chung trí ñoàng heø nhau tu. 

 Phaù cho ñaëng khaùm tuø theá tuïc, 

 Dieät cho tieâu loøng duïc taùnh phaøm, 

  Nhöõng ñieàu öa chuoäng meán ham, 

Con neân boû phöùt tuùi tham cho roài. 

 Thoaùt thaân khoûi luaân hoài nghieäp baùo, 

 Chæ taän taâm vôùi Ñaïo cöùu cho, 

  Traàn ai noùng töïa löûa loø, 

Hôi bay höïc höïc ñen moø khoùi un. 

 Hít vaøo thì ngaây cuoàng meâ muoäi, 

 Maát trí khoân laàm luõi ñöôøng taø, 

  Khoùi un ñoäc ñòa thay laø, 

Thaày ñem cheùn thuoác chöõa maø caùc con. 

 Neân haï mình chìu loøn chuùng baïn, 

 Ñöùc haïnh troøn choùi saùng moïi nôi, 

  Khuyeân con con bieát nghe lôøi, 
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Daïy con con bieát tuøy thôøi chaáp trung. 

 Lo laäp chí vaãy vuøng cô hoäi, 

 Cöùu vôùt ngöôøi laën loäi beán meâ, 

  Tình ñôøi caàn phaûi chaùn cheâ, 

Ñöøng mang nhöõng gaùnh naëng neà ai trao. 

 Laáp bieån khoå, laøm sao laáp ñaëng? 

 Xoâ thaønh saàu, khoù haún maø xoâ! 

  Ngöôøi ngöôøi laâm bònh ngaây ngoâ, 

Chuùng ta hieäp laïi laáp xoâ khoù gì! 

 Bieát ñaïo ñöùc chòu lyø vôùi Ñaïo, 

 Ñeå quyû ma noù khaûo môùi cao, 

  Phôi gan traûi maät anh haøo, 

Ñaïi huøng, ñaïi löïc môùi vaøo caûnh Tieân. 

 Dieät baûn ngaõ boû quyeàn duïng lyù, 

 Khöû tö taâm hieäp yù ñaïi ñoàng, 

  Laøm cho theá giôùi löu thoâng, 

Daân quyeàn xöôùng daäy ñôøi hoàng aâu ca. 

 Taùnh ñöùc cuûa ngöôøi ta cao thöôïng, 

 Lo gieo truyeàn tö töôûng thanh cao, 

  Giuùp cho nhôn loaïi doài daøo, 

Keát daây ñoaøn theå ñoàng baøo quoác daân. 

 Khoâng chòu laõnh nhöõng phaàn khen ngôïi, 

 Khoâng chòu laøm tö lôïi toån nhôn, 

  Khoâng oaùn ñeå tieáng khinh lôøn, 

Ham laøm ñaïo ñöùc nghóa nhôn goïi laø. 

 Ngöôøi hieàn ñeå ngöôøi ta bieát ñoù, 

 Thì cuõng chöa thieät roõ ngöôøi hieàn, 

  Ngöôøi hieàn an tònh nhaãn kieân, 

Lo laøm aâm ñöùc môùi thieàn taâm linh. 

 Coøn nhôù ñeán raèng mình hay gioûi, 

 Thì ai ñaâu coøn goïi ngöôøi hieàn! 
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  Ngöôøi hieàn traàm tónh oån yeân, 

Thuûy trieàu vaän taûi caên nguyeân ñöùc taøi. 

 Ngöôøi hieàn chaúng khoe khoang töï ñaéc, 

 Lo cho ngöôøi tai maét ích chung, 

  Gìn taâm chaúng ñeå buoâng lung, 

Cuùi loøn nhaãn nhòn daây duøn döùt coi. 

THI 

Coi thöû xöa nay baäc Thaùnh Hieàn, 

An vui nhôø bôûi NHAÃN HOØA KIEÂN, 

Göông laønh quyù hoùa TRÖÔNG COÂNG NGHEÄ, 

Suùc vaät thöông nhau quaù ngoïc tieàn. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

03 thaùng 9 Bính Tyù (17-10-1936) 

HOØA HIEÄP 

THI 

NAM phöông Ñaïo Giaùo chænh Tam Toâng, 

THIEÂN haï an vui hieäp ñaïi ñoàng, 

TÖÔÙNG lònh tuaàn du tra toäi phöôùc, 

QUAÂN
(4)

 taâm aùi chuùng chöûa töôøng thoâng. 

 Ngaõ chaøo chö ñaïo taâm kim ñaøn nam nöõ löôõng phaùi. 

Ngaõ ñaéc lònh NAM THIEÂN ÑAÏI ÑEÁ
(5)

 giaùng ñaøn baùo tin 

                                                 

(4)

 NAM THIEÂN TÖÔÙNG QUAÂN luùc sanh tieàn theá danh laø 

Nguyeãn Vaên Huyønh, tuïc keâu laø Tö Huyønh, chuû haõng ñoùng Canot 

vaø xe hôi, garage Caåm Vaân ôû taïi chaâu thaønh Caàn Thô. 

(5)

 NAM THIEÂN ÑAÏI ÑEÁ laø danh hieäu cuûa Ñöùc Quan Thaùnh. 
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cho chö ñaïo taâm khaù ñaïi tònh, nghieâm ñaøn thaønh taâm kieán 

giaù CHÍ TOÂN. 

 Ngaõ xuaát cô. 

* 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. Caùc con ñaïi tònh, 

nghe Thaày daïy: 

THI 

NGOÏC aån non cao töï baáy giôø, 

HOAØNG thaønh ñaïo ñöùc chuyeån huyeàn cô, 

THÖÔÏNG caên taàm thaáu nguoàn cao caû, 

ÑEÁ naém taâm kinh maõi ñôïi chôø. 

 Thaày laáy laøm may maén vì nay coù cô hoäi maø hoaèng hoùa 

chôn truyeàn ñeå cöùu ñoä nguyeân nhôn phuïc hoài cöïu vò. Caùc 

con raát laø haïnh phuùc lôùn lao môùi ñaéc ngoä taâm kinh voâ töï. 

Thaày chæ truyeàn cho caùc con tu taùnh luyeän maïng. 

THI 

Linh hoàn nguõ tröôïc chaän daèn leân, 

Luïc duïc phaù hö chaúng vöõng beàn, 

Cöûa Ñaïo ñaõ gaøi taâm taùnh muoäi, 

Meâ ñôøi vaät chaát bôûi cho neân. 

 Ñaây Thaày giaûi veà chöông HOØA HIEÄP. 

THI 

HOØA HIEÄP trong ñôøi quyù baùu thay, 

Hoøa taâm thaân aùi môùi laâu daøi, 

Hieäp quaàn ñoaøn theå nhö thaønh luõy, 

Hoøa hieäp choáng ñöông cuoäc haäu lai. 



76 ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 AÂm döông hoøa hieäp hoùa sanh, 

Döïng neàn ñaïo ñöùc laäp thaønh caøn khoân. 

 Beá töû loä, khai sanh moân, 

Ñieàu hoøa môùi theå baûo toàn vaïn linh. 

 Hoøa laø moät moùn baùu linh, 

Laø chìa khoùa môû Ngoïc Kinh böôùc vaøo. 

 Trung hoøa khoâng thaáp khoâng cao, 

Khoâng chinh khoâng leäch, khoâng sao tieâu moøn. 

 Coøn hoøa ñaïo ñöùc môùi coøn, 

Coøn hoøa môùi coù caùc con baây giôø. 

 Hoøa laø pheùp nhieäm huyeàn cô, 

Hieäp hoøa coát yeáu ban sô loaøi ngöôøi. 

 Phong hoøa voõ thuaän toát töôi, 

Thuaän hoøa thôøi tieát hieän ñôøi Phaät Tieân. 

 Hieäp hoøa hình theå thieâng lieâng, 

Xaùc hoàn hieäp nhöùt Ñaïo huyeàn phaùt minh. 

 Hieäp ñoaøn theå môùi hoøa bình, 

Hoøa bình theá giôùi Ñaïo Huyønh löu thoâng. 

 Hoøa cho roõ maët ñaïi ñoàng, 

Hieäp hoøa huynh ñeä maën noàng nghóa nhôn. 

 Hoøa laø chí chaùnh chí chôn, 

Hieäp loøng baùc aùi ñoä nhôn thoaùt naøn. 

 Ñaïo Trôøi khaép caû daân gian, 

Laáy caâu hoøa hieäp laøm thang vöôït traàn. 

 Hieäp hoøa tieân baûo kyø thaân, 

Hieäp taâm quaân töû hieäp phaàn thieän löông. 

 Coù hoøa hieäp môùi bieát thöông, 

Thöông nhau môùi theå taàm phöông giuùp ñôøi. 

 Löôïc sô HOØA HIEÄP Ñaïo Trôøi, 

Hieäp hoøa caûi theá taïo thôøi hoùa sanh. 
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 Ngöôøi tu khöû tröôïc löu thanh, 

Duïng coâng hoøa hieäp môùi thaønh Phaät Tieân. 

 Nguõ haønh hieäp nhöùt thaêng thieân, 

Ñieàu hoøa thaàn khí hoáng dieân giao hoøa.  

 Ñònh taâm cheá luyeän tinh ba, 

Bieát phöông sôùt laïi sang qua thì thaønh. 

 Thoâng töôøng nguoàn laïch coäi nhaønh, 

Laø phöông hoøa hieäp môùi raønh tröôùc sau. 

 Chöõ hoøa quyù baùu bieát bao, 

Bao truøm voõ truï thaáp cao cuõng hoøa. 

 Ñaát trôøi do ñoù maø ra, 

Phaät Tieân do ñoù môùi laø sieâu thaêng. 

 Nhöõng ngöôøi tieàn kieáp höõu caên, 

Nghe caâu hoøa hieäp saùnh baèng ngoïc chaâu. 

 Chöõ hoøa haù deã laøm ñaâu! 

Laøm cho ñaëng aét thoaùt baàu töû sanh. 

 ÔÛ trong moät ñieäu tu haønh, 

Moät Hoøa hai Nhaãn chôù sanh loøng taø. 

 Ngöôøi tu khoâng bieát nhaãn hoøa, 

Ñeå cho löûa duïc ñoát maø chaùy tieâu. 

 Hoøa ai cuõng meán cuõng yeâu, 

Ñaùng khen ñaùng taëng bieát chìu loøng nhau. 

 Haï mình xuoáng thaáp maø cao, 

Treøo cao seõ teù loän nhaøo chaúng khoâng! 

 Chöõ hoøa phöông phaùp phoå thoâng, 

Chöõ hoøa hieäp ñoù raát coâng moïi ngöôøi. 

 Nhaãn hoøa giöõa ñaùm möôøi möôi, 

Taám loøng an tònh ngöôøi ngöôøi kænh thay. 

 Hieäp hoøa giöõ ñaëng laø hay, 

Boû ñi laø dôû baát taøi baát minh! 

 Chöõ hoøa gioài luyeän ñeïp xinh, 
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Hieäp taâm chí só söûa mình thanh cao. 

THI 

Cao thöôïng laøm neân leõ hieäp hoøa, 

Hieäp hoøa môùi coù caùc con ra, 

Tu thaønh Tieân Phaät do hoøa hieäp, 

Hieäp nhöùt hö khoâng ôû vôùi Giaø. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

02 thaùng 9 Bính Tyù (16-10-1936) 

HIEÄP QUAÀN ÑOAØN THEÅ 

THI 

CAO ngoâi hoaèng hoùa phaùp maàu linh, 

ÑAØI Ñaïo voâ vi ñaõ phaùt minh, 

TIEÂN Phaät ra tay dìu daét loái, 

TRÖÔÛNG thaønh chôn lyù khaûi taâm kinh. 

 Thaày möøng caùc con nam nöõ löôõng phaùi. Thaày laáy laøm 

vui vì cô quan vaän chuyeån maø phoå teá quaàn sanh caûi aùc tuøng 

löông, tu phong hoùa, döïng cang thöôøng, chænh ñoán cho hoaøn 

toaøn trôû neân ñôøi chí thieän chí myõ. 

THI 

Ñaøo luyeän ñaïo taâm taán thieän thaønh, 

Ñònh hoàn nhôn loaïi ñaéc thôøi hanh, 

Chænh toâ phong tuïc ñôøi an trò, 

Khoâng khí ñieàu hoøa haáp thuï sanh. 

THI 

HIEÄP hoøa nhôn loaïi khaép xa gaàn, 



ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 79  

QUAÀN tuï lieân hoøa tænh quoác daân, 

ÑOAØN hoäi töông thaân nhôn töï trò, 

THEÅ taâm aùi höõu phaùt tinh thaàn. 

THI BAØI 

 Tình ñoàng ñaïo lieân hoøa ñoaøn theå, 

 Nghóa hieäp quaàn huynh ñeä töông thaân, 

  Daàu xa cuõng hoùa ra gaàn, 

Chung taâm ñaøo luyeän tinh thaàn quang minh. 

 Noøi gioáng ta giöõ gìn nhau maõi, 

 Khoân chæ baøy, keû daïi nöông theo, 

  Chia goàng sang gaùnh hieåm ngheøo, 

Thöông yeâu khaéng khít löïa veøo ñoä nhôn. 

 Coù moät maët coøn hôn möôøi goùi, 

 Giuïm möôøi caây môùi goïi raèng non, 

  Nghóa tình nhieät huyeát saéc son, 

Ñoàng sanh ñoàng töû maát coøn coù nhau. 

 Hieäp taøi ñöùc doài daøo taùnh thieän, 

 Noi Ñaïo Trôøi taân tieán ñöôøng tu, 

  Daàu cho nhöõng keû ñui muø, 

Cuõng thöông meán caû sôùt buø chia lo. 

 Chung moät boïc trong loø sanh hoùa, 

 Anh em gìn moái caû beàn laâu, 

  Ñieåm toâ phong hoùa Ñaïo maàu, 

Môû mang theá söï roõ caâu chôn truyeàn. 

 Leû loi maõi chòu phieàn phöùc maõi,  

 Tröôùc sau lo keát daûi ñoàng taâm, 

  Nöông ñoø böôùc thaúng cao thaâm, 

Chæ phöông thoaùt hoùa loãi laàm traùnh xa. 

 Chung vui cuoäc ñieàu hoøa nhôn loaïi, 

 Tuøy theá thôøi hoaùn cöïu nghinh taân, 

  Laøm cho bình phuïc quoác daân, 
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Laøm cho boán bieån töông thaân töông hoøa. 

 Laøm cho roõ gaàn xa hieäp maët, 

 Laøm cho thaønh Nam Baéc ñöøng xa, 

  Laøm cho chung hieäp moät nhaø, 

Laøm cho theá giôùi aâu ca thaùi bình. 

 Löôïc sô qua tình hình nhôn loaïi, 

 Xa Ñaïo Trôøi taùnh laïi baïo taøn, 

  Moái daây thaân aùi döùt ngang, 

Nghóa tình maùu muû nhaéc caøng theâm ñau. 

 Vì danh lôïi haïi nhau moïi leõ, 

 Vì quyeàn maø taùch teõ nhieàu chi, 

  Vì loøng tham chaï saân si, 

Vì aên vì ôû, chaû vì nghóa nhôn. 

 Vì giaønh giöït tranh hôn thua maõi,  

 Maø nghóa tình maéc phaûi lao lung, 

  Anh em chaúng ñaëng truøng phuøng, 

Moãi ngöôøi ñeàu saün lo duøng tuùi tham. 

 Vaïch baûn ngaõ taâm phaøm vò kyû, 

 Naøo chuùt loøng löu yù thöông yeâu, 

  Quaù giang sôùm phaûi baéc kieàu, 

Gioáng noøi ta phaûi thuaän chìu baét tay. 

 Tình ñoàng loaïi moät maøu thaân thieän, 

 Ñöøng coi nhau nhö mieáng moài ngon, 

  Ñoàng baøo döùt nghóa saét son, 

Bôûi chöng chia reõ tieâu moøn ai oâi! 

 Ñoàng chung chòu toâ boài neàn cuõ, 

 Daét dìu nhau thoaùt khoûi hoàng traàn, 

  Laøm cho ích quoác lôïi daân, 

Anh huøng ñeå heát tinh thaàn lo chung. 
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THI 

Chung cuoäc ñieàu hoøa chaùnh giaùo höng, 

Muoân daân seõ thaáy söï vui möøng, 

Traøo löu xieâu ñoå lo boài ñaép, 

Xöôùng daäy lieân ñoaøn lyù Ñaïo nöng. 

Nöng cao giaù trò cuûa ngöôøi tu, 

Tu luyeän taùnh taâm veït aùm muø, 

Muø mòch khaùm traàn lo nhaûy thoaùt, 

Thoaùt voøng danh lôïi maëc ngao du. 

Du nhaøn khieån höùng röôïu côø tieân, 

Tieân döôïc uoáng voâ döùt naõo phieàn, 

Phieàn traùch giaän ñôøi khoâng thöùc lyù, 

Lyù naøo quôû phaït ñöùa khuøng ñieân. 

Ñieân ñaûo naêm chaâu naïn chaäp choàng, 

Cuoäc ñôøi coù ñoù saép ngaøy khoâng, 

Khoâng ai bieát tröôùc lo tu luyeän, 

Luyeän ñaïo môùi mong laùnh naõo noàng. 

Noàng naøn thaân aùi nghóa tri aâm, 

Cheùn röôïu baøi thô khieån höùng ngaâm, 

Ngaâm vònh thoûa loøng vui ñaïo ñöùc, 

Ñöùc thuaàn do bôûi ñaéc minh taâm. 

Taâm KHOÂNG khoù nhieãm buïi traàn ai, 

Ai bieát thì lo sôùm giuõa maøi, 

Maøi mieät traàn gian meâ muoäi trí, 

Trí cuoàng maáy thuôû gaëp Nhö Lai. 

Lai vaõng nhieàu laàn Ñaïo phoå thoâng, 
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Thoâng minh maáy keû bieát cho loøng, 

Loøng toan thoùi quaáy khoâng tu luyeän, 

Luyeän taäp cô quan hoùa ñaïi ñoàng. 

PHUÙ LOÁI VAÊN 

 Cuoäc traàn theá, oâi laø ñôøi ngöôøi meâ muoäi, 

 Neûo choâng gai tình toäi maø sao cöù laàm luõi a vaøo? 

 Nhuû khuyeân ñôøi thì ñaõ bieát bao, 

 Taùnh phaøm tuïc, oâi noùi sao cho heát, 

 Tình teä thieät thaáy ñôøi meâ meät,  

 Ñaõ ñaønh cam chòu cheát trong bieån traàm luaân. 

PHUÙ THI 

Nguôn hoäi choùt laäp thaønh cô ñaïo ñöùc, 

Ñeå ñoä ñôøi thoaùt vöïc bieån soâng meâ, 

Cuoäc tang thöông nay cuõng gaàn keà, 

Ñöôøng chaùnh ñaïi chöa heà ai böôùc ñeán. 

Troâi noåi maõi khoâng taàm vaøo bôø beán, 

Soùng gioù nhoài ñaønh chòu laáp choân, 

Trong boán töôøng haõm chaët trí taâm hoàn, 

Naøo coøn tính khoân khoân daïi daïi. 

Sao laø phaûi, sao laø chaúng phaûi? 

Gaãm cuoäc ñôøi hieän taïi gôùm gheâ maø! 

Caùi nhôn tình thaáy vaäy xoùt xa, 

Mang chöùng bònh meâ taø ngô ngaån trí. 

Ñôøi toan nhöõng möu thaàn chöôùc quyû, 

Gieát laãn nhau ích kyû toån nhôn, 

Nhöõng haïng ngöôøi boäi nghóa baïc ôn, 

Loøng lang ñoäc thaáy caêm hôøn soâi maùu ñoû. 

Nhìn theá söï baét chaâu maøy nhaên nhoù, 

Nhaém maét khoâng muoán ngoù ñeán nhôn tình, 
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OÂi laø ngöôøi chòu nhuïc cheâ vinh, 

Vinh nhuïc gaãm söï tình chua chaùt laém. 

Bònh traàm kha laâu ngaøy ñaõ laäm, 

Thuoác tieân hoaøn goäi taåm cuõng trô trô, 

Thaáy cuoäc ñôøi maø muoán boû lô, 

Nhöng khoâng leõ ñeå vaát vô cho chuûng loaïi. 

Ta cuõng öôùc ñeå loøng mong moûi, 

Hoäi sau naày cöùu khoå cuoäc chi ly, 

Laáy thuoác thaàn chöõa bònh tham si, 

Tröø noïc ñoäc aéc thì thaân theå maïnh. 

Ban nhaäp lyù cheát ñaø khoù traùnh, 

Nhôø linh ñôn Ñaïo Thaùnh giaûi hoàn oan, 

Muoán cho ñôøi thaønh cuoäc trò an, 

Thì phaûi ñeå nhôn gian tieâu dieät bôùt. 

Ngöôøi toäi loãi quaû nhoài phaûi rôùt, 

Keû thieän caên tuy yeáu ôùt vaãn coøn hoaøi, 

Muoán roõ taøng nhöõng cuoäc töông lai, 

Xem hình theå ñaïo CAO ÑAØI tuyeân boá ñoù. 

Phöông chi traùnh baõo buøng soùng gioù, 

Bieån ba ñaøo thieät khoù choáng ñöông, 

Ñoaùn chaéc raèng coù cuoäc tang thöông, 

Qua hoäi aáy roõ töôøng ñôøi thöôïng coå. 

THI 

Coå tích xöa kia cheùp söû xanh, 

Coâng phu khoå haïnh böïc tu haønh, 

Taàm sö hoïc ñaïo bao nhieâu khoå, 

Nhöng cuõng chìu loøn môùi tröù danh. 

Danh hieäu CAO ÑAØI phaùi CHIEÁU MINH, 

Luyeän huôøn ñôn seõ ñaéc tröôøng sinh, 

Sinh ra chòu nhöõng muoân vaøn khoå, 
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Ñeán cheát khoâng an noãi giöït mình. 

Nhaéc laïi chuyeän xöa böïc Thaùnh thoâng, 

TROÏNG NI hoïc ñaïo baùi THAÀN ÑOÀNG, 

HIEÂN VIEÂN khoù nhoïc daøy naêm thaùng, 

Môùi gaëp chôn truyeàn cuûa chaùnh toâng. 

Taàm ñaïo xöa kia raát khoù coâng, 

Muoân vaøn khoå haïnh quaûn bao loøng, 

Minh sö ñaéc thoï moøn taâm trí, 

Nay saün beân mình moái chaùnh toâng. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 
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27 thaùng 8 Bính Tyù (12-10-1936) 

ÑAÏO ÑÖÙC 

THI 

NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ vaän thaàn thoâng, 

Ñieåm ñaïo nhôn sanh thoaùt naõo noàng, 

Môû cuoäc Long Hoa chieâu thaùnh ñöùc,  

Höng truyeàn chôn lyù phöôùc cao phong. 

 Thaày ñaïi hyû. Caùc con tònh taâm nghe daïy. Thaày giaûi veà 

ÑAÏO ÑÖÙC. 

 Ñaïo ñöùc phaûi ñi caëp nhau. Ñaïo laø döông, ñöùc laø aâm. 

AÂm döông phaûi töông caûm, töông öùng, ñieàu hoøa môùi thaønh 

ñaëng. 

 Con ngöôøi phaûi bieát ñöôøng Thieân lyù, lo tu haønh quaøy 

böôùc trôû laïi choã boån nguyeân, nöông phaùp Ñaïo maø luyeän 

taùnh tu taâm, duøng ñöùc caû söûa mình neân haïnh toát. 

 Ngöôøi phaûi coù Ñaïo vaø ngöôøi phaûi laøm cho Ñaïo roäng 

lôùn theâm ra, chôù Ñaïo khoâng theå laøm cho ngöôøi roäng lôùn 

ñaëng. (Nhôn naêng hoaèng Ñaïo, Ñaïo baát hoaèng nhôn.) 

 Ñaïo ñöùc laø caùi khuoân maãu ñeå cho loaøi ngöôøi phaûi 

nöông ñoù maø söûa mình ñaëng môû caùi trí hoùa cho thoâng minh 

saùng suoát hoaøn toaøn taùnh caùch cho ñeán chí thieän chí myõ. 

Chôù con ngöôøi maø boû xa caùi ñaïo ñöùc ñi roài naøo khaùc chi keû 

bò quaùng laøng, caëp nhaõn quang môø toái, coù bieát ñöôøng naøo 

maø ñi cho khoûi sa haàm sæa hoá. 

THI BAØI 

 Ngöôøi khoâng Ñaïo nhö hoà khoâng ñaùy, 

 Chöùa bao nhieâu noù chaûy baáy nhieâu, 

  Ngöôøi troøn ñaïo ñöùc xuoâi chieàu, 
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Nhö thuyeàn saün nöôùc gioù xuoâi thuaän ñöôøng. 

 Ñaïo taåm nhuaän chôn döông khoâng khí, 

 Muoân vaät nhôø baùu quyù haáp nuoâi, 

  Thaûnh thôi khoûe khoaén möøng vui, 

Traêm hoa ñua nôû phaát muøi thanh höông. 

 Laøm cho ñaëng thoâng thöông treân döôùi, 

 Phöôùc ñöùc laønh nhuaän röôùi khaép chung, 

  Nhôø ñaây nhôn vaät vaãy vuøng, 

Nhôø ñaây môû hoaùt cöûu truøng böôùc leân. 

 Ngöôøi hoïc ñaïo laø neàn chôn lyù, 

 Nhôø söùc ngöôøi laäp chí ñaït thaønh, 

  Luyeän tu chieám ñòa vò laønh, 

Ñaïo khai taâm taùnh baïch thanh hueä töø. 

 Ngöôøi coù Ñaïo cuõng nhö coù ngoïc, 

 Ngoïc khoâng trau neân voùc neân hình, 

  Thì ñaâu coù veû ñeïp xinh, 

Ñöùc laø trau luyeän, Ñaïo hình ngoïc kia. 

 Ñaïo ñöùc ñeå xa lìa nhau maõi, 

 Thì khaùc gì thuyeàn laïi khoâng soâng, 

  Ñöùc laø nöôùc chaûy löu thoâng, 

Taåm nhuaàn khaép caû non soâng goäi nhôø. 

 Ngöôøi quaân töû bao giôø boû ñöùc, 

 Ñöùc laøm neân thöôùc möïc cho ngöôøi, 

  Ñöùc coøn muoân vaät toát töôi, 

Ñöùc minh, minh ñöùc raùng khöôi cho ñôøi. 

 Ñöùc cao thöôïng Phaät Trôøi do ñoù, 

 Ñöùc Thaùnh Hieàn saùng toû hôn sao, 

  Ñöùc nhö caây coù voû bao, 

Caây maø khoâng voû, caây naøo soáng laâu? 

 Ñöùc toâ ñieåm thanh cao giaù phaåm, 

 Ñöùc töø hoøa nhuaän taåm boán phöông, 
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  Ñöùc laøm ngöôøi vaät yeâu thöông, 

Ñöùc aân voâ löôïng phaûi töôøng môùi cao. 

 Ñöùc aâm ñöùc doài daøo minh maãn, 

 Ñöùc löu haønh im aån töï nhieân, 

  Ñöùc öa gaàn vôùi Thaùnh Hieàn, 

Ngöôøi laøm aâm ñöùc laø tieân trong traàn. 

 AÂm ñöùc tôï nhö vaàng traêng choùi, 

 Khoâng khoe mình hay gioûi cao sang, 

  Söûa mình chính ñính hoaøn toaøn, 

Troïng ngöôøi nhö ngoïc, nhö vaøng, nhö chaâu. 

THI 

Chaâu traân ngoïc baùu quyù treân ñôøi, 

Ngöôøi theá troïng öa khaép moïi nôi, 

Danh voïng lôïi quyeàn ai cuõng muoán, 

Ngöôøi tu saùnh tôï moùn ñoà chôi. 

Chôi cho thoûa chí ñuû muøi ñôøi, 

Töûu, khí, saéc, taøi caùc cuoäc chôi, 

Höôûng heát phöôùc xöa dö laïi ñoù, 

Chöøng naøo maéc hoïa môùi keâu Trôøi. 

Keâu Trôøi, Trôøi bieát lieäu laøm sao? 

Hoïa phöôùc nôi con tröôùc taïo ñaøo, 

Phöôùc höôûng chaúng laøm gaây hoïa nöõa, 

Coù thöông ñöùng ngoù lieäu phöông naøo? 

Naøo con coù chí luyeän ñôn hoaøn, 

Thaønh töïu roài sau ñaëng nghæ an, 

Vöôït khoûi soùng traàn ñöông buûa khaép, 

Sieâng caàn ñaïo ñöùc môùi laø ngoan. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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13 thaùng 8 Bính Tyù (28-9-1936) 

XAÛ THAÂN GIUÙP ÑÔØI 

THI 

CAO thanh laïc caûnh toaïi taâm nhaøn, 

ÑAØI quyù röôùc ngöôøi ñaïo ñöùc an, 

TIEÂN Phaät töø bi ra cöùu theá, 

OÂNG ñem con caû laïi Thieân Ñaøng. 

 Thaày möøng caùc con. 

THI 

Ñaøng saù quanh co chaät heïp vaày, 

Doø laàn cho kheùo böôùc truoâng maây, 

Saåy chôn loït tuoát hang saâu thaúm, 

Níu kheùo vöôït qua keûo laïc Thaày. 

Laïc Thaày muoân kieáp chòu laàm than, 

Nghieäp quaû con gieo phaûi vöôùng naøn, 

Chuyeån kieáp thuù ngöôøi, ngöôøi ñeán thuù, 

Deã gì traùnh hoïa naéng möa chan!  

 Thaày troâng thaáy ñaøn con chòu daøy daïn cuoäc traàn ai maõn 

thaùng quanh naêm vuøi choân taâm trí vaøo voøng danh lôïi ñaøy 

ñoïa, maõi luaân hoài ôû trong loø Thieân Quaân sanh hoùa. Thaày 

bao nôõ ngoài an höôûng choán thanh nhaøn, neân phaûi laâm phaøm 

maø teá ñoä caùc con, duøng cô phaùp khai Chaùnh Ñaïo, môû neûo 

Thieân Ñaøng cho chuùng sanh quy hoài cöïu caûnh. 

 Giôø hoâm nay, Thaày ñeán ñaây roài, laø ngaøy giôø haïnh phuùc 

chung cho nhôn loaïi. Thaày muoán cöùu vôùt caùc con thoaùt khoûi 

choán hoàng traàn bieån khoå, döùt daây quaû baùo luaân hoài; maø 

Thaày duøng phöông phaùp chi ñeå cöùu ñoä caùc con? 
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 Trong ñaùm con, phaàn ñoâng chöa roõ thoâng lyù Ñaïo, töôûng 

Thaày duøng cô giaùo hoùa laø ñuû, naøo ngôø phaûi coù moät caùi phaùp 

maàu nhieäm bí truyeàn, ñeå khaåu khuyeát cho con naøo chaùn ñôøi 

taàm Ñaïo. Nhôø caùi phaùp taâm truyeàn aáy môùi coåi xaùc phi 

thaêng, vöôït ra ngoaøi voøng töù khoå, caùc con naøo thaáu ñaùo. 

THI 

Tam Giaùo xöa nay moät pheùp truyeàn, 

Ñoä ngöôøi thaønh ñaïo ñaéc Thaàn Tieân, 

Ngaøy nay Thaày ñeán höng chôn giaùo, 

Thoáng nhöùt Tam Thanh chuyeån dieäu huyeàn. 

 Caùc con haàu ñaøn phaûi tònh taâm, Thaày môùi daïy ñaëng. 

THI BAØI 

 Chuoâng tænh theá reàn vang thuùc hoái, 

 Ñuoác hueä soi daãn loái thoaùt traàn, 

  Giuùp ñôøi nhôn vaät xaû thaân, 

Laäp coâng ñeàn toäi gôõ laàn oan khieân. 

 Nhö thaûo moäc chaúng rieâng lôïi ích, 

 Hieán thaân sanh chaúng thích an nhaøn, 

  Coû hoa nuoâi soáng theá gian, 

Muoân loaøi nhôø ñoù ñöôïc an oån hoaøi. 

 Muoán giuùp ñôøi ñöøng naøi khoù nhoïc, 

 Khoå bao nhieâu cuõng loùc laên theo, 

  Phaûi côn soáng cheát hieåm ngheøo, 

Non cao bieån thaúm raùng treøo vöôït qua. 

 Thuù xaû thaân thieät laø khoå haïnh, 

 Chòu naéng möa noùng laïnh vì ñôøi, 

  Nhoïc nhaèn taâm chí chaúng lôi, 

Mieãn sao giuùp ích cho ngöôøi ñaëng thoâi. 

 Loaøi suùc vaät laøm toâi cho chuû, 

 Raát trung cang veïn ñuû nghóa tình, 
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  Ñoùi no naøo quaûn phaän mình, 

Moät nieàm vôùi chuùa hy sanh troïn beà. 

 Thaân traâu ngöïa naõo neà ñau khoå, 

 Chòu lao ñao xaáu hoå chaúng caàn, 

  Laøm thì traûi heát taám thaân, 

Ñoùi aên coû ruoäng khoâng caàn saém mua. 

 Söï toán hao chuû chöa nhoïc söùc, 

 ÔÛ khoâng tieàn maø nhöùt taâm trung, 

  Ñoøn roi chòu ñaùnh thòt ruøn, 

Caùi thaân traâu ngöïa naõo nuøng bieát bao. 

 Khi giaø yeáu laïnh nhaøo ñau cheát, 

 Khí löïc raøy yeáu heát töù chi, 

  Laøm nhieàu thaân theå suy vi, 

Ñaõ vaày ngöôøi theá chaúng gì xoùt thöông. 

 Ñôøi bao naû toan phöông ñoäc ñòa, 

 Xeû banh da caét ræa phaân thaây, 

  Chaët baàm traêm ñoaïn nhö vaày, 

Coù coâng giuùp ích maø nay khoå hình. 

 Ngöôøi sao chaúng nieäm tình Taïo Hoùa, 

 Nôõ loøng naøo ñoaïn xaû aên chôi, 

  Vui chi nhöõng söï laï ñôøi, 

AÊn sao ngon mieäng nuoát thôøi sao voâ! 

 Nhö loaøi khuyeån giöõ ñoà cho chuû, 

 Suoát ngaøy ñeâm chaúng nguû coi nhaø, 

  Coù ai loøng daï gian taø, 

Laøm hung ñaùnh tieáng chuû nhaø daäy ra. 

 Nhö con choù bieát maø trung tín, 

 Ñöùng laøm ngöôøi gian nònh neân khoâng? 

  Choù coøn chung thæ moät loøng, 

Ngöôøi ñaâu nôõ daï böôûi boøng sai ngoa. 

 Nhoû hôn heát ngöôøi ta nhôø caäy, 
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 Söùc con taàm coâng aáy bieát bao, 

  Keùo tô loän keùn laøm sao, 

Cho neân tô chæ tieác naøo caùi thaân. 

 Chòu khoå sôû traêm phaàn hoùa kieáp, 

 Ích lôïi chung saün dòp lo laøm, 

  Soáng ñôøi thoâi ñaõ heát ham, 

Muoán neân coâng caùn hoùa laøm nhoäng saâu. 

 Muoán ích chuùng nhaøo ñaàu chòu cheát, 

 OÂi! Chaùn ñôøi meâ meät laém ña! 

  Hy sinh thuù vaät kia laø, 

Ngöôøi linh hôn heát lieäu ra leõ naøo? 

 Thuù xaû thaân bieát bao lao löïc, 

 Ngöôøi giuùp ñôøi chæ thöïc lao taâm, 

  Giöõ mình ñöøng taùnh loãi laàm, 

Sau ra ñoä chuùng ñoïa traàm bieån saâu. 

 Ngöôøi xaû thaân möu caàu lôïi chuùng, 

 Laøm ích chung quoác chuûng an hoøa, 

  Gioáng noøi ta theå moät cha, 

Thuù caàm nhôn loaïi cuõng baø con chung. 

 Ngöôøi taâm chí vaãy vuøng cô hoäi, 

 Ñem Ñaïo maàu daãn loái chuùng sanh, 

  Daïy ñôøi döõ hoùa neân laønh, 

Môû mang trí oùc laäp thaønh quoác gia. 

 Gieo tö töôûng coäng hoøa ñoaøn theå, 

 Chæ phöông tu ñoaït hueä thaønh Tieân, 

  Moãi ngöôøi coù moät taùnh hieàn, 

AÉt laø nöôùc trò, nhaø yeân thaùi bình. 

THI 

Bình taâm thuû ñaéc laáy cô quan, 

Huaán luyeän hoàn daân ñöôïc môû mang, 

Nöôùc trò nhaø yeân hoøa hieäp nhöùt, 
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Maïnh giaøu ñaïo ñöùc höôûng thanh nhaøn. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

04 thaùng 9 Bính Tyù (18-10-1936) 

HAI MOÁI ÑAÏI AÂN 

THI 

CAO caû caøn khoân naém chuû quyeàn, 

ÑAØI sen ñôû goùt taïo khai thieân, 

GIAÙO minh nguoàn coäi lo quaøy laïi, 

CHUÛ yù tu haønh taùc Phaät Tieân. 

 Thaày möøng caùc con. 

THI 

Treân caây Thaäp Töï suoát moà hoâi, 

Ñoå maùu vì thöông toäi loãi ñôøi, 

Chòu heát cöùu chung cho vaïn loaïi, 

Bao naøi khoå nhoïc, caùc con oâi! 

 Ñaây Thaày giaûi sô qua cho caùc con roõ Ñaïo. 

 Caùi phöông chaâm cöùu theá phaûi laáy ñaïo ñöùc, nghóa 

nhôn, leã trí laøm quy cuû chuaån thaèng, huaán luyeän ngöôøi ñôøi 

cho roõ töôøng chôn lyù cao sieâu, hoài tænh lo suøng tu taùnh 

maïng. 

 Daïy ngöôøi tröôùc phaûi chaùnh taâm, tu thaân, roài teà gia, trò 

quoác. Ai ñaõ mang maûnh hình haøi thì phaûi bieát ñoäi ôn hai 

ñaáng: 

 Moät laø Trôøi, laø ñaáng thanh cao phuù cho loaøi ngöôøi moät 

caùi taùnh thieän löông. 
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 Hai laø cha meï, vì ngöôøi thoï baåm tinh cha huyeát meï, maø 

taïo ra moät caùi hình haøi xaùc thòt. 

 Ñieåm linh taùnh Trôøi ban cho moãi ngöôøi laø caùi lyù tuyeät 

dieäu cao sieâu, nhaäp vaøo maûnh thaân phaøm laø hoàn hieäp xaùc. 

Ngöôøi nhôø caùi boån taùnh aáy maø bieát khoân ngoan, phaân bieät 

ñieàu laønh leõ aùc, bieát phaûi bieát quaáy, bieát lo buoàn. Toùm laïi laø 

moïi söï theá gian ñeàu roõ bieát. 

 Nhöng loaøi ngöôøi caû ham meâ muøi tuïc luïy maø choân daäp 

ñieåm linh hoàn, gaây toäi loãi chaäp choàng nhö non cao nuùi caû. 

Caùc con ngaøy hoâm nay bò caùi chöùng bònh raát naëng neà, noù aên 

ruoàng trong gaân coát. Caùc con khoâng lo tìm phöông cöùu chöõa 

thì aét söï cheát moät beân. Vaû laïi caùi taät bònh loaøi ngöôøi quaù ö 

traàm treä, noù hoùa saâu gioøi trong coát tuûy. Saâu gioøi ñoù, cöù ngaøy 

ñeâm ruùt ræa, ñuïc trong gan ruoät, phoåi pheøo, khí huyeát khoâ 

khan, tieâu moøn söùc löïc. Maø saün gaëp Bieån Thöôùc thaàn y 

löông phöông dieäu döôïc, ra tay teá ñoä, khaùm caên bònh maïch 

laïc leõ naøo, coù theå roõ caên bònh maø cöùu chöõa ñaëng. Ngaøy giôø 

hoâm nay, nhöõng bònh nhôn aáy nghe noùi thì möøng vui, nhöng 

khoâng ñaëng soát saéng, cöù daàn daø maõi. Bònh ngaët ngheøo môùi 

chòu ñem laïi caàu cöùu, thaàn y Bieån Thöôùc cuõng voâ phöông, 

chæ laøm oâng toøa leân aùn chöùng chaéc ngaøy giôø phaûi cheát ñoù 

thoâi. (Cöôøi...) OÂi! caùi bònh truyeàn nhieãm chung caû hoaøn caàu 

maéc phaûi, thaûm than ñau ñôùn, bònh aáy ñoâi ngaøy sau ñaõ yeân 

giaác ngaøn thu, ai laïi khoâng buoàn lo gheâ sôï maéc phaûi. 

 Veà bònh xaùc thòt thì coøn deã trò, chôù taät bònh tinh thaàn laáy 

laøm gheâ gôùm traøn ñaày toäi loãi, ñoäc aùc daãy ñaày khaép moïi nôi. 

Thaày laø thaàn y Bieån Thöôùc ngaøy nay ñeán cöùu chöõa caùi bònh 

hieåm ngheøo cuûa caùc con. Caùc con khoâng chòu uoáng thuoác 

maø giaûi tröø thì aét chôø ngaøy cheát. Ngaøy cheát cuûa caùc con laø 

ngaøy caùc con seõ gaëp Thaày moät laàn nöõa. Caùc con phaûi quyø 

tröôùc toøa phaùn xeùt maø khai toäi loãi cuûa caùc con ñaõ gaây ra hoài 
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coøn mang xaùc thòt. Chöøng ñoù caùc con coù caàu khaån Thaày cöùu 

caùc con cuõng khoâng theå ñöôïc. Caùc con khaù hieåu yù! Con naøo 

coøn xoùt laïi ñoâi chuùt thieän löông, nhôù ñeán caên kieáp mình thì 

lo laäp chí tu haønh, caàu truyeàn ñaïo ñöùc, phanh luyeän tinh 

thaàn, aáy laø nhöõng con bieát troïng vaø nuoâi naáng phaàn hoàn, 

trau tria hoaøn toaøn chí thieän, chí linh, chí böûu. 

 Veà phaàn xaùc thòt thì caùc con nuoâi noù baèng vaät thöïc, nhö 

caùc loaïi nguõ coác, cuøng nhöõng moùn cao löông myõ vò cho noù 

coù söùc löïc vaø khí phaùch ñeå hoaït ñoäng theo yù muoán cuûa caùc 

con. Coøn linh hoàn, caùc con nuoâi noù caùch naøo?  

 Thaày hoûi xaùc thòt caùc con coù nhòn ñoùi ñoâi ba böõa ñaëng 

chaêng? Chaéc khoâng ñaëng, maø coù ñaëng ñi nöõa thì khí löïc seõ 

suy vi, caùc con seõ khôø ngaây. Vaäy neáu xaùc thòt caùc con nhòn 

aên ñaëng thì seõ boû nuoâi döôõng phaàn hoàn. 

 Coøn veà phaàn hoàn, caùc con bieát tu thì cuõng phaûi duïng 

huyeàn coâng cuûa ñaïo phaùp ñeå vaän chuyeån aâm döông, löôïc 

loïc tinh ba ñeå boài boå cho noù ñaëng tinh vi hieån ñaït. AÁy ñoù 

giôø khaéc coâng phu cuûa caùc con laø phöông phaùp ñeå un ñuùc, 

trau tria cho phaàn linh hoàn trôû neân nheï nhaøng saùng suoát, anh 

linh hieån hích. Vaû laïi, neáu caùc con maø nhòn aên laâu ngaøy thì 

phaàn xaùc thòt phaûi oám gaày tieàu tuïy, söùc löïc yeáu ñuoái suy vi; 

coøn nhö caùc con boû tu thì phaàn linh hoàn trôû neân môø aùm naëng 

neà, khaû giaùng baát khaû thaêng, thì khoâng phöông sieâu xuaát 

tam giôùi ñaëng. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Veït maøn haéc aùm chuùng sanh, 

Taàm ra chôn lyù hieäp thaønh thieân nhieân. 

 Ñaïo maàu hoaèng hoùa ban truyeàn, 

Phaù meâ phong tuïc döïng gieàng ñaïo Cao. 

 Thoùi ñôøi meâ tín bieát bao, 
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Nghe khoâng suy nghó a nhaøo maø tin. 

 Bôûi coøn moät noãi voâ minh, 

Neân chöa giaùc ngoä Ñaïo Huyønh tu taâm. 

 Bieát bao nhieâu söï sai laàm, 

Dò ñoan baøy ñaët ngöôøi thaâm nhieãm roài. 

 Boùng chaøng, ñoàng coát gaït ñôøi, 

Xöng hoâ thaàn thaùnh doái lôøi giaû mang. 

 ÖÙng vaøo noùi chuyeän mô maøng, 

Laøm cho phong hoùa toài taøn ngaån ngô. 

 Ngöôøi meâ nghe chaúng kòp ngôø, 

Töôûng tin nhaûm nhí cuùng thôø quyû ma. 

 Kieát hung ta chaùc laáy ta, 

Linh khoâng töï ngaõ, chaùnh taø do taâm. 

 Veït maây loá boùng traêng raèm, 

Bieát tu phaûi bieát kieám taàm lyù chôn. 

 Nghó coi moïi leõ naøo hôn, 

Neân thôø neân kính, ñaùng lôøn ñaùng cheâ. 

 Taàm ñöôøng giaùc, traùnh ñöôøng meâ, 

Phöôïng thôø chi laém boän beà töôûng tin. 

 Truy ra nguyeân boån cuûa mình, 

Taïi ñaâu maø coù, maø sinh hoùa vaày? 

 Chaéc raèng coù lyù chi ñaây, 

Môùi sanh hoùa ñaëng döïng gaày theá gian. 

 Töôûng sao moät caùch roõ raøng, 

Chuû taâm vaøo lyù minh quang ngöôõng suøng. 

 Trôøi laø moät ñaáng Cha chung, 

Kính thôø troïn ñaïo taän trung vôùi Ngöôøi. 

 Linh hoàn thoï laõnh cuûa Trôøi, 

Xaùc hình ta laïi nhôø thôøi meï cha. 

 Meï cha sanh saûn ta ra, 

Neân chi ta phaûi troïng maø hieáu thaân. 
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 Ngoaøi ra Tieân Phaät, Thaùnh Thaàn, 

Laø ngöôøi saùng suoát ñoaït phaàn thanh cao. 

 Bieát phöông vaøo choã Ñoäng Ñaøo, 

Thoaùt voøng sanh töû ta naøo daùm khinh. 

 Nhöng maø Ngaøi ñoaït chí linh, 

Kính thaønh laø ñuû, taïo hình laøm chi? 

 Nhöõng ñieàu meâ hoaëc dò kyø, 

Caùc con neân phaûi xa ñi ñöøng laøm. 

 Kho taøng
(6)

 laø chuyeän baù xaøm, 

Noäm hình
(7)

, töø khí
(8)

, ñoän nham
(9)

, taø quyeàn.
(10)

 

 Boû voøng vaøng baïc giaáy tieàn, 

                                                 

(6)

 Kho taøng: Ngöôøi meâ tín cho raèng ñoát giaáy tieàn vaøng baïc gôûi 

xuoáng aâm phuû ñeå tích tröõ vaøo kho taøng (ngaân khoá) ôû coõi aâm cho 

ngöôøi cheát duøng. Ngöôøi Trung Quoác baøy ra chuyeän naøy ñeå baùn 

giaáy tieàn vaøng baïc! 

(7)

 Noäm hình: Hình noäm. Ngöôøi Trung Quoác baøy ra laøm hình noäm 

ngöôøi nam, ngöôøi nöõ, ngöïa, xe... baèng giaáy. Hoï doái gaït ngöôøi meâ 

tín, noùi raèng ñoát caùc hình noäm ñeå gôûi xuoáng aâm phuû thì ngöôøi 

cheát coù ngöôøi haàu haï, coù xe coù ngöïa maø duøng. 

(8)

 Töø khí:  

 (a) Nghóa caên baûn: ñoà duøng vaøo vieäc thôø cuùng.  

 (b) Trong baøi kinh naøy, "töø khí" aùm chæ caùc thöù haøng maõ (nhö 

nhaø cöûa, ngöïa xe, ñoà duøng trong nhaø...) ñoát ñeå gôûi xuoáng cho 

ngöôøi cheát ôû coõi aâm duøng. 

(9)

 Ñoän nham: Töùc laø "nham ñoän", moät pheùp boùi ñeå bieát tröôùc caùc 

vieäc ruûi may trong cuoäc soáng. 

(10)

 Taø quyeàn: Quyeàn pheùp cuûa taø ma (yeâu thuaät)... 

(Nxb TGÑN) 
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Thaùnh Thaàn ñaâu coù quaù ñieân laáy xaøi. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaêng. 

____________ 

26 thaùng 8 Bính Tyù (11-10-1936) 

TÆNH THEÁ 

THI 

CAO ñöùc thaám nhuaàn khaép töù chaâu, 

ÑAØI sen thoï höôûng quaû linh maàu, 

GIAÙO daân tænh ngoä ñöôøng Chôn Ñaïo, 

CHUÛ ñònh chieâu chöông Thaùnh Ñaïo thaâu. 

 Thaày möøng caùc con. 

PHUÙ 

Nguoàn ñaïo ñöùc thaâm vi nhieäm lyù, 

Boån chôn truyeàn laäp chí tìm ra, 

Maùy dinh hö chaúng coù bao xa, 

Nguoàn taän dieät baøy ra tröôùc maét. 

Cuoäc xaùo loän Ñoâng Taây Nam Baéc, 

Naïn chieán tranh ñaïo taëc daãy traøn, 

OÂi! Muoân nhaø traêm hoï laàm than, 

Chòu khoán khoå tai naøn thaûm thieát. 

Ñaïo ra ñôøi laø ñôøi taän dieät, 

Neân Phaät Tieân cho bieát maø tu, 

Ngöôøi theá thöôøng chaùc nhöõng heøn ngu, 

Caém coå cheát trong nguïc tuø toäi loãi. 

Khuyeân nhuû maõi sao ñôøi khoâng töï hoái, 

Maûng vui say huïp loäi bieån meâ, 

Cuoäc haønh taøng doøm thaáy baét gôùm gheâ! 
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Ngöôøi keâu reùo maõi khoâng heà ñeám xæa. 

Tai trôøi ñeán môùi kinh hoàn maát vía, 

Nhôù laïi Thaày, Thaày ñaõ ñi ñaâu! 

Quyeát laáp xoâ bieån khoå thaønh saàu, 

Nhöng phaûi chòu beå daâu trong moät thuôû. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Gioùng chuoâng thaùnh ñöùc truy hoàn, 

Ñaïo höng cöùu theá baûo toàn vaïn linh. 

 Cuoäc ñôøi ñaùng thò ñaùng khinh, 

Ñaùng cheâ ñaùng boû, choân mình laøm chi? 

 Ñôøi ñaùng gheùt, ñôøi ñaùng khi, 

Ñaùng xa cho raûnh, ñaùng ly cho roài. 

 Ñôøi ngöôøi laø vuõng tanh hoâi, 

Laø ao nhô baån, laø moài quyû caâu. 

 Maét phaøm troâng thaáy saéc maøu, 

Duïc loøng tham chaï, caém ñaàu cheát nguy. 

 Troâng ra nhôn loaïi thôøi suy, 

Toan beà ñaâm cheùm chaúng vì thöông yeâu. 

 Laøm cho coät ngaõ thaønh xieâu, 

Nhaø hö nöôùc loaïn tieâu ñieàu theá gian. 

 Nhìn ñôøi ñoå luïy chöùa chan, 

Xoùt thöông cho noãi maáy ñaøn con ngu. 

 Chòu trong khaùm toái maây muø, 

Sa chôn vaøo choã lao tuø ngaøn naêm. 

 Thaày nhìn phaùt ñoäng thöông taâm,  

Ñeán ñaây chæ choã sai laàm cuûa con. 

 Gaây thaønh toäi chaát baèng non, 

Traû cho tieâu huûy thì coøn chi thaân! 

 Meâ ñôøi chung chòu khoå thaân, 

Ñaïo taâm u aùm tinh thaàn muoäi meâ. 
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 Thaày thaáy baày con ôû theá gian, vì mieáng aên ñaát ôû, vì 

danh voïng maø caùc con caén xeù nhau, chia reõ nhau, naøo khaùc 

chi raén chung haàm, vì ñoùi maø caén gieát nhau, nuoát aên nhau, 

ñaâu bieát suy xa nghó toät. 

 OÂi! Caùc con ñoàng maéc phaûi toäi tình, chòu caùi naïn chung 

trong ao saàu vuõng khoå, maø caùc con khoâng taàm ñöôøng taåu 

thoaùt, lo cöùu vôùt cho nhau, laïi toan beà saùt haïi laãn nhau. Khôø 

laém thay! Daïi laém thay! 

 Caùi cuoäc ñôøi laø soâng meâ beå khoå, con ngöôøi chæ bò ham 

muoán maø linh hoàn haõm chaët vaøo choã nguy naøn. Phaûi bieát 

theá gian laø cuoäc baøy troø gaït chuùng, toaøn laø giaû moäng phuø 

vaân. Bôûi vaäy cho neân thaát tình luïc duïc, noù luoáng meâ sa moài 

lôïi loäc, baû vinh hoa maø choân chaët con ngöôøi trong boán 

töôøng saéc, taøi, töûu, khí. Thieät ñôøi laø khoå, muoân vieäc chi 

cuõng khoå. Con ngöôøi vì ham ñem trí naõo vaøo cuoäc vui thích 

cuûa tình ñôøi môùi chòu buoàn lo, saàu thaûm, naõo nuoät, ñôùn ñau. 

 Môû maét chaøo ñôøi, ngöôøi ñaø thaáy khoå. OÂi! Töø sanh chí 

töû, bieát bao nhieâu laø naïn noï tai kia, ñeán khi löng moûi goái 

duøn laïi bònh taät phaùt sanh, choàng chaäp muoân vaøn söï khoå. 

 Nhöng theá gian daãu laø chí khoå, maø khoå aáy laïi caàn phaûi 

coù; vì coù khoå, theá gian môùi trôû neân moät tröôøng thi taán hoùa 

cho nhaân loaïi. 

 Tuy nhieân, Thaày nay hoûi thöû caùc con: Coù thieät taïi ñôøi laø 

khoå, hay taïi ôû caùc con taïo gaây laáy khoå cho mình? 

 Caùc con haõy xeùt, ñôøi ñaâu coù khoå, chæ taïi caùc con chaùc 

khoå maø thoâi. Bao nhieâu söï ham muoán, ñaém meâ, laàm laïc laø 

bao nhieâu con ñöôøng môû roäng ñeå röôùc ngay caùi khoå vaøo 

mình. Khoâng ham muoán, ñaém meâ, laàm laïc, laøm sao coù oan 

khieân, quaû baùo, luaân hoài. Heã ham vinh hoa phuù quyù thì chòu 

taâm khoå, thaân lao; maø muoán vôï ñeïp con khoân laïi bò theâ 
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thaèng töû phöôïc. Cöù maûng say meâ trong tröôøng moäng aûo, 

mieät maøi theo boán vaùch, chìu luïy vôùi baûy tình, maø theo ñuoåi 

muoân vaøn ñieàu öa thích muoán ham, theá môùi gaây neân nhöõng 

caùi thaûm hoïa taøn khoác cho thaây naèm chaät ñaát, maùu chaûy 

thaønh soâng, thì bieåu sao luaân thöôøng khoâng baïi hoaïi, ñaïo 

ñöùc chaúng suy ñoài. 

 OÂi! Ñôøi ñaõ ñeán theá thì ñôøi chæ laø moät tröôøng tranh ñaáu 

kòch lieät, moät cuoäc taøn saùt gôùm gheâ, naïn khoå daãy ñaày, ñao 

binh chaát ngaát, ñaïo taëc lung tung cho ñeán ñoãi cuøng chung 

moät boïc, cuøng chung moät noøi, maø cuõng töông taøn töông saùt 

laãn nhau cho vöøa loøng duïc, thì coøn chi phong tuïc, kyû cöông, 

tình nghóa. 

 Ñôøi ñaõ ñeán theá thì daàu ai trí caû taøi cao böïc naøo cuõng 

ñaønh thuùc thuû voâ saùch, chôù coù theá gì khieån noåi nhôn taâm, 

döôøng aáy laø ñôøi saép taän vong tieâu dieät ñoù. 

 Nhöng tuy vaäy maëc loøng, neáu hoâm nay ñôøi laïi bieát laáy 

neàn ñaïo ñöùc laøm trung taâm cho moái chuaån thaèng quy cuû, thì 

söï tình teä cuõng daàn daàn ngaøy moät thoái lui maø nhöôïng böôùc 

cho söï thieän löông thuaàn myõ. 

 Phaûi nhôø ñaïo ñöùc môùi huaán luyeän hoàn daân, cheá keàm 

taâm chuùng maø dìu daét trôû laïi con ñöôøng nghóa nhôn haïnh 

phuùc. 

 Con ngöôøi phaûi hieåu bieát cho phaân minh raønh reõ luaät 

baùo öùng nhôn quaû, thì môùi chòu hoài taâm caûi aùc tuøng löông 

maø tu phong hoùa, chænh luaân thöôøng, ñeå laøm caùi giôùi haïn 

cho nhôn sanh. Ñöôïc vaäy ñôøi môùi laàn laàn nhieãm laáy ñaïo 

ñöùc tinh thaàn maø öa laøm phaûi laøm laønh, bieát traùnh tai traùnh 

hoïa. Laâu laâu con ngöôøi laïi thoâng suoát ñeán caû caên cô ñaïo 

ñöùc maø taàm ra nguoàn caû cuûa chuùng sanh. 
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 Ñaõ taàm ra nguoàn coäi aáy thì nhôn loaïi seõ baét ñaàu thöông 

yeâu nhau trôû laïi, vì seõ roõ bieát taát caû chuùng sanh ôû theá gian 

naày daàu thaûo moäc, thuù caàm hay nhôn loaïi chi cuõng cuøng 

chung moät loø sanh hoùa, cuøng chung moät khoái tinh thaàn; 

döôøng aáy lôùn laø anh, nhoû laø em, thì loøng baùc aùi môùi môû 

roäng ra, maø khoâng bao giôø coøn loaøi naøo muoán aên thòt, nhai 

xöông, nuùt maùu loaøi naøo nöõa heát. Con ngöôøi chöøng aáy seõ trôû 

neân chí thieän maø khoâng bao giôø coøn nhöõng thoùi nhoû nhen 

heøn maït nhö tham lam ganh goã, oaùn chaï thuø vô, ghen hieàn 

gheùt ngoõ, v.v... Chöøng ñoù laø ñôøi ñaõ thaùi bình, döïng nghieäp 

Thuaán Nghieâu, phong voõ ñieàu hoøa, boán phöông coäng laïc. 

AÁy coù phaûi laø nhôø nôi ñaïo ñöùc maø un ñuùc loøng ngöôøi ñoù 

chaêng? 

 OÂi! Baùu troïng thay caùi Ñaïo! Quyù hoùa thay caùi Ñaïo maø 

theá gian coøn chöa hieåu roõ! Vaû nhö moät ngöôøi bieát Ñaïo, 

möôøi ngöôøi bieát Ñaïo, traêm ngaøn ngöôøi bieát Ñaïo, caû gia ñình 

quoác gia bieát Ñaïo, khaép xaõ hoäi hoaøn caàu bieát Ñaïo, thì coøn 

ai ñaâu maø sanh loøng quaáy quaù? Coù phaûi laø seõ khoûi thaát coâng 

cho chaùnh trò giöõ gìn chaêng? 

 OÂi! Ñôøi ñaõ laäp hình phaùp raát nghieâm, duøng khí giôùi raát 

nhieàu, maø thöû xem: ñôøi ñoäc aùc chaúng nhöõng cuõng vaãn huôøn 

ñoäc aùc maø coøn caøng theâm ñoäc aùc moãi ngaøy gia taêng leân maõi 

nöõa kìa! 

 Chæ coù chöøng naøo nhôn loaïi bieát sôï cô Trôøi baùo öùng, 

bieát ham ñaïo ñöùc tinh thaàn thì daãu moät caùi toäi chi thaàm toái, 

moät caùi aùc chi bí maät laø cuõng chaúng bao giôø ai daùm laøm 

ñaâu? Vì thaàm toái bí maät vôùi ai, chôù vôùi thaàn löông taâm, vôùi 

cô baùo öùng maø coøn kín nheïm noãi gì? 

 Theá neân khoâng chi ích lôïi caàn yeáu cho ñôøi baèng ñaïo 

vôùi ñöùc. Heã ñaïo ñöùc hoaèng khai, ñôøi ñaõ thaâm nhieãm thì con 
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ngöôøi môùi heát duïc voïng, maø heát duïc voïng laø heát taøn aùc, heát 

taøn aùc laø heát khoå ñau. Vaäy neân caùc con phaûi chung tay hieäp 

söùc maø raùng lo sao cho baønh tröôùng Ñaïi Ñaïo, ñeå ñoä roãi 

quaàn sanh trong thôøi maït kieáp naày. 

 Vaû ñôøi thöôøng coù trò coù loaïn, maø loaïn heã cuøng laø taát 

phaûi trò. Ñaïo cuõng coù thaïnh coù suy, maø suy ñaõ cuøng thì roài 

laïi thaïnh. Söï thaønh baïi, höng vong aáy cuõng baát ngoaïi laø cô 

Ñaïo chuyeån. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

18 thaùng 8 Bính Tyù (03-10-1936) 

TRAÙCH ÑÔØI 

THI 

CAO ban aân hueä taåm nhuaàn chung, 

ÑAØI ngoïc haøo quang ñieäp ñieäp truøng, 

BOÀ baëc Ñaïo quy cô taïi muïc, 

TAÙT [taùc] thaønh chôn giaùo baûo taâm trung. 

 Thaày möøng caùc con. 

THI 

Bao phen khuyeân nhuû maáy ñaøn con, 

Caïn tieáng raùo hôi trí moûi moøn, 

Vaãn traùch ñôøi sao meâ muoäi quaù, 

Trô trô gieo hoïa toäi baèng non. 

THI BAØI 

 Ñôøi chaúng chòu taàm phöông giaûi thoaùt, 

 Ñôøi toäi tình laàm laïc bieát bao, 

  Ñôøi vaày coøn noùi laøm sao, 
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Ñôøi gaây tai hoïa cho nhau ñaûo huyeàn. 

 Ñôøi chaùc nhöõng naõo phieàn khoå khoác, 

 Ñôøi meâ man ngang doïc baïo taøn, 

  Ñôøi ngöôøi naøo ñaëng giôø an, 

Ñôøi sanh ñoäc aùc ngoã ngang laãy löøng. 

 Ñôøi khoâng Ñaïo, löûa höøng chaùy daäy, 

 Ñôøi lo phöông vuøng vaãy traùnh tai, 

  Ñôøi caøng traêm ñaéng ngaøn cay, 

Ñôøi caøng laém gioïng mæa mai nònh taø. 

 Ñôøi neân laùnh cho xa nghieäp baùo, 

 Ñôøi phaûi taàm Chôn Ñaïo tu thaân, 

  Ñôøi sao tieàu tuïy tinh thaàn, 

Ñôøi höng vaät chaát ngöôøi gaàn dieät vong. 

 Ñôøi ai cuõng mong loøng thuû lôïi, 

 Ñôøi Ñaïo khai ñeå khöôïi chôn thaønh, 

  Ñôøi ngöôøi ma quyû raáp ranh, 

Ñôøi nhö traùi chín treân caønh gioù ñöa. 

 Ñôøi chung chòu gioù möa noùng laïnh, 

 Ñôøi sao ñôøi tranh caïnh laãn nhau? 

  Ñôøi ngöôøi taâm trí laõng xao, 

Ñôøi öa naùo nhieät saéc maøu dò ñoan. 

 Ñôøi lanh lôïi khoân ngoan mau cheát, 

 Ñôøi chöøng naøo dieät heát oan khieân, 

  Ñôøi coøn loaïn laïc ngöûa nghieâng, 

Ñôøi khoâng beàn bæ vöõng yeân nhieàu ngaøy. 

 Ñôøi phaûi chòu thieân tai ñòa aùch, 

 Ñôøi phaït hình moät caùch gôùm gheâ, 

  Ñôøi xa chôn lyù giaùc meâ, 

Ñôøi sao quaù ñoãi vuïng veà chaúng lo. 

 Ñôøi a maõi trong loø sanh hoùa, 

 Ñôøi soùng tình xoâ ngaõ non cao, 
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  Ñôøi nhö ñeøn ñaõ heát daàu, 

Ñôøi höng chaùnh giaùo ngöôøi haàu môû mang. 

 Ñôøi môû mang veà ñaøng ñaïo ñöùc, 

 Ñôøi môû mang trí thöùc tinh thaàn, 

  Ñôøi troøn trung hieáu nghóa nhaân, 

Ñôøi maø bieát Ñaïo thì gaàn Phaät Tieân. 

 Ñôøi tu luyeän hy Hieàn hy Thaùnh, 

 Ñôøi chaán höng nöôùc maïnh daân giaøu, 

  Ñôøi tu choã thaáp ñeán cao, 

Ñôøi lo giuùp laãn ñoàng baøo chuùng sanh. 

 Ñôøi bieát phaêng nguoàn laønh coäi phöôùc, 

 Ñôøi caù hoà vuøng vöôït bieån ñoâng, 

  Ñôøi höng chaùnh lyù ñaïi ñoàng, 

Ñôøi quy moät goác laäp coâng tu haønh. 

THI 

Haønh theo ñaïo ñöùc troïn ñôøi an, 

Luyeän taùnh hö khoâng nhaäp Nieát Baøn, 

Queùt saïch bôïn traàn taâm chí tònh, 

Thoâng thöông treân döôùi Ñaïo huy hoaøng. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 
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25 thaùng 8 Bính Tyù (10-10-1936) 

QUAÛ BAÙO LUAÂN HOÀI 

THI 

NGOÏC linh tröôùc maét maáy ai töôøng, 

HOAØNG Phuï thaáy ñôøi xieát noãi thöông, 

THÖÔÏNG ñaït neân ngöôøi chöa maáy keû, 

ÑEÁ Thieân thöông xoùt ñeán ñem ñöôøng. 

 Thaày möøng caùc con. 

THI 

Thinh thang bao quaùt caû caøn khoân, 

Theá giôùi hö linh theá giôùi hoàn, 

Hoàn xaùc laãn nhau boài quaû kieáp, 

Xanh xanh qua laïi luùc hoaøng hoân. 

 Thaày thaáy ñôøi quaù ö toäi loãi, nhôn sanh xua ñuoåi veà 

ñöôøng vaät chaát laøm tieâu maát neûo tinh quang, maûng vui say 

öa thích danh voïng lôïi quyeàn, naøo thaáu ñaùo maùy haønh taøng 

cô dó ñònh. 

 Nay nhaèm thôøi kyø taän dieät, cuoäc dinh hö tieâu tröôûng 

saép baøy, ngöôøi ngöôøi coøn meâ maån ñaém say theo töûu, khí, 

saéc, taøi, naøo coù hay söï saép khoå beân tai, cô xaùo loän bieán 

thieân, ñoù laø muoân vaät chòu tieâu dieät ñoïa ñaøy trong thieân ñòa 

ñaïi luaân hoài. Cô maït kieáp haàu keà, neân chi Thaày khoâng nôõ 

ñeå cho baày con phaûi chòu taän vong, hieäp Tam Giaùo, hoäi 

ñoàng Phaät Thaùnh Tieân maø höng truyeàn Ñaïi Ñaïo. Vì ôû theá 

gian cuõng coù ngöôøi laønh keû döõ, ñöùa hieàn löông ñaïo ñöùc 

chuoäng tinh thaàn, ham ích chuùng, coøn ñöùa laïi hung aùc baïo 

taøn meâ vaät chaát, meán tình ñôøi, maø xa ñaøng Thieân Ñaïo. 

Thaày thaáy vaäy, khoâng leõ ñeå caùc con caû laønh laãn döõ chung 
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chòu trong cô bieán ñoåi cuûa cuoäc tang thöông, neân giaùng theá 

laäp Chôn Ñaïo, khai chôn giaùo ñaïi hoïc ñöôøng laø minh ñöùc 

taân daân, chæ ö chí thieän. Con naøo bieát thì noi theo ñoù maø 

laøm phöông phaùp thoaùt ra khoûi ñöôøng sanh töû. 

THI 

CAO ÑAØI ÑAÏI ÑAÏO ñöùc minh thoâng, 

Giaùo duïc hoàn daân ñeán caûnh khoâng, 

Quy cuû chuaån thaèng neàn taûng Ñaïo, 

Linh hoàn taán hoùa giöõ ñeàu coâng. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

  Coâng bình Taïo Hoùa hay thöông, 

Thöông ñôøi neân phaûi duøng phöông cöùu ñôøi. 

 Cô maàu nhieäm Phaät Trôøi aån giaáu, 

 Phaùp taâm truyeàn tri thaáu boån nguyeân, 

  Gaày neân thuûy tuù sôn xuyeân, 

Toaøn thoâng tuyeät xaûo dieäu huyeàn aån vi. 

 Ngöôøi thöôïng ñaït taàm suy nghó ngôïi, 

 Khaûo cöùu thoâng vaïn ñôïi tinh vi, 

  AÂm döông vaän chuyeån hieäp quy, 

Hai naêng löïc ñoù cöù thi haønh hoaøi. 

 Thaày Chuùa Teå hoaèng khai ñaïo ñöùc, 

 Naém moái gieàng hieäp nhöùt caøn khoân, 

  Chia ra bieát maáy nhieâu hoàn, 

Nhaäp vaøo vaät chaát baûo toàn cô quan. 

 Ba toân giaùo veùn maøn bí maät, 

 Roõ phaùp linh Tieân Phaät saép baøy, 

  Cho ñôøi bieát lyù Ñaïo khai, 

Linh hoàn aûnh höôûng traàn ai leõ naøo. 

 Töø thaûo moäc ñöôïc vaøo nhôn loaïi, 

 Quaû kieáp nhoài maéc phaûi khoå lao, 
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  Caøng beàn chí böôùc caøng cao, 

Caøng tu luyeän maõi caøng vaøo caûnh Tieân. 

 Linh hoàn raát linh thieâng bieán hoùa, 

 Ñoaït thaàn thoâng pheùp laï voâ hình, 

  Thieät laø chí böûu tröôøng sanh, 

Luyeän cho ñaéc hueä khieát thanh hoaøn toaøn. 

 Khí hö voâ bao truøm Thaùi Cöïc, 

 Thaùi Cöïc ngoâi ñoäc nhöùt chuû tröông, 

  Thaàn thoâng bieán hoùa khoân löôøng, 

Cô quan ñoàng môû phi thöôøng Ñaïo CAO. 

 Lyù quang minh bao truøm voõ truï, 

 Taïo caøn khoân khí cuï saép baøy, 

  Tri nguyeân quaù khöù vò lai, 

Gaày neân caùc gioáng ñaët baøy veû vang. 

 Thaùi Cöïc Ñaïi Linh Quang nguyeân thæ,  

 Ñoäng tònh cô lyù khí töông hoøa, 

  ÔÛ trong moät khoái chia ra, 

Thieân hình vaïn traïng tinh ba aån taøng. 

 Moãi vaät coù linh quang cö taïi, 

 Hoàn thieâng lieâng vaïn taûi sanh toàn, 

  Laï gì coù daïi coù khoân, 

Bôûi chöng thanh tröôïc neân hoàn thaáp cao. 

 Linh quang chòu nhaäp vaøo vaät chaát, 

 Vaät chaát nhôø taùnh Phaät ñieåm khai, 

  Linh hoàn boû xaùc ra ngoaøi, 

Thì trong vaät chaát hình haøi tieâu tan. 

 Linh hoàn ñöôïc môû mang thoâng thaùi, 

 Kinh nghieäm ñôøi quaáy phaûi phaân minh, 

  Nhaäp trong caùc moùn höõu hình, 

Laäp coâng boài ñöùc trau mình neân göông. 

 Taán hoùa maõi treân ñöôøng ñaïo ñöùc, 
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 Boû xaùc veà hieäp nhöùt boån nguyeân, 

  Thieät laø dieäu dieäu huyeàn huyeàn, 

Baát tieâu baát dieät laø Tieân treân trôøi. 

 Hoàn phaûi chòu luaân hoài hoïc hoûi, 

 Hoïc cho xong caùc coõi môùi thaønh, 

  Hoïc cho roõ cuoäc töû sanh, 

Roõ ñöôøng taán thoái döõ laønh giaùc meâ. 

 Hoàn thanh baïch lo beà ñaïo ñöùc, 

 Tu luyeän haàu hieäp nhöùt caûnh khoâng, 

  Caàu truyeàn taâm phaùp thaàn thoâng, 

Laäp taâm thanh tònh duïng coâng ñeâm ngaøy. 

 Ñoaït thaáu choã boån lai dieän muïc, 

 Röûa saïch loøng phaøm tuïc bôïn nhô, 

  Traàm tö maëc töôûng huyeàn cô, 

Thoaùt thai thaàn hoùa moät giôø ñaéc minh. 

 Hoàn thoaùt khoûi toäi tình nhôn quaû, 

 Ñi maõi trong ñöôøng caû Phaät Tieân, 

  Neân göông ñöùc haïnh löu truyeàn, 

Theá gian ca tuïng ngöôøi hieàn ñaéc ñôn. 

 Hoàn naøo laøm baát nhôn phi nghóa, 

 Chòu ñoïa ñaøy nhieàu phía gôùm gheâ, 

  Mang thaân oâ tröôïc naëng neà, 

Linh hoàn môø aùm muoäi meâ bao voøng. 

 Chöøng naøo gôõ cho xong theå chaát, 

 Coät raøng quanh chaát ngaát daây chaèng, 

  Bieát nguoàn ñaïo ñöùc taàm phaêng, 

Ñoaïn tieâu döùt saïch vuïn vaèn caét ra. 

 Coåi loát tröôïc ngoaøi da trong boïc, 

 Laáy loøng chôn löøa loïc thanh quang, 

  Linh hoàn thong thaû nheï nhaøng, 

Heát öa muøi tuïc, khoâng maøng söôùng vui. 
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 Nôï nhaân quaû laáp vuøi taùnh ñöùc, 

 Bieát ngaøy naøo gôõ döùt tieàn khieân, 

  Traû vay, vay traû lieàn lieàn, 

Nhôn naøo quaû naáy, nghieäp duyeân buoäc mình. 

 Boùng cong vaïy taïi hình cong vaïy, 

 Toäi phöôùc ñi qua laïi khoâng chöøng, 

  Xaùc phaøm sung söôùng vui möøng, 

Linh hoàn phaûi chòu baâng khuaâng naõo phieàn. 

 Gieo gioáng chi moïc lieàn gioáng naáy, 

 Caûm vaät naøo vaät aáy öùng cho, 

  Coi nhö trong caùi xe boø, 

Baùnh xe laên traû kòp gioø böôùc chön. 

 Boø ngöøng laïi baùnh ngöøng ñöùng laïi, 

 Chaäm hay mau laø taïi nôi boø, 

  Baùnh xe noù chaïy theo gioø, 

Chaïy khoâng cuõng taïi con boø gaây ra. 

 Xeùt loãi ngöôøi, loãi ta ai xeùt, 

 Söông nhaø ngöôøi, ngöôøi queùt ñaëng thoâi, 

  Muoán mau thoaùt kieáp luaân hoài, 

Kieáp naày raùng chòu quaû nhoài cho mau. 

 Ñôøi cuõng coù giaøu ngheøo cao thaáp, 

 Taïi nôi ngöôøi taïo laäp noù ra, 

  Roài than oaùn traùch Trôøi Giaø, 

Khoâng ngôø ta chaùc laáy ta cho nhieàu. 

 Loøng tham duïc bao nhieâu cho ñuû, 

 Ñeå thaát tình laøm chuû laáy taâm, 

  Khieán gaây toäi aùc loãi laàm, 

Ngöôøi chöng maéc phaûi vöôùng nhaèm khoå nguy. 

 Loøng quaáy quaù traùo chì thay baïc, 

 Moûi mong lo coá gaït cuûa ñôøi, 

  Khoâng deø maéc phaûi löôùi Trôøi, 
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Thöa maø khoâng loït chuyeän ngöôøi maûy loâng. 

 Luaät baùo öùng pheùp coâng thöôûng phaït, 

 Haønh hoàn roài haønh xaùc chaúng chôi, 

  Nhôn naøo quaû naáy chaúng rôøi, 

Ñoøn caân coâng luaät Phaät Trôøi thöôûng raên. 

 Ñaëng quaû ngon thì aên laáy hoät, 

 Gieo laïi maø mai moát coøn aên, 

  Nhöôïc baèng höôûng quaû hoät quaêng, 

Ngaøy sau theøm khaùt xin aên cuûa ngöôøi. 

 Nay ñaéc theá vui cöôøi cho laém, 

 Sau suy thôøi buïi baëm laáp thaân, 

  Bieát lo boá ñöùc thi aân, 

Luaân hoài trôû laïi höôûng phaàn cao sang. 

 Nhöôïc taùnh aùc baïo taøn gaây hoïa, 

 Kieáp sau mang nghieäp quaû phaït hình, 

  Sao ngöôøi chaúng bieát söûa mình, 

Cô Trôøi baùo öùng hieån linh roõ raøng. 

 Ngöôøi quaân töû vöõng vaøng taâm chí, 

 Choïn ñöôøng ngay tröïc chæ Taây Phöông, 

  Kìa laø tröôùc maét muoân ñöôøng, 

Laïi qua quanh queïo phaûi töôøng choïn ñi. 

 Thaáu lyù Ñaïo voâ vi thanh tònh, 

 Thì taâm hoàn an tònh lo tu, 

  Thuaän theo leõ Ñaïo oân nhu, 

Töï nhieân voâ söï voõng duø maëc ai. 

 Lo nhaûy thoaùt ra ngoaøi khuoân khoå, 

 Ñeå thaát tình caùm doã hö thaân, 

  Möôïn nhaønh döông queùt buïi traàn, 

Ñaëng cho phaùt trieån tinh thaàn cao sieâu. 

 Ñöôøng quanh cong theo chieàu maø böôùc, 

 Chí taâm beàn thì ñöôïc thaønh coâng, 
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  Laøm cho chaùnh lyù löu thoâng, 

Laäp taâm söûa taùnh keàm loøng phaù meâ. 

 Kìa bieån heïn non theà phaûi döùt, 

 Daây buoäc mình caét ñöùt chôù vöông, 

  Nhu thaéng cang, nhöôïc thaéng cöôøng, 

Meàm coøn, cöùng beå, thaáy thöôøng xöa nay. 

 Hoïa phöôùc aáy khoâng sai baùo öùng, 

 Möôïn kieáp naày gieo chöùng haäu lai, 

  Ngöôøi taøi gaëp keû cao taøi, 

YÛ taøi phaûi chòu mang tai lieàn lieàn. 

THI 

Lieàn vay lieàn traû, traû vay hoaøi, 

Linh taùnh loän nhaøo kieáp haäu lai, 

Ñaøy ñoïa gôõ xong oan nghieäp tröôùc, 

Laøm laønh höôûng phöôùc chaúng heà sai. 

 Söï baùo öùng cuûa trôøi ñaát saép baøy töø taïo thieân laäp ñòa. Heã 

ngöôøi bieát tu haønh, laøm laønh, sieâng naêng ñaïo ñöùc thì trôû laïi 

choã coäi phöôùc höôûng an. Coøn nhöõng keû hung aùc baïo taøn 

phaûi chòu daây oan coät troùi. 

 Trôøi ñaát raát coâng minh, heã laøm laønh thì laønh traû, gaây 

hoïa thì hoïa lai. Trong theá gian, taïi sao coù keû ngheøo ngöôøi 

giaøu, sang heøn, khoân daïi? 

 Ñoù laø taïi ngöôøi gaây. Vaû thí nhö caùc quaû rieâng moãi 

gioáng caây, sao laïi coù traùi ngoït, traùi chua, traùi cay, traùi ñaéng, 

traùi chaùt? Söï giaøu ngheøo cuõng vaäy. Heã gieo gioáng ngoït thì 

quaû ngoït höôûng nhôø, gieo gioáng chua thì quaû chua noù ñaäu. 

 Caùc con gieo nhieàu moïc nhieàu, gieo ít moïc ít. Ngaøy 

nay, caùc con ñöôïc aám no phaûi lo laøm phöôùc ñöùc, phaûi lo 

gieo nöõa ñaëng muøa sau coù maø nuoâi thaân theå, chôù aên ñöùt 

gioáng gaët tuyeät noøi, coøn chi sanh trôû laïi. 
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THI 

Thaày nhoû ôn laønh xuoáng theá gian, 

Ban theâm cheùn thuoác tænh mô maøng, 

Bieát ñöôøng ñaïo ñöùc laø chôn lyù, 

Thì raùng lo tu nhaäp Nieát Baøn. 

Nieát Baøn thong thaû laém con oâi! 

Thuù laï Thaàn Tieân khoaùi laïc roài, 

Thanh tònh tieâu dieâu an töï toaïi, 

Ñaâu coøn chuyeån kieáp chòu luaân hoài. 

Hoài naøo laàm laïc noùi laøm chi, 

Nay gaëp Thaày ñaây böôùc kòp kyø, 

Coøn luyeán hoàng traàn mang thoáng khoå, 

Haï nguôn taän dieät laém ñieàu nguy. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 
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10 thaùng 9 Bính Tyù (24-10-1936) 

LYÙ THIEÂN NHIEÂN VAØ LYÙ TÖÏ NHIEÂN 

 

 CAO ÑAØI GIAÙO CHUÛ. Thaày caùc con. 

THI 

Caàm caân Taïo Hoùa coù ñaâu rieâng, 

Chìm ñaém kìa ai maát boån nguyeân, 

Bieån khoå lao xao côn soùng gioù, 

Soâng meâ ñaøo ñoän luùc chinh nghieâng. 

Taâm truyeàn ñaõ laõnh neân bình tónh, 

Bí phaùp vöøa trao chôù ñaûo ñieân, 

Luyeän taùnh tu taâm hoài cöïu vò, 

Nhö vaày môùi ñaùng leõ thieân nhieân. 

 Thaày giaûi veà LYÙ THIEÂN NHIEÂN cuûa Trôøi vaø LYÙ TÖÏ 

NHIEÂN cuûa ngöôøi. 

 Thaày troâng thaáy coõi dinh hoaøn, nhôn loaïi caïnh tranh 

xaâu xeù, cöù haïi laãn nhau, gieát laãn nhau vì quyeàn lôïi. Maûng 

möu söï sung söôùng cho thaân maø naøo laø nhöõng cuoäc truy 

hoan ñaõ laøm cho maát caû tinh thaàn, ñeán phaûi cam thaân chìm 

ñaém vaøo bieån traàm luaân, luoáng bò boán töôøng ñoùng chaët, chôù 

chaúng bieát tu taâm luyeän taùnh chi, roài gaëp luùc phong ba laø 

phaûi ñaønh chòu cho soùng doài gioù daäp. Uoång thay! Tieác thay! 

 Theå ngöôøi cuõng ñoàng nhö Tieân Phaät, maø chaúng ñaëng 

cöûu vieãn tröôøng sanh, thaûng maûng tuoåi loái taùm möôi, chín 

chuïc thôøi boùng ñaõ xeá taø, roài moät kieáp laøm ngöôøi voâ duïng, 

chaúng bieát laáy löông tri, löông naêng maø phaùn ñoaùn, xeùt suy, 

mòch taàm chôn lyù thaät haønh, laïi ñeå cho môø aùm toái taêm roài sa 
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ñoïa. AÁy laø vì theo caùi leõ TÖÏ NHIEÂN cuûa ngöôøi maø boû lyù 

THIEÂN NHIEÂN cuûa Trôøi ñoù. 

 Lyù THIEÂN NHIEÂN laø veà tinh thaàn, neân chæ chuoäng 

phaàn linh hoàn cao sieâu maø chaúng coi caùi xaùc thòt tröôïc nhô 

naày laø ra chi heát. Bôûi vì moãi con Thaày ñaõ ban cho moät caùi 

linh taùnh giaùng traàn ñeå möôïn xaùc thaân ñaëng duøng nguôn 

tinh maø baûo toàn nguôn khí hieäp vôùi nguôn thaàn, töùc laø luyeän 

tinh hoùa khí, luyeän khí hoùa thaàn, ñaëng thaønh Tieân taùc Phaät 

maø phaûn boån huôøn nguyeân haàu coù thoï höôûng söï thanh nhaøn 

nôi coõi Nieát Baøn laø choán theá giôùi thieâng lieâng, baát tieâu baát 

dieät. 

 Soâng nuùi, coû caây nôi theá gian dôøi ñoåi muoân laàn, chôù 

linh hoàn vaïn vaät ñôøi ñôøi thung dung töï taïi. Nhöng thaûm thay 

coù ñi maø chaúng bieát ñaøng veà, xuoáng hoàng traàn roài ñaém ñuoái 

meâ sa maø boû taùnh töï nhieân, chaúng lo ñaïo ñöùc, chaúng bieát 

taàm Chôn Ñaïo cuøng Tieân Thieân Ñaïi Ñaïo maø thoï phaùp, lo tu 

ñeå haàu trôû laïi maø veà vôùi Thaày. 

 ÔÛ coõi traàn, heã sanh ra roài thì cöù theo leõ thuaän haønh aâm 

döông giao phoái haäu thieân môùi sanh ra aân aùi maø luoáng chòu 

buoäc mình vaøo töù khoå, töù töôøng bao quanh vaây chaët. Heã coù 

aùi aân thôøi phaûi sanh saûn ra con cuøng chaùu (con chaùu aáy 

thuoäc veà hoùa nhaân cuõng nhö haïng caàm thuù môùi chuyeån kieáp 

ñaëng laøm ngöôøi vaäy). Cho raèng ñaëng vaäy laø haïnh phuùc ñeå 

noái haäu theo caùi thöôøng tình nhôn ñaïo, chôù naøo ngôø aáy laø 

ñaõ vöôùng ngay vaøo maët löôùi traàn maø khoå luïy vôùi theâ thaèng 

töû phöôïc buoäc raøng vöông vaán troùi traên. Ñaõ vaäy neáu coù 

khuyeán tu laïi coøn heïn mai heïn moát. Thôøi gian ñaõ qua roài thì 

löng ñaõ moûi, goái ñaõ duøn, tam böûu moøn hao, nguõ taïng suy 

yeáu. OÂ hoâ! “Tam thoán khí taïi thieân ban duïng, nhöùt ñaùn voâ 
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thöôøng vaïn söï höu!”
(11)

 Roài laø moät kieáp luaân hoài vaäy. Vì 

con ngöôøi ñaõ quaù traàm luaân thoáng khoå, neân nay chính mình 

Thaày laø NGOÏC HOAØNG THÖÔÏNG ÑEÁ ñaõ ñoäng moái töø 

taâm, cuõng vì taùnh ñöùc haùo sanh maø chaúng nôõ ñeå cho con 

ngöôøi tieâu dieät, neân môùi roïi laèn ñieån quang giaùng ôû coõi traàn, 

coát laäp Tieân Thieân Ñaïi Ñaïo quy nguyeân Tam Giaùo vaø duøng 

taâm phaùp truyeàn chôn maø ñoä roãi caùc con. 

 Ngöôøi maø theo lyù THIEÂN NHIEÂN, bieát duïng coâng phu, 

nghòch chuyeån tinh khí giao caûm nguôn thaàn cho thaønh Tieân 

Phaät, döùt boû hoàng traàn thôøi ngöôøi aáy laø böïc nguyeân nhaân
(12)

. 

Coøn ngöôøi maø theo leõ töï nhieân, sanh ra ôû coõi traàn chòu 

nhöõng ñieàu baét buoäc theo vieäc traàn caáu, sanh saûn veà haäu 

thieân cô ngaãu nöõa thì chòu trong luaät quaû baùo luaân hoài. 

THI 

Moät lyù phaân hai thuaän nghòch haønh, 

Nghòch haønh tu luyeän ñaéc tröôøng sanh, 

Voâ vi Ñaïi Ñaïo naøo ai thaáu! 

Thaáu ñaëng veà nôi Töû Phuû thaønh. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

                                                 

(11)

 “Tam thoán khí taïi thieân ban duïng, nhöùt ñaùn voâ thöôøng vaïn söï 

höu!”  三 寸 氣 在千 般 用, 一 旦 無 常 萬 事 休.  

(Ba taác hôi coøn thì laøm ñöôïc ngaøn thöù, moät khi cheát roài muoân 

vieäc ñeàu ngöng.) 

Xuaát xöù: Ñaây laø caâu noùi quen thuoäc cuûa ngöôøi xöa. 

(12)
 Nguyeân nhaân laø nguyeân khí chaát tieân thieân giaùng sanh 

laøm ngöôøi. Hoùa nhaân laø töø böïc coân truøng, thaûo moäc tieán hoùa 

leân cho ñeán loaøi ngöôøi. 
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09 thaùng 8 Bính Tyù (24-9-1936) 

KHÔÛI TRUNG TAÂM ÑAÏO 

TRUNG TAÂM ÑIEÅM (TRUNG TAÂM ÑAÏO ÑAÏI THÖØA) 

 CAO ÑAØI GIAÙO CHUÛ. Thaày caùc con. Thaày möøng caùc 

con. 

THI 

Ñaïo cô sanh hoùa taïo caøn khoân, 

Ñaïo boån hö voâ vónh vieãn toàn, 

Ñaïo phaùp Tam Thanh Tam Giaùo ñoä, 

Ñaïo quy tam nguõ luyeän thuaàn phong. 

 Ñaïo laø hö voâ chi khí, phaân ñònh aâm döông, taïo thaønh 

trôøi ñaát, roài nhôø thanh tröôïc hoãn hieäp, aâm döông giao phoái 

maø sanh hoùa ra vaät chaát muoân loaøi, laàn laàn ñeán thaûo moäc, 

thuù caàm vaø nhôn loaïi. Neân caû thaûy ñeàu coù caùi boån theå chôn 

nhö chaúng khaùc gì nhau. 

 Con ngöôøi thoï tieân thieân khí laøm linh taùnh, roài giao 

caûm vôùi haäu thieân aâm döông môùi thaønh hình. 

 Thaân ngöôøi coù tam böûu nguõ haønh, ñoù laø do nôi cô Ñaïo 

sanh hoùa troïn ñuû ñoái vôùi Trôøi vaäy. 

 Ngöôøi laø Tieåu Thieân Ñòa ñoàng ñöùng vaøo böïc tam taøi
(13)

, 

neân caùi kieáp ñaõ sanh hoùa ra laøm ngöôøi trong voõ truï laø phaûi 

traûi qua nhieàu luùc khoå nhoïc, ñôùn ñau döõ tôïn. Vaäy muoán 

thoaùt khoûi coõi hoàng traàn, ly töù khoå thôøi phaûi lo boài coâng laäp 

ñöùc, döôõng taùnh tu taâm, taàm hoïc chôn truyeàn ñaïo phaùp môùi 

sieâu xuaát ñaëng. Lôøi xöa coøn tieân tri raèng “Maït haäu Thieân 

                                                 

(13)
 Tam taøi laø Thieân, Ñòa, Nhôn. 
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khai Huyønh Ñaïo”. Tieân tri aáy töùc laø chæ vaøo ngaøy nay Ñaïo 

môû buøng ra cho chuùng sanh tu haønh, coù goàm caû tam thöøa 

cöûu phaåm, cuõng do nôi quy luaät Tam Giaùo maø Thaày cheá ñoåi 

laøm moät con ñöôøng taét ñeå ñöa caùc con veà cöïu vò. 

 Ngöôøi muoán laøm Tieân Phaät, hay laø caùc vò Tieân Phaät ñaõ 

ñaïi giaùc, ñaïi ngoä, thaønh ñaïo ñeàu phaûi tu töø böïc tieåu thöøa roài 

môùi ñeán ñaïi thöøa. 

 Tieåu thöøa laø Nhôn Ñaïo. Ngöôøi tu theo böïc tieåu thöøa 

phaûi chòu daán thaân vaøo khuoân khoå toân giaùo. Tieåu thöøa thì 

chæ daïy veà höõu hình. Con ngöôøi giöõ cho troøn theo giôùi luaät 

ñoù taát cuõng nhö möôïn con ñöôøng heïp aáy maø nöông chôn ñi 

laàn ñeán con ñöôøng roäng lôùn minh moâng laø ñaïi thöøa vaäy. 

 Ngöôøi môùi tu, ñaïo haïnh phaûi giöõ cho hoaøn toaøn tröôùc 

veà Nhôn Ñaïo cho xong, roài sau beøn hoïc ñeán Thieân Ñaïo laø 

taàm cô sieâu thoaùt ra khoûi theá giôùi vaät chaát maø ñeán coõi theá 

giôùi tinh thaàn. 

 Böïc ñaïi thöøa daïy veà voâ hình, neân caàn tu taùnh luyeän 

maïng, muoân vieäc coù nhö khoâng coù. Xöa kia KHOÅNG 

THAÙNH cuõng ñaõ roõ thoâng chí lyù veà ñaïi thöøa trong luùc 

HAÏNG THAÙC truyeàn trao, neân sau môùi thaønh ñeán böïc Ñaïi 

Thaønh Chí Thaùnh. Nhöng phaàn nhieàu truyeàn daïy cho ñôøi laø 

chæ veà ñöôøng Nhôn Ñaïo, cöù lo roäng môû cho con ngöôøi bieát 

luaân thöôøng ñaïo lyù. Coøn veà taâm phaùp thì daïy cho coù moät 

phaàn raát ít trong ñeä töû thoâi. Cho neân ñôøi sau töôûng laàm raèng 

KHOÅNG THAÙNH khoâng heà tu luyeän ñeán Thieân Ñaïo, chôù 

kyø trung sao sao cuõng phaûi roõ thoâng cô Taïo Hoùa, hoøa hieäp 

maùy aâm döông maø luyeän thaønh kim ñôn thì môùi thaønh ñaïo 
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ñaëng. Vaäy ñaïi thöøa töùc laø “Ñaïi hoïc chi Ñaïo, taïi minh minh 

ñöùc, taïi taân daân, taïi chæ ö chí thieän.”
(14)

 

 Thieân Ñaïo nay: 

  Nho Giaùo goïi laø chaáp trung quaùn nhöùt. 

  Thích Giaùo goïi laø baûo trung quy nhöùt. 

  Ñaïo Giaùo goïi laø thuû trung ñaéc nhöùt. 

 Ngöôøi tu ñeán böïc ñaïi thöøa ñaõ thoï chôn truyeàn bí phaùp 

roài thì caàn phaûi phaân chia ngaøy giôø maø tu luyeän cho caùi taâm 

trôû neân trong saïch, chaúng bôïn hoàng traàn, phaûn hoàng vi baïch, 

maø yeân tònh laëng leõ ñeå ñoaït cô Taïo Hoùa, vaøo boä Tieân gia, 

haàu thaâu tieáp caùi huyeàn khí cuûa Trôøi ñem hieäp vôùi caùi 

nguôn khí cuûa ngöôøi maø taïo thaønh Tieân ñôn. Vaäy neân ñaây 

Thaày daïy kyõ caùc con tu böïc ñaïi thöøa phaûi caàn taàm nôi thanh 

khí maø hoãn hieäp aâm döông, ñieàu hoøa ñuû taùm löôïng chôn 

döông, taùm löôïng chôn aâm laøm thaønh moät caân ñaïi döôïc taïi 

cung LY roài ñieàu döôõng ñuû thaäp ngoaït hoaøi thai, tam nieân 

nhuõ boä thì caùi chôn thaân môùi giao tieáp tieân thieân maø nhaäp 

xuaát Thieân Moân ñöôïc; song cuõng do nôi Thaày tuøy coâng ñöùc 

maø boá hoùa cho caùc con. 

                                                 

(14)

 “Ñaïi hoïc chi Ñaïo, taïi minh minh ñöùc, taïi taân daân, taïi chæ ö chí 

thieän.” 大學之道, 在明明德, 在親民, 在止於至善. 

(Ñaïo cuûa Ñaïi Hoïc laø laøm saùng theâm caùi ñöùc saùng, ñoåi môùi 

daân chuùng, vaø döøng ôû chí thieän.) 

Xuaát xöù: Caâu naøy môû ñaàu saùch Ñaïi Hoïc, nguyeân laø moät 

chöông trong Leã Kyù. 

“What the Great Learning teaches, is to illustrate illustrious 

virtue; to renovate the people; and to rest in the highest 

excellence.” (James Legge dòch) 
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THI 

Luyeän taùnh tu taâm hoïc Ñaïo maàu, 

Tam Thanh chôn phaùp Ñaïo tham caàu, 

Chôn thaân hieän xuaát thoâng Thieân Ñaïo, 

Thöôïng tieáp tieân thieân thoaùt ñòa caàu. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

25 thaùng 8 Bính Tyù (10-10-1936) 

KHUYEÁN TU CHO THUAÄN THIEÂN YÙ 

THI 

CAO thöôïng Ñaïo truyeàn giaûi naïn eo, 

ÑAØI linh truù nguï luùc buoàn teo, 

TIEÂN thieân dieäu phaùp khai taâm giaùc, 

OÂNG ñoä ngöôøi meâ khoûi hieåm ngheøo. 

 Thaày möøng caùc con. 

 Giôø nay, Thaày giaùng ñaøn ñeå ñoâi lôøi bí khuyeát taâm 

truyeàn cho caùc con doø xeùt, taàm tu cho thuaän Thieân Ñaïo, 

thoaùt caûnh Dieâm Phuø, traùnh khoûi löôùi traàn lao nhoát haõm. 

PHUÙ 

 Cô maàu nhieäm cuûa Taïo Ñoan aån vi, coù taàm suy môùi 

thaáu ñaùo,  

 Phaùp taâm truyeàn, ñöôøng Chôn Ñaïo, phaûi gia coâng tham 

khaûo môùi töôøng tri. 

 Lyù hö voâ caàn phaûi nghó suy, vaïn phaùp nhieäm voâ vi cao 

thöôïng. 

 Kìa Phaät, Thaùnh, Tieân phí bao coâng tìm cho ra chôn 

töôùng. 
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 Ñoaït leõ Trôøi aûnh höôûng lyù ñöông nhieân, 

 OÂi! laø ñôøi chòu buoàn lo, khoå naïn, naõo phieàn, 

 Mang nhôn quaû noái chuyeàn ñôøi naày sang kieáp noï, 

 Vì vaät duïc ñaåy ñöa con ngöôøi vaøo neûo khoù, 

 Kieáp ñoïa ñaøy sao döùt boû ñöôïc traùi chuû oan gia. 

 

 Caùc con muoán thoâng suoát lyù tinh vi thì caàn phaûi söûa 

taâm cho chính ñính, taäp taùnh chí thieän chí myõ cho hieäp leõ 

ñieàu hoøa, thuaän tuøng Chôn Ñaïo. 

 Trong cô maàu nhieäm cuûa Phaät Trôøi raát nhieàu pheùp laï, 

nhöng khoâng bao giôø caùc con laáy maét thòt, trí phaøm, tai tuïc 

maø doø xeùt thaáu leõ hö linh ñaâu. 

 Caùc con muoán thaáu leõ hö linh, tröôùc phaûi ñònh caùi taâm, 

gìn caùi yù, nhaém maét, bít tai thì coù leõ roõ chuùt ít. 

 Trong phaùp nhieäm, noù aån vi saâu kín cao xa daàu laáy 

nöôùc bieån veõ vôøi cuõng khoâng suoát lyù. Thaùnh tröôùc Hieàn xöa 

ra coâng tham khaûo, maõn kieáp cuøng ñôøi maø veùn chöa ñaëng 

caùi maøn bí maät cuûa Taïo Hoùa ñoùn ngaên. Nhöng caàn nhöùt laø 

traàm tö maëc töôûng, nhaäp ñònh tham thieàn thì gaëp Chôn Tieân 

khaåu truyeàn cho roõ Ñaïo, chôù söï maàu nhieäm tuyeät xaûo cuûa 

Trôøi, daãu Phaät Tieân chöa tri noåi. 

 Caùc con ngaøy hoâm nay gaëp Ñaïo Thaày hoaèng hoùa thì 

caàn laäp chí luyeän phanh, ñem caùi boån taùnh hö linh trôû veà 

ngoâi vò cuõ. Ngaøy giôø cuoái cuøng, Thaày vì thöông yeâu caùc con 

phaûi giaùng phaøm maø dìu daét caùc con trôû laïi, nhöng caùc con 

phaûi heát loøng, ñöøng yû mình, hay laø töôûng Thaày thöông yeâu 

roài bieáng nhaùc. Caùc con neân bieát raèng daàu Thaày cuõng phaûi 

chòu döôùi quyeàn luaät cuûa Ñaïo thay. 

 Caùc con bò mang xaùc thòt naëng neà, nguõ tröôïc chaän ñeø, 

linh taùnh laáp vuøi trong ñoù, Thaày thöông yeâu caùc con laø Thaày 



ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 121  

ñieåm hoùa cho caùc con. Caùc con phaûi vuøng vaãy maø nhaåy ra 

cho khoûi non ñeø nuùi chaän, chôù ñöøng ngoài ñoù hoaøi ñaëng chôø 

Thaày boàng aüm, khoâng ñaëng ñaâu caùc con! 

 Ñaïo laø phaân thanh khöû tröôïc. Heã nheï nhaøng trong saïch 

thì ñöôïc hieäp nhöùt cuøng Thaày, coøn naëng neà, meâ muoäi phaûi 

chìm xuoáng ñaùy. Vaäy caùc con phaûi luyeän cho ñaéc taùnh 

thuaàn döông môùi ôû vaøo caûnh thieâng lieâng ñaëng. Caûnh 

thieâng lieâng laø khoâng khí nheï nhaøng hôn traêm ngaøn laàn 

khoâng khí ôû gaàn caùc con. Caùc con coøn nhô bôïn moät chuùt 

cuõng khoâng theå ôû ñaëng. Thaày noùi söï di sôn ñaûo haûi laø 

chuyeän thöôøng cuûa Tieân Thaùnh, nhöng dôøi non ñoåi bieån thì 

deã, chôù ñem caùc con trôû laïi thì khoù laém. Non bieån tuy naëng 

neà nhöng khoâng coù mang thaát tình luïc duïc, chôù xaùc phaøm 

con ngöôøi, tuy nhoû nhít, maø laãn caû söï duïc voïng taø taâm, neân 

naëng neà hôn muoân ngaøn hoøn nuùi. Thaày coù thöông caùc con 

cuõng khoâng theå aüm boàng cho ñaëng. Vaäy caùc con phaûi duøng 

phöông phaùp tu taùnh luyeän maïng, khöû tröôïc löu thanh maø 

thoaùt ra khoûi luaân hoài luïc ñaïo. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Ñaïo Trôøi chænh phuïc linh caên, 

Caàu truyeàn phaùp nhieäm taàm phaêng trôû veà. 

 Traàn hoàng bieån khoå soâng meâ, 

Chòu mang xaùc thòt naëng neà muoäi si. 

 Thieân cô kheùp môû nhieàu khi, 

Hoài taâm kinh nghieäm voâ vi Ñaïo maàu. 

 Phaùp linh coù deã taàm ñaâu! 

Phaät Tieân choïn löïa maø trao ngöôøi hieàn. 

 Thuoäc veà khaåu thoï taâm truyeàn, 

Bieát roài thì cöù chæ truyeàn cho nhau. 

 Ñaïo Thaày khoâng luaän thaáp cao, 
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Muoán tu thì ñaëng nhaäp vaøo caûnh Tieân. 

 Thaáy ñôøi laàm laïc ñaûo ñieân, 

Neân minh chôn lyù ñaïo huyeàn thoâng linh. 

 Chaúng duøng saéc töôùng aâm thinh, 

Giöõ taâm thanh tònh Ñaïo minh roõ raøng. 

 Bí truyeàn laø phaùp minh quang, 

Khoâng baøy veõ ñaëng roõ raøng ôû ñaâu. 

 Laøm cho khoù hieåu nhieäm maàu, 

Neân chi phaûi chòu laïc vaøo baøng moân. 

 Ñaïo Thaày coát troïng linh hoàn, 

Tin cô caûm öùng baûo toàn vaïn linh. 

THI 

Linh dieäu thaàn thoâng ñaïo phaùp truyeàn, 

Truyeàn lôøi bí khuyeát ñoä nhôn nguyeân, 

Nguyeân lai boån theå tu döông khí, 

Khí tuï ñôn thaønh thöôïng cöûu thieân. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

28 thaùng 8 Bính Tyù (13-10-1936) 

ÑÖÙC TIN 

ÑOAÏN LÌA TÌNH AÙI - DUÏT TAÉC LÖÛA LOØNG 

THI 

CAO minh vaän chuyeån Ñaïo hö voâ, 

ÑAØI böûu khai thoâng baùt quaùi ñoà, 

TIEÂN Phaät luyeän thaønh nhôø phaùp Ñaïo, 

OÂNG truyeàn laïi ñoù raùng boài toâ. 
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 Thaày möøng caùc con. 

THI 

Ñôøi gaãm suy coi tôï boït beøo, 

Nhôn tình say ñaém hoïa lieàn theo, 

Trong tröôøng danh lôïi ñua tranh maõi, 

Thaày röôùi thuoác linh cöùu ngaët ngheøo. 

PHUÙ 

Cô hoäi ñaõ tuaàn huôøn Ñaïo chuyeån, 

Nguôn cuoái cuøng huaán luyeän daân taâm, 

Baáy laâu nay khoå sôû laïc laàm, 

Giaây oan troùi muoân naêm trong beå khoå! 

OÂi! Neàn ñaïo ñöùc tinh thaàn xieâu ñoå, 

Ruûi con thuyeàn teá ñoä ñaõ chìm laâu, 

Neân nhôn sanh vuøi daäp cuoäc beå daâu, 

Chòu ñau ñôùn thaûm saàu chua chaùt daï. 

Khoå nhö theá maø ngöôøi khoâng caûi quaù, 

Coi gioáng noøi tôï thòt caù moài ngon, 

Loøng chí chôn thieät chaúng maáy ai coøn, 

Neàn luaân lyù ñaõ tieâu moøn hö hoaïi. 

Cuoäc bieán ñoåi tang thöông canh caûi, 

OÂi laø ñôøi khoân daïi, daïi khoân, 

Meâ muoäi traàn linh taùnh laáp choân, 

Thaày doøm thaáy loøng noân ra cöùu theá. 

Böôùc cho choùng vì boùng vaøng ñaõ xeá, 

Hoäi ñaïi ñoàng keûo treã, bôù con oâi! 

Giaây oan khieân con raùng môû cho roài, 

Maø trôû laïi vò ngoâi an höôûng. 

THI 

Höôûng loäc Trôøi cho môùi vöõng beàn, 

Tu haønh noùng giaän giaû ñoø queân! 
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Giöõ taâm thanh baïch, gìn chôn lyù, 

Taäp luyeän taùnh KHOÂNG ñaép moùng neàn. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Moùng neàn chôn lyù ñieåm toâ, 

Noi theo ñöôøng Ñaïo hö voâ cuûa Thaày. 

 Quaû coâng aâm chaát laäp ñaày, 

Trau tria haïnh ñöùc hieäp vaày tröôùc sau. 

 Laøm cho treân döôùi moät maøu, 

Níu nöông böôùc maõi cho mau kòp ñoø. 

 Con naøo coù chí sieâng lo, 

Nhôù lôøi Thaày ñaõ daën doø noi theo. 

 Non cao chôùn chôû raùng treøo, 

Vöôït qua bieån khoå hieåm ngheøo chôù than. 

 Ñôøi ngöôøi naéng daõi möa chan, 

Maûng vui trong cuoäc hyù traøng bao nhieâu. 

 Maáy ai buoàn ít vui nhieàu, 

Vui thaân noâ leä buùa rìu cuõng cam. 

 Con lo röûa saïch loøng phaøm, 

Noi chôn lyù Ñaïo maø laøm Phaät Tieân. 

 Giaây oan traêm moái coät xieàng, 

Löûa loøng böøng chaùy haän phieàn muoäi meâ. 

 Caùc con bò chöùng bònh teâ, 

Chích chaâm cho laém chaúng heà than oâi. 

 Thaân con nhö ñaõ cheát roài, 

Bieát chi ñau ñôùn taøi boài laïi con. 

 Ngoaøi ra nhöõng söï maát coøn, 

Neân hö troái keä tieâu moøn chaû lo. 

 Nhö vaày laø moái haïi to, 

Taâm hoàn meâ muoäi laøm cho roän raøng. 

 Ngoù kia nhöõng vaät theá gian, 
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Ñeàu laø löûa chaùy khoâ khan tinh thaàn. 

 Nhöùt laø nhôn duïc tham saân, 

AÙi tình chaùy daäy raàn raàn bieát bao. 

 Saéc nhö soùng daäy ba ñaøo, 

Chuïp thuyeàn qua laïi, anh haøo vuøi choân. 

 Muøi hoa ngöûi maát trí khoân, 

Löûa tình khoâng döùt taâm hoàn chaùy tieâu. 

 Nhöõng ñieàu ñaùng meán ñaùng yeâu, 

Laø phöông ñaïo ñöùc, laø ñieàu thieän löông. 

 Thaáy ñôøi chìm ñaém thaûm thöông, 

Cheát choàng ñaày ngaát trong tröôøng lôïi danh. 

 Taïi ham mieáng baû hoâi tanh, 

Laøm cho naûy söï chieán tranh traøn ñoàng. 

 Con lo duït taét löûa loøng, 

Möôïn baàu tònh thuûy ôû trong röôùi vaøo. 

 Löûa traàn ñoát chaùy bieát bao, 

Daïi thay löûa chaùy lieäng nhaàu boåi voâ. 

 Tu haønh laäp chí boài toâ, 

Choáng ngaên luïc duïc haïi ñoà baùu tieâu. 

 Boû laàn nhöõng neùt haõnh kieâu, 

Gìn caâu kieân nhaãn xuoâi chieàu môùi an. 

 Nhöùt laø söûa taùnh vöõng vaøng, 

Taùnh laønh, taùnh döõ phaûi taøng bieän phaân. 

 Ñaïo laø ñaïo ñöùc nghóa nhaân, 

Caûnh Tieân muoán nhaäp phaûi caàn ÑÖÙC TIN. 

 Ñöùc tin ñeå giuùp cho mình, 

Ñöùc tin cöùng caùt giöõ gìn ñöôøng chôn. 

 Gaëp cô khaûo ñaûo ñaâu sôøn, 

Ñöùc tin non nôùt phaûn huôøn ñaëng ñaâu! 

 Ñöùc tin nhö caùi ñeøn daàu, 

Ñeøn maø khoâng chaùy taïi daàu khoâ khan. 
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 Ñöùc tin nhö moät chieác thoaøn, 

Maø khoâng coù ñaùy nöôùc traøn chun leân. 

 Ñöùc tin nung chí vöõng beàn, 

Ñöùc tin laø moät caùi neàn Phaät Tieân. 

 Ñöùc tin laø chieác phaùp thuyeàn, 

Ñöa ta cho ñeán taän mieàn Boàng Lai. 

 Ñöùc tin quyeát ñònh chaúng phai, 

Ngöôøi tu chöùng quaû ñöùc taøi minh quang. 

 Ñöùc tin laø moät caùi thang, 

Leo leân taän choán Thieân Ñaøng nhö chôi. 

 Ñöùc tin giuùp ích cho ñôøi, 

Ñöùc tin coù saün Phaät Trôøi ñoä cho. 

 Ñöùc tin nhö theå caùi voø, 

Bò hö luûng ñaùy chöùa ñoà chaûy ra. 

 Ñöùc tin con raùng theo CHA, 

Ñöùc tin con coù thì laø thaûnh thôi. 

 Ñöùc tin con chôù ñeå rôøi, 

Tin cô baùo öùng, tin lôøi Thaùnh Nhaân. 

 Tin treân coù ñaáng quyû thaàn, 

Tin thôø toân giaùo quoác daân hoøa bình. 

 Tin sao cho thieät loøng tin, 

Tin loøng kính sôï Thaàn linh treân ñaàu. 

 Tin laø soâng baéc neân caàu, 

Tin raèng Trôøi Phaät ñaâu ñaâu cuõng töôøng. 

 Tin maø trau luyeän ñaïo thöôøng, 

Laøm neân ñöùc haïnh ra göông thieän töø. 

THI 

Töø bi nhaén nhuû moät lôøi chôn, 

Chôn thaät khuyeân nhau chôù giaän hôøn, (Cöôøi...) 

Xöôùng daäy keát daây ñoaøn theå laïi, 
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Chöõ tu naém chaët chôù lôi sôøn. 

 Caùc con nöõ phaùi nghe! 

THI 

Kìa laø boùng nguyeät saùng soi ñaày, 

Ñöøng ñeå lu lôø aùn cuïm maây, 

Maây aùn laøm cho trôøi ñaát toái, 

Traêng laø ñaïo ñöùc, giaän laø maây. 

Con naøo meán Ñaïo thieät thöông Thaày, 

Nhôù nhöõng lôøi vaøng taäp taùnh hay, 

Nam nöõ cuõng ñoàng ngoâi chín phaåm, 

Nöông thoaøn löôùt ñeán caûnh ñaøi maây. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

17 thaùng 8 Bính Tyù (02-10-1936) 

LYÙ ÑAÏO PHEÙP TU 

THI 

CAO dieäu thoâng linh phaùp chaùnh truyeàn, 

ÑAØI vaân hoäi hieäp Thaùnh Thaàn Tieân, 

GIAÙO minh lyù Ñaïo hoài taâm tuïc, 

CHUÛ phaùn tuaân y ñöùc Thaùnh Hieàn. 

 Thaày möøng caùc con. 

Chính mình Thaày ñeán taän nôi con, 

Daïy baûo laøm theo ñöùc taùnh coøn, 

Nhöng treû vaãn öa muøi tuïc luïy, 

Khuyeân lôn chaúng noåi toäi döôøng non. 
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TRÖÔØNG THIEÂN 

 ÔÙ con lôùn nhoû trong traàn! 

Hoài taâm nghó laïi cho caàn lo tu. 

 Toäi tình nhöït nhieãm ngoaït nhu, 

Gôõ ra keûo maéc toäi tuø bôù con! 

 Thuaän Thieân thì taùnh maïng coøn, 

Nghòch Thieân hoàn xaùc tieâu moøn chaúng chôi! 

 Nhuû khuyeân con khaù chaïm lôøi, 

Hoài taâm caûi quaù ñaïo ñôøi chung lo. 

 Daàu maø cuûa chaát muoân kho, 

Ngoài khoâng aên maõi nuùi to cuõng moøn. 

 Moãi ngöôøi coù moät ñieåm son, 

Bieát tu gioài luyeän noù coøn tinh anh. 

 Nhöôïc baèng bieáng nhaùc tu haønh,  

Linh hoàn môø aùm khoù thaønh Phaät Tieân. 

 Noi theo göông tröôùc Thaùnh Hieàn, 

Thì Thaày khaåu thoï taâm truyeàn Thieân cô. 

 Luyeän phanh taùnh maïng kòp giôø, 

Duy tinh duy nhöùt laø cô sieâu phaøm. 

 Dieät laàn nhöõng caùi taùnh tham, 

Tham aên tham maëc, tham laøm baát löông. 

 Tham maøu, tham saéc, tham höông, 

Tham danh lôïi caû, tham ñöôøng vinh hoa. 

 Röûa cho saïch bôïn loøng taø, 

Caåm y nhuoäm laïi maøu daø vui chôi. 

 Ngöôøi tu phaûi bieát chaùn ñôøi, 

Moät nieàm theo Ñaïo Phaät Trôøi thoaùt meâ. 

 Tònh taâm nieäm chuoãi boà ñeà, 

Ma ha taém goäi naëng neà bôùt ñi. 

 Nheï nhö baác, naëng nhö chì, 

Nheï nhaøng thaêng thöôïng, naëng trì ñaùy saâu. 
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 Ngöôøi tu phaûi chòu daõi daàu, 

Ñaïi huøng, ñaïi chí môùi haàu vöôït qua. 

 Khoù gay traêm quyû ngaøn ma, 

Vöõng taâm böôùc tôùi thì taø mò dang. 

 Choáng ñöông cho vöõng böôùc ñaøng, 

Coâng phu khoå haïnh ba ngaøn saùu traêm. 

 Giöõ gìn ñi ñöùng ngoài naèm, 

Phaùp luaân töï chuyeån daøy naêm ñaéc thaønh. 

 Bieát phöông khöû tröôïc löu thanh, 

Luyeän tinh hoùa khí, vaän haønh thaàn thoâng. 

 Taäp reøn taâm taùnh khoâng khoâng, 

Thæ chung ñaïo ñöùc gaùc voøng traàn ai. 

 Luyeän sao cöûu khieáu phaùt khai, 

Thieân Moân roäng môû Linh Ñaøi quy nguyeân. 

 Môùi laø thaønh Phaät ñaéc Tieân, 

Voâ vi hieäp nhöùt tieân thieân dieäu maàu. 

 Tu haønh coù deã gì ñaâu! 

Laïc sai luyeän ñeán baïc ñaàu nhö khoâng. 

 Ngaøy ñeâm loøng nhöõng lo xong, 

An nhieân thanh tònh troáng troâng giöõa trôøi. 

 Nhoïc nhaønh khuyeân chôù buoâng troâi, 

Ngaøn naêm muoân kieáp phuïc hoài cung Vi. 

 Laäp thaân phaûi chòu coá lyø, 

Ñeå cho maày keùo tao trì môùi nhanh. 

 Vöõng taâm, taâm ñaïo phaùt sanh, 

Tam hueâ tuï ñaûnh, nguõ haønh trieàu nguôn. 

 Minh minh yeåu yeåu huôøn ñôn, 

Thoâng thieân huôït ñòa chôn nhôn hieäp hoøa. 

 Ñaïi thöøa caét aùi ly gia, 

Ly gia chaúng phaûi boû nhaø ñi ñaâu. 

 Tu ñöøng laäu thueá troán xaâu, 
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Laøm cho cha meï buoàn raàu vì con. 

 Loøng ñöøng sôï seät nôùt non, 

Laøm ngöôøi thöôïng ñaït saéc son chí hoøa. 

 Chôù neân aån nuùp nuùi xa, 

Xöa nay caùc ñaïo hieåu ra raát laàm. 

 Ñaïo ñaâu? Ñaïo ôû nôi taâm, 

Thì ñaâu coù phaûi kieám taàm ñaâu xa. 

 Coù nhaø maø chaúng töôûng nhaø, 

Gaàn thöông taâm chí chaúng maø thöông ai. 

 Naøo laø cuûa caûi ñeàn ñaøi, 

Ruoäng traâu lôïi loäc saéc taøi ñænh chung. 

 Vinh hoa phuù quyù vaãy vuøng, 

Nhöõng ñoà saûn vaät coäng chung quaù nhieàu. 

 Baø con thì bieát bao nhieâu, 

Vôï xinh haàu ñeïp, con nhieàu chaùu ñoâng. 

 Tuy laø mình ôû vaøo trong, 

Maø taâm chí vaãn khoâng khoâng coù caàn. 

 AÙi aân tröôùc maét chaúng caàn, 

Gia taøi chaúng meán, khoâng caàn lôïi danh. 

 Gaàn buøn maø chaúng hoâi tanh, 

ÔÛ traàn maø chaúng nhieãm danh lôïi traàn. 

 Coù thaân chaúng bieát gì thaân, 

Ñuû ñieàu tröôùc maét taâm thaàn chaúng xao. 

 Ñaëng vaày môùi goïi raèng cao, 

Ly gia caét aùi leõ naøo phaûi hôn. 

 Ñaïo ñôøi ñi caëp tu chôn, 

Beân naøo cuõng gaéng chôù sôøn chí nhaân. 

 Ñôøi lo veïn, Ñaïo aân caàn, 

Traû xong Nhôn Ñaïo thì thaân cuõng thaønh. 

 Phaän troøn ñoái vôùi nhôn sanh, 

Ích cho xaõ hoäi thi haønh chöõng thoâi. 
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 Bieát chöøng naøo raûnh nôï ñôøi? 

Cheát ñi soáng laïi chöa roài raûnh rang! 

 Luaän sô MEÂ GIAÙC ñoâi ñaøng, 

Taâm hoàn khoân daïi bieän taøng phaân tri. 

 Linh hoàn moät ñieåm thanh vi, 

Toái linh muoân vaät cöïc kyø böûu quang. 

 Giaùc Meâ taû höõu ñoâi chaøng, 

Giaùc hoàn thanh baïch tònh an thieän töø. 

 Meâ hoàn chaùc nhöõng ñieàu hö, 

Gaây ra aùc ñöùc khoâng töø xaáu xa. 

 Öa vui, gheïo nguyeät treâu hoa, 

Doøm danh khoùa lôïi loøng taø meâ man. 

 Daãn ngöôøi saùi böôùc laïc ñaøng, 

Laøm ñieàu chaúng phaûi ña ñoan taùnh tình. 

 Thaáy gì hôi coù ñeïp xinh, 

Daäy loøng tham chaï duïc tình loaïn luaân. 

 Caøng vui thích maõi caøng höøng, 

Caøng tan taùc quaù, caøng böøng trí leân. 

 Thieän töø ñaïo ñöùc thì queân, 

Loaïn taâm löu luyeán cho neân toäi tình. 

 Haïi hao moøn heát nguôn tinh, 

Laøm cho hö taùn baùu linh khí thaàn. 

 Meâ hoàn laø ñöùa nònh traân, 

Laøm cho baïi hoaïi trieàu thaàn ngöûa nghieâng. 

 Linh hoàn cho noù ñöông quyeàn, 

Boán phöông loaïn laïc ñaûo huyeàn thieát tha. 

 Giaùc hoàn taâm chí ñieàu hoøa, 

Muoán kheâu ñaïo ñöùc saùng loøa töù phöông. 

 Öa vui cöûa Phaät taâm luông, 

Laøm laønh coù haäu neân göông Thaùnh Hieàn. 

 Tri thoâng pheùp nhieäm Thaàn Tieân, 
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Loøng nhaân saün ñeå laøm thuyeàn cöùu nguy. 

 Trung cang nghóa khí ai bì, 

Laïi theâm haïnh ñöùc töø bi chí thaønh. 

 Chaúng maøng tuïc luïy lôïi danh, 

Khoâng ham naùo ñoäng, khoâng sanh loøng taø. 

 Khoâng gaàn thì cuõng chaúng xa, 

Voâ vi phuù quyù vinh hoa haù maøng. 

 Khoâng tö vò, thích laøm doan, 

Tö taâm baûn ngaõ khoâng mang vaøo loøng. 

 Thieät laø saùng suoát traéng trong, 

Trung thaønh nghóa vuï lo xong moïi beà. 

 Taâm hoàn coù Giaùc coù Meâ, 

Giaùc theo ñöôøng chaùnh, meâ veà neûo cong. 

 Linh hoàn bò aùn vaøo trong, 

Meâ hoàn caùm doã theo voøng traàm luaân. 

 Giaùc hoàn yeáu theá khoù nöng, 

Neân chi phaûi chòu theo chöøng ñöôøng quanh. 

 Phaøm taâm töû, ñaïo taâm sanh, 

Tam hoàn queùt saïch môùi thaønh Phaät Tieân. 

 An nhaøn caûnh ñoäng Ñaøo Nguyeân, 

Sôùm chôi haûi ngoaïi, chieàu mieàn Boàng Lai. 

 Ngaâm phong vònh nguyeät neân baøi, 

Côø tröa ruôïu sôùm höôûng hoaøi beàn yeân. 

THI 

Yeân vui cöûa Ñaïo nieäm Di Ñaø, 

Côø Thaùnh röôïu Tieân thích chí ta, 

Thænh thoaûng ngheâu ngao xem caûnh vaät, 

Mai chieàu luyeän taùnh khoûi laøm ma. 

Ma, Phaät töï ngöôøi taïo noù ra, 
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Bieát khoân laøm Phaät, daïi laøm ma, 

Thuaän ñöôøng Thieân lyù vaøo Tieân caûnh, 

Nhôn duïc khieán sai vöôùng baãy taø. 

THAÄP NHÒ LIEÂN PHONG 

Cô Ñaïo vaän haønh ñoä theá gian, 

Phöông chaâm thoaùt khoå ñeán Thieân Ñaøng, 

Nhôø trong pheùp Ñaïo tu chôn taùnh, 

Ñaéc quaû thaønh coâng maëc chí nhaøn. 

 Chí nhaøn tu tònh thanh cao, 

AÅn thaân laùnh tieáng oàn aøo ñua tranh, 

 Vui vì nöôùc bieác non xanh, 

Moät baàu nhöït nguyeät luyeän thaønh ñôn nguôn. 

Nguôn thaàn, nguôn khí vôùi nguôn tinh, 

Hieäp laïi laâu laâu noù töôïng hình, (Cöôøi, cöôøi...) 

Phaù cöûa Linh Ñaøi vaøo baùi Phaät, 

Nguõ haønh hieäp nhöùt raát maàu linh. 

   Linh hoàn meâ muoäi traàm luaân, 

Ngaøy nay maëc söùc goäi nhuaàn ñöùc aân, 

 Vaäy thì chuyeân chuù tu thaân, 

Huyeàn quang nhöùt khieáu xuaát thaàn du Tieân. 

Tieân thieân cöôùp ñaëng môùi neân cho, 

Taâm töùc nöông nhau thaàn khí moø, 

Tôùi löûa lui phuø dieân hoáng keát,
(15)

  

Bieát phöông baéc chaûo vôùi xaây loø. 

 Loø Trôøi un ñuùc chuùng sanh, 

                                                 

(15)
 Taán döông hoûa, thoái aâm phuø. 
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Ban cho moät ñieåm taùnh laønh linh thoâng, 

 Giaùng phaøm laäp quaû boài coâng, 

Maûng meâ moài tuïc maø khoâng trôû veà. 

Veà caûnh Tieân bang thuù vò nhieàu, 

Thanh nhaøn xinh ñeïp bieát bao nhieâu, 

Höông bay gioù phaát riu riu maùt, 

Naùo nhieät traàn ai choán thò trieàu. 

 Thò trieàu naëng vôùi ñaïo ñôøi, 

Caøng vui ñaém tuïc tôi bôøi ñieåm linh, 

 Caøng meâ meät vôùi caûnh tình, 

Thì caøng khoå chí luïy mình beán meâ. 

MEÂ GIAÙC hai ñöôøng lieäu laáy con! 

Ñaïo taâm chöùc vuï treû lo troøn, 

Ñöôøng quanh ngöïa chaïy coi chöøng vaáp, 

Nhôù chöõ töø taâm phaän cuùi loøn. 

 Cuùi loøn khoûi luùc gian nguy, 

Gaëp cô khaûo ñaûo chòu lyø cho qua, 

 Níu nöông treân döôùi thuaän hoøa, 

Nhòn nhöôøng traùnh khoûi raày raø nghòch nhau. 

Nghòch nhau khoâng leõ xeû banh Thaày? 

Daïy baûo con haønh ñaïo ñöùc ñaây, 

Keä sôùm kinh khuya loøng töôûng Ñaïo, 

Thoaùt thai thaàn hoùa ñeán cung maây. 

 Maây laønh naêm thöùc ñôõ chôn, 

Ngao du thieäp thuûy ñaêng sôn thoûa loøng, 

 Vui cuøng gioù maùt traêng trong, 
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Phuù thi khieån höùng thaàn thoâng ñuû ngheà. 

Thaày ban ñaëc aân cho caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

11 thaùng 8 Bính Tyù (26-9-1936) 

LUYEÄN KYÛ TU THAÂN 

THI 

CAO ngoâi Thaùi Cöïc chöôûng quaàn Tieân, 

ÑAØI thöôïng Linh Tieâu ñaïo lyù truyeàn, 

GIAÙO hoùa aâm döông thuaàn tuùy nhöùt, 

CHUÛ taâm ñònh tònh hueä thoâng thieân. 

 Thaày möøng caùc con. 

THI BAØI 

 Tieân thieân Ñaïo cao thaâm huyeàn bí, 

 Quy nguõ tam tu kyû luyeän ñôn, 

  Giaùc meâ caûnh tænh moäng hoàn, 

Taàm cô sieâu thoaùt tinh thaàn thieâng lieâng. 

 Tam Thanh voán chôn truyeàn taâm phaùp, 

 Tam Giaùo quy phuø haïp thieân nhieân, 

  Nghòch haønh phaûn boån huôøn nguyeân, 

Thuaän haønh sa ñoïa haï mieàn traàm luaân. 

  Naày con Ñaïi Ñaïo trung höng! 

 Caùc con bieát Khoång Thaùnh haï thuû ñaàu cô cuøng Haïng 

Thaùc coù giöõ trai giôùi chaêng? 

 Nghe Thaày giaûi cho ngöôøi ñôøi bieát maø khoûi laàm. 

 Luùc KHOÅNG TÖÛ daïy veà Nhôn Ñaïo thôøi chöa thoâng 

Thieân Ñaïo, coøn duøng töûu nhuïc. Ñeán ngoä Ñaïo cuøng HAÏNG 

THAÙC thì trì trai thuû giôùi, neân môùi coù caâu: “Thieân sanh 
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Khoång Töû chôn kyø trí. Taùnh maïng coâng phu thæ baát minh. 

Vaõng Traàn loä ngoä Haïng Thaùc vi sö. Laõo taùc ñoà ti thieáu vi 

toân.”
(16)

 cuøng caâu “Trai minh thaïnh phuïc yeáu duïc döôõng 

tinh.”
(17)

 Sau ngöôøi Chaâu Töû chaúng thoâng thôøi vuï, hoïc 

Trung Dung chöa roài maø luaän ñeán Thieân Ñaïo laïi cheâ LAÕO 

TÖÛ, KHOÅNG TÖÛ raèng luaän thuyeát hö voâ tòch dieät laø dò 

ñoan. Coù phaûi aáy laø eách naèm ñaùy gieáng xem trôøi nhoû 

chaêng? 

 Töø trung nguôn ñeán giôø, cuõng coù keû tu theo Ñaïo Laõo 

phaân minh lyù thuyeát aáy, song chaúng chi chöùng roõ baèng Thaày 

caàm luaät coâng bình maø phaùn ñoaùn. 

                                                 

(16)

 “Thieân sanh Khoång Töû chôn kyø trí. Taùnh maïng coâng phu thæ 

baát minh. Vaõng Traàn loä ngoä Haïng Thaùc vi sö. Laõo taùc ñoà ti thieáu 

vi toân.” 天生孔子真其智. 性命功夫始不明. 往陳路遇項橐為師. 

老作徒卑少為尊.  

(Trôøi sanh Khoång Töû coù trí tueä chaân thöïc. Thuôû ñaàu Ngaøi 

chöa hieåu roõ veà coâng phu tu taùnh luyeän maïng. Treân ñöôøng qua 

nöôùc Traàn, Ngaøi gaëp Haïng Thaùc vaø baùi laøm thaày. Ngöôøi lôùn xem 

ñöùa treû thaáp heøn laø toân quyù.) 

Haïng Thaùc laø thaàn ñoàng baûy tuoåi, hoûi nhieàu caâu khieán Ñöùc 

Khoång Töû (Troïng Ni) khoâng traû lôøi ñöôïc. Saùch Tam Töï Kinh 

三字經 coù caâu: “Tích Troïng Ni sö Haïng Thaùc.” 昔仲尼師項橐 

(Ngaøy xöa Troïng Ni xem Haïng Thaùc laø thaày.) 

(17)

 “Trai minh thaïnh phuïc yeáu duïc döôõng tinh.”  

齋明盛服要欲養精. 

(AÊn chay, giöõ loøng trong saïch vaø y phuïc chænh teà neáu muoán 

döôõng tinh.) 

Xuaát xöù: Boán chöõ Trai minh thaïnh (thònh) phuïc coù trong saùch 

Trung Dung. 
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GIAÛI VEÀ LUYEÄN KYÛ TU THAÂN 

 LUYEÄN KYÛ laø laäp caùi taâm cho döùt söï thöông yeâu, tríu 

meán theâ thieáp, töû toân cuøng ham muoán moïi söï ôû theá gian. 

 Heã laäp ñaëng nhö theá thôøi caùi nhôn taâm döùt roài ñaïo taâm 

môùi sanh. Ngöôøi coù chí thaønh chí kænh, taàm sö hoïc Ñaïo, moät 

loøng cung kænh, chaúng vong moäc boån thuûy nguyeân, thieät 

haønh Thieân Ñaïo thì seõ ñeán böïc huôøn hö. 

 Huôøn hö laø yeân tònh thaân taâm. Tònh cho thuaàn thuïc töùc 

laø luyeän cho caùi khí haäu thieân tieáp tieân thieân hieäp vôùi taùnh 

Phaät Tieân cuøng hö voâ chi khí. Heã huôøn hö laø töï nhieân Ñaïo 

chuyeån (chôù huôøn hö roài coøn chi maø luyeän). Bôûi vaäy coù caâu: 

“Ñaïo baát khaû tu du ly daõ”
(18)

. 

 Ngöôøi tu luyeän ñeå caùi TAÂM KHOÂNG maø töôûng Thaày, 

chaúng nhôù vieäc qua roài, khoâng lo söï hieän taïi, ñöøng töôûng söï 

saép ñeán. Tai nghe gioïng phuø traàm, laûnh loùt thanh tao maø 

loøng khoâng voïng ñoäng. Maét thaáy vieäc laï luøng, xinh ñeïp, toát 

                                                 

(18)
 Ñaïo baát khaû tu du ly daõ 道不可須臾離也  

(Khoâng ñöôïc rôøi Ñaïo duø chæ moät khoaûnh khaéc nhoû.) 

Tu du 須臾 coù nghóa laø moät choác laùt, giaây laùt (a moment). 

Ngöôøi Vieät hay vieát laãn loän giöõa chöõ DAÕ (也) vaø GIAÛ (者). 

Chöõ Ly (chia ly, ly bieät, caùch ly) thöôøng bò vieát nhaàm laø “Lî” (voâ 

nghóa!)  

Caùc baûn in tröôùc ñaây vieát SAI caâu naày thaønh “Ñaïo baát khaû tu duï 

lÿ giaû”.  

Saùch Trung Dung中庸 vieát: 

“Ñaïo daõ giaû, baát khaû tu du ly daõ. Khaû ly, phi Ñaïo daõ.” 

道也者, 不可須臾離也. 可离，非道也. 

(Ñaïo laø caùi khoâng theå rôøi xa ñöôïc phuùt choác vaäy. Coù theå rôøi xa 

ñöôïc, thì chaúng phaûi laø Ñaïo vaäy.) 
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töôi maø yù chaúng say meâ. Ñoái vôùi caûnh chæ taâm khoâng, cuõng 

nhö con haùt leân hyù tröôøng laøm vua, laøm quan, traûi qua caûnh 

khoå, höôûng ñeán hoài vui, luùc phaûi hyû noä, khi thôøi aùi oá, song 

chaúng ñoäng loøng meâ ñaém, vì vaãn bieát raèng bao nhieâu söï 

laøm aáy toaøn laø chaúng thieät, chæ giaû doái, pha troø trong moät 

thôøi gian ngaén nguûi ñoù maø thoâi. 

 Hôõi caùc con! Caùc con phaûi beàn chí raén gan, maø sôùm toái 

tu taâm luyeän taùnh. Treân coù Thaày ban ôn boá hoùa gìn giöõ cho 

caùc con, döôùi caùc con haõy beàn loøng, chòu nhöõng söï khaûo 

ñaûo khoå thaân maø ñeàn boài oan traùi. Söï thaønh ñaïo, tuy mau 

hay chaäm, do Thaày boá hoùa, nhöng cuõng phaûi coù caùc con. 

Caùc con cöù lo phaän söï vuoâng troøn. Phaøm heã quy ñaëng tam 

böûu nguõ haønh thì ñaéc thaønh Tieân Phaät; coøn taùn tam böûu nguõ 

haønh thì ñaõ ñaønh laøm ma laøm quyû. 

 Ñôøi cuûa caùc con coù hai ñöôøng sieâu, ñoïa. Ngöôøi bieát 

giaùc taùnh tu chôn thì thaønh chaùnh quaû, coøn keû meâ taâm gaây 

hoïa taát xa choã boån nguyeân. 

THI 

Luyeän döùt taâm phaøm hoùa Thaùnh taâm, 

Bieát minh chôn lyù Ñaïo cao taàm, 

Meán ñöôøng chaùnh giaùc veà nôi cuõ, 

Töï taïi an vui thuù vò traàm. 

QUY TAM BÖÛU NGUÕ HAØNH 

 Caùc con coù bieát vì taïi sao maø phaûi quy tam böûu nguõ 

haønh?  

 Nhö con ngöôøi lo laéng voïng töôûng ñieàu naày söï noï thì 

hao THAÀN (linh hoàn); coøn muoán ham, mô moäng phuù quyù 
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vinh hoa thì taùn KHÍ; baèng say ñaém meâ sa tình tröôøng duïc 

haûi thì toån TINH. 

 Heã tam böûu hao moøn thì naøo khaùc chi caùi ngoïn ñeøn taøn, 

daàu hao tim luïn, leo leùt canh khuya, khi môø khi toû, taát nhieân 

moät hoài phaûi taét ngay. Vaû nhö tam böûu hö hoaïi thì töï nhieân 

nguõ haønh, nguõ taïng cuõng phaûi xieâu beø suy nhöôïc theo nhau. 

 Nguyeân con ngöôøi trong buoåi thieáu thôøi, coøn giöõ taùnh 

thieân nhieân thì ñaâu bieát lo raàu, buoàn giaän. Maõi ñeán lôùn leân, 

laàn laàn nhieãm laáy muøi traàn, roài ham giaøu ham sang môùi raép 

ranh truø nghó keá noï möu kia, phöông naày chöôùc khaùc, maø 

baùo haïi phaûi hao caùi CHÔN TAÂM (Taâm aáy thuoäc Hoûa). 

 Ñeán khi möu keá ñònh roài, laïi coøn phaán ñaáu tranh ñua ñeå 

ñaït sao cho kyø ñöôïc muïc ñích môùi nghe, thì baùo haïi tôùi phaûi 

hao CAN (Can aáy thuoäc Moäc). 

 Baây giôø muïc ñích ñaït xong, ñaõ sang ñaõ giaøu thì laïi ñaâm 

ra muoán vui xaùc thòt, neân beå duïc soùng tình tha hoà ñaém ñuoái 

ngaøy ñeâm, baùo haïi theâm ra hao THAÄN (Thaän aáy thuoäc 

Thuûy). 

 Roài ñaõ vui saéc duïc thì phaûi khoaùi ngoït buøi, neân laïi kieám 

taàm haûi vò sôn traân, saùt maïng thöôïng caàm haï thuù ñeå laøm cho 

khoaùi ñaõ söï theøm ngon cuûa mieäng löôõi, maø laém khi chaát 

ñoäc, moùn khaéc cuõng chaúng heà töø, thaønh ra bònh tuøng khaåu 

nhaäp maø baùo haïi cho phaûi hao TYØ (Tyø aáy thuoäc veà Thoå). 

 Laïi khi aên uoáng no say, ngon khoaùi roài thì bò nhöõng vaät 

thöïc baèng huyeát nhuïc kia noù môùi phaùt sanh ra taùnh ngöôøi 

taùo baïo hung haêng, ganh goå ñoäc aùc vaø haùo thaéng töï phuï, 

maùu noùng ham saân maø baùo haïi theâm coøn hao PHEÁ (Pheá aáy 

thuoäc Kim). 

 Ñoù laø nguõ haønh ñaõ suy maø nguõ taïng ñaõ nhöôïc. 
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 Vaäy neân ngöôøi tu phaûi khoâng ham giaøu, khoâng ham 

sang, khoâng ham ngon, khoâng ham duïc. Khoâng, khoâng, 

khoâng heát raùo, theá môùi thaønh coâng. 

THI 

Laøm ngöôøi ñoàng ñöùng böïc tam taøi 

Giöõ veïn tinh anh giôùi vôùi trai 

Luyeän ñaïo phaân thanh cuøng khöû tröôïc 

Thaønh coâng ñaéc quaû laùnh traàn ai. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

Muøng 1 thaùng 10 Bính Tyù (14-11-1936) 

TAÀM TU CHÔN ÑAÏO 

THI 

GIAÙC ngoä Thieân kinh phaûn cöïu ngoâi, 

MINH taâm Ñaïo phaùt thoaùt luaân hoài, 

KIM thaân luyeän ñaéc tröôøng sanh böûu, 

TIEÂN caûnh an vui thuù vò roài. 

 (Cöôøi, cöôøi...) GIAÙC MINH KIM TIEÂN chaøo chö 

hieàn ñaïo taâm nam nöõ ñaúng ñaúng. Giôø nay, Ngaõ laâm ñaøn baùo 

tin cho chö ñaïo taâm hay tröôùc ñaëng nghieâm tònh ñaøn tieàn, 

kieán giaù CHÍ TOÂN, coù chö Tieân hoä veä. Ngaõ chaøo. Ngaõ lui. 

* 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. 

THI 

NGOÏC böûu chieâu chöông ñaïo ñöùc höng, 

HOAØNG Thieân thaáy vaäy raát vui möøng, 
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THÖÔÏNG caên gaëp ñaëng traøng phan röôùc, 

ÑEÁ vò an nôi maëc laãy löøng. 

 Thaày ñaïi hyû, ñaïi xaû, caùc con tònh taâm an toïa. 

THI BAØI 

 Nguoàn ñaïo ñöùc gia coâng nghieân cöùu, 

 Phaùp chôn truyeàn chí böûu Phaät Tieân, 

  Chuùng sanh nöông ñaáy laøm thuyeàn, 

Vöôït qua bieån khoå vaøo mieàn Boàng Lai. 

 Luyeän cho ñaéc Thaùnh thai Phaät töû, 

 Laäp chí cao quaân töû tu haønh, 

  Ñeå loøng yeân laëng baïch thanh, 

Phaùp luaân töï chuyeån vaän haønh nguõ quan. 

 Phuïc chôn döông Khoân Caøn ñònh vò, 

 Ñem trôû veà nguyeân thæ linh caên, 

  Ñaïo caøng ngaøy moät tieán taêng, 

Kieát ñôn hieäp khí thöôïng taèng hö voâ. 

THI 

Voâ vi Ñaïo phaùp aån khoâng baøy, 

Nay ñeán thôøi kyø môùi hoaùt khai, 

Tam Giaùo thaát vì sieâu vieät quaù, 

Ngöôøi taàm chaúng thaáu hieåu laàm sai. 

LUYEÄN ÑAÏO TU HAØNH 

 Ñaây Thaày minh veà chöông LUYEÄN ÑAÏO cho taát caû 

chuùng sanh töôøng thöùc tu haønh ñaëng thoaùt kieáp töû sanh cho 

kòp cô taán hoaù. 

 Ñaïi Ñaïo hoaèng khai traûi chín nieân dö, moái chôn truyeàn 

chöa phaûi thôøi kyø phaùt loä, laø vì ñöông buoåi phoâi thai phoå ñoä, 

ñeå laàn laàn cho ngöôøi taàm ñeán choã cao sieâu. 



142 ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

 

 Ngaøy nay Ñaïo ñaõ traûi qua thôøi kyø phoå thoâng maø böôùc 

ñeán thôøi kyø giaùo hoùa, neân chi Thaày môùi giaùng cho moät pho 

kinh ÑAÏI THÖØA TAÂM PHAÙP ñeå cho caùc con taàm loái baêng 

veà. Noi theo giaùo lyù cuûa Thaày ñaây chaéc laø thoaùt khoûi beán 

meâ beå khoå. 

 Caùc con phaàn nhieàu tu coù tu, maø haønh khoâng chòu haønh. 

Tu laø sao? Haønh caùch naøo? Chöõ Tu Haønh caùc con haèng noùi 

maø caùc con khoâng chòu tham khaûo cho ra caùi nguyeân lyù cuûa 

chöõ tu haønh, roài tu maõi khoâng thaáy aán chöùng [chaúng thaønh] 

thì caùc con laïi oá Ñaïo cuûa Thaày maø theo keû manh sö, laïc 

vaøo baøng moân ngoaïi ñaïo. 

 Thaày chæ sô cho caùc con töôøng choã Ñaïo. 

 Ñaïo Thaày laø voâ vi thì daãu cho söï chi cuõng duøng voâ vi 

maø chuyeån hoùa. Caùi taâm phaùp bí truyeàn cuûa Tam Giaùo 

Thaùnh Nhôn xöa kia vôùi caùi taâm phaùp bí truyeàn ngaøy hoâm 

nay cuõng moät, nhöng caùi neàn taûng giaùo lyù xöa kia raát cao 

sieâu tuyeät dieäu, ñeå khaåu truyeàn taâm thoï cho nhöõng ngöôøi 

thöôïng ñaït, keû hieàn nhaân, chôù nhöõng haïng trung trí, haï ngu 

coù deã gì truy taàm cô nguyeân cuûa Ñaïo. Laàn laàn traûi qua 

trong maáy thôøi kyø, nhôn taâm bieán ñoåi, xu höôùng veà loái vaät 

chaát pheá boû tinh thaàn, neân chi caùi taâm phaùp lu laàn laø taïi 

ngöôøi taàm khoâng thaáu noåi. 

 Ngaøy nay Thaày thaáy ba neàn giaùo lyù ñaõ xieâu beø xieâu ñoå, 

laøm cho nhôn sanh khoâng bieát ñaâu maø teá ñoä ñaëng troâng 

vaøo. Thaày môùi giaùng theá khai Chôn Ñaïo ñaëng trao moái 

chuaån thaèng taâm phaùp cho caùc con naøo coù thieän duyeân, lo tu 

luyeän maø thoaùt mieàn traàn theá. 

THI 

Ñaïo maàu nguyeân toá ôû ñaâu ra? 
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CHIEÂU xuaát chôn linh ñeán Böûu Toøa, 

Hoïc phaùp huyeàn cô truyeàn laïi theá, 

Luyeän thaønh Tieân Phaät, döùt tieâu ma. 

PHUÙ 

 Ñaïo chuyeån ñoä hoàng traàn phaùt hoùa, tænh giaác noàng, ñôøi 

mau khaù níu nöông theo. 

 Thaày nhìn con luïy ñoå chua xoùt bôûi con ngheøo, 

 Neân chi phaûi löïa theá löïa veøo, baûo toàn cho ñôøi an trò, 

 Nay ñaõ ñeán thôøi kyø Phaät Thaùnh Tieân laäp vò, 

 Hoäi Long Hoa laø ngaøy phaùn ñoaùn, ai möu taø chöôùc quyû 

phaûi bò ñoïa ñaøy. 

 Baûng Phong Thaàn tröôùc maét, cuoäc döõ daèn laø cuoái buoåi 

töông lai, 

 Thaày môùi ñeán hoaèng khai chôn truyeàn Ñaïi Ñaïo. 

THI 

Ñaïo ñöùc ngaøy nay ñaõ loá moøi, 

Ñaïo maàu röïc rôõ tôï traêng soi, 

Ñaïo minh chôn lyù ñôøi thoâng suoát, 

Ñaïo phaùp luyeän thaønh raát hieám hoi. 

THI BAØI 

 Hieám hoi cuoäc theá xaây vaàn, 

Long Hoa ñaêng baûng Phong Thaàn chaúng laâu. 

 Thaáy ñôøi coù bieát gì ñaâu, 

Khoâng lo luyeän taäp Ñaïo maàu thoaùt meâ. 

 Caû mang toäi loãi naëng neà, 

Trong voøng töù khoå khoù beà laùnh tai. 

 Cuoäc traàn nhieàu loái choâng gai, 

Trôøi hoâm böôùc kheùo laïc loaøi maïng nguy. 

 Thaày thöông môû löôïng töø bi, 

Giaùng traàn khai hoùa Tam Kyø haï nguôn. 
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 Nay laø ñuùng cuoäc tuaàn huôøn, 

Phaät Tieân giaùng theá ra ôn ñoä ñôøi. 

 Chaán höng giaùo lyù Ñaïo Trôøi, 

Haàu toan ñaùnh thöùc ngöôøi ñôøi tænh say. 

 Baûo toàn cho cuoäc töông lai, 

Döïng gaày neàn taûng Cao Ñaøi tieân thieân. 

 Luaän qua bí phaùp taâm truyeàn, 

Phöông chaâm tu luyeän moái gieàng xöa nay. 

 Ñaïo laø moät caùi gia taøi, 

Löu truyeàn giöõ maõi thaùng ngaøy khoâng hö. 

 Bieát taàm Ñaïo, choïn minh sö, 

Thoï lôøi bí khuyeát cuõng nhö thaønh roài. 

 Phöông chi thoaùt khoûi luaân hoài, 

Chæ nhôø phaùp nhieäm phuûi roài nghieäp duyeân. 

 Muoán laøm neân Phaät Thaùnh Tieân, 

Laøm chi cuõng hoïc phaùp huyeàn luyeän ñôn. 

 Luyeän thaønh moät vò Chôn Nhôn, 

Muoân naêm beàn vöõng chaúng sôøn hö tan. 

 Caùc con phaûi hieåu, phaûi taøng, 

Ñaïo Thaày u aån, minh quang taâm ñieàn. 

 Con naøo höõu kieáp thieän duyeân, 

Gaëp minh sö chuyeån dieäu huyeàn nôi taâm. 

 Tu ñöøng luaän phaûi nhieàu naêm, 

Coù duyeân ñaéc ngoä Ñaïo ngaàm chuyeån luaân. 

 Taâm thaàn phaùt hieän keát ngöng, 

Voõ vaên cheá luyeän coù chöøng thì thoâi. 

 Coâng phu boán buoåi xong roài, 

Ñeå giôø tu tònh ñaép boài linh caên. 

 Xöû troøn nôï theá ñaïo haèng, 

Laøm aên cöù vieäc laøm aên nhö thöôøng. 

 Nhöng maø ñöøng coù vaán vöông, 
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Ñöøng ñem vaøo daï, ñöøng thöông gheùt ngöôøi. 

 Ñaïo caøng cao, ñöùc caøng töôi, 

Daàu ai nhuïc maï cuõng cöôøi laøm vui. 

 Traùi oan con gôõ cho xuoâi, 

Nhôn tình qua laïi tôùi lui bôùt laàn. 

 Moät mình aån daïng tu thaân, 

Ngoài thieàn ñònh töôûng xuaát thaàn cho quen. 

 Ñöøng cho ngoaïi vaät laán xen, 

Taâm hoàn meâ muoäi nhö ñeøn luïn tim. 

 Ngoài naèm kieám choã im lìm, 

Luùc meâ, giaác nguû, lim dim xuaát hoàn. 

 Nhöng maø taäp ñaëng lôùn khoân, 

Môùi neân phaù cöûa Thieân Moân ra ngoaøi. 

 Coøn non yeáu ôùt laïc loaøi, 

Sôï e ma quyû caûn ñaøi giaùng thaêng. 

THI 

Thaêng bình cô hoäi raùng ñua tranh, 

Laäp vò nhôø chöng luyeän Ñaïo thaønh, 

Thaønh chaùnh quaû cao an Thaùnh theå, 

Taàm trong bí khuyeát ñaëng tu haønh. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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CHÖÔNG II 

HÌNH NHI THÖÔÏNG HOÏC 

ÑAÏI THÖØA TAÂM PHAÙP 

_____________ 

03 thaùng 8 Bính Tyù (18-9-1936) 

CÔ NGAÃU LUAÄN 

THI 

ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO chuyeån caøn khoân, 

ÑÖÙC hoùa vaïn linh ñoä xaùc hoàn, 

CAO thöôïng taâm truyeàn cô xuaát theá, 

TIEÂN thieân phaûn boån vónh an toàn. 

 Thaày möøng chö ñeä töû kim ñaøn nam nöõ ñaúng ñaúng. Thaày 

ban ôn laønh cho caùc con. 

THI 

ÑAÏI hoùa aâm döông saûn Ñaïo maàu, 

THÖØA aân ñöùc caû ñoä naêm chaâu, 

CHÔN truyeàn taâm phaùp tu ñôn taùnh, 

GIAÙO duïc cô quan phaùp nhieäm maàu. 

 Caùc ñeä töû coù roõ chöõ CÔ, chöõ NGAÃU chaêng?  

 CÔ laø chieác hay leû, coøn NGAÃU laø ñoâi hay caëp.  

 Ñoái vôùi vuõ truï thì cô laø tieân thieân, thuoäc döông, coøn 

ngaãu laø haäu thieân, thuoäc aâm. Vaäy thì Thaùi Cöïc laø cô, aâm 

döông laø ngaãu. Coøn ñoái vôùi ngöôøi thì phaàn hoàn laø cô, phaàn 

xaùc laø ngaãu, laø vì phaàn hoàn laø nhöùt ñieåm linh quang cuûa 
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ngoâi Thaùi Cöïc, coøn phaàn xaùc laïi do bôûi aâm döông caáu taïo 

maø hoùa sanh, cho neân cô ngaãu phaûi hôïp thaønh môùi luyeän 

phanh trôû neân Tieân Thaùnh Phaät ñaëng. 

 Thaày hoûi veà haäu thieân. Phoøng! Moät ngöôøi coù theå sanh 

ra moät ngöôøi nöõa ñaëng khoâng? 

 (Phoøng baïch: - Baïch Thaày, voâ nhôn ñaïo baát sanh.) 

 - Vaäy thì ñaøn oâng phaûi kieám theâm moät ngöôøi ñaøn baø 

môùi sanh ñöôïc, phaûi chaêng? 

 (Phoøng baïch: - Baïch Thaày phaûi.) 

 - Coù aâm coù döông môùi sanh hoùa ñaëng, phaûi chaêng? 

 (Phoøng baïch: - Baïch Thaày phaûi.) 

 - Coøn ngöôøi tu coù moät mình, ñaâu coù ai nöõa maø laøm sao 

sanh ra xaù lôïi töû ñaëng? 

 (Chöõ baïch: - Baïch Thaày, keát ñôn xaù lôïi töû laø tinh khí 

thaàn hieäp nhöùt. Vì caùc con laø haäu thieân thaâm nhieãm, chaúng 

bieát laøm sao ñaëng coù, xin Thaày töø bi boá hoùa cho chuùng con.) 

 - Tieân thieân laø nguôn thaàn (döông). Caùc ñeä töû phaûi 

möôïn caùi xaùc thaân phaøm cho nguôn thaàn nhaäp vaøo, caäy 

nguôn tinh luyeän môùi thaønh ñaïo, thaønh Thaùnh thai hay xaù 

lôïi töû. Caùc ñeä töû khoâng coù xaùc thaân naày, khoâng ñaàu thai 

xuoáng theá giôùi höõu hình naày thì coù mong chi laøm Tieân Phaät 

ñaëng. Vaäy thì caùc ñeä töû nhôø caùi xaùc phaøm naày môùi luyeän 

ñaïo ñaëng.  

 Vaäy raùng lo tu nghe! Ñöøng noùi ñeå cheát roài veà theá giôùi 

hö khoâng maø luyeän ñaïo. Khoâng coù nguôn tinh cuûa phaøm 

thaân thì khoâng bao giôø thaønh Ñaïo aø! 
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TIEÂN THIEÂN CÔ NGAÃU 

 Thaày, giôø hoâm nay, vì loøng töø bi, thöông xoùt caû sanh 

linh neân phaûi haï mình ban truyeàn ñaïo ñöùc. 

 Thaày laáy laøm thöông tieác cho ñaøn sanh chuùng ñaõ gaëp 

thôøi kyø Ñaïi Ñaïo chaán höng phuïc nhöùt, phoå thoâng chôn 

truyeàn ñoä roãi nguyeân caên phuïc hoài cöïu vò; nhöng phaàn 

nhieàu vì bò mang xaùc thòt naëng neà, khí haäu thieân ñeø eùp laøm 

cho lu lôø ñieåm taùnh chí thieän chí linh, roài chæ quanh quaån 

theo traàn theá, luyeán aùi duïc tình, meâ say muøi ñænh chung lôïi 

loäc maø xa con ñöôøng Trung Taâm Ñaïo. Cöù maõi ñeo mang 

laáy thoùi thaáp thöôøng, chuoäng caùi hö danh giaû traù, toan loøng 

ñoäc aùc, cheùm gieát laãn nhau vì phaân maøu da nöôùc toùc, choã ôû 

mieáng aên, chôù khoâng ñem boån phaän laøm ngöôøi ñoái vôùi nhôn 

quaàn xaõ hoäi. Caøng ngaøy caøng xa ñöôøng Thieân lyù, boû heát söï 

töï nhieân thanh tònh voâ vi maø maûng ñaém say veà thöïc teá. 

Ñieåm linh hoàn phaûi chòu döôùi quyeàn haønh cuûa nhôn duïc 

khieán sai laøm cho caøng ngaøy caøng toái taêm muø mòt thì mong 

chi thoaùt khoûi traàm luaân nôi bieån khoå ñöôïc. 

 Vaäy chö ñeä töû veà phaùi bí phaùp taâm truyeàn Tieân Thieân 

Ñaïi Ñaïo phaûi vaâng Thieân maïng haønh chaùnh cho hôïp lyù 

thieân nhieân. 

* 

 Thaày giaûi sô veà phaàn TRÖØU TÖÔÏNG VOÂ VI.  

 Tröôùc khi chöa phaân ñònh aâm döông, caøn khoân theá giôùi 

thì trong thôøi kyø aáy, khí hoàng moâng ñöông hoãn ñoän môø môø 

mòt mòt, laëng leõ voâ vi, thanh tröôïc hoãn hieäp, thì keâu laø tieân 

thieân hö voâ chi khí. 
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 Trong khí hö voâ aáy laïi phaùt hieän ra moät voøng ñaïi quang 

minh laø Thaùi Cöïc, ñoù keâu raèng Voâ Cöïc [moät voøng O] sanh 

Thaùi Cöïc (khoâng maø coù). 

 Roài voøng hö voâ aáy noù laïi coù moät ñieåm trung taâm  thì 

Thaùi Cöïc laø cô, maø heã cô laø leû. Ñaõ leû thì laøm sao maø hoùa 

sanh ñeå taïo thaønh caøn khoân theá giôùi, vaïn vaät muoân loaøi, coân 

truøng thaûo moäc, thuûy tuù sôn xuyeân, neân caùi lyù ñôn nhöùt aáy 

môùi phoùng ra moät vaàng quang minh phaân ñònh: Khí khinh 

thanh thöôïng phuø giaû vi thieân, khí troïng tröôïc ngöng giaùng 

giaû vi ñòa. Khí nheï nhaøng bay boång leân, laøm ngoâi Caøn ☰ 

(乾). Caøn laø thieân töùc laø nhöùt döông chi khí. Khí naëng neà 

ngöng giaùng xuoáng laøm Khoân ☷ (坤). Khoân laø ñòa, nhöùt aâm 

chi khí. 

 Caùi naêng löïc maïnh baïo cuûa khí aâm döông vaàn vaàn 

quanh loän, laên troøn, ñun ñaåy nhau trong khoaûng khoâng gian. 

Khí döông ñoäng, aâm tònh. AÂm thì ñöùng moät choã, coøn döông 

thì bao quaùt caøn khoân. 

 Ñöùc Thaùi Cöïc môùi vaän haønh khí chôn döông hieäp cuøng 

khí aâm (aâm döông laø cô vôùi ngaãu). Khí aâm döông hoãn hieäp 

nhau, ñuïng chaïm maø hoùa hoùa sanh sanh laø do trong choã 

ñieàu hoøa, töông öùng töông caûm, huaân chöng ñaàm aám môùi 

taïo thaønh nghìn gioáng muoân veû, thieân hình vaïn traïng. Khí 

aâm döông baét ñaàu sanh hoùa ra muoân loaøi vaïn vaät, muoân 

loaøi vaïn vaät cöù hoùa sanh maõi maõi, ñôøi noï sang ñôøi kia 

khoâng bao giôø ngöng nghæ. Ñoù laø moät sanh hai, hai sanh ba, 

ba sanh vaïn vaät, nhöng vaïn vaät cuõng phaûi quaøy ñaàu veà moät, 

laø vì Nhöùt boån taùn vaïn thuø, vaïn thuø quy nhöùt boån. 

 Cô sieâu phaøm nhaäp thaùnh laø leõ töï nhieân phaùp nhieäm, noù 

luoáng vaän haønh chaâu löu trong caøn khoân theá giôùi maø döôõng 

duïc muoân loaøi, baûo toàn vaïn vaät.  
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 Caùi lyù Thaùi Cöïc laø lyù ñôn nhöùt, caàm quyeàn sanh hoùa 

thoáng chöôûng caøn khoân.  

 AÂm döông laø caùi phaùp nhieäm maàu, saâu kín Thieân cô. 

Coù caâu Nhöùt aâm nhöùt döông chi vò Ñaïo. AÂm döông aáy hieäp 

nhöùt thì phaùt khôûi caøn khoân. Khí aâm cöôùp moät phaàn chôn 

döông cuûa ngoâi Kieàn, Kieàn môùi hoùa ra Ly (Ly laø Thaùi 

Döông: maët nhöït). Khoân ñaëng chôn döông bieán thaønh Khaûm 

(khaûm laø Thaùi AÂm: maët nguyeät). 

 Trong aâm aáy coù laãn loän moät phaàn chôn döông môùi löõng 

ñöõng thaêng leân laø nhôø huyeàn khí. Kieàn maát moät haøo döông 

maø laãn loän phaàn aâm vaøo neân bò khí aâm noù traàm xuoáng thaønh 

Caøn lìa ngoâi maø Khoân thaát vò. Tieân thieân môùi bieán haäu 

thieân. Haø Ñoà phaûi hoùa Laïc Thô, goïi raèng Töù caù aâm döông 

coäng thaønh Baùt Quaùi. AÂm döông aáy coù khi ñoäng khi tònh, 

luùc giaùng hoài thaêng maø döôõng duïc muoân loaøi vaïn vaät. 

 Caùi khí tieân thieân sanh hoùa laø nhôø khí haïo nhieân nuoâi 

naáng noù. Veà phaàn voâ hình, laáy maét phaøm trí tuïc maø so saùnh, 

ño löôøng, doøm ngoù sao cho thaáu ñaùo. 

 Tieân thieân cô ngaãu thuoäc veà thanh khí nheï nhaøng, nhö 

coû caây hoa quaû. 

 Nhöõng loaøi hoa quaû, thaûo moäc, laáy hoät maø gieo thì moïc 

leân. Noù nhôø caùi khí chaát tieân thieân, haäu thieân cuûa noù haáp 

thuï trong khoâng khí maø caøng ngaøy caøng cao lôùn, troå traùi 

ñôm hoa. 

 Vaäy caùi phaùp ñaïo cuûa taâm truyeàn cuõng duøng aâm döông 

maø taïo thaønh Phaät töû. Coøn hoa quaû, thaûo moäc laïi haáp thuï 

khí aâm döông cuûa trôøi ñaát maø soáng maõi, neân ngöôøi tu haønh 

phaûi caàn aên thaûo moäc cho coù khí chaát nheï nhaøng, chôù neáu 

aên maën, bò cô ngaãu haäu thieân (ñöïc caùi laáy nhau) neân do ôû 

khí chaát naëng neà, troïng tröôïc hoùa sanh ra thì ngöôøi tu haønh 
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duøng noù aét luyeän ñaïo bò aâm khí haäu thieân maø chôn thaàn môø 

aùm, khoâng xuaát ra khoûi thaân. Caùc ñeä töû khaù bieát aø! 

THI 

Tieân thieân cô ngaãu phaùp taâm truyeàn, 

Chæ giaùo dieäu huyeàn hoùa Thaùnh Tieân, 

Sanh saûn Thaùnh phaøm ñoàng nhöùt lyù, 

Luyeän tu LY ñuû phaûn ngoâi KIEÀN. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

05 thaùng 8 Bính Tyù (20-9-1936) 

HAÄU THIEÂN CÔ NGAÃU 

THI 

CAO sieâu huyeàn bí Ñaïo hö voâ, 

ÑAØI ñieän Linh Tieâu phaùp nhieäm ñoà, 

NGOÏC traéng ngaân haø chaâu chieáu tuûa, 

ÑEÁ Hoaøng taù theá Ñaïo huyeàn toâ. 

 Nghe Thaày minh CÔ NGAÃU HAÄU THIEÂN. 

 Luaät Trôøi laø voâ vi, nhöng cuõng phaûi coù hai caùi naêng löïc 

maïnh baïo phi thöôøng laø nhöùt aâm, nhöùt döông môùi taïo döïng 

neân caøn khoân voõ truï; coøn ñaát thì laïi cang nhu; ngöôøi thì coù 

nam nöõ. AÁy laø hai caùi naêng löïc töông phaûn töông ñoái maø 

hoùa hoùa sanh sanh. 

 Tieân thieân cô ngaãu thuoäc veà traïng thaùi voâ vi, coøn haäu 

thieân cô ngaãu thuoäc veà cuï theå höõu hình (vaät chaát). 

 Trôøi, ñaát, ngöôøi, vaät cuõng coù hai caùi cô theå aâm döông. 
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 AÂm laø tröôïc, döông laø thanh. Thanh xung leân laøm trôøi, 

tröôïc giaùng xuoáng laøm ñaát, coøn giöõa thì aâm döông loän laïo 

maø laøm ngöôøi. Nhöõng ngöôøi khoân ngoan, saùng suoát laø nhôø 

baåm chôn döông nhieàu hôn, coøn ngöôøi meâ muoäi, ngu heøn laø 

thoï caû phaàn aâm. 

 Vaû nhö hoät gioáng caùc ngöôi gieo xuoáng thì nöùt moäng 

moïc leân cuõng phaân chia ra hai laù, ñoù laø aâm döông roõ raøng. 

Caùi söï hieån nhieân cuûa cô Taïo Hoùa laø daãu noøi gioáng naøo taát 

cuõng coù chia ra aâm döông môùi sanh saûn ñôøi noï sang ñôøi kia 

maø khoâng bao giôø ngöng döùt. 

 Trôøi trong ñaát ñuïc, nöõ tröôïc nam thanh. Caùi trong aáy 

cuõng do choã ñuïc maø ra, ñuïc do trong maø ngöng giaùng. Coù 

thanh aáy môùi coù tröôïc, coù tröôïc aáy môùi ra thanh. 

 Söï sanh saûn cuûa loaøi ngöôøi laø do nôi tinh khí maø ra. Heã 

nguôn tinh taåu laäu ra ngoaøi haäu thieân gaëp aâm tinh ngöng keát 

laïi thì thaønh hình. Ñaày ñuû ngaøy giôø thì saûn xuaát, aáy laø phaøm 

thai. Coøn nguôn tinh con ngöôøi bieát tu luyeän maø vaän haønh 

nghòch chuyeån trôû leân cho hieäp cuøng thaàn khí thì caáu keát 

thaønh Thaùnh thai. Vaäy phaøm, Thaùnh khaùc xa maø chæ coù moät 

chuùt ñoù thoâi. 

 Trong thai, noaõn, thaáp, hoùa (laø töù sanh, caùc loaøi boø, 

bay, maùy, cöïa) cuõng coù cô ngaãu. Caû muoân loaøi vaïn vaät vì 

caùi taâm tình meâ duïc maø sanh saûn noái tieáp nhau. AÂm döông 

cuõng vì coù caùi tình duïc töông ñoái, töông phaûn maø ñieàu hoøa 

khí chaát ñaàm aám, huaân chöng môùi taïo sanh ra muoân loaøi 

vaïn vaät. Vaäy thì caùi söï sanh ñoù cuõng do nôi hoøa maø coù. Theá 

neân Ñaïo cuûa trôøi ñaát cuõng baát ngoaïi hai chöõ TRUNG HOØA. 

Coù hoøa môùi coù hieäp, coù hieäp môùi coù thöông yeâu tríu meán 

nhau maø phaùt sanh ra caùi duïc tình. 
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 Vaäy moãi gioáng noøi naøo cuõng thaûy vì choã duïc. Ai cuõng 

coù moät caùi taùnh duïc tình, luyeán aùi. Taïi sao? 

 Taïi phu phuï daãy loøng daâm duïc môùi aên ôû nhau, thöông 

yeâu nhau roài caùi daâm tinh, daâm huyeát cuûa hai ñaøng beøn 

hieäp laïi maø caáu taïo thaønh moät caùi xaùc thaân. Laâu ngaøy ñaày 

ñuû lieàn sanh ñeû ra thì coù phaûi caùi xaùc thaân aáy ñaõ do ôû choã 

daâm duïc maø sanh ra chaêng? Vì theá caùi linh hoàn phaûi bò 

mang moät maûnh hình haøi toaøn laø thaân duïc. Baûo sao loaøi 

ngöôøi khoâng say ñaém veà tình ñôøi maø ham ngon chuoäng laï, 

muoán khoaùi öa vui, meâ xinh thích ñeïp, roài choân nhaän caùi 

linh hoàn phaûi bò giam haõm, phaûi luoáng mieät maøi trong caùi 

khaùm traàn nguïc khoå vaäy. 

 Bôûi vaäy con ngöôøi ôû ñôøi maø ví bieát hoài tænh thieän taâm, 

tuyeät döùt loøng phaøm, ñoaïn ngaên tình aùi, ñeå lo tu boå caùi 

nguôn thaàn cho saùng suoát, gìn giöõ caùi nguôn tinh cho ñuû 

ñaày, maø duïng coâng phu phanh luyeän cho hôïp vôùi leõ voâ vi 

thanh tònh thì coù lo gì maø chaúng thoaùt ngoaøi coõi tuïc, soâng 

meâ. 

 Ngöôøi maø döùt ñaëng loøng daâm duïc say meâ, taùnh kieâu 

ngaïo ñoäc aùc, khoâng ñaém nhieãm tình ñôøi thì laø böïc Thaàn 

Tieân taïi theá ñoù roài. 

 Nhöng söï laøm laønh laøm phaûi thieät raát khoù thay! Ai cuõng 

muoán laøm laønh, maø laønh laøm khoù ñöôïc. Ai cuõng toan boû döõ, 

maø döõ boû khoâng roài. Laøm laønh ñeán giaø ñôøi, laønh coøn khoâng 

ñuû. Laøm döõ trong choác laùt, döõ ñaõ quaù nhieàu. 

 Vaäy Thaày öôùc mong cho caùc con phaûi coá gaéng maø laøm 

laønh. Coù caâu “Tu laø coäi phöôùc, tình laø daây oan.” Caùc con tu 

haønh phaûi coá gaéng môùi thaønh coâng. 

THI BAØI 

 Trong trôøi ñaát Ñaïo maàu quyù nhöùt, 
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 Laøm naác thanh thoaùt vöïc aùi haø, 

  Chaâu vi khaép coõi ta baø, 

Ban truyeàn chôn lyù ñieàu hoøa caøn khoân. 

 Ñaïo ñoä roãi linh hoàn thoaùt khoå, 

 Nöông chôn truyeàn taán boä ñöôøng tu, 

  Daàu cho nhöõng keû ngu phu, 

Bieát ñöôøng taàm Ñaïo thieân thu höôûng nhaøn. 

 Doøm trong cuoäc theá gian nhôn loaïi, 

 Gaây toäi tình sao khoûi hoïa öông, 

  Thaáy vaày Thaày ñoäng loøng thöông, 

Ban haønh chaùnh giaùo môû ñöôøng thieän duyeân. 

 Caùc con mau saün thuyeàn trôû laïi, 

 Laùnh cô Trôøi bieán caûi töông lai, 

  Traùnh ñaâu cho khoûi hoïa tai, 

Troïn ñôøi tín ngöôõng Cao Ñaøi ñoä cho. 

 Ngöôøi coá gaéng loøng lo tu luyeän, 

 Heã phaùp luaân thöôøng chuyeån Ñaïo khai, 

  Ñieàu hoøa ngöng keát Thaùnh thai, 

Sôùm khuya luyeän taäp gioài maøi böûu linh. 

 Boå khuyeát laáy taâm kinh voâ töï, 

 Thanh tònh ñöøng öu löï loaïn taâm, 

  Huyeàn cô ñoaït thaáu cao thaâm, 

Taäp taønh haïnh ñöùc loãi laàm chôù mang. 

 Muoán cho ñaëng môû mang trí hoaù, 

 Thì ñeå taâm khaùm phaù cô Trôøi, 

  Suoát thoâng maùy nhieäm ñôøi ñôøi, 

Dinh hö tieâu tröôûng cuoäc ñôøi hieån nhieân. 

 Lôøi bí khuyeát taâm truyeàn aån giaáu, 

 Keû höõu duyeân môùi thaáu coäi nguoàn, 

  Phaùp maàu ñoùng chaët vaøo khuoân, 

Doøm xem nhöõng maáy taán tuoàng theá gian. 
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 Ngöôøi maéc phaûi ña mang laém chuyeän, 

 Linh hoàn khoâng huaán luyeän cho thaønh, 

  Loïc löøa khoâng khí khinh thanh, 

Laøm cho naûy töôïc ñôm caønh lôùn khoân. 

 Baáy laâu nay linh hoàn choân chaët, 

 Khí haäu ñeø phaûi maéc si meâ, 

  Loùng nghe nhöõng tieáng thaàn keâ, 

Tænh taâm quaøy böôùc trôû veà cöïu ngoâi. 

 Muoán ñoaïn döùt cho roài oan nghieäp, 

 Ñaëng chôn thaàn tröïc tieáp thieâng lieâng, 

  Laøm cho thaáu ñaùo moái gieàng, 

Thì tua tin laáy thaàn quyeàn giuùp cho. 

 Ñaëng thoaùt khoûi caùi loø sanh hoùa, 

 Caàu chôn sö môû khoùa huyeàn vi, 

  Veùn maøn bí maät thoâng tri, 

Caøn khoân moät tuùi thieáu gì phaùp linh. 

 Trong ñaïo thô ñôn kinh coøn ñoù, 

 Chôn truyeàn ñaâu daùm toû baøy ra, 

  Chæ laø chuùt ñænh sô qua, 

Thieân cô ñaâu daùm baøy ra roõ raøng. 

 Laøm Tieân Phaät nhöõng haøng caên kieáp, 

 Chôn sö truyeàn hoøa hieäp aâm döông, 

  Maùy linh maáy keû thoâng töôøng, 

Ñuû ñaày haïnh ñöùc thieän löông môùi thaønh. 

 Tuy theá gian tu haønh laém ñoù, 

 Thaønh Phaät Tieân ñaâu coù ñöôïc nhieàu! 

  Taàm veà coäi phöôùc tieâu dieâu, 

Deã daøng quyû quaùi ma yeâu choaùn roài. 

 Kinh khuyeán theá toâ boài boån taùnh, 

 Tìm Ñaïo maàu haønh chaùnh phaùp y, 

  Veà phaàn bí khuyeát voâ vi, 
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Truyeàn nhau baèng mieäng môùi thì chôn kinh. 

THI 

Kinh saùm löu thoâng tænh theá thôøi, 

Ñaïo truyeàn ñoä roãi keû löng vôi, 

Bieát ñöôøng Thieân lyù noi theo böôùc, 

Thoaùt khoûi soâng meâ cuoäc ñoåi dôøi. 

HÖÏU 

Dôøi non ñoåi bieån khoù chi ñaâu, 

Nhöõng haïng khoâng tu hoïa ñaùo ñaàu, 

Kieáp kieáp söøng loâng thay ñoåi maõi, 

Taàm ñöôøng thieän phöôùc maáy ai ñaâu? 

* 

THAÀY LÖÔÏC LUAÄN CHÖÕ TU 

THI BAØI 

 Trong pheùp Ñaïo tu taâm ñeä nhöùt, 

 Tu taâm laø ñöùng böïc tieân thieân, 

  Tu thì môùi ñoaït caên nguyeân, 

Tu trau taùnh maïng dieäu huyeàn phaùt sanh. 

 Phaät Tieân nhôø tu haønh maø ñaéc, 

 Pheùp tu laø ñöôøng taét neûo ngay, 

  Tu sao ñöùng baûng Thieân Ñaøi, 

Tu cho sieâu thoaùt traàn ai beå saàu. 

 Thaày Chuùa Teå phaùp maàu hoaèng hoùa, 

 Ñaïo chæ truyeàn taát caû linh caên, 

  Luyeän tu thoaùt tuïc leõ haèng,  

Tu cho cöûu khieáu döôøng traêng ñeâm raèm. 

 Tu thì phaûi toàn taâm döôõng taùnh, 
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 Tu trau tria ñöùc haïnh oân löông, 

  Tu phaân ñòa nguïc Thieân Ñöôøng, 

Thaân tu, thaân ñaéc, thaân töôøng Ñaïo cao. 

 Xöa Tam Giaùo daïy trau taâm chí, 

 Nay töông truyeàn huyeàn bí ñaïo Tieân, 

  Tu haønh hoïc taùnh nhaãn kieân, 

Sôùm tröa gioài luyeän tònh thieàn döôõng an. 

 Maëc keû theá bua quan caàu lôïi, 

 Giöõ phaän mình nhaân ngôõi veïn toaøn, 

  Tu theo chôn phaùp Thaày ban, 

Tu trong tam nguõ cô quan maùy Trôøi. 

 Ñieàu quyù nhöùt trong ñôøi tu luyeän, 

 Ai höõu caên giuïc khieán vaøo tu, 

  Heã tu veït phaù aùm muø, 

Ñaéc Tieân neân Phaät thieân thu an nhaøn. 

 Tu môùi ñoaït ngoâi vaøng phaåm baùu, 

 Tu luyeän taàm goác Ñaïo tieân thieân, 

  Pheá ñôøi xa laùnh lôïi quyeàn, 

Hoïc ñoøi taùnh Phaät yù Tieân kia laø. 

 Tu thaân ñaéc môùi ra ñoä theá, 

 Tu söûa ñôøi u treä haï nguôn, 

  Tam Kyø Ñaïo chuyeån tuaàn huôøn, 

Chaâu nhi phuïc thæ, Ñaïo chôn chaùnh truyeàn. 

 Tu chaúng luaän sôn xuyeân am coác, 

 Tu cuõng ñöøng tòch coác haønh thaân, 

  Tu laø tuï khí ngöng thaàn, 

Tu cho traùng kieän möôøi phaàn nhaøn thanh. 

 Tu thieàng thò, tu thaønh môùi ñuùng, 

 Tu taïi gia, chaúng duïng cuûa ai, 

  Chöõ tu noù chaúng ôû ngoaøi, 

Tu trong taâm taùnh gioài maøi ñieåm linh. 
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 Tu veïn xöû phaän mình cho ñuùng, 

 Chôù ñöøng tu ngoaøi buïng ngoaøi da, 

  Khaên nu aùo traéng nhuoäm daø, 

Roát cuoäc cuõng quyû cuõng ma luaân hoài. 

 Tu nguôn thaàn leân ngoâi cai trò, 

 Deïp tröø yeân luïc quyû baûy yeâu, 

  Tu boài cô sôû Thuaán Nghieâu, 

Gia moân beá chaët, ngöïa chieàu nhoát trong. 

 Tu laäp ñöùc boài coâng ñoä chuùng, 

 Tu khuyeân ñöøng laïm duïng Phaät toâng, 

  Khæ thì boû ñaäy trong loàng, 

Coät xieàng cho chaët keûo toâng chaïy ngoaøi. 

 Tu thì tu maét, tai, muõi, mieäng, 

 Moái duïc taâm sai khieán dieät tröø, 

  Môùi mong laäp ñaûnh an lö, 

Long thaêng, hoå giaùng hueä töø chieáu soi. 

 Taâm thanh tònh ra moøi thaáy roõ, 

 Töïu tam hueâ ñaëng coù huôøn ñôn, 

  Luyeän thaønh chaùnh giaùc Chôn Nhôn, 

Minh chaâu ñaùy nöôùc xanh dôøn saùng soi. 

 Thoï phaùp Ñaïo phaûi noi phanh luyeän, 

 Töù thôøi tu vaän chuyeån taâm ñieàn, 

  Phaùp luaân xaây maõi lieàn lieàn, 

Laøm cho hoáng ñaëng giao dieân môùi maàu. 

 Tu lôùp lang ñuoâi ñaàu sau tröôùc, 

 Höõu caên duyeân thì ñöôïc ngoä truyeàn, 

  Pheùp tu taïo Phaät taùc Tieân, 

Thieân cô öùng hoùa dieäu huyeàn phaùt sanh. 

 Boån phaän tu phaûi ñaønh khôø daïi, 

 Ngöõ ngoân gìn leõ phaûi ñieàu hôn, 

  Tu roài ñöøng giaän, chôù hôøn, 
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Ñeå taâm thanh tònh, linh ñôn kieát thaønh. 

 Tu gaïn ñuïc löu thanh tinh khieát, 

 Thöôïng phuø thieân tröôïc mieät ñòa ngöng, 

  Nöôùc hoà phaûi quaäy töng böøng, 

Tònh eâm loùng laïi caën ngöng thanh phuø. 

 Leõ thanh tröôïc nhôø tu phaân bieät, 

 Böïc Thaùnh phaøm tu bieát ñoâi nôi, 

  Nhôø tu maø ñoaït maùy Trôøi, 

Tu nhôø coá söùc chieàu môi naêng boài. 

 Neám muøi Ñaïo, oâi thoâi ngon ngoït, 

 Maùt meû loøng vui troùt ñeâm ngaøy, 

  Ñaïo maàu caøng nhieãm caøng say, 

Caøng cao phaåm vò caøng hay nhieäm maàu. 

 Thaày trieát luaän ñoâi caâu tu luyeän, 

 Ngöôøi bieát tu taêng tieán cao sieâu, 

  Tu sao khoûi phaïm Thieân ñieàu, 

Tu thaønh Tieân Phaät daét dìu chuùng daân. 

 Nöôùc khoâng Ñaïo, quaân thaàn roái loaïn, 

 Môùi naûy ra phe ñaûng chieán tranh, 

  Ñôøi toan möu chöôùc giöït giaønh, 

Xa lìa ñaïo ñöùc ñaõ ñaønh baïi suy. 

 Nhaø voâ Ñaïo loãi nghì toäi quaù, 

 Coù caàn chi thöôïng haï kænh toân, 

  Loaïn luaân maát heát trí khoân, 

Nhö nhaø khoâng chuû, nhö ñoàn khoâng binh. 

 Ngöôøi maát Ñaïo, nhö hình caây coû, 

 Soáng ôû ñôøi maø coù bieát chi, 

  Toái taêm khôø khaïo ngu si, 

Soáng caøng ñeâ tieän, ích chi cho ngöôøi. 

 Thaêng. 
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05 thaùng 8 Bính Tyù (20-9-1936) 

LUAÄN VEÀ ÑAÏI ÑAÏO TAÂM TRUYEÀN 

 

 CAO ÑAØI TIEÂN OÂNG. Thaày möøng caùc con. Thaày taùi 

buùt daïy tieáp veà ÑAÏI ÑAÏO TAÂM TRUYEÀN.  

 Töø coå chí kim, chö Phaät, Thaùnh, Tieân cuõng phaûi duøng 

cô bí truyeàn taâm phaùp maø tu taùnh luyeän maïng môùi mong 

sieâu phaøm nhaäp thaùnh. 

 Loaøi ngöôøi taùnh linh hôn vaïn vaät, thoï baåm khí tieân 

thieân maø thaønh hình. Bôõi vaäy môùi keâu raèng NHÔN. 

 Chöõ NHÔN laø gì? 

 Chöõ Nhôn (人) coù aån caùi cô huyeàn bí Ñaïo maàu, vì chöõ 

Nhôn pheát moät pheát beân taû laø chaùnh döông, beân höõu laø chôn 

aâm. AÂm döông loän laïo, bôûi con ngöôøi coù ñoäng coù tònh, nöûa 

tröôïc nöûa thanh. Ngöôøi maø tröïc giaùc maãn hueä, sôùm bieát taàm 

phöông tu luyeän, bieän tröôïc phaân thanh thì ñöôïc nheï nhaøng 

saùng suoát. 

 Chöõ TU laø gì?  

 Tu laø boài boå tinh, khí, thaàn cho ñaày ñuû, ñöùc taùnh cho 

hoaøn toaøn; boû nhôn duïc taàm ñöôøng Thieân lyù thuaän maïng, 

giöõ thanh tònh, oân hoøa; choã naøo söùt meû, hö hao thì toâ boài cho 

ñaày ñuû. 

 Chöõ LUYEÄN laø gì? 

 Luyeän laø trau gioài cho saùng suoát hoaøn toaøn, giuõa maøi, 

reøn ñuùc cho trôn tru kheùo leùo. 

 Tu maø khoâng luyeän thì chaúng khaùc chi moät cuïc saét 

khoâng reøn, laøm sao thaønh moät moùn khí giôùi. Luyeän laø reøn 
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thì chaúng khaùc naøo moät cuïc saét ñoù coøn ñöông voâ duïng, phaûi 

nöôùng cho noù chaûy roài ñaäp, giuõa, caïo, goït, reøn, ñuùc môùi 

thaønh caùi khí giôùi. Ngöôøi tu cuõng theá. 

 Muoán cho hueä maïng troïn ñaày, saùng suoát thì caàn phaûi 

phanh luyeän, maøi giuõa ngaøy ñeâm cho thaønh kim thaân Phaät 

töû. AÁy laø phöông phaùp tu luyeän. 

 Caùc con khaù bieát raèng Thaày haèng noùi: Thaày laø caùc con, 

caùc con töùc laø Thaày. Coù Thaày môùi coù caùc con, maø coù caùc 

con roài môùi coù chö Tieân Phaät, Thaùnh Thaàn, thì ngöôøi laø tieåu 

thieân ñòa. Ñieåm linh quang naøo muoán taïo Phaät taùc Tieân 

cuõng phaûi ñaàu thai vaøo theá giôùi höõu hình vaät chaát. Daàu cho 

moät vò Ñaïi La Thieân Ñeá giaùng traàn ñaây khoâng tu luyeän 

cuõng khoù mong trôû laïi. 

 Ñieåm Linh Quang laø gì? 

 Laø moät caùi yeáng saùng maø thoâi. Thaùi Cöïc laø moät khoái 

Ñaïi Linh Quang chia ra, ban cho moïi ngöôøi moät ñieåm tieåu 

linh quang khi ñaàu thai laøm ngöôøi. Ñeán cheát ñieåm linh 

quang aáy quaøy veà hieäp nhöùt vôùi Ñaïi Linh Quang. 

 Caùc con coù roõ hai chöõ THIEÂNG LIEÂNG chaêng? 

 THIEÂNG LIEÂNG laø noái tieáp theo. Heã keû naøo tu ñaéc 

ñaïo cuõng phaûi chòu döôùi luaät rieâng cô phaùp. 

 Trôøi ban cho moãi ngöôøi moät ñieåm linh quang (nguôn 

thaàn). Ñieåm linh quang aáy phaûi ñaàu thai xuoáng theá giôùi höõu 

hình vaät chaát naày, möôïn xaùc phaøm tu luyeän môùi thaønh Tieân 

ñaéc Phaät. Nhôø coù caùi xaùc phaøm naày môùi thaønh ñaïo maø taïo 

Phaät taùc Tieân, tieâu dieâu caûnh laïc. Taïi sao vaäy? 

 Taïi tuy coù nguôn thaàn maø khoâng coù nguôn tinh, nguôn 

khí thì laøm sao taïo thaønh nhò xaùc thaân. Nguôn thaàn laø 

döông, nguôn khí laø aâm. Ñaïo phaûi coù aâm döông môùi saûn 

xuaát anh nhi taïo thaønh xaù lôïi. 
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 Möôïn caùi xaùc phaøm naày maø laáy nguôn tinh (khí, 

huyeát), roài luyeän nguôn tinh cho thaønh nguôn khí thì tinh 

haäu thieân trôû laïi tinh tieân thieân. 

 Luyeän nguôn khí laø nuoâi laáy nguôn thaàn cho saùng suoát. 

Daàu cho vò Phaät Tieân naøo cuõng phaûi chòu ñaàu thai vaøo theá 

giôùi vaät chaát luyeän cho ñaéc thaønh Thaùnh thai Phaät töû môùi veà 

ôû theá giôùi hö linh, chôù ñöøng noùi trong haøng Phaät Tieân ñaéc 

ñaïo maø khoâng tu luyeän theo phaùp naày thì laøm sao thaønh 

chaùnh quaû. 

 Pheùp luyeän ñôn chaúng chi laï. Heã muoán taïo thaønh 

Thaùnh thai taát phaûi duïng coâng phu nghòch chuyeån phaùp luaân 

thì thaønh Thaùnh, coøn thuaän haønh nhôn duïc laø vi phaøm. 

 Thaêng. 
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12 thaùng 8 Bính Tyù (27-9-1936) 

NHÔN VAÄT TAÁN HOÙA 

THI 

CAO thanh ñaïo lyù taùc Thaàn Tieân, 

ÑAØI caùc ñaém say vöôùng naõo phieàn, 

THÖÔÏNG trí naøo ai lo giuùp chuùng, 

ÑEÁ ngoâi trôû laïi thuù nhaøn yeân. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. 

 Thaày doøm thaáy cuoäc ñôøi naøo khaùc chi phuø vaân moäng 

aûo, thoaït coù thoaït khoâng, sôùm dôøi chieàu ñoåi. Caùi cuoäc tang 

thöông naøo traùnh khoûi! 

 Than oâi! AÙch nöôùc tai trôøi doàn daäp, naøo laø naéng löûa 

möa daàu, ñoù laø caùi hoïa chung caû nhôn loaïi. Hieàm vì cuoäc 

truy hoan bieán caûi, caû ñaøn con sao cöù chen laãn maõi vaøo choã 

vuõng tanh hoâi, xaâu xeù giöït giaønh vì moài danh baû lôïi, môùi coù 

gaây tai hoïa cho xaõ hoäi nhôn quaàn chòu laàm than khoå sôû. 

 Than oâi! Keû trí hieáp ngöôøi ngu, ñöùa khoân löøa luõ daïi, 

maïnh coøn yeáu maát, naøo ñeå chuùt taâm aùi vaät yeâu nhôn, mieãn 

maëc ñeïp aên no, vôï con phu phæ, queân ñöôøng ñaïo ñöùc, neân 

chi phaûi tieàu tuïy tinh thaàn, con bao naû vuøi thaân laáp theå. 

 Tam Giaùo daïy ñôøi ñaõ chaúng keå, chæ toan loøng ñoäc aùc, 

ngang doïc coõi traàn ai, môùi chòu döôùi quyeàn phaùp luaät hình, 

ñeå phaït raên loøng taø vaïy: Cô baùo öùng khoâng sai, caân thieâng 

lieâng ñaâu xeâ xích ñaëng. Heã laøm laønh thì gaëp phöôùc, toan 

loøng döõ hoïa lai, nhôn naøo quaû naáy, chöôûng ñaäu ñaéc qua xöa 

nay chöa heà coù thaáy. Nhö ngöôøi ngoài treân xe keùo laø phöôùc, 

keû döôùi xe laø hoïa. 
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THI 

Hoïa phöôùc ai ñaâu buoäc troùi vaøo, 

Taàm ñöôøng chaùnh giaùc höôûng thanh cao, 

Bôø meâ laån quaån voâ thöôøng daét, 

Nghieäp quaû mình gaây chòu laáy naøo! 

 Thaày vì thöông xoùt ñaøn con aùp uùt coøn ngaây ngaån trong 

giaác moäng nam kha, ñeán duøng pheùp nhieäm maø tröø khöû bònh 

meâ taø, taàm neûo chaùnh daét ra, haàu trôû laïi queâ höông ngaøy 

tröôùc. 

 Caùi luaät taán hoùa cuûa vuõ truï caøn khoân raát laø im aån dieäu 

huyeàn, taán hoùa aáy moät caùch töï nhieân. Caùc con naøo laáy maét 

phaøm thaáy ñaëng caùi cô maàu nhieäm aån taøng nhöng lyù tuyeät 

dieäu tinh xaûo cöïc kyø. Daãu cho Phaät Thaùnh Tieân coù deã gì tri 

cô Taïo Hoùa. Bieát bao nhieâu taám maøn bí maät noù phuû kín, 

bao che söï maàu nhieäm cuûa Ñaáng voâ hình thieân nhieân saép 

saün. Quyeàn löïc cuûa Taïo Ñoan ñònh leä, naøo ai ñaët tay vaøo 

söûa ñoåi phaùp maàu vi. 

 Caùi maùy kín nhieäm Thieân cô noù cöù vaän haønh bao quaùt, 

xaây chuyeån boán phöông, caùi laïi caùi qua, heát caùi naày sang 

caùi noï, cöù noái tieáp nhau maø löu chuyeån khaép nôi trong nhaùy 

maét ñaõ laäp thaønh cô Ñaïo. 

 Bôûi vaäy cho neân, Tam Giaùo Thaùnh Nhôn vì ñôøi laàm laïc 

gaây taïo nghieäp quaû, luaân hoài chuyeån kieáp maø ñeàn boài toäi 

tröôùc, Thaùnh Nhôn môùi ra ñôøi phaùt höng caùi lyù thuyeát ñaïo 

ñöùc tinh thaàn maø dìu daét ñaùm löông nhaân thoaùt ra khoûi loàng 

traàn giam haõm, daïy cho sanh chuùng aên ôû theo luaät thieân 

nhieân, chæ taâm phaùp bí truyeàn haàu phanh luyeän maø sieâu 

phaøm nhaäp thaùnh. 

 Tam Giaùo Thaùnh Nhôn gaày döïng caùi neàn taûng cao sieâu, 

maàu nhieäm Taïo Ñoan, Thieân cô bí maät, maø caùi söï maàu 
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nhieäm Taïo Ñoan, Tam Giaùo chæ truyeàn trong muoân moät, coù 

daùm baøy veõ ra ñaâu! 

 Caùc con maø doøm thaáy caùi Thieân cô cuûa Thaày thì caùc 

con môùi haõi huøng lo sôï. 

 Khôø laém thay! Daïi laém thay! Ñaõ sanh ñöùng laøm ngöôøi 

laø chuùa cuûa muoân vaät, sao chaúng bieát taàm caùi maùy bí nhieäm 

aáy tu haønh thoaùt ra khoûi caùi phaïm vi chaät heïp, ñeå chi chòu 

maõi toäi tình ñaøy ñoïa luaân hoài chuyeån kieáp, luùc thì mang vi 

caùnh, hoài laïi söøng loâng. OÂi thaûm! OÂi thaûm!... 

 Ngöôøi laø goác cuûa muoân vaät, muoân vaät laø ngoïn cuûa loaøi 

ngöôøi, maø trôøi ñaát laø goác cuûa loaøi ngöôøi, ngöôøi laø ngoïn cuûa 

trôøi ñaát. 

 Luaät taán hoùa cuûa thaûo moäc, thuù caàm, nhôn loaïi, noù töø töø 

taêng tieán maõi, nhöng cuõng coù thoái hoùa vaäy. 

 Caùc con nghe: Nhö loaøi thaûo moäc cuõng coù thoï nôi Thaày 

moät ñieåm nguyeân hoàn. Noù cuõng soáng, nhöng trí hoùa khôø 

ngaây.  

 Caùc con coi ñoù, töø thaûo moäc baét ñaàu leân cho chí loaøi 

ngöôøi, noù coù 3 caùi pheùp: 

1. Nhö thaûo moäc thì caùi goác trôû xuoáng, ngoïn day leân 

(goác ñaàu, ngoïn chôn). 

2. Roài noù taán hoùa ñeán böïc thuù caàm thì caùi ñaàu, caùi 

ñuoâi ngang nhau. 

3. Thuù caàm qua nhôn loaïi thì caùi ñaàu trôû leân treân caùi 

chôn xuoáng döôùi. 
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AÁy laø 3 pheùp. 

1) Goác trôû xuoáng, ngoïn day leân (goác ñaàu, ngoïn ñuoâi.) 

2) Ñaàu ñuoâi ngang nhau. 

3) Ñaàu trôû leân, chôn trôû xuoáng. 

 Vaäy töø thaûo moäc coù moät phaàn hoàn. Thaûo moäc taán hoùa 

maõi, muoân vaïn kieáp môùi böôùc sang qua thuù caàm thì töø thuù 

caàm ñaõ ñaëng hai phaàn hoàn. Thuù caàm môùi daàn daàn taán hoùa 

maõi, traêm, ngaøn, muoân kieáp leân ñaëng laøm ngöôøi thieät laø 

traêm ñaéng ngaøn cay, muoân thaûm vaïn saàu, bieát bao nhieâu laø 

coâng phu khoå haïnh, xaû thaân giuùp ñôøi moät caùch khoù khaên 

cöïc nhoïc, nhöng cuõng vui loøng, maõn kieáp noï sang kieáp kia, 

cöù laäp coâng quaû maõi. 
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 Vaïn vaïn muoân muoân laàn ñaàu thai môùi qua ñaëng phaåm 

böïc loaøi ngöôøi, thì taán hoùa ñeán loaøi ngöôøi ñaõ ñuû troïn tam 

hoàn thaát phaùch. 

 Nhöõng con thuù môùi qua laøm ngöôøi thì coøn khôø khaïo, 

ngu ngaây, taùnh tình ñoäc hieåm, nhöng bieát khoân xaû thaân giuùp 

ñôøi thì chuyeån kieáp ñoâi ba chuïc laàn cuõng ñaëng minh maãn, 

khoân ngoan. 

 Nhöng ñaõ ñaëng laøm ngöôøi phaûi taán hoùa, maø taán hoùa 

maõi thì caàn phaûi chòu chuyeån kieáp traêm ngaøn laàn ñaëng hoïc 

hoûi moïi leõ theá gian. Ñaëng laøm ngöôøi raát khoù. 

 Ngöôøi muoán taán hoùa ñeán phaåm vò Tieân Phaät Thaùnh 

Thaàn thì phaûi tu taâm döôõng taùnh, tích ñöùc thi aân. Töø ñaây maø 

leân ñeán ñòa vò Tieân Phaät raát laø chua cay noâng noãi, coù deã daàu 

chi... 

 Nhöng ngöôøi naøo coù loøng thieän ñaïo tu haønh, taùnh caùch 

hieàn löông, hoøa haûo thöông yeâu caû moïi ngöôøi, thò cuûa ñôøi 

moäng aûo, khoâng öa vaät chaát, chæ chuoäng tinh thaàn, yù chaùn 

ñôøi khoâng löu luyeán ñænh chung lôïi loäc thì coù ngaøy gaëp Tieân 

Phaät chæ truyeàn caùi pheùp tu taùnh luyeän maïng, quy tam böûu 

nguõ haønh, taïo thaønh ngoâi vò. AÁy laø taán hoùa ñeán phaåm Tieân 

Phaät roài thì tieâu dieâu khoaùi laïc, an höôûng choán thanh nhaøn, 

khoâng dôøi ñoåi bieán thay. 

 Ñieåm linh hoàn naøo cuõng phaûi chun qua caùi cöûa ñoù môùi 

thaønh Tieân Phaät. Coøn ngöôøi khoâng tu thì phaûi chòu ôû maõi 

döôùi theá giôùi höõu hình naày maø laäp coâng quaû, hoïc hoûi cho 

khoân ngoan cho ñeán taùnh caùch chí thieän, chí myõ thì chöøng 

ñoù môùi sang qua theá giôùi khaùc, cuõng laøm y nhö vaäy maø 

ñaëng sang qua theá giôùi khaùc nöõa. Ít ra con ngöôøi phaûi ñaàu 

thai traêm ngaøn laàn, coâng phu khoå haïnh môùi ñaëng boû ñòa caàu 

naày ñeán ñòa caàu khaùc, khoù nhoïc bieát bao, chuyeån kieáp ñi 
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voøng quanh maõi, trong Tam Thieân Theá Giôùi, Töù Ñaïi Boä 

Chaâu, Thaát Thaäp Nhò Ñòa, Tam Thaäp Luïc Thieân. Ñuùng ba 

nguôn sôï khoâng coù chí khoù nhaäp vaøo Thieân Moân Phaät Caûnh 

ñaëng, chi cho baèng tu taét laø thoï bí phaùp luyeän Tieân ñôn, aáy 

laø caùi thang pheùp maàu vi vöôït caûnh hay laø caùi böûu phan ñeå 

röôùc linh hoàn. Caùc con khaù kieám hieåu lôøi Thaày noùi ñoù. 

 Coøn söï taán hoùa thì töø con thuù ñeán laøm ngöôøi coøn deã, 

chôù ngöôøi maø taán hoùa ñeán Tieân Phaät khoù thay, vì con ngöôøi 

caû mang loøng duïc voïng, ham muoán, öa chuoäng töûu, saéc, taøi, 

khí, löu luyeán tình ñôøi, daâm duïc quaù ñoä, hung baïo khoâng 

ngaèn thì phaûi chòu thoái hoùa trôû loän xuoáng mang loâng ñoäi 

söøng maø ñeàn boài toäi quaû. 

THI 

Then maùy huyeàn vi ñaõ môû roài, 

Veùn maøn bí maät döùt luaân hoài, 

Thieân cô phaùt hieän ai taàm ñoaït, 

Taïo Phaät taùc Tieân trôû laïi ngoâi. 

THI BAØI 

 NGOÂI HAI giaùng theá cöùu ñôøi, 

Ban truyeàn phaùp luaät Ñaïo Trôøi phaù meâ. 

 Cuoäc traàn ngoù ñeán maø gheâ, 

Chuùng sanh ñaéc toäi khoù beà thaûnh thôi. 

 Kìa coi vaät ñoåi sao dôøi, 

Vöõng vaøng chæ moät Ñaïo Trôøi chaúng lay. 

 Thieân cô maät phaùp chæ baøy, 

Haàu ñöa nhôn loaïi ñeán ñaøi Linh Tieâu. 

 Thaày vì quaù leõ meán yeâu, 

Neân chi giaùng theá daét dìu chuùng sanh. 

 Thaáy con khoâng nôõ boû ñaønh, 

Beøn quay baùnh phaùp nghòch haønh vôùt leân. 
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 Chæ phöông xaây moùng ñaáp neàn, 

Luyeän huôøn tam nguõ laøm neàn Tieân gia. 

 AÂm döông hoãn hieäp ñieàu hoøa, 

Huaân chöng ñaàm aám môùi laø kieát ñôn. 

 Ñieåm khai trong khieáu Neâ Huôøn, 

Long thaêng hoå giaùng baûo nguôn xuaát thaàn. 

 Luyeän thaønh ñaëng nhò xaùc thaân, 

Loïc tinh laáy khí nuoâi thaàn thoâng minh. 

 Ngaøy ñeâm trau söûa taùnh tình, 

Giöõ taâm thanh tònh veïn gìn Ñaïo cao. 

 Trong ngoaøi chaúng ñoäng ñöøng xao, 

Hoài quang phaûn chieáu hieän maøu baïch quang. 

 LY cung laáp ñaëng thì CAØN, 

Chôn döông taùm löôïng roõ raøng trong aâm. 

 LY thuoäc hoûa, hoûa taïng taâm, 

Huôøn hö KHAÛM vò khí traàm thaàn quang. 

 KHAÛM LY trôû laïi KHOÂN CAØN, 

Haø Ñoà chaùnh ñaïo, saùi ñaøng Laïc Thô. 

 Tu ñôn luyeän kyû boán giôø, 

Hoáng dieân giao caáu ñôïi chôø thuoác sanh. 

 Döôõng chaâu Baùt Quaùi vaän haønh, 

Nhö gaø aáp tröùng, meøo rình chuoät ra. 

 Luyeän ñôn laáy thuoác Tieân gia, 

Xoâng rieâm thaàn khí ñieàu hoøa ñaéc linh. 

THI 

Linh ñôn chí böûu, böûu tröôøng sanh, 

Luyeän ñaéc Thaùnh thai ñaïo ñöùc thaønh, 

Tröôøng cöûu thieân thu an höôûng maõi, 

Voø troøn quaû phöôùc ñaëng nhaøn thanh. 

Thanh nhaøn höùng nguyeät vònh thi tieân, 
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Phuûi döùt traàn ai heát naõo phieàn, 

An laïc caûnh treân vui ñaïo ñöùc, 

Gaùc voøng danh lôïi khoûe vaø yeân. 

Yeân haø nheï goùt böôùc xueâ xang, 

Taâm chí ngöôøi tu thích chöõ nhaøn, 

Löng tuùi gioù traêng du caûnh thöôïng, 

Döôùi voøng ñaát buïi coù gì sang! 

Sang troïng laøm chi baû thuùi tanh, 

Ñua nhau roän röïc ñaåy xoâ giaønh, 

Chaùn ñôøi giaû moäng tìm Chôn Ñaïo, 

Luyeän pheùp Thaàn Tieân ñaéc quaû laønh. 

THI 

Laønh döõ hai ñöôøng ñoïa vôùi sieâu, 

Ñoøn caân toäi phöôùc traû mai chieàu, 

Khoân leân bôø giaùc thaønh Tieân Phaät, 

Daïi xuoáng beán meâ hoùa quyû yeâu. 

Thöôûng phaït roõ raøng khoâng phaûi ít, 

Ngheøo giaøu tröôùc ñoù bieát bao nhieâu, 

Luaân hoài quaû baùo ra ñaâu ñaëng, 

Chæ bieát tu haønh môùi döùt tieâu. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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28 thaùng 8 Bính Tyù (13-10-1936) 

THAÄP TÖÏ TAM THANH 

THI 

NGOÏC chaåm huyeàn moân phaù khieáu trung, 

HOAØNG lö phaùp dieäu Khaûm Ly cung, 

THÖÔÏNG ñieàn kyù teá aâm döông huôït, 

ÑEÁ dó caøn khoân vaïn vaät tuøng. 

 Möøng caùc con, ñaïi tònh, nghe Thaày minh ñaïo. 

 Thaày giaùng giôø nay laø vì caùc con nhöùt taâm thieän 

nguyeän tu haønh ñaëng thoaùt ly töù khoå. 

 Than oâi! Caùc con coøn khuyeát ñieåm raát nhieàu trong böôùc 

ñöôøng ñaïo ñöùc. Ngaøy nay ñaõ tìm ra lyù chaùnh, laùnh ñöôøng taø 

thì caùc con phaán löïc taän taâm thieät haønh phaùp dieäu. Thaày seõ 

truyeàn Ñaïo phaùp choã QUAÙN NHÖÙT CHAÁP TRUNG cho 

caùc con phanh luyeän, tuï khí ngöng thaàn haàu coù sieâu phaøm 

nhaäp thaùnh. Neáu caùc con chaúng ñaëng nhöùt taâm thì phaûi chòu 

luaân hoài chuyeån kieáp vaïn vaïn muoân muoân, tuøy cô tuaàn 

huôøn vaän chuyeån maø taán hoùa maõi cho taän ñeán nôi Thaày, 

bieát bao nhieâu laø khoù khaên lao luïy. Vaäy caùc con phaûi bieát 

raèng Ñaïo laø voâ vi, haïo nhieân chi khí, vaän taûi chaâu löu tröôùc 

khi sanh trôøi ñaát. Trôøi ñaát phaûi baåm thoï khí haïo nhieân sanh 

ra roài phaân ñònh nhöït, nguyeät, tinh cuøng muoân loaøi vaïn vaät. 

 Caùc con ngaøy tröôùc thoï baåm nôi Thaày moät ñieåm thanh 

hö huyeàn khí, giaùng traàn bò khí haäu thieân haõm saùt laøm cho 

vaät baùu linh bieán tan ra nôi thaát tình, luïc duïc, luïc traàn, luïc 

caên maø tieâu tan laàn laàn heát tam böûu nguõ haønh. Caøng ngaøy 

caøng laøm cho hö hoûng caùi ñieåm thanh quang cuûa Thaày ban 

caáp, bieát ñöôøng saù ñaâu maø trôû laïi, daàu coù muoán trôû laïi cuõng 

chaúng deã gì. Laø taïi sao caùc con? 
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 Laø taïi khoâng coù Thaùnh thai Phaät töû ñoù vaäy. 

 Taïi sao caùc con phaûi chòu chuyeån kieáp luaân hoài? 

 Laø vì caùc con xa nôi choã Ñaïo, hö hoûng tinh thaàn, tieâu 

moøn khí huyeát, chaúng bieát ñem taùnh maïng hieäp hoøa, luyeän 

tam böûu cho ñaày, quy naêm haønh nhöùt khieáu. 

 Sao laïi töû töû, sanh sanh? 

 Caùc con muoán hieåu choã Ñaïo thì tröôùc phaûi phanh luyeän 

tinh thaàn vaø phaûi taïo moät caùi xaùc thaân thieâng lieâng keâu raèng 

maâu ni hay laø xaù lôïi. Caùi xaùc thaân thieâng lieâng aáy baát tieâu 

baát dieät, baát töû baát toàn, maø caùc con caàn phaûi coù xaùc thaân aáy. 

 Xaùc thaân aáy laø chi? 

 Laø caùi boån taùnh thuaàn döông vaäy. Khi caùc con boû xaùc 

phaøm naày thì ñieåm linh quang cuûa caùc con nöông theo ñoù 

maø veà thaúng ñeán nôi Thaày. Coøn caùc con khoâng coù caùi xaùc 

thaân aáy, caùc con phaûi chuyeån kieáp khaùc hoaøi hoaøi, luaân hoài 

khoù döùt. Coøn nhö caùc con khoâng chuyeån kieáp ñaàu thai thì 

caùc con phaûi luaân vôi nôi aâm döông khí maø hoùa tan raõ ra 

thaønh maây möa gioù buïi. Vaäy thì ñieåm linh hoàn cuûa caùc con 

phaûi tieâu dieät coøn chi. Caùc con phaûi bieát raèng muoán taïo xaùc 

thaân thieâng lieâng aáy chaüng phaûi deã maø cuõng khoâng khoù chi. 

(Cöôøi...) 

 Thaày hoûi thöû: nhö loaøi thuûy toäc noù khoâng luyeän ñeán khí 

hö linh naày, noù boû nöôùc maø ôû khoâ ñaëng chaêng? Laø vì noù ôû 

chaát thuûy quen (khí chaát loûng). ÔÛ nôi thuûy maø muoán leân khoâ 

ôû thì ít nöõa thì caù aáy phaûi luyeän cho haïp vôùi khí hö khoâng, 

coøn khoâng haïp thì trong ñoâi phuùt ñoàng hoà phaûi döùt hôi maø 

cheát. Caùc con khaù bieát aø! 

 Ñaây Thaày giaûi veà THAÄP TÖÏ TAM THANH. 
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 Taïi sao thôø Thaäp Töï? (Cöôøi...) Caùc con khoâng hieåu 

ñaâu. (Cöôøi...) Ñoù laø Ñaïo. 

 Taïi sao keâu laø Ñaïo? 

 Caùi soå daøi xuoáng (〡) laø nhöùt döông chi khí hay laø haïo 

nhieân khí. 

 Coøn caùi ngang qua ( 一 ) laø nhöùt aâm chi khí hay laø 

huyeàn khí. 

 AÂm döông aáy coù ñoäng coù tònh, noù coù tröôïc coù thanh maø 

trong aâm döông ñoù coù laãn loän nhau: 

 AÂm coù laãn loän moät phaàn chôn döông (trung aâm höõu 

döông) neân coù huyeàn khí xung leân. 

 Döông coù laãn loän moät phaàn chôn aâm (trung döông höõu 

aâm) neân coù löûa hö voâ traàm xuoáng. 

 Hai khí aáy beøn ñun ñaåy, ñuïng chaïm nhau maø hoãn hieäp 

môùi huaân chöng ñaàm aám, hoùa hoùa sanh sanh muoân loaøi vaïn 

vaät. Hai ñieån quang aáy gaùc choàng nhau (laøn ñieån döông 

naèm treân, laøn ñieån aâm naèm döôùi), keâu raèng Löôõng Nghi. 

Löôõng Nghi môùi sanh Töù Töôïng laø vì laøn ñieån aâm döông 

gaùc choàng nhau, loù ra boán caùnh thaønh chöõ Thaäp (十). Chöõ 

Thaäp ñoù môùi vaàn vaàn quanh loän, chaïy laên troøn nhö chong 

choùng maø vaêng tuûa ra muoân ngaøn trieäu quaû linh caàu theá 

giôùi. 

 Chöõ Thaäp aáy ôû döôùi coù boán caùi boùng keâu laø Töù AÂm. Töù 

AÂm vôùi Töù Döông môùi keâu raèng Baùt Quaùi. Baùt Quaùi aáy taùc 

thaønh thì bieán hoùa voâ cuøng voâ taän, neân môùi phaân ñònh nguõ 

haønh cuøng caøn khoân muoân vaät. Caùc con roõ chaêng? Ñoù laø 

THAÄP TÖÏ. 

 Trong Thaäp Töï caùc con thôø ngaøy nay ñoù laïi coù ñeà: 

 1) Soå daøi xuoáng: 
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 a) ÔÛ phía treân ñeà: HUYEÀN KHUNG CAO THÖÔÏNG 

ÑEÁ, NGOÏC HOAØNG ÑAÏI THIEÂN TOÂN. 

 b) ÔÛ döôùi: CAO ÑAØI, THAÙI BAÏCH, THOÅ THAÀN, 

TIEÂN OÂNG, laø yù nghóa gì? 

 ÔÛ treân thuoäc veà cao thöôïng voâ hình, coøn ôû döôùi thuoäc 

veà haäu thieân höõu chaát. 

 Chöõ CAO ÑAØI laø chi? 

 Laø Coân Loân ñaûnh hay Neâ Huôøn, thuoäc veà thöôïng giôùi. 

 Chöõ THAÙI BAÏCH laø caùi taâm keâu laø Linh Sôn thaùp, 

thuoäc veà trung giôùi. 

 Chöõ THOÅ THAÀN laø ñôn ñieàn keâu laø Huyønh Ñình, 

thuoäc veà haï giôùi. 

 Taïi ñôn ñieàn laø choã chöùa ñôn, an lö laäp ñaûnh maø luyeän 

Thaùnh thai. Chöøng naøo Thaùnh thai ñoù ñaëng sieâu xuaát tam 

giôùi thì hieäp vôùi thöôïng thanh chi khí. 

 Vaäy trôøi cuõng coù tam giôùi laø voâ saéc giôùi, saéc giôùi vaø 

duïc giôùi; coøn trong thaân theå con ngöôøi cuõng coù tam giôùi. 

Chöøng naøo linh hoàn phaù Thieân Moân ñaëng laø nhaäp vaøo 

Thöôïng Thanh cung. 

 Thieân Moân laø chi? Laø caùi khieáu Neâ Huôøn cung ñoù. 
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 2) Soå ngang qua laïi coù ñeà TAM THANH chi vò. Tam 

Thanh laø CHÔN THANH (Thaùi Thanh), NGOÏC THANH, 

vaø THÖÔÏNG THANH. 

 CHÔN THANH laø nguôn khí cuûa caùc con. 

 THÖÔÏNG THANH laø nguôn thaàn. 

 NGOÏC THANH laø nguôn tinh. 

 Tinh, Khí, Thaàn hieäp nhöùt môùi thaønh ñaïo, caùc con khaù 

hieåu aø. 

 Trôøi coù ba baùu laø nhöït, nguyeät, tinh, hay laø tam nguôn 

(thöôïng, trung, haï). 

 Ñaát coù ba baùu laø thuûy, hoûa, phong. 

 Ngöôøi coù ba baùu laø tinh, khí, thaàn. 

 Trôøi nhôø ba baùu aáy maø döôõng duïc muoân loaøi, hoùa sanh 

vaïn vaät, luaân chuyeån caøn khoân môùi chia ra ngaøy ñeâm, saùng 

toái. 

 Ñaát nhôø ba baùu ñoù maø phong voõ ñieàu hoøa, coû caây töôi 

nhuaän, phaân ra thôøi tieát xuaân, haï, thu, ñoâng. 

 Ngöôøi nhôø ba baùu ñoù maø taïo Tieân, taùc Phaät. 

TAM GIAÙO 

 Theo TAM GIAÙO (Nho, Thích, Ñaïo) thì ba baùu aáy nhö 

vaày: 

 NHO thì coù Tam Cang laø:   

   Quaân thaàn cang laø nguôn thaàn. 

   Phuï töû cang laø nguôn khí. 

   Phu theâ cang laø nguôn tinh. 

 Taïi sao quaân thaàn cang laø nguôn thaàn? 
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 THAÀN ôû trong mình con ngöôøi nhö vò ñeá vöông cai 

quaûn moät quoác gia; KHÍ cuõng nhö chö haàu, baù töôùc; TINH 

nhö con daân. 

 Heã vò ñeá vöông hoân muoäi thì quoác daân baát minh, chö 

haàu baát phuïc, laøm sao maø bình trò quoác gia? 

 THÍCH thì Tam Quy laø:  

   Quy y Phaät laø tònh döôõng nguôn thaàn. 

   Quy y Phaùp laø gìn giöõ nguôn khí. 

   Quy y Taêng laø baûo toàn nguôn tinh. 

 ÑAÏO thì Tam Thanh laø:  

   Chôn Thanh (Thaùi Thanh) laø nguôn khí. 

   Thöôïng Thanh laø nguôn thaàn. 

   Ngoïc Thanh laø nguôn tinh. 

 Ñoù laø Ñaïo, caùc con phaûi bieát. 

NGUÕ HAØNH 

 Ñaây Thaày phaân ra NGUÕ HAØNH nôi chöõ Thaäp. 

 Trong chöõ Thaäp aáy, aâm döông gaùc choàng leân nhau môùi 

loù ra boán caùnh maø keâu raèng Töù Töôïng thaønh hình. Boán caùnh 

aáy phaân ra Nam, Baéc, Taây, Ñoâng. 

 Laáy trung taâm coát laø  Moà Kyû: Thoå. 

 Beân taû laøm Ñoâng phöông thuoäc Giaùp AÁt: Moäc. 

 Beân höõu laøm Taây phöông thuoäc Canh Taân: Kim. 

 Treân laøm Nam phöông thuoäc  Bính Ñinh: Hoûa. 

 Duôùi laøm Baéc phöông thuoäc  Nhaâm Quyù: Thuûy. 

 Trôøi coù tieân thieân nguõ khí, haäu thieân nguõ haønh. Nguõ 

khí, nguõ haønh aáy laø: 
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 Thieân nhöùt sanh Thuûy,  Ñòa luïc thaønh chi. 

 Thieân tam  sanh Moäc,  Ñòa baùt thaønh chi. 

 Thieân nguõ  sanh Thoå,  Ñòa thaäp thaønh chi. 

 Ñòa nhò   sanh Hoûa,  Thieân thaát thaønh chi. 

 Ñòa töù   sanh Kim,  Thieân cöûu thaønh chi. 

 Nguõ haønh, nguõ khí giao nhau môùi sanh hoùa ñaëng. 

 Laïi trôøi coù nguõ khí, thì ñaát coù nguõ phöông, ngöôøi coù 

nguõ taïng. Ngöôøi ngoä Ñaïo phaûi laáy nguõ haønh aáy cheá taïo maø 

luyeän kim ñôn cho thaønh xaù lôïi. Muoán thaønh xaù lôïi caàn vaän 

chuyeån phaùp luaân cho nguõ khí trieàu nguôn, tam hueâ tuï 

ñaûnh. 

 Laøm sao cho nguõ khí trieàu nguôn, tam hueâ tuï ñaûnh 

ñaëng? 

 Muoán tam hueâ tuï ñaûnh phaûi baûo tinh, döôõng khí, toàn 

thaàn. Luyeän chôn chöôûng thaønh ñoà cho tinh hoùa khí, khí hoùa 

thaàn, thaàn huôøn hö. Ba baùu quy veà taïi kim ñaûnh laø thaønh 

ñaïo. 

 Coøn muoán cho nguõ khí trieàu nguôn phaûi duïng coâng phu 

ñònh caùi taâm, gìn caùi yù, beá nguõ quan, thì nguõ taïng hieäp veà, 

taâm hoàn thanh tònh voâ vi thì: 

   Nam phöông Xích Ñeá trieàu nguôn. 

   Baéc phöông Haéc Ñeá trieàu nguôn. 

   Ñoâng phöông Thanh Ñeá trieàu nguôn. 

   Taây phöông Baïch Ñeá trieàu nguôn. 

 Caùc con khaù hieåu. 

 Tröôùc khi con ngöôøi chöa tu luyeän thì moãi haønh ôû rieâng 

moãi choã, xa nhau nhö vaày:  
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 Coøn bieát tu luyeän roài thì nguõ khí trieàu nguôn nhö vaày 

(dính choàng nhau):   

 Nguõ khí aáy môùi xung leân bieán hoùa voâ cuøng voâ taän: 1 

thaønh 5, 5 ñoù thaønh 25, 25 bieán hoùa ra moãi 1 thaønh 5 nöõa, laø 

125... bieán hoùa maõi thieân hình vaïn traïng. Caùc con ngoài moät 

choã maø muoán ñi muoân ngaøn choã thì hoùa ra muoân ngaøn caùi 

xaùc thaân cuõng ñaëng, ñoù laø Nguõ Khí hieäp thaønh. Tam Thanh 

quy nhöùt. 
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CAÙCH THÖÙC THÔØ PHÖÔÏNG – THIEÂN NHAÕN 

 Ñaây Thaày giaûi sô veà caùch thöùc thôø phöôïng cuûa CAO 

ÑAØI ÑAÏI ÑAÏO. Taïi sao Thaày laïi baûo caùc con taïo ra 

THAÙNH NHAÕN maø thôø, khoâng daïy thôø hình töôïng nhö caùc 

toân giaùo khaùc? Caùc con phaûi bieát raèng Trôøi laø Lyù thì Lyù aáy 

raát thoâng linh bao quaùt caøn khoân theá giôùi. Thaày ñaâu phaûi coù 

xaùc phaøm nhö caùc con maø taïo hình theå nhö caùc con, neân chi 

thôø Thieân Nhaõn laø thôø Thaày. 
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 Taïi sao Thieân Nhaõn laø Thaày? Thaày coù daïy tröôùc: 

“Nhaõn thò chuû taâm, löôõng quang chuû teå, quang thò thaàn, thaàn 

thò Thieân, Thieân giaû ngaõ giaû”. Nhaõn laø traùi tim cuûa con 

ngöôøi. Traùi tim aáy laø Taïo Hoùa töùc laø Thaàn maø Thaàn laø caùi 

hö voâ. Lyù hö voâ aáy laø Trôøi vaäy. 

 Ngöôøi tu haønh chöøng naøo luyeän tinh hoùa khí, luyeän khí 

hoùa thaàn, luyeän thaàn huôøn hö, luyeän hö huôøn voâ thì Huyeàn 

Quan nhöùt khieáu aáy môû hoaùt ra. 

 Huyeàn Quan nhöùt khieáu aáy laø chi? Laø Thieân Nhaõn vaäy. 

Noù ôû ngay Neâ Huôøn cung, gom troïn chôn döông chaùnh ñaïo. 

Hai con maét cuûa caùc con laø nhuïc nhaõn, töùc laø aâm vôùi döông, 

thì cuõng nhö Thaùi Cöïc laø Thieân Nhaõn, coøn löôõng quang laø 

nhöït nguyeät haèng soi saùng khaép caøn khoân, cöù tuaàn huôøn 

maõi, heát ngaøy ñeán ñeâm, heát ñeâm ñeán ngaøy, khoâng bao giôø 

döùt söï haønh taøng cuûa Taïo Hoùa. 

THI 

Luyeän thuoác kim ñôn roõ Ñaïo maàu, 

Thaønh Tieân taùc Phaät taïi song maâu, 

AÂm döông toaøn aån cô taïi muïc, 

Thaàn khí thoâng linh taïi thöôïng ñaàu. 

THIEÂN BAØN 

 Ñaây Thaày giaûi veà VOÂ CÖÏC ÑAÊNG. 

 Tröôùc khi chöa phaân trôøi ñaát thì khí hö voâ bao quaùt caøn 

khoân saùng soi ñaày trong vuõ truï. Noù laø moät caùi trung taâm 

ñieåm töùc laø Ñaïo. Ñaïo aáy môùi sanh Thaùi Cöïc, hoùa Löôõng 

Nghi. Löôõng Nghi laø aâm vôùi döông (ñoäng vôùi tònh). Coù aâm 

döông roài môùi hoùa sanh muoân vaät. 
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 Ngoïn ñaêng caùc con thôø chính giöõa ñoù laø giaû möôïn laøm 

taâm ñaêng. Phaät Tieân truyeàn ñaïo cuõng do ñoù, caùc con thaønh 

ñaïo cuõng taïi ñoù. Noù ngay chính giöõa khoâng lay ñoäng, xao 

xuyeán, chieáu soi khaép caû caøn khoân. Maët nhöït, maët nguyeät 

coù luùc saùng hoài toái, chôù noù thì giôø khaéc naøo cuõng toû raïng 

khoâng lu lôø. Nhôn vaät nhôø ñoù maø sanh, nhôø ñoù maø thaønh, 

nhôø ñoù maø an vui, Trôøi ñaát nhôø ñoù maø quang minh tröôøng 

cöûu. Ngöôøi tu haønh nhôø ñoù maø taïo Phaät taùc Tieân, sieâu phaøm 

nhaäp thaùnh. Heã chinh qua beân taû thì thaønh taû ñaïo, xeâ qua 

beân höõu thì laïi baøng moân, ngay ôû giöõa laø chaùnh ñaïo. Caùc 

con neân töôøng lyù aáy. Lyù aáy ôû trong taâm. Taâm an tònh voâ vi, 

töï nhieân baát ñoäng laø chaùnh ñaïo. Taâm coøn tính möu thaàn 

chöôùc quyû, ñoäc aùc hieåm saâu, aáy laø baøng moân taû ñaïo chôù chi 

caùc con. 
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 Coøn HAI CHEÙN NÖÔÙC laø aâm döông (ñoäng vaø tònh). 

AÂm döông laø cô ñoäng tònh cuûa trôøi ñaát töùc laø thaàn khí cuûa 

caùc con. Tu haønh khoâng nhôø thaàn khí laáy gì luyeän ñaéc 

Thaùnh thai. Trôøi ñaát khoâng coù aâm döông laøm sao hoùa sanh 

vaïn vaät. Muoân vaät khoâng troáng maùi laøm sao sanh saûn theâm 

ra. Vaäy aâm döông laø caùi dieäu ñoäng tònh cuûa trôøi ñaát vaäy. 

AÂm döông laïi coù theâm caùi theå duïng cuûa aâm döông nöõa laø 

nhöït, nguyeät, töùc laø CAËP ÑEØN (Löôõng Nghi). Ngöôøi tu 

haønh bieát caùch hoài quang phaûn chieáu thì ñaéc kim ñôn. Cô 

taïi muïc laø vaäy. 

 Treân coù LÖ HÖÔNG töùc laø tieân thieân laäp ñaûnh, töôïng 

nguõ khí, nguõ haønh. 

 Döôùi coù LÖ TRAÀM laø haäu thieân an lö, hoùa nguõ linh, 

nguõ ñöùc. Treân ñaàu laø ñaûnh, döôùi ñôn ñieàn laø lö. 

 Coøn HOA, QUAÛ, TRAØ laø tam böûu cuûa caùc con. Ngaøy 

naøo hieäp tam böûu roài laø ngaøy thaønh ñaïo. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Khí hö voâ taïo ngoâi Thaùi Cöïc, 

 Töùc laø ngoâi ñoäc nhöùt quang minh, 

  Voâ vi, voâ aûnh, voâ hình, 

Thaàn thoâng quaûng ñaïi chí linh dieäu huyeàn. 

 Trong vuõ truï troïn quyeàn sanh hoùa, 

 Naém trong tay khaép caû caøn khoân, 

  Naáng nuoâi vónh kieáp tröôøng toàn, 

Laøm cho xaùc thòt linh hoàn an vui. 

 Ngöôøi taâm chí nhieãm muøi ñaïo ñöùc, 

 Gia coâng tìm meïo möïc taïo ñoan, 

  Roõ thoâng trong maùy haønh taøng, 

Baûo toàn thaân theå vöõng vaøng beàn laâu. 

 Khaép vuõ truï moät baàu thieân ñòa, 
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 Cô vaän haønh boán phía môû mang, 

  Phaân ra ñòa nguïc Thieân Ñaøng, 

Caùc con sao veùn noåi maøn huyeàn vi. 

 Ñaïo aån taøng, coù khi öùng loä, 

 Phaät Tieân truyeàn ñeå ñoä chuùng sanh, 

  Chæ phöông sieâu thoaùt raønh raønh, 

Thuaän tuøng Thieân lyù tu haønh laïi ngoâi. 

 Pheùp Ñaïo traùnh luaân hoài töù khoå, 

 Maø taàm vaøo ñeán choã quang minh, 

  Baøy ra giaû töôùng höõu hình, 

Ñaëng laøm theå Ñaïo chí linh dieäu huyeàn. 

 Ngöôøi goïi laø tieåu thieân ñòa ñoù, 

 Ngöôøi vôùi Trôøi naøo khoù khaùc chi, 

  Heã Trôøi coù nhöõng moùn gì, 

Ngöôøi ngöôøi ñeàu cuõng ñuû y nhö Trôøi. 

 Trong thaân theå ñoåi dôøi taán hoùa, 

 Ngöôøi bieát tu mau khaù trau gioài, 

  Coi nhö coù lôû thì boài, 

Cho ñaày ñuû laïi phuïc hoài cöïu nguyeân. 

 Phaät nhaäp ñònh tham thieàn taàm lyù, 

 Maø döôõng thaàn, tinh, khí ñuû ñaày, 

  Laøm cho baùnh pheùp haèng xaây, 

AÂm döông luaân chuyeån gioù maây vaän haønh. 

 Tieân tònh tònh thanh thanh baát ñoäng, 

 Ñeå caùi taâm troáng loång chaúng xao, 

  Taâm xao bieån daäy ba ñaøo, 

Tröôïc thanh cuõng phaûi loän nhaøo ñoù con! 

 Con bieát Ñaïo giöõ coøn taâm ñaïo, 

 Mang thaân ngöôøi loän laïo aâm döông, 

  Phaùp luaân con chuyeån cho thöôøng, 

Xuaát huyeàn nhaäp taãn laø ñöôøng giao thoâng. 
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 Luyeän aâm tuyeät loøng trong ñaéc quaû, 

 AÂm tuyeät roài Ñaïo ñaõ thuaàn döông, 

  Thuaàn döông thaúng ñeán Thieân Ñöôøng, 

Laøm Tieân Thaùnh Phaät thoaùt ñöôøng töû sanh. 

 Chôn döông heát thì thaønh ma quyû, 

 AÂm döông ñoàng töùc thò laø ngöôøi, 

  Haïo nhieân cöôùp ñaëng toát töôi, 

Ñem vaøo nuoâi naáng thaân ngöôøi tröôøng sanh. 

 Daïy sô qua hieåu raønh laáy treû, 

 Pheùp nhieäm maàu khoâng leõ chæ nhieàu, 

  Tìm vaøo ñöôøng giaùc thì sieâu, 

Bieát phöông thoaùt khoå phaûi chìu Thieân cô. 

 Ñaïo khoâng thaáy, nghe rôø sao ñaëng, 

 Ñaïo im lìm phaúng laëng töï nhieân, 

  Ñaïo thoâng löu khaép haäu tieàn, 

Ñaïo laø then maùy dieäu huyeàn bieát bao. 

 Ñaïo khoâng thaáp, khoâng cao chi caû, 

 Ñaïo khoâng duøng pheùp laï hoaëc nhôn, 

  Ñaïo laø chí chaùnh chí chôn, 

Toaøn naêng, toaøn thieän laø ñôn luyeän thaønh. 

 Ñaïo döôõng duïc vaän haønh bao quaùt, 

 Ñaïo ñoä ngöôøi hay saùt hay sanh, 

  Suy cho thaáu, hieåu cho raønh, 

Giaûi sô hình theå chuùng sanh beà ngoaøi. 

 Toân chæ ñaïo CAO ÑAØI toû roõ, 

 Möôïn höõu hình baøy toû choã voâ, 

  THIEÂN BAØN laøm caùi baûn ñoà, 

Coi ngoaøi maø bieát ñieåm toâ trong mình. 

 Tuy laø söï giaû hình saép ñaët, 

 Traùi troâng sao thì maët cuõng in, 

  Ngöôøi tu phaûi bieát giöõ gìn, 
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Chuaån thaèng quy cuû maø tìm Thieân cô. 

 Taïi sao laïi daïy thôø THIEÂN NHAÕN? 

 Thieân Nhaõn laø caên baûn chuùng sanh, 

  Ñoù laø moät Ñaáng troïn laønh, 

Moät ngoâi Chuùa Teå hoùa sanh muoân loaøi. 

 Trong caùc gioáng, caùc noøi do ñoù, 

 Maø ngaøy nay môùi coù taïi ñaây, 

  Haï nguôn maùy Taïo vaàn xaây, 

Neân chi TÖØ PHUÏ döïng gaày cô quan. 

 Bieát tu sôùm hoäi baøn laäp vò, 

 Tröôùc daïy roài nhaõn thò chuû taâm, 

  Taâm laø chuû teå cao thaâm, 

Quang minh chaùnh ñaïi muoân naêm vöõng vaøng. 

 Phaûi bieát roõ löôõng quang chuû teå, 

 Quang thò Thaàn, Thaàn theå thò Thieân, 

  Thieät laø dieäu dieäu huyeàn huyeàn, 

Trôøi ngöôøi coù moät chaúng rieâng khaùc gì! 

 Trôøi laø Lyù voâ vi tuyeät dieäu, 

 Töùc laø Thaàn phaûn chieáu caøn khoân, 

  Ngöôøi keâu boån taùnh linh hoàn, 

Ñôøi ñôøi kieáp kieáp tröôøng toàn khoâng hö. 

 Pheùp tu bieán ñaàu töø suoát cuoái, 

 Khai Huyeàn Quan taùnh muoäi ñaéc thoâng, 

  Toaøn tri hieån hieän chôn khoâng, 

Huyeàn Quan khai xuaát nhaõn thoâng coân ñoaøi. 

 Ñoaït thaáu choã boån lai dieän muïc, 

 Luyeän cho thaønh cöûu khuùc minh chaâu, 

  Tha taâm thoâng moái nhieäm maàu, 

Laáy kim ñôn taïi song maâu vaøo loø. 

 Thaàn caûnh thoâng Ñaïo do taâm ñaéc, 

 Dieät luïc traàn, luïc taëc ngoaøi trong, 
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  Laøm sao cho laäu taän thoâng, 

Thaønh taâm tuyeät voïng troáng trong môùi maàu. 

 Ñaïo hö voâ ngöôøi haàu ñoaït laáy, 

 Thieân Nhaõn thoâng môùi thaáy suoát töôøng, 

  Nhaõn laø Thaàn ñaõ thuaàn döông, 

Coâng vieân quaû maõn ñaéc tröôøng sanh an. 

 Caùch saép ñaët Thieân Baøn thôø phöôïng, 

 Möôïn höõu hình saéc töôùng truyeàn ñaêng, 

  Tam Toâng ñem Ñaïo khai hoaèng, 

Duïng taâm chaùnh giaùc coâng baèng chaáp trung. 

 Noùi sao cho taän cuøng lyù Ñaïo, 

 Veõ vôøi ra maùy Taïo khoù thay! 

  Moãi ngöôøi coù taùnh Nhö Lai, 

Taàm ra thaáy saün Thieân Thai beân mình. 

 Choã chí dieäu, chí linh Ñaïo caû, 

 AÂm döông hoøa sanh hoùa Phaät Tieân, 

  Caùi cô ñoäng tònh dieäu huyeàn, 

Luyeän thaønh chaùnh quaû nhôø truyeàn aâm döông. 

 Trôøi, ñaát, ngöôøi, moät phöông moät lyù, 

 Trong mình ngöôøi thaàn khí giao nhau, 

  Cang nhu, troáng maùi moät maøu, 

Ñuïc trong löøa loïc thì mau chöùng thaønh. 

 NAÊM CAÂY NHANG nguõ haønh môùi töôïng, 

 Môùi phaân ra boán höôùng boán phöông, 

  CAËP ÑEØN laø tieåu aâm döông, 

Töùc laø nhöït nguyeät chieáu chöông ñeâm ngaøy. 

 Vaän haønh maõi trôû day laên loän, 

 Soi saùng cuøng choán choán nôi nôi, 

  Laøm cho röïc rôõ ñaát trôøi, 

Ngöôøi laø ñoâi maét aáy thôøi khaùc chi. 

 Maét thuoäc hoûa laø Ly thaàn truï, 
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 Luyeän thaâu veà cho ñuû moät caân, 

  Kim ñôn nhôø hieäp khí thaàn, 

Tan ra laø khí tuï ñoâng thaønh hình. 

 Tinh, Khí, Thaàn, trong mình coù ñuû, 

 HOA, QUAÛ, TRAØ theå duï tam quang, 

  LÖ TRAÀM ñeå taïi tröôùc baøn, 

Tieân thieân laäp ñaûnh, haäu caøn an lö. 
(19)

 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

20 thaùng 8 Bính Tyù (05-10-1936) 

SAÉC KHOÂNG LUAÄN 

THI 

CAO thaêng linh dieäu quaùn thaàn thoâng, 

ÑAØI caùc nguy nga noãi baän loøng, 

TIEÂN Phaät thoaùt ra ngoaøi caûnh khoå, 

OÂNG thaønh ñaïo chæ giöõ taâm khoâng. 

 Thaày möøng caùc con. 

 Thaày naém cô quan maø vaän haønh Chôn Ñaïo chuyeån hoùa 

chuùng sanh. Thaày boû ngoâi Thieân giaùng theá laø vì thöông xoùt 

ñaùm sanh linh môùi laäp Ñaïi Ñaïo maø cöùu vôùt cho khoûi toäi tình 

ñeå traùnh cuoäc tang thöông cöù maõi vuøi choân trong gioù buïi. 

 Thaày nay ban xuoáng moät pho ÑAÏI THÖØA CHÔN 

GIAÙO minh lyù Ñaïo, thöùc tænh chuùng sanh [rieâng cho keû 

luyeän Ñaïo] tu haønh, laøm moái chuaån thaèng, löu truyeàn taäp 

tuïc. Saün ñaây Thaày giaûi qua chöõ SAÉC, chöõ KHOÂNG. Caùc 

con neân hoïc naèm loøng maø lo giaûi thoaùt. 

                                                 

(19)

 Haäu laø haäu thieân. 
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THI 

Muoân vaät theá gian chaúng vöõng beàn 

Coù thì hö hoaïi maáy hoài neân 

Khoâng laø tröôøng cöûu, khoâng tan raõ 

Neân möôïn chöõ KHOÂNG ñuùc moùng neàn. 

 SAÉC töùc thò KHOÂNG. ÔÛ theá gian höõu hình vaät chaát 

naày, khoâng bao laâu noù tan ra gioù buïi. 

 Caùc con coù hình traïng, maét thaáy, tai nghe laø giaû, moäng 

aûo. Caùc vaät soáng treân theá giôùi khoâng bao giôø beàn bæ, coù ñoù 

roài noù laïi hoùa ra khoâng. Söï coù, khoâng aáy noù deã daøng mau leï 

nhö boït nöôùc troâi soâng, nhö söông ñeo ngoïn coû. Ñaõ vaäy, coõi 

traàn ai, laø nôi duïc giôùi, con ngöôøi caû ham muoán, öa vaät naày, 

thích moùn noï. Caùi tuùi tham khoâng ñaùy, chöùa maõi chaúng ñaày. 

Loøng tham duïc chuyeän naày vieäc khaùc, ñaém ñuoái trong boán 

vaùch töûu khí saéc taøi, say meâ baû lôïi moài danh, cöù quaån quaån 

quanh quanh trong tröôøng moäng aûo. Khoâng xeùt caïn nghó 

cuøng cuoäc ñôøi laø giaû. Caùc vaät saép baøy treân maët ñaát noù hö 

hoaïi chaúng vöõng beàn maø con ngöôøi cöù tham chaï töôûng vô, 

cöù boû choã khoâng maø tìm nôi choã coù. Coù kia seõ hoùa khoâng, 

khoâng aáy laø ñöôøng Chôn Ñaïo. Caùi xaùc phaøm hö hoaïi thì 

linh hoàn trôû laïi choã khoâng. Vaäy thì caùc treû raùng noå söùc gia 

coâng maø tham khaûo con ñöôøng thaâm vieãn. 

THI BAØI 

 Ñöôøng Chôn Ñaïo trong KHOÂNG maø COÙ, 

 Phaùp chaùnh truyeàn coù ñoù hoùa khoâng, 

  Laøm sao phuûi saïch buïi hoàng, 

Giöõ taâm thanh tònh ñeå loøng töï nhieân. 

 Coõi vaät chaát hieän tieàn thaáy ñoù, 

 Vaät saép baøy nhöng coù maø khoâng, 
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  Noù mau hö naùt leï laøng, 

Chaúng chi beàn bæ vöõng vaøng ñaëng laâu! 

 Maét doøm thaáy saéc maøu, hình töôùng, 

 Thì chaéc gì aûnh höôûng veà sau, 

  Nhuïc vinh, sang tieän, ngheøo giaøu, 

Sang qua sôùt laïi bieát bao nhieâu laàn. 

 Ñònh trí nghó cuoäc traàn giaû moäng, 

 Thoaùt ra ngoaøi hö hoûng tang thöông, 

  Ngaøy ñeâm taâm chí lo löôøng, 

Taàm tu chaùnh giaùo laø phöông chöõa mình. 

 Kìa nhöõng ñoùa hoa xinh saéc ñeïp, 

 Moïi ngöôøi ñeàu meâ meät meán ham! 

  Thaùnh kia loän kieáp ra phaøm, 

Soùng traàn buûa khaép ñaønh cam laáp vuøi! 

 Ngöôøi thích cuoäc mua vui ham laï, 

 Ñaém saéc roài nhö caù vöôùng caâu, 

  Ruoät, gan, taâm, trí, loän nhaàu, 

Tinh thaàn tieàu tuïy, ñeøn daàu luïn tim. 

 Phaân toäi phöôùc naëng chìm nheï noåi, 

 Kieáp luaân hoài tieáp noái maõi ru! 

  Nghieäp daøy maéc phaûi toäi tuø, 

Bôûi chöng tham duïc khoâng tu chòu heøn. 

 Ñôøi nhieàu luùc traéng ñen thay ñoåi, 

 Ñôøi nhieàu ngöôøi laàm loãi quaù chöøng, 

  Vöøa loøng ham muoán vui möøng, 

Khoâng vöøa oaùn traùch laãy löøng gheùt ganh. 

 Caùc söï quaáy naûy sanh ra maõi, 

 Xaùc thòt coøn noù laïi ñeo ñai, 

  YÙ, thaân, mieäng, muõi, maét, tai, 

Tröø xong thì thaáy loä baøy caûnh khoâng. 

 Kìa muoân vaät ôû trong theá giôùi, 
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 Tuï roài tan, coù laïi thaønh khoâng, 

  Doøm xem Thaày luoáng naõo noàng, 

Dinh hö tieâu tröôûng non soâng chaéc gì? 

 Chi baèng tröôùc quy y haønh ñaïo, 

 Boû loøng phaøm maø taïo loøng Tieân, 

  Loøng phaøm chaùc nhöõng naõo phieàn, 

Buoàn lo, than traùch, xeïo xieân, giaän hôøn. 

 Loøng Tieân môùi laø chôn chaùnh Ñaïo, 

 Khoâng khoâng maø thoâng thaïo dieäu huyeàn, 

  Döùt roài nghieäp quaû nhôn duyeân, 

Ñoaïn xong tö töôûng noái chuyeàn veà sau. 

 Khoâng, khoâng saéc, khoâng maøu, khoâng töôùng, 

 Khoâng, khoâng hình, khoâng töôïng, khoâng nghe 

  Khoâng ham keát ñaûng laäp phe, 

Khoâng ham sang troïng, khoâng khoe khoang mình. 

 Khoâng caàu lôïi caàu danh, tham duïc, 

 Khoâng laøm ñieàu taø khuùc haïi ñôøi, 

  Khoâng laøm khoù nhoïc cho ngöôøi, 

Khoâng laøm chuyeän quaáy ñeå ñôøi phieàn phaân. 

 Khoâng löu luyeán hoàng traàn buoäc trí, 

 Khoûi boán töôøng tröïc chæ Ñaøo Nguyeân, 

  Khoâng khoâng môùi thieät dieäu huyeàn, 

Chöõ khoâng laøm ñaëng thì tieân trong ñôøi. 

 Ñeå taâm KHOÂNG Phaät Trôøi boá hoùa, 

 Ngöôøi tu haønh chaúng khaù boû KHOÂNG, 

  Chöõ KHOÂNG maàu nhieäm nôi loøng, 

Haønh theo thaáy roõ taâm trong dieäu huyeàn. 

 Ngöôøi neân Thaùnh, neân Hieàn, neân Ñaïo,  

 Tröôùc phaûi lo reøn taïo chôn khoâng, 

  Maëc ai tham chaï ñeøo boàng, 

Maëc ta, ta cöù giöõ loøng an nhieân. 



ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 193  

 Daãu ngöôøi duïng oai quyeàn huùng hieáp, 

 Cöù nhaãn hoøa baët thieäp thanh minh, 

  Chaúng vì sôï haïi hö mình, 

Ngô tai bít maét, veïn gìn loøng son. 

 Naõ Phaù Luaân göông coøn ôû ñoù, 

 Ngang doïc trôøi, coâng khoù bieát bao, 

  Xoâng pha teân ñaïn aøo aøo, 

Roát roài cuõng baïi, anh haøo hoùa khoâng. 

 Kìa Haïng Voõ non soâng ngang doïc, 

 Luùc suy thôøi khöû noïc baïo hung, 

  Xöa nay bieát maáy anh huøng, 

Roát roài chaúng khoûi ñeán cuøng thaønh khoâng. 

 Ñaïo Tieân Phaät reøn loøng luyeän taùnh, 

 Tìm choã KHOÂNG maø laùnh luaân hoài, 

  ÔÛ traàn nhaân quaû noù nhoài, 

Raùng tu moät thuôû gôõ roài nôï duyeân. 

 Möôïn caûnh khoâng dieät phieàn tröø naõo, 

 Böïc chí thaønh nöông Ñaïo an vui, 

  Gôõ xong theá cuoäc roái nuøi, 

Traêng thanh gioù maùt laø muøi thanh tao. 

 Ai laø böïc anh haøo quaân töû? 

 Ai laûu thoâng kinh söû Thaùnh Hieàn? 

  Sao mang chöùng bònh naõo phieàn, 

Khoâng lo thoaùt khoûi caùi xieàng quyû vöông! 

 Sao khoâng bieát taàm ñöôøng chaùnh ñaïi, 

 Meâ lôïi danh maéc phaûi toäi tình, 

  Khoân chi choân caû taùnh linh, 

Hai ñöôøng, ñöôøng nhuïc, ñöôøng vinh, choïn laøm. 

THI 

Laøm sao xöùng ñaùng Ñaïo nhaø Nam, 

Nam nöõ luyeän tu coåi loát phaøm, 
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Phaøm thaùnh khaùc xa meâ vôùi giaùc, 

Giaùc quan caùm doã chôù neân laøm. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

18 thaùng 8 Bính Tyù (03-10-1936) 

LUAÄN VEÀ CHÖÕ TAÂM 

THI 

Ñaïo taâm phaùt trieån chí thanh cao, 

Vuøng vaãy nhaûy ra khoûi boán raøo [töù töôøng], 

SAÉC töùc thò KHOÂNG thaønh chaùnh quaû, 

Trung khoâng höõu saéc khí thaàn giao. 

 Ñaây Thaày giaûi sô veà chöõ TAÂM. 

 Trong vuõ truï caøn khoân laáy caùi lyù Thaùi Cöïc laøm chuû teå 

cuûa muoân trieäu öùc sanh linh vaø chöôûng quaûn vaät chaát höõu 

hình (linh hoàn vaø xaùc thòt). 

 Trong trôøi ñaát coù caùi lyù nhaát ñònh thanh quang laø Thaùi 

Cöïc laøm trung taâm ñieåm cho vuõ truï caøn khoân, muoân loaøi 

vaïn vaät. Caùi lyù ñoäc nhaát aáy toaøn tri toaøn naêng, bieán hoùa voâ 

cuøng voâ taän, döôõng duïc caû sanh linh, baûo toàn vaïn loaïi. Lyù 

ñoäc nhaát aáy bao quaùt thaàn thoâng, quay chuyeån baùnh xe voâ 

hình maø laøm naác thang tieán hoùa chung cho tinh thaàn vaät 

chaát, môû mang caùi trí hueä cho moïi ngöôøi noi theo Thieân lyù 

vaän haønh maø taêng tieán maõi leân cho ñeán choã kyø cuøng muïc 

ñích laø nôi nhaát ñònh. 

 Trong khoaûng khoâng gian aáy cuõng coù khi ñoäng tònh, 

möa naéng, hoài thanh quang minh baïch, luùc u aùm vuõ vaàn, thì 

coù khaùc chi taâm con ngöôøi coù khi ñoäng khi tònh, luùc öa ñaïo 
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ñöùc thuaän Thieân lyù löu haønh, coøn coù hoài laïi thích vui vaät 

chaát, daãy ñaày loøng nhôn duïc gaây maõi toäi tình, cuõng coù saùng 

suoát trí hueä thoâng minh, maø cuõng coù ngu heøn ñaàn ñoän doát 

naùt. AÁy laø moät söï trung taâm ñieåm cuûa caøn khoân vaäy. 

 Moät theá giôùi hay laø moät nöôùc cuõng phaûi coù moät vò 

chöôûng quaûn quyeàn haønh. Nöôùc coù daân, nhöng daân phaûi 

tuaân maïng lònh cuûa vua maø thi haønh. Vò ñeá vöông aáy laø 

trung taâm cuûa moät quoác daân. Quoác daân aáy ñaëng haïnh phuùc 

lôùn lao laø nhôø coù oâng vua minh quaân caàm quyeàn thoáng trò, 

öa ñaïo ñöùc cuûa Thaùnh Hieàn, laøm cho nöôùc trò daân yeân, gia 

voâ beá hoä. Ñôøi thaùi bình laïc nghieäp aâu ca, phong voõ ñieàu 

hoøa, quoác daân coäng thaønh moät ñoaøn theå lôùn lao, giöõ ñaïo ñöùc 

hieàn töø maø laøm thaønh luõy ngaên binh ñoùn giaëc, laáy göông 

minh trieát (nhaãn hoøa) ñeå laøm khí giôùi choáng ngaên loaøi baïo 

ngöôïc. Coøn ruûi quoác daân voâ phöôùc gaëp phaûi hoân quaân, ñaém 

meâ töûu saéc, taøi khí thì ngoaïi quoác, chö haàu khôûi loaïn, coøn 

daân trong nöôùc oaùn thuø. 

 Laáy lyù aáy thì veà quoác daân, vò ñeá vöông laø trung taâm 

cho xaõ hoäi; coøn vôùi nhôn loaïi caùi taám loøng laïi laø trung taâm 

cuûa con ngöôøi, noù laø chuû cho nhôn thaân maø ñieàu khieån nguõ 

quan vaän haønh khí huyeát. 

 Caùi trung taâm Ñaïo aáy raát maàu nhieäm thoâng linh laøm 

cho con ngöôøi ñöôïc an vui treân con ñöôøng taán hoùa. Vaäy 

ngöôøi caàn phaûi laáy caùi taâm laøm chuû teå, ñöøng ñeå cho taâm bò 

vaät duïc teá taéc laøm cho hö hoûng ñi. 

 Caùi taâm con ngöôøi saùng suoát, quaùn coå tri kim, hay 

khieán con ngöôøi laøm ñieàu hay söï phaûi, giuïc cho con ngöôøi 

meán ñaïo ñöùc, chuoäng tinh thaàn, bieát thuaän theo Thieân lyù. 

Nhöng ngöôøi phaûi nhôù laáy ñöøng cho loøng duïc daáy leân, toäi 

tình gaây maõi. 
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 Caùi taâm thì laø thieän, laø saùng suoát, nhöng bò vaät duïc 

ngoaøi ñöa ñaåy vaøo laøm cho choaùn caùi thanh quang, sanh 

loøng quaáy quaù, maø caùi Taâm thì töùc laø Taùnh, Taùnh töùc Taâm. 

Ngöôøi quaân töû bao giôø cuõng giöõ caùi taâm cho thanh baïch tònh 

an, khoâng cho phoùng tuùng chaïy baäy ra ngoaøi. Bieát caùch gìn 

giöõ cho ñònh caùi taâm roài thì traêm maïch löu thoâng khí huyeát, 

nhôn duïc tònh taän, Thieân lyù löu haønh, taâm taùnh khoâng 

khoâng, chaúng moät vaät chi dính vaøo, aáy laø “Vaïn phaùp quy 

toâng, nguõ haønh hieäp nhöùt” (duy tinh duy nhöùt). Chôù con 

ngöôøi ñeå caùi taâm buoâng lung thì söï cheát moät beân chôn, quyû 

voâ thöôøng chöïc röôùc. Vaäy ngöôøi phaûi suy caïn nghó cuøng. 

Thí duï: con gaø, con choù noù ruûi saåy ra mình coøn bieát ñi taàm 

kieám noù veà thay, löïa laø caùi taâm mình taûn laïc ra ngoaøi maø 

khoâng bieát ñem trôû laïi sao? 

 Taâm laø caùi kho chöùa ñoà, nhöng kho chöùa ñöïng ñaày roài, 

khoâng chöùa ñaëng nöõa, chôù caùi taâm chöùa ñöïng bao nhieâu 

cuõng ñaëng. 

 Con ngöôøi neân chuû caùi TAÂM, gìn caùi YÙ, maø baûo toàn laáy 

tam böûu, nguõ haønh. Tam böûu laø quyù nhöùt cuûa con ngöôøi. 

Thaønh Phaät Tieân cuõng do ñoù, maø laøm ma quyû cuõng taïi ñoù. 

Tröôùc khi muoán giöõ ba baùu aáy thì caàn phaûi beá nguõ quan. 

Nguõ quan laø nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân. Nguõ quan laïi thuoäc 

veà nguõ taïng aên vôùi nguõ haønh. 

 Beá nhaõn quan thì taâm hoûa khoâng böøng chaùy. 

 Beá nhó quan thì thaän thuûy môùi löu haønh. 

 Beá tyû quan thì pheá kim phaân chì saét. 

 Beá thieät quan thì can moäc chaúng ñaûo xieâu. 

 Beá thaân quan thì tyø thoå ñaëng sanh khí. 
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CAÙI BAÙU CUÛA NGUÔN TINH 

 Con ngöôøi bieát caùch gìn giöõ ñuû ñaày, thanh tònh thì noù coù 

theå laøm cho linh hoàn minh maãn, xaùc thòt an vui. 

 Trong Taây Du, Teà Thieân haùi traùi nhôn saâm, khoâng bieát 

caùch moùc queøo, rung raåy cho traùi nhôn saâm aáy rôùt xuoáng 

ñaát, chun loït heát, khoâng coøn traùi naøo, laø taïi khoâng bieát caùch 

haùi. Nhôn saâm aáy aên ñaëng soáng ñeán maáy ngaøn naêm, thieät laø 

ñôn döôïc tröôøng sanh baát töû. Traùi nhôn saâm aáy hình thuø 

gioáng heät ngöôøi ta. Traùi nhôn saâm laø chi? Laø nguôn tinh cuûa 

con ngöôøi. Bieát caùch haùi noù thì coøn, khoâng bieát caùch haùi noù 

thì maát (ñeå cho tinh taåu laäu ra ngoaøi laø traùi nhôn saâm chun 

loït vaäy). 

 Coøn nguôn khí, con ngöôøi maø laøm maát caùi khí haïo 

nhieân thì khoù beà an oån. Khí haïo nhieân phaûi chaâu löu vaän 

haønh bao quaùt trong thaân theå maø nuoâi laáy nguôn thaàn. Cöôùp 

ñaëng khí haïo nhieân vaøo trong thì thaønh Ñaïo. 

THI 

Nhöùt ñieåm trung taâm Ñaïo chieáu minh, 

Ñònh ngoâi chuû teå ñaéc an ninh, 

Taùnh cuøng Thieân lyù khai quan khieáu, 

Thuû chaáp chôn hoàn khaû baûo tinh. 

THI BAØI 

 Baûo tinh, döôõng khí, toàn thaàn, 

Theo ñöôøng trung ñaïo thoaùt thaân luaân hoài. 

 Nghieäp duyeân ñoaïn döùt cho roài, 

Kieáp naày phaûi chòu quaû nhoài môùi mau. 

 Ñöøng cho taâm chí laõng xao, 

Co chôn nhaûy khoûi boán raøo haõm vaây. 

 Ngaøy ñeâm baùnh pheùp chuyeån xaây, 
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Laøm cho tam böûu ñuû ñaày minh quang. 

 Khaûm Ly trôû laïi Khoân Caøn, 

Luyeän hoàn, cheá phaùch, voùc vaøng ngoaïi thaân. 

 Haø xa quaây nöôùc bieån daâng, 

Coân ñoaøi ngoïc chieáu ba vaàng haøo quang. 

 Chín töøng treân döôùi môû dang, 

Nguôn thaàn xuaát chaùnh nguõ quan beá roài. 

 Dieät tröø phieàn naõo phuïc hoài, 

Tam baønh, luïc taëc, khöû roài taâm minh. 

 Chaâu thaân phaúng laëng nhö bình, 

Laøm cho saùng suoát thaàn linh trung hoøa. 

 Môùi raèng Töù Toå quy gia, 

AÂm döông hieäp nhöùt Tam Hoa tuï veà. 

 Thì laø ñaéc giaùc tröø meâ, 

Ñôn thô chieáu trieäu hoäi veà thoï phong. 

THI 

Phong töôùc thieân tieân baûng ngoïc ñeà, 

Giaùc roài trôû laïi ñoä ngöôøi meâ, 

Voâ vi bieán hoùa thaàn thoâng nhieäm, 

Cöùu vôùt nguyeân caên trôû laïi queâ. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 
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16 thaùng 8 Bính Tyù (01-10-1936) 

NGUÔN THAÀN vaø THÖÙC THAÀN 

THI 

CAO minh chaùnh giaùo phuïc linh caên, 

ÑAØI thöôïng laïc quan ñaïo lyù hoaèng, 

THÖÔÏNG chaáp taøi naêng quy thoáng nhöùt, 

ÑEÁ daân minh ñöùc thieän taâm naêng. 

 Thaày möøng caùc con. 

THI 

Bao laàn giaùng theá cöïc loøng Cha, 

Thöông noãi ñaøn con boû pheùp nhaø, 

Ñaïo ñöùc buoâng troâi ngoaøi trí naõo, 

Böïc mình neân phaûi giaùng laàn ba. 

Ba phen daïy bieåu maáy muoân xe, 

Khuyeân nhuû ngöôøi ñôøi chaúng chòu nghe, 

Ñoå maùu cöùu nguy hoàn chuûng loaïi, 

Nhöng ngöôøi ñoäc aùc thieät khoâng deø. 

Deø ñaâu nöôùc ñaõ ngaäp traøn then, 

Soùng gioù vuøi choân mòt toái ñen, 

Xoâng chieác thuyeàn töø ra cöùu ñoä, 

Traùch ñôøi sao cöù chòu ngu heøn. 

PHUÙ 

 Ñôøi maït haäu neân Phaät Tieân ñoàng giaùng theá,  

 Ñem chôn truyeàn maø phoå teá maáy trieäu öùc sanh linh, 

 Cuoäc dinh hö tieâu tröôûng, naøo laø ngöôøi trí hueä thoâng 

minh sao chaúng chòu böôn baû ñem mình ra khoûi. 
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 OÂi! Troø ñôøi thaáy theâm chaùn, chæ tranh hay gioûi, aáy maø 

goïi raèng khoân. 

 Maáy muoân thu trí hoùa laáp choân, laøm môø aùm ñieåm linh 

hoàn, khoù baûo toàn cho cô theå. 

THI 

Theå phaùch tinh anh keû thoaùt traàn, 

Nöông veà coõi Thaùnh aån tu thaân, 

Coåi roài xaùc thòt muoân vaøn nheï, 

Haïnh phuùc Ñaïo höng coù maáy laàn. 

 Giôø hoâm nay, Thaày thaáy caùc con coù chí nhieät thaønh, 

neân chi Thaày giaùng minh lyù Ñaïo maø thöùc tænh chuùng sanh 

trong giaác moäng. Caùc con phaûi bieát raèng caùi ñieåm linh 

quang raát quyù baùu, caùc con khoâng lo maø gioài luyeän cho tinh 

ba thì raát laø uoång. 

 Ñôøi cuûa caùc con chi laø vinh dieäu, an vui. Ñôøi ñaùng thò, 

ñaùng khinh maø caùc con maõi choân mình trong vuõng tanh hoâi, 

ao nhô baån. Caùc con vì phong traàn ñöa ñaåy, bôûi mang xaùc 

thòt naëng neà khoù beà day trôû. Ñieåm linh hoàn caùc con nhaäp 

vaøo xaùc thòt bò haäu thieân che laáp, nguõ tröôïc chaän ñeø, khoâng 

tu luyeän khoù mong thoaùt ra cho khoûi, bôûi mang xaùc thòt. Maø 

heã mang xaùc thòt naëng neà naày, traùnh sao khoûi thaát tình luïc 

duïc sai khieán. 

 Than oâi! Trong cô theå con ngöôøi vì bò thaát tình caùm doã, 

luïc duïc khieán sai, caøng ngaøy caøng yeáu ôùt, tuy nguôn thaàn 

saùng suoát, öa thanh tònh voâ vi nhöng bôûi coù thöùc thaàn neân 

môùi hay ñoäng taùc, maø nguôn thaàn thì thaát chaùnh, coøn thöùc 

thaàn laïi ñöông quyeàn, noù laøm chuû nhôn thaân, neân öa söï naày, 

muoán vieäc kia laêng xaêng roän röïc, khoâng caàn ñaïo ñöùc, chaúng 

keå tinh thaàn, chæ chuoäng thoûa thích loøng vui cuûa noù, neân 

nhieàu khi noù giuïc con ngöôøi laøm chuyeän quaáy ñieàu hö, xaáu 
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xa ñeâ tieän, maø heã noù sai khieán ñaëng thì noù laïi coøn khieán 

maõi khoâng thoâi. Noù chaùc loøng aùc ñöùc, gaây chuyeän baát löông 

maø con ngöôøi chæ ñuøa theo noù maõi. Noù laïi coù quyû thaát tình 

phuï söï, ma luïc duïc giuùp tay, neân chi môùi coù toäi loãi, maø heã 

coù toäi loãi phaûi chòu ñoïa ñaøy trong voøng quaû baùo. 

 Thaát tình, luïc duïc laø moái loaïn haèng ngaøy ôû trong taâm 

trí, khoâng phöông tröø khöû. Moät ñaùm giaëc lieät cöôøng taøi trí 

ñaùnh phaù ruoàng trong nuùi cao non thaúm coøn deã tröø deïp 

ñaëng, chôù moái loaïn nôi taâm khoù maø dieät ñaëng cho yeân, nhöùt 

laø ma luïc duïc (nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân, yù) noù phaù haïi haèng 

ngaøy. 

 NHAÕN thì öa maøu saéc toát ñeïp. 

 NHÓ thì thích nghe nhöõng gioïng noùi tao nhaõ, thanh bai. 

 TYÛ thì öa muøi thôm, hôi ngoït. 

 THIEÄT thích neám vaät laï moùn ngon. 

 THAÂN thì meán vôï ñeïp haàu xinh, caû duïc tình, coøn daâm 

nieäm. 

 YÙ laïi tö töôûng vieäc vaát vô, quaáy quaù, maø nhaát laø yù laø 

moái haïi cho con ngöôøi. Noù tö töôûng söï naày sang söï noï, 

chuyeän aáy heát ñeán chuyeän kia. Noù xeït voâ nhaûy ra leï laøng, 

khoâng chi ngaên ñoùn noù ñaëng. Neân môùi cho noù laø ñöùa aên 

troäm taøi ngheà, xaùch moùn naày, laáy vaät noï maø tröôùc maét 

muoân ngöôøi coù ai thaáy. 

 Coøn THAÂN, caùi thaân theå muoán ñöôïc daâm duïc quaù ñoä 

môùi hao taùn nguôn tinh, nguôn khí, nguôn thaàn. 

 THIEÄT laø löôõi, mieäng ham aên moùn ngon vaät laï, ñoà myõ 

vò cao löông, neân phaïm toäi saùt sanh maø sa ñoïa vaøo ñöôøng 

luïc ñaïo. 

 TYÛ laø muõi, muõi öa thôm tho môùi khieán loøng ham muoán. 
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 NHÓ laø tai, tai nghe ñieàu phi leã,  

 NHAÕN laø maét, maét ngoù thaáy söï toát ñeïp maøu saéc thì 

khieán loøng duïc daáy leân. 

 Vaäy thì maét thaáy, tai nghe, muõi ngöõi, mieäng neám, thaân 

ham thì môùi laøm cho thaàn xao ñoäng, sanh loøng quaáy quaù. 

Vaû laïi, luïc duïc laø saùu con quyû, töùc laø saùu ñöùa du coân, nhöng 

neáu bieát caùch thaâu phuïc chuùng noù ñaëng thì saùu con quyû aáy 

trôû neân luïc thoâng laø ñaéc ñaïo. Muoán thaâu phuïc quyû aáy phaûi 

laøm caùch naøo? 

 Caàn phaûi chuû caùi TAÂM, taâm cho thanh tònh, ñònh caùi 

TRÍ, trí phaûi töï nhieân. Luïc duïc ñöôïc an, luïc thaàn ñaày ñuû, heã 

coù luïc duïc thì coù luïc traàn, maø coù luïc traàn thì môùi sanh luïc 

taëc. Coù luïc taëc thì haïi luïc caên, luïc thöùc, luïc thaàn neân sa vaøo 

luïc ñaïo. AÁy laø kieáp con ngöôøi khoâng coù nguôn thaàn chaáp 

chaùnh, ñeå thöùc thaàn ñöông quyeàn thì daàu coù soáng, soáng moät 

caùch vaát vô, nhö buø nhìn trô trô, ñeå gioù lay ngöôøi ñaåy. 

 Vaäy con ngöôøi caàn phaûi phaân bieät caùi naøo laø NGUÔN 

THAÀN, caùi naøo laø THÖÙC THAÀN, söï naøo chôn, ñieàu naøo 

giaû. Coù khi thöùc thaàn tính laøm chuyeän quaáy quaù, toäi tình, voâ 

ñaïo ñöùc maø trong ñoù laïi coù nguôn thaàn khoâng chòu cho laøm 

nhöõng chuyeän quaáy quaù. 

 Nguôn thaàn muoán laøm ñieàu ít lôïi chung, coøn thöùc thaàn 

thì toan beà ích kyû. 

 Söï naøo khoâng caén röùt löông taâm laø cuûa nguôn thaàn 

muoán vaäy, coøn söï naøo nhöùc nhoái löông taâm laø cuûa thöùc thaàn 

ham muoán, khieán sai. 

 Trong taâm con ngöôøi coù nguôn thaàn vaø thöùc thaàn, khi 

thì muoán ñoäng taùc, luùc laïi chòu voâ vi, aáy laø hai ñieàu khaù 
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choïn löïa. Phaûi bieát nhôn taâm, ñaïo taâm khaùc xa. Giaû thaân, 

chôn thaân hai thöù. 

 Sao laø chôn thaân, giaû thaân? Ngoaøi caùi giaû thaân naày, coøn 

moät caùi chôn thaân khaùc nöõa. Chôn thaân aáy laø chi? Laø nhò 

xaùc thaân vaäy. Caùi chôn thaân aáy vöõng beàn muoân kieáp, soáng 

maõi baèng Trôøi, khoâng töû khoâng sanh, khoâng theâm khoâng 

bôùt. Luyeän ñaëng caùi chôn thaân naày thì tröôøng sanh baát töû, 

khoûi chòu quaû baùo luaân hoài, ñôøi ñôøi kieáp kieáp an höôûng vui 

chôi neân Boàng Lai Tieân Caûnh, aáy laø Chôn Nhôn vaäy. 

 Thaày thaáy ngöôøi ñôøi haèng laàm töôûng caùi giaû thaân (nhôn 

thaân) naày tu luyeän ñaëng caàu baát töû tröôøng sanh. Khôø laém 

thay! Daïi laém thay! Bôûi caâu chaáp maø sa maõi toäi tình, traàm 

luaân muoân kieáp. Caùi xaùc thaân naëng neà, nhô baån thoái tha naày 

coøn ham hoá laøm chi? Caùi ñieåm linh hoàn bò mang xaùc thòt 

naày, chaúng khaùc chi bò nuùi Thaùi Sôn daèn chaän. Caùi ñieåm 

linh hoàn ngaøy naøo boû ñaëng xaùc thaân naày thì chaúng khaùc chi 

ñeå gaùnh Thaùi Sôn xuoáng vaäy.  

 Ngöôøi tu haønh ñaéc ñaïo khoâng bao giôø chòu mang xaùc 

thòt naày nhieàu ngaøy. ÔÛ theá, noù naëng neà laém, ñöôøng xa muoân 

daëm vôi vôi, daàu duøng söùc ngöïa truy phong ñi maõn kieáp 

cuøng ñôøi chaúng thaáu, chôù linh hoàn maø ñaëng boû xaùc thòt naëng 

neà naày roài thì trong boán bieån nhaùy maét ñeán nôi taän choán. 

 Linh hoàn ra khoûi xaùc thaân naày thì möøng vui khoâng xieát, 

khoaùi laïc voâ cuøng. Nhöõng linh hoàn naøo coøn naëng nghieäp 

quaû tieàn khieân phaûi chòu vaâng theo Taïo Coâng sai khieán, 

möôïn xaùc thòt laäp coâng, traû cho roài nghieäp quaû. Nhöõng Phaät 

Tieân ngaøy tröôùc cuõng duøng ñieåm linh quang giaùng theá, 

möôïn xaùc thòt maø luyeän ñaïo. Laáy nguôn khí, nguôn tinh 

hieäp cuøng nguôn thaàn taïo neân Tieân Phaät. Coù nhò xaùc thaân 

thì töø ñoù saép sau môùi laø coù thöù ngoâi ñòa vò, chöù ñieåm linh 
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quang laø moät caùi yeáng saùng maø thoâi, nhöng cuõng bieát linh 

thoâng bieán hoùa.  

THAÁT TÌNH 

 Ñaây Thaày noùi veà thaát tình laø hyû, noä, aùi, oá, ai, laïc, cuï. 

 Con ngöôøi vì bò thaát tình, luïc duïc maø hao toån tinh thaàn, 

tieâu moøn khí phaùch. Noù luoáng ñaåy xoâ nhaân loaïi vaøo ao löûa 

nuùi göôm, hang saâu vöïc thaúm. 

 Hyû, noä, aùi, oá toaøn laø söï thöôøng tình, heøn thaáp cuûa con 

ngöôøi, luùc möøng khi giaän, côn gheùt hoài thöông, khoâng chöøng 

khoâng möïc. 

 Hyû laø möøng, noä laø giaän. Heã gaëp söï vui thích, thoûa maõn 

loøng duïc thì meán maø möøng. Coøn gaëp ñieàu nghòch yù, baát 

maõn taâm taø, laïi thaûm laïi saàu maø giaän. Bò vaäy nguõ khí, tam 

hueâ môùi mau hao keùm. 

 AÙi laø yeâu, oá laø gheùt. Heã thuaän tình tríu meán, khoaùi söï aùi 

aân thì meâ thì thích maø yeâu. Coøn nghòch choã muoán ham, traùi 

loøng theøm muoán, laïi ñoá laïi ganh maø gheùt. Bò vaäy tinh huyeát, 

thaàn löïc môùi choùng giaûm suy. 

 Coøn nhöõng ai, laïc, cuï, laø buoàn, vui, sôï, thì cuõng laø 

nhöõng moùn raát haïi trong ñaùm thaát tình, neân ví khoâng sôùm 

khöû tröø cho tieâu aét noù cöù maõi khuaáy roái con ngöôøi maø baét 

phaûi sa vaøo nhöõng thoùi thaáp heøn, ngu doát. 

 Laøm ngöôøi phaûi laäp chí cho cao thöôïng, ñöøng ñeå thaát 

tình caùm doã, luïc duïc khieán sai. Mình phaûi maïnh baïo, cöông 

quyeát maø laøm chuû noù, chôù ñöøng yeáu ôùt loâi thoâi ñeå noù laøm 

chuû mình. Roài noù muoán chi cöù phaûi vuøa theo noù maõi hay 

sao? 
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 Ngoaøi nhöõng thaát tình, luïc duïc, laïi coøn tam thi, cöûu coå, 

aáy cuõng laø moái haïi cho ngöôøi. 

 Tam thi thaàn ôû taïi thöôïng tieâu, trung tieâu, haï tieâu. Ba 

con quyû naày traán ba cöûa aûi, khoâng cho thaàn, khí giao thoâng 

vôùi caøn khoân thaêng giaùng. Coøn chín con ma noï, laïi giöõ chín 

loã khieáu khoâng cho tieân thieân tieáp öùng vôùi haäu thieân chi khí, 

thaønh thöû con ngöôøi phaûi chòu sa ñoïa maõi hoaøi. 

 Vaäy ngöôøi luyeän ñaïo, tu ñôn laø phaûi khöû tröø bao nhieâu 

trôû löïc aáy cho tieâu tan thì tam tieâu, cöûu khieáu môùi coù theå 

xung thoâng trôøi ñaát ñöôïc. 

 Thí duï nhö quaû caàu (balle) cöù bôm hôi voâ maõi cho ñaày 

ñuû, no neâ, nhöng phaûi coi chöøng vaù maáy loã troáng cho kín laïi 

thì bôm noù môùi coøn chöùa hôi laïi. Nhoû nhö muõi kim, noù cuõng 

xì hôi ra heát. Caùc con daàu coù bôm maõi cuõng voâ ích. Loã 

troáng aáy ôû ñaâu? Laø gioáng gì? Laø nhaõn, nhó, tyû, thieät, thaân, yù, 

maáy ñöôøng coác ñaïo, döông quang vaø aùi, oá, saân, si chôù chi. 

Caùc con bôm maõi vaøo maø khoâng bít, vaù haøn noù laïi thì noù xì 

loït ra ngoaøi heát, caùc con neân chuû yù, aáy laø pheùp tu luyeän. 

Ngöôøi tu haønh chaúng neân noùng giaän, noùng giaän khoâng toát; 

maø cuõng noùng giaän ñaëng vaäy, nhöng noùng giaän veà leã nghóa, 

chôù khoâng noùng giaän veà khí huyeát sanh ra. 

THI 

Thaát tình, luïc duïc sôùm tröø xong, 

Luyeän taäp ngaøy ñeâm söûa taám loøng, 

Khöû dieät thaát tình an taùnh thieän, 

Tu haønh phaûi ñeå chí khoâng khoâng. 

Tam thi cöûu coå ñaëng tröø yeân, 

Cöûu khieáu thoâng thöông luyeän Ñaïo huyeàn, 

Thaàn khí giao hoøa taâm hueä phaùt, 
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AÂm döông hoãn hieäp ñaéc thaønh Tieân. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 

16 thaùng 9 Bính Tyù (30-10-1936) 

TOÀN TAÂM DÖÔÕNG TAÙNH 

THI 

CAO minh chaùnh ñaïi phuïc linh caên, 

ÑAØI chieáu ñieån quang ñaïo lyù hoaèng, 

THÖÔÏNG phaåm chi nhôn taâm taùnh thieän, 

ÑEÁ thaønh cô hoäi ñaéc sieâu thaêng.  

 Thaày laáy laøm vui cuøng caùc con maø giôø nay ngöï giaù 

tröôùc ñaøn ñeå chæ baøy ñoâi lôøi ñaïo ñöùc cho caùc con roõ thaáu 

nguoàn caû coäi cao maø trau gioài linh taùnh cho hieäp vôùi khoâng 

khí thöôïng taèng laø cô sieâu phaøm nhaäp thaùnh. (Cöôøi...) 

THI 

Toàn taâm döôõng taùnh kieán Nhö Lai, 

Ñaïo phaùp thoâng löu hueä ñöùc khai, 

Thöôøng chuyeån phaùp luaân minh lyù nhieäm, 

Nhöùt taâm tu luyeän ñaéc tam taøi. 

 Caùc con ngaøy hoâm nay maø ñaëng naém moái Ñaïo vaøo 

trong thì raát laø haïnh phuùc. Töø coå chí kim ñaõ bieát bao nhieâu 

laø lôøi Thaùnh Hieàn ñeå laïi maø khuyeán theá ñoä nhôn, ngaët vì 

ñôøi khoâng chòu taàm choã u huyeàn thaâm vieãn, thaønh thöû theá 

tuïc ngaøy luoáng bieán thieân, nhôn taâm ngaøy caøng truïy laïc, 

ñaïo ñöùc ngaøy moät lu lôø, beøn xoâ ñaåy con ngöôøi cöù maõi xa 

laàn coäi phöôùc nguoàn laønh, maø vöôùng phaûi vaøo voøng luaân 

hoài luïc ñaïo. Thaày raát laáy laøm toäi nghieäp, xoùt thöông, ñau 
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ñôùn, Thaày bao nôõ ñieàm nhieân tònh toïa, ñeå xem cho baày con 

luø luø laên nhaøo ñuøn cuïc nhau maø ñaém ñuoái choán soâng meâ beå 

khoå. OÂi! Nhöõng luoàng gioù thaûm vang löøng, nhöõng tieáng 

soùng saàu xao xaùc, noù haèng xuùc ñoäng taän ñeán taâm Thaày. Vaäy 

neân Thaày phaûi ñaønh pheá Ngoïc Kinh maø ñem chôn lyù Ñaïo 

Huyønh ñeå cöùu vôùt sanh linh trong thôøi haï nguôn maït kieáp 

naày. 

 Vaû trong ñôøi, nhôn loaïi phaûi phaân ra laøm ba haïng 

ngöôøi: treân laø thöôïng trí, döôùi laø haï ngu, ôû giöõa laïi coù haïng 

trung nhôn laø ñaùm phoå thoâng taàm thöôøng. 

 Böïc thöôïng trí aáy laø haïng Thaùnh Trieát, laø ñaùm con giöõ 

ñöôïc caùi taâm hoàn thieân nhieân chí thieän chí myõ cuûa Trôøi phuù 

cho neân loøng traéc aån doài daøo, khoûi daïy maø xöû theá cuõng 

khoâng sai leõ Ñaïo. Ñeán böïc taàm thöôøng laø haïng trung nhôn 

cuûa xaõ hoäi thì thieän taùnh tuy ñaõ thieân di, song heã coù daïy laø 

mau thöùc tænh. Duy coù ñaùm haï ngu thieät laø raát khoù, tuy 

nhieân neáu laáy ñaïo ñöùc maø taäp reøn, huaán luyeän cho daøy 

coâng taát cuõng coù theå môû mang taâm trí ñöôïc. 

 Trôøi ñaõ sanh ra loaøi ngöôøi thì ñaõ phuù cho moät caùi taùnh 

thieän löông ñeå ngöôøi nöông ñoù maø trau gioài cho saùng rôõ 

theâm leân, haàu taán hoùa laàn laàn cho ñeán böïc cao sieâu thuaàn 

tuùy. Naøo deø ngöôøi bò thaâm nhieãm thoùi ñôøi vaät chaát, cöù maõi 

daán thaân vaøo voøng tuïc luïy maø thieân taùnh bieán ñoåi, ñeán phaûi 

dang xa neûo Ñaïo. 

 Taùnh aáy laø gì? Taùnh laø nguyeân lyù sôû dó sanh ra nhôn 

loaïi, theá neân caùi boån nguyeân veà tinh thaàn cuûa con ngöôøi laø 

lyù. 

 Lyù aáy raát linh dieäu thieâng lieâng cuûa Trôøi ñaõ phaân ra maø 

ban caáp cho moïi ngöôøi, neân lyù aáy töùc laø taùnh vaäy. Cuûa Trôøi 

laø lyù, veà ngöôøi laø taùnh; lyù, taùnh nhö nhau, vì theá neân Trôøi 
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vôùi ngöôøi môùi coù theå öùng tieáp lieân laïc nhau raát laø maät thieát, 

bôûi vaäy ngöôøi heã muoán tính söï gì tuy chöa laøm ra maø Trôøi 

ñaõ bieát tröôùc. 

 Trôøi vôùi ngöôøi cuõng ñoàng moät lyù, moät khí maø ra, thì 

khoâng caûm öùng nhau sao ñöôïc. Vaäy ngöôøi neáu bieát trau gioài 

linh taùnh cho thieät saùng suoát anh minh thì töï nhieân giao tieáp 

vôùi Trôøi, thieät laø chaúng khoù. Theá maø ngöôøi ñaõ linh hôn vaïn 

vaät, ñaõ coù caùi boån taùnh thieâng lieâng raát quyù baùu voâ giaù nhö 

vaäy, côù sao ngöôøi chaúng trau gioài maø cöù ñeå lu lôø nhô baån 

ngaøy moät choàng laáp theâm leân maõi maõi. OÂi! Khôø laém thay! 

Nghieâu, Thuaán cuõng ngöôøi, maø daãu cho Tieân, Thaùnh, Phaät 

thì tröôùc kia cuõng vaãn laø ngöôøi. 

BAØI 

 Cô maàu nhieäm huyeàn huyeàn dieäu dieäu, 

 Lyù thieân nhieân bí yeáu cao thaâm, 

  Maáy ai ñeå chí kieám taàm, 

Haàu toan ñaøo luyeän chôn taâm thieän töø. 

 Phaûi bieát roõ dinh hö tieâu tröôûng, 

 Phaûi nghó suy ñoä löôïng ñoä ñôøi, 

  Kieám taàm taän choã cuøng nôi, 

Ngöôøi ñoàng moät taùnh cuûa Trôøi ban cho. 

 Muoân vaät ñoàng trong loø taïo hoùa, 

 Haäu baïc chung caën baõ tröôïc thanh, 

  Cho neân coù döõ coù laønh, 

Döõ laønh taïi bôûi taäp taønh thoùi quen. 

 Taùnh doát naùt ngu heøn ngöôøi taïo, 

 Giam haõm vaøo luïc ñaïo luaân hoài, 

  Bôûi chöng chaúng bieát trau gioài, 

Ñaëng cho boån taùnh phuïc hoài coäi caên. 

 Taùnh thì thieän nhö traêng toû raïng, 
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 Taùnh aáy laø Thieân maïng ban cho, 

  Taùnh ñaâu laïi coù vaïy voø! 

Taùnh laønh thoâng suoát raùng moø kieám ra. 

 Taâm taùnh ñaëng hieäp hoøa trôøi ñaát, 

 Maø thoâng ñoàng muoân vaät theá gian, 

  Taùnh nhö theå moät con ñaøng, 

Khoâng ñi thöôøng aét moïc traøn choâng gai. 

 Taùnh nhö nöôùc chaûy daøi laø thieän, 

 Taùnh luyeän ñaøo phaùt trieån tinh vi, 

  Taùnh laø caùch vaät trí tri, 

Ngöôøi ngöôøi caàn phaûi gaén ghi trau gioài. 

 Ñem trôû laïi vò ngoâi cao thöôïng, 

 Ñaëng an nhaøn thoï höôûng phöôùc hoàng, 

  Ngöôøi naøo coøn giöõ ñaëng loøng, 

Cho minh maãn tieäp khoâng khoâng choùi loøa. 

 Ngöôøi quaân töû chaúng xa taâm taùnh, 

 Gìn caùi taâm cho chaùnh ñaùng tin, 

  Noù laø moät vaät thaàn minh, 

Ñöøng cho luïc duïc, thaát tình laáp choân. 

 Gioài luyeän maõi taâm hoàn hieån ñaït, 

 Haäu thì laøm maø baïc thì thoâi, 

  Ngaøy ñeâm coá gaéng toâ boài, 

Cuõng nhö ngoïc baùu coù gioài môùi xinh. 

 Taâm thì thieän maø linh uyeân baùc, 

 Giöõ cho coøn thì phaùt Thieân cô, 

  Ñöøng cho hö hoûng vaát vô, 

Muoán ngaên nöôùc phaûi ñaép bôø tröôùc khi. 

 Ngöôøi ñeå taâm maát ñi maïng döùt, 

 Trong thaân ngöôøi quyù nhöùt laø TAÂM, 

  Maát ñi naøo khaùc thuù caàm, 

Thaùnh Hieàn bieát giöõ caùi taâm cho coøn. 
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 Taâm raùng ñuùc muoán troøn hay meùo, 

 Taâm nhôø ngöôøi thôï kheùo ñoù con, 

  Taâm gìn ñöøng ñeå hao moøn, 

Laøm cho nhô baån thì coøn chi khoâng? 

 Nghieâu, Thuaán döõ nhôn ñoàng laø ñoù, 

 Ngöôøi vôùi ta naøo coù khaùc chi, 

  Thaùnh Hieàn laøm ñaëng khoù gì! 

Bieát nuoâi taâm taùnh goïi thì Phaät Tieân. 

THI 

Tieân phaøm cuõng bôûi taïi taâm ra, 

Taâm vaïy thì laøm nhöõng quyû ma, 

Taâm chaùnh coøn nuoâi thaønh thaùnh ñöùc, 

Tieåu nhôn vì bôûi maát ñi maø. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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22 thaùng 9 Bính Tyù (05-11-1936) 

THAM THIEÀN NHAÄP ÑÒNH 

 

 CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ. Thaày möøng caùc con. 

 Ñaây Thaày giaûi veà THAM THIEÀN NHAÄP ÑÒNH. 

THI 

Tham thieàn taàm lyù hueä taâm khai, 

Luyeän ñaïo vaän haønh taïo Thaùnh thai, 

Nhaäp ñònh gom thaàn minh tröïc giaùc, 

Thoâng coâng thieân ñòa phuïc Nhö Lai. 

 Ngöôøi tu haønh caàn nhöùt laø pheùp tham thieàn ñaëng taàm 

caùi lyù Ñaïo cao sieâu cuûa Taïo Coâng ñaët baøy treân maáy coõi hö 

linh ngoõ cho thaáu trieät ñeán caû coäi nguoàn nguyeân thæ. 

 Khoâng tham thieàn ñònh trí thì laøm sao ñoaït noåi Thieân 

cô, hieåu ñieàu maéc moû cho ñöôïc. Theá neân ngöôøi tu hay 

ngöôøi khoâng tu maø muoán hoaùt thoâng söï vaät, tham cöùu uyeân 

nguyeân thì laøm sao cuõng phaûi tham thieàn. 

 Vaû laïi ñaõ sanh ra ñöùng laøm ngöôøi maø neáu khoâng hieåu 

bieát coäi nguoàn nhôn loaïi, ví nhö loaøi ngöôøi baét ñaàu bôûi ñaâu 

maø coù? Coù laøm chi? Sao laïi sanh roài töû? Töû roài sanh? Maø cöù 

maõi maõi, hoaøi hoaøi, vöông vaán vôùi baùnh xe luaân hoài cuûa taïo 

hoùa? Vaøo chi choã traàn ai cay nghieät, bieån khoå soâng meâ, ñeå 

chòu mang laáy kieáp naëng neà maø luoáng khoå taâm lao löïc, sôùm 

thaûm chieàu phieàn, raøy than mai khoùc? Neáu töï hoûi mình bao 

nhieâu vaán ñeà aáy maø chaúng gia coâng nghieân cöùu, tham khaûo 

suy taàm cho taän cuøng ñaùo ñeå, haàu tröïc giaùc ñöôïc caùi 

nguyeân lyù cuûa Ñaïo thì haù coøn phöông phaùp naøo khaùc nöõa 

ñaâu! Vaäy phöông phaùp aáy chính goïi laø THAM THIEÀN ñoù. 
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 Khoâng tham thieàn thì laøm sao môû mang trí hoùa ñeå ñaït 

cho thaáu caùi leõ hö voâ huyeàn dieäu. Nhöng phöông phaùp tham 

thieàn raát laø khoù laém. Tröôùc heát, caàn phaûi chuû caùi taâm vaøo 

moät tö töôûng naøo cho cao thöôïng, roài môùi laáy caùi tö töôûng 

thanh quang aáy maø nghó ngôïi cho cuøng, xeùt cho toät thì hueä 

taâm töï phaùt, tröïc giaùc töï khai, chöøng aáy chôn lyù noù môùi hieän 

baøy ra moät caùch roõ raøng, minh baïch. 

 Con ngöôøi ñaõ saün coù caùi Thieân taùnh ñaëc bieät cuûa Trôøi 

ban phuù cho töø luùc môùi ñi ñaàu thai, roài xuoáng ôû theá gian naày 

laïi caàn phaûi möôïn laáy xaùc phaøm maø kinh nghieäm moïi leõ 

cuûa traàn ñeå cho laàn laàn trôû neân uyeân baùc, haàu taán hoùa maõi 

treân con ñöôøng ñaïo ñöùc vaäy. 

 Vaãn bieát theá gian laø beå khoå soâng meâ, nhöng chính theá 

gian laïi maø moät choán hoïc ñöôøng cuûa muoân loaøi vaïn vaät. 

Nhôø hoïc ñöôøng aáy maø muoân loaøi vaïn vaät môùi môû mang trí 

hoùa, saùng suoát tinh thaàn, ñeå taán boä treân naác thang cao 

thöôïng. 

 Laøm ngöôøi laø caàn phaûi hoïc hoûi, coù hoïc hoûi môùi thoâng 

ñaït minh maãn, môùi bieát leõ döõ ñieàu laønh, môùi töôøng ñöôøng 

quaáy söï phaûi, maø traùnh cho khoûi toäi tình. Chôù neáu khoâng 

hoïc hoûi thì ñieåm linh quang phaûi trôû neân meâ muoäi maø ngöôøi 

cam doát naùt ngu heøn. 

 Bao nhieâu nhöõng moùn baøy troø ôû nôi tröôùc maét laø bao 

nhieâu nhöõng baøi hoïc hay ho, höõu ích cho ngöôøi, baát luaän toát 

hay xaáu, baát cöù döõ hay laønh, chi chi cuõng coù theå laøm baøi 

hoïc ñöôïc. Söï naøo toát ñeïp, cao sieâu, thuaàn khieát thì neân laáy 

ñoù maø laøm maãu möïc ñeå luyeän trau, reøn ñuùc tinh thaàn; vieäc 

naøo xaáu xa, heøn maït, baïo taøn thì neân xem ñoù nhö taám 

göông soi, ñeå söûa ñoåi caûi canh ñöùc taùnh. Caùi böôùc ñöôøng 

laàm laïc ñaõ traûi ngaøy nay töùc laø caùi baøi hoïc phoøng ngöøa khoûi 
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vaáp ngaøy mai. Treân ñôøi naøo coù caùi chi laø voâ ích bao giôø? 

Ích hay voâ ích laø chæ taïi nôi mình bieát duøng hay khoâng bieát 

duøng ñoù maø thoâi. 

 Ngöôøi tu haønh tuy chaúng taàm chöông trích cuù, tuy 

khoâng naáu söû soâi kinh maø cuõng coù theå roõ thoâng suoát caû caùi 

lyù cuûa ñôøi raát neân ñuùng ñaén. Roõ thoâng nhö theá laø nhôø nhaäp 

ñònh tham thieàn, roài ñöôïc tröïc giaùc nôi taâm thì taát nhieân trí 

hueä quang minh phaùt trieån maø giuùp cho thaàn hoàn leï thaáy 

mau nghe, neân khoâng hoïc maø töï nhieân cuõng bieát. 

 Khoâng hoïc maø bieát laø do nôi caùi löông tri, löông naêng 

noù phaùt loä ñöôïc trong taâm thaàn, laøm cho cô ñaït thöùc phaûi 

khai minh saùng suoát. 

 Vaäy neân ngöôøi tu caàn nhöùt laø phaûi tham thieàn, coù tham 

thieàn môùi nghó ngôïi ñöôïc ñeán lyù thieân nhieân cuûa cô Taïo 

Hoùa maø thaáu trieät caùi boån theå hö voâ, roài môùi thaáy roõ cuoäc 

ñôøi aáy chæ laø tröôøng moäng aûo. Caùc vaät ñaõ la lieät khaép baøy 

treân maët ñòa caàu naày thì chaúng bao laâu noù thaûy phaûi raõ rôøi, 

dôøi ñoåi chaúng khaùc naøo nhö muø tan, nhö söông raõ, nhö khoùi 

toûa, nhö maây bay, neân cuoäc ñôøi naøo coù vöõng beàn ñaâu, chæ laø 

moät giaác huyønh löông, moät côn hoà ñieäp, bôûi vaäy neân môùi coù 

caâu “Theá söï vaïn ban ñoâ thò giaû.”
(20)

 Bieát vaäy roài töï nhieân 

con ngöôøi môùi gaéng chí laäp taâm, quyeát pheá boû cuoäc giaû hö, 

maø mong kieám taàm nôi chôn thaät, haàu coù thoaùt thaân ra khoûi 

choán meâ ñoà, traàn khoå. 

                                                 

(20)

 “Theá söï vaïn ban ñoâ thò giaû.” 世事萬般都是假. 

(Vieäc ñôøi muoân thöù ñeàu laø giaû doái.) 

Moät caâu töông töï: “Theá thöôïng vaïn ban ñoâ thò giaû.”  

世上萬般都是假  (Muoân thöù treân ñôøi ñeàu laø giaû doái.) 
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 Nhöng heã muoán tham thieàn cho coù keát quaû thì phaûi lo 

nhaäp ñònh cho haún hoøi. Nhaäp ñònh laø coát ñeå cho taâm thaàn an 

oån, nghó ngôïi, haàu coù söûa mình maø tröø khöû caùc bònh do trong 

coát tuûy vaø dieät xong caû maáy moái loaïn cuûa thaát tình, luïc duïc 

khieán xui, khuaáy roái ñeâm ngaøy. Roài gom caùc tö töôûng vaøo 

nôi khoái oùc, ñöøng cho noù töôûng nhôù baù vô nhöõng ñieàu khoâng 

toát, laïi raùng gaéng coâng taäp luyeän noù sao cho laàn laàn trôû neân 

thuaàn tuùy tinh anh. Maø phaûi nuoâi caùi tö töôûng aáy cho cao 

thöôïng, troïn laønh maõi maõi, ñöøng ñeå ngoaïi vaät laãn vaøo baùo 

haïi taâm hoàn xao ñoäng. Ñöôïc vaäy roài môùi hoài quang phaûn 

chieáu nôi taâm maø thaáy cuõng nhö khoâng thaáy, nghe cuõng theå 

khoâng nghe, bieát cuõng döôøng khoâng bieát. Vaïn söï theá gian 

ñeàu khoâng löu yù vaøo chi heát raùo. 

 Heã nhaäp ñònh ñaëng nhö vaäy thì tham thieàn môùi thaáy keát 

quaû toát ñeïp phi thöôøng, vì moãi khi tham thieàn maø traàm tö 

maëc töôûng vaøo moät vaán ñeà gì thì caùc boä phaän, maùy moùc 

trong chaâu thaân noù laàn laàn ngöng nghæ bôùt, maø ñeå cho chôn 

thaàn caùc con xuaát ra khoûi xaùc theo laøn tö töôûng loùng nghe 

caùi lyù thieân nhieân. 

 Cuõng coù keû tham thieàn maø bò ñieân cuoàng, ngaây ngaàn, 

aáy cuõng taïi tham thieàn maø khoâng nhaäp ñònh cho an thaàn roài 

töôûng xeùt quaù, laøm cho xaùo ñoäng taâm linh, neân ra ñeán theá. 

Neáu ruûi bò vaäy thì chæ phaûi tònh an cho ñuùng laø taát seõ huôøn 

phuïc laïi ngay. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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LUYEÄN ÑAÏO 

THI 

NAM Baéc coäng hoøa ñaïo lyù minh, 

PHÖÔNG chaâm thoaùt khoå luyeän taâm linh. 

GIAÙO truyeàn cô nhieäm sieâu tam giôùi, 

CHUÛ ñònh huôøn hö taïo Thaùnh hình. 

 Ñaây Thaày giaûi veà thieân LUYEÄN ÑAÏO. 

 Phöông phaùp luyeän ñaïo laø moät phöông phaùp ñeå ñoaït 

hueä ñaëng sieâu thaêng. Ngöôøi tu haønh ñaõ aên chay maø khoâng 

luyeän ñaïo, thieät laø raát tieác cho nhöõng ñöùa coøn meâ nhö theá 

laém. 

 Maø taïi sao Thaày laïi buoäc caùc con luyeän ñaïo ñeàu phaûi 

giöõ troøn nguõ giôùi caám? Taïi pheùp luyeän ñôn laø khoâng phaûi 

deã. Neáu caùc con phaïm quy ñieàu, khoâng giöõ giôùi, thì khoâng 

bao giôø caùc con tu ñaéc quaû ñaëng. 

 Söï aên chay laø boå cho tieân thieân, coøn aên maën laïi boå cho 

haäu thieân. Caùc con neáu aên maën maø luyeän ñaïo thì chôn thaàn 

bò khí haäu thieân laøm nhô baån naëng neà maø khoù theå xuaát ra 

khoûi vuøng trung giôùi ñöôïc. 

 Coøn söï daâm duïc laø moät ñieàu quan heä nhöùt cho ngöôøi tu. 

Thaày ñaõ noùi moät nheåu tinh dòch cuûa caùc con töùc laø moät khoái 

tinh thaàn. Neân neáu caùc con ñeå noù chaûy loït ra ngoaøi chöøng 

trong moät nheåu, thì cuõng ñuû cho caùc con phaûi hö haïi ñeán 

hình haøi theå phaùch roài, huoáng chi maáy nheåu tinh rôùt loït ra 

ñoù laø maáy ñieåm tieåu linh quang. Sau caùc con cheát, chuùng noù 

seõ keùo ñeán nghieät ñaøi maø baét thöôøng Thieân maïng. (Cöôøi...) 
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Caùc con phaûi bieát Thieân maïng chôù khoâng phaûi laø nhôn 

maïng ñaâu nghe! 

 Trong xaùc thaân cuûa con ngöôøi coù baûy theå caàn yeáu laø 

chôn döông, tinh, khí, thaàn, xöông, maùu vaø thòt. 

 Ñaây Thaày giaûi veà DÖÔNG. 

 Con ngöôøi soáng laø nhôø döông khí noù chaâu löu trong 

thaân theå maø nuoâi naáng cho caùc chaát yeáu caàn cuûa nhôn thaân. 

Neân heã döông khí khi naøo ñaõ tuyeät thì töùc khaéc con ngöôøi 

phaûi döùt hôi lieàn. Vaäy ngöôøi luyeän ñaïo phaûi laáy pheùp hoâ 

haáp roài duïng coâng phu vaän chuyeån döông khí aáy vaøo chaâu 

thaân cho traùng kieän theâm vaø cho thoâng löu khaép choã ñeå 

ñuoåi caùc khí ueá tröôïc, naëng neà ra thì baûo khoâng vónh toàn söùc 

khoeû sao ñöôïc? Vaû ngöôøi luyeän ñaïo cuõng nhôø chôn döông 

aáy maø taïo neân Hueä Maïng Kim Cang. Phaûi duøng hoâ haáp maø 

ñem khí haïo nhieân vaøo chôn theå. Coøn tinh, khí, thaàn laø moät 

cô quan bí yeáu cuûa loaøi ngöôøi. Coù tinh, khí, thaàn môùi taïo 

thaønh Chôn Ñaïo. 

 Thaàn laø chuû nhôn oâng, töùc laø ñieåm linh quang cuûa Trôøi 

ban caáp; khí laø caùi khí hö voâ ñeå giuùp cho cô theå con ngöôøi 

ñöôïc an nhaøn, voâ bònh; maø muoán roõ caên nguyeân thaàn, khí 

thì phaûi truy taàm dieäu lyù Thieân cô môùi ñöôïc. Dieäu lyù Thieân 

cô ñoù laø pheùp chôn truyeàn maø Thaày ñaõ ban boá cho caùc con 

tu luyeän ngaøy nay ñoù vaäy. 

 Thaày giaûi veà baûy theå cuûa linh hoàn. 

 Linh hoàn cuûa con ngöôøi töø ôû coõi Boàng Lai Tieân Caûnh 

hoaëc Cöïc Laïc Nieát Baøn maø muoán ñaàu thai xuoáng coõi haï 

giôùi naày laø coõi thöù baûy thì ñaõ phaûi traûi qua saùu coõi hö linh ôû 

thöôïng taèng khoâng khí, maø moãi khi traàm xuoáng moãi coõi hö 

linh thì linh hoàn phaûi chòu döôùi quyeàn caáu taïo cuûa Taïo Hoùa 

chi cô, nghóa laø phaûi thoï baåm thaàn khí ôû coõi hö linh ñoù maø 
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bao boïc theâm ra ngoaøi moät lôùp theå chaát nöõa, maø heã caøng 

traàm xuoáng xa chöøng naøo thì laïi caøng naëng neà theâm chöøng 

naáy. Khi traàm xuoáng ñeán coõi duïc giôùi naày laïi coøn phaûi 

mang theâm moät caùi xaùc thaân phaøm tuïc troïng tröôïc ñuû ñieàu, 

nhöng cuõng nhôø coù caùi xaùc thaân phaøm, ñuû ñaày tam böûu nguõ 

haønh maø keû giaùc ngoä con ñöôøng laønh lo tu haønh ñaëng coù taán 

hoùa trôû veà nguyeân vò cuõ. Ñoù laø Thaày giaûi veà söï thoái hoùa hay 

taán hoùa cuûa linh hoàn do luaät dinh hö cuûa Taïo Hoùa. Chí nhö 

ngaøy hoâm nay, nhaèm thôøi kyø Thieân aân ñaïi xaù, Thaày giaùng 

traàn gieo raûi moái chôn truyeàn ñeå ñoä roãi caû toaøn linh, töùc laø 

Thaày vaïch con ñöôøng taét cho tieân theå hay kim thaân cuûa caùc 

con veà thaúng nôi Thaày, khoûi phaûi ngöng nghæ ôû maáy coõi hö 

linh ñeå coåi cho roài baûy lôùp theå chaát bao boïc laáy linh hoàn. 

 Thaêng. 
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19 thaùng 8 Bính Tyù (04-10-1936) 

TAM THÖØA CÖÛU CHUYEÅN 

THI 

NGOÏC chieáu huy hoaøng vaïn vaät minh, 

HOAØNG Thieân chuyeån hoùa ñoä quaàn linh, 

THÖÔÏNG thöøa taâm phaùp truyeàn ban theá, 

ÑEÁ lònh thi aân nhöùt quyeän kinh. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. 

 Thaày mieãn leã, caùc con an toïa. 

THI BAØI 

 Thaày xuoáng theá kyø ba khai Ñaïo, 

 Ñem ba neàn toân giaùo thuyeát minh, 

  Gaây thaønh chuû nghóa hoøa bình, 

Ñaïi ñoàng chaùnh lyù, Ñaïo Huyønh phaùt höng. 

 Quaây baùnh pheùp chuyeån luaân trôû laïi, 

 Vôùt chuùng sanh khoûi haïi luaân hoài, 

  Tieán haønh phuïc ñaùo cöïu ngoâi, 

Phaù tan töù khoå, döùt roài nghieäp duyeân. 

 Choán soâng meâ saün thuyeàn cöùu vôùt, 

 Nöôùc cam loà röûa bôùt oan khieân, 

  Muoán laøm neân Phaät Thaùnh Tieân, 

Thì Thaày khaåu khaåu töông truyeàn cho tu. 

 Ñaëng veïn phaù aùm muø tuïc taùnh, 

 Roài noi theo ñöôøng chaùnh taàm phaêng, 

  Luyeän thaâu khoâng khí thöôïng taèng, 

Kim thaân xuaát hieän ñaèng ñaèng khinh thanh. 

 Coù hai leõ laø laønh vôùi döõ, 

 Coù hai ñöôøng laø töû vôùi sanh, 
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  Bieát tu thì ñaëng chöùng thaønh, 

Khoâng tu phaûi chòu nhoïc nhaønh baïi vong. 

 Tu cuõng coù ñi voøng ñi taét, 

 Ñi taét laø ngoä ñaéc Thieân cô, 

  Coâng vieân quaû maõn ñoaït côø, 

Nöông theo xaù lôïi ñôn thô trieäu hoài. 

 Ñi voøng coåi cho roài thaát phaùch, 

 Traû quaû maø röûa saïch loøng phaøm, 

  Tuøy cô taán hoùa maø laøm, 

Voøng quanh khu oác queùt tam taâm taø.
(21)

 

 CAO ÑAØI GIAÙO kyø ba chaùnh giaùc, 

 Ngöôøi chaùn ñôøi taàm ñoaït chôn truyeàn, 

  Ñaïi thöøa Ñaïo chaùnh tieân thieân, 

Luyeän hoàn cheá phaùch ñaêng Tieân höôûng nhaøn. 

 Trong cöûu chuyeån phaûi taøng taâm phaùp, 

 Phaûi y haønh cho haïp pheùp tu, 

  ÔÛ aên theo leõ haïp phuø, 

Tröôùc tua veït phaù aùm muø cho tan. 

 Laøm Tieân Phaät phaûi taøng cô nhieäm, 

 Phaûi tham thieàn maø kieám lyù minh, 

  Nhöùt laø döôõng khí, toàn tinh, 

Tinh khoâ khí taän, thaàn linh chaúng coøn. 

 Sô NHÖÙT CHUYEÅN lo troøn luyeän kyû, 

 Xaây ñaép neàn thaàn khí giao thoâng, 

  Dieät tröø phieàn naõo loøng khoâng, 

Thaát tình luïc duïc taän vong, ñôn thaønh. 

 Taâm ñaïo phaùt thanh thanh tònh tònh, 

 Döôõng Thaùnh thai chôn bænh Ñaïo huyeàn, 

  Ngaøy ñeâm cöôùp khí haïo nhieân, 

                                                 

(21)
 Tam taâm laø taâm quaù khöù, taâm vò lai, taâm hieän taïi. 
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Hieäp hoøa taùnh maïng, hoáng dieân giao ñaàu. 

 Sang NHÒ CHUYEÅN dieäu maàu öùng loä, 

 Beá nguõ quan Töù Toå quy gia, 

  AÂm döông thaêng giaùng ñieàu hoøa, 

Huaân chöng ñaàm aám tam hoa kieát huôøn. 

 Khai cöûu khieáu kim ñôn phanh luyeän, 

 Vaän nguõ haønh löu chuyeån caøn khoân, 

  An nhieân döôõng duïc chôn hoàn, 

Laøm cho cöùng caùt, lôùn khoân dieäu huyeàn. 

 Ñeán TAM CHUYEÅN haäu thieân ngöng giaùng, 

 NHÖÙT BOÄ thaønh ngoïc baûng ñeà danh, 

  Coâng phu khöû tröôïc löu thanh, 

Linh ñôn moät phaåm tröôøng sanh muoân ñôøi. 

 Qua TÖÙ CHUYEÅN cô Trôøi phaùt loä, 

 Thoaùt ngoaøi voøng töù khoå traàn ai, 

  Gom vaøo tö töôûng trong ngoaøi, 

Luyeän phanh trong saïch Thaùnh thai nheï nhaøng. 

 NGUÕ CHUYEÅN Ñaïo thoâng taøng cô nhieäm, 

 Ngoài ñònh thaàn taàm kieám caên nguyeân, 

  Xuaát thaàn leân caûnh Thaàn Tieân, 

Hoïc theâm taâm phaùp bí truyeàn cao sieâu. 

 Laàn LUÏC CHUYEÅN tam dieâu baát ñoäng, 

 Taâm voâ vi troáng loång caên cô, 

  Buïi traàn khoâng theå ñoùng dô, 

Linh ñôn hai phaåm giöït côø Thaùnh Tieân. 

 THAÁT CHUYEÅN phaùp haïo nhieân chi khí, 

 Luyeän chôn thaàn quy vò höôûng an, 

  Linh Sôn nôû buùp sen vaøng, 

Coåi roài baûy theå nheï nhaøng bieát bao. 

 BAÙT CHUYEÅN ñöùc thanh cao thaám nhuaän, 

 Ñeán böïc naày thì chöùng Kim Tieân, 
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  Khoâng khoâng, khoâng haäu khoâng tieàn, 

Khoâng hay khoâng bieát, khoâng phieàn naõo an. 

 Löûa cung Ly naáu vaøng cung Khaûm, 

 Loïc aâm döông hai taùm thaønh caân, 

  Hoàn coøn nöông naùu xaùc thaân, 

Nhöng khoâng dính líu buïi traàn vaøo taâm. 

 CÖÛU CHUYEÅN ñaéc, Loâi AÂm an höôûng, 

 Maëc vui chôi boán höôùng ba nhaø, 

  Röôïu côø vui thuù sen toøa, 

Ñaøo Tieân chung cuoäc ñieàu hoøa caûnh khoâng. 

 Pheùp Tieân Phaät thaàn thoâng voâ löôïng, 

 ÖÙng hoùa linh cao thöôïng toaøn naêng, 

  Quyù thay caûnh baùu chi baèng, 

Ngheâu ngao khieån höùng gioù traêng khoù löôøng. 

 Thaày chæ sô con ñöôøng TRUNG ÑAÏO, 

 Ñaïo trung hoøa thaùnh giaùo phaùt minh, 

  Trung laø nguoàn coäi nhôn sanh, 

Khoâng chinh khoâng ñaûo chung quanh quy veà. 

 Trung laø coát khoâng xeâ chaúng xích, 

 Trung laø khoâng luùc ít hoài nhieàu, 

  Trung bình baèng thaúng moät chieàu, 

Vaät chi khoâng khoûi ngoaøi ñieàu caùi trung. 

 Khoâng thaùi quaù, khoâng duøng baát caäp, 

 Giöõ böïc thöôøng boài ñaép thieän caên, 

  Löông tri laïi vôùi löông naêng, 

Môû mang trí hoùa Ñaïo haèng luyeän tu. 

 Hoøa aâm döông thöôïng phuø ngöng giaùng, 

 Keát laïi thaønh hình daïng chuùng sanh, 

  AÂm döông phaûn ñoái vaän haønh, 

Huaân chöng ñaàm aám hoùa sanh muoân loaøi. 

 Ngöôøi luyeän ñaïo ñöøng sai Thaùnh huaán, 
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 Maø ñeå laøm trieäu chöùng ñôn kinh, 

  Ngöôøi tu tröôùc phaûi doïn mình, 

Cho thanh baïch töôïng, cho tinh saïch loøng. 

 Giöõ ngoaøi roài gìn trong ñuùng ñaén, 

 Ñeå cho taâm an laëng khoâng khoâng, 

  AÁy laø thaàn khí giao thoâng, 

Caøn Khoân thaêng giaùng, coïp roàng xuoáng leân. 

 Phaùp CÖÛU CHUYEÅN laø neàn thanh khieát, 

 Thoaùt luaân hoài ñoaïn dieät oan khieân, 

  Coøn chi nghieäp quaû noái chuyeàn, 

Taâm khoâng ñaéc Phaät, thaønh tieân taïi traàn. 

THI 

Traàn ai ñaøy ñoïa bieát bao hoàn, 

Soùng duïc ñôøi ngöôøi chòu laáp choân, 

Naëng nghieäp oan khieân nhoài quaû kieáp, 

Tuøy cô taán boä môùi laø khoân. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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18 thaùng 9 Bính Tyù (01-11-1936) 

DÖÔÕNG SANH TAÙNH MAÏNG 

THI 

CAO ñaïi hö voâ quaùn nhöùt trung, 

ÑAØI lieân cöûu phaåm hoùa thieân truøng, 

BOÀ ñeà taâm nieäm minh minh ñöùc, 

TAÙT [Taùc] Ñaïo thaâm vi duïng ñaïi huøng. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. 

THI 

DÖÔÕNG duïc muoân loaøi trôû lôùn khoân, 

SANH linh giaùc ngoä baûo chôn hoàn, 

TAÙNH cuøng Thieân lyù thoâng cô Ñaïo, 

MAÏNG lònh Thaày truyeàn dieäu phaùp moân. 

 Ñaây Thaày giaûi qua DÖÔÕNG SANH TAÙNH MAÏNG. 

 Thaày laäp Ñaïo taïi xöù Nam naày nhaèm thôøi kyø cuoái cuøng 

cuûa nhôn loaïi. Caùc con oâi! Vaùch töôøng saép ñoå, naïn khoå haàu 

keà, Thaày haù nôõ ñieàm nhieân tònh toïa ñeå xem cho baày con 

saép phaûi taän vong tieâu dieät sao? Theá neân Thaày khoâng naøi 

gay khoå nhoïc nhaèn ñem moái Ñaïo maø cöùu vôùt caùc con trong 

hoài khaån caáp naày. 

 Caùc con khaù bieát: Ñaïo coù ba nguôn, ba nguôn aáy laø caùi 

soá cuoái cuøng cuûa trôøi ñaát. Tröôùc heát môû ñaàu laø THÖÔÏNG 

NGUÔN. Thöôïng nguôn ñaây chính laø nguôn taïo hoùa, laø 

nguôn ñaõ gaày döïng caû caøn khoân voõ truï. Vaäy khi môùi taïo 

thieân laäp ñòa, nhôn loaïi sanh ra thì taùnh chaát con ngöôøi raát 

ñoãi hoàn hoàn ngaïc ngaïc, coøn ñang thuaàn phaùc thieän löông, 

neân chi cöù thuaän tuøng Thieân lyù maø hoøa hieäp döôùi treân, 

töông thaân töông aùi. Thôøi kyø aáy ngöôøi ngöôøi ñoàng haáp thuï 
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khí thieân nhieân, neân haèng coäng höôûng thanh nhaøn khoaùi laïc 

maø vui say muøi Ñaïo thaùng ngaøy. Bôûi ñoù, ñôøi thöôïng coå môùi 

coù danh laø ñôøi THÖÔÏNG ÑÖÙC, maø thöôïng nguôn aáy cuõng 

keâu laø nguôn THAÙNH ÑÖÙC nöõa. 

 Keá ñoù böôùc qua TRUNG NGUÔN thì nhôn taâm baát 

nhöùt, taäp quaùn theo thoùi ñôøi, thaâm nhieãm nhöõng neát xaáu 

môùi laøm cho xa maát ñieåm thieän löông, beøn caäy ôû söùc mình 

maø hieáp böùc laáy nhau, cheùm gieát laãn nhau, töông saùt töông 

taøn, maïnh coøn yeáu maát thì môùi sanh ra bieát bao tröôøng 

huyeát chieán, khoâng coøn keå ñoàng loaïi ñoàng chuûng, ñaõ lôït 

tình ñoàng nghóa ñoàng baøo. Bôûi ñoù ñôøi trung coå môùi coù danh 

laø ñôøi THÖÔÏNG LÖÏC, maø trung nguôn aáy cuõng keâu laø 

nguôn TRANH ÑAÁU nöõa. 

 Tieáp ñeán HAÏ NGUÔN, söï tranh ñaáu ngaøy caøng raùo 

rieát, döõ tôïn, gôùm gheâ thì nhôn loaïi laïi cheâ söùc maïnh maø 

duøng naõo caân neân môùi baøy ra chuôùc quyû möu taø, keá saâu baãy 

ñoäc, thieät laø khoác lieät phi thöôøng. Song ñoù cuõng leõ töï nhieân, 

caøng tranh ñaáu môùi caøng taán hoùa. Ngaët caøng tranh ñaáu laém 

laïi caøng aùc lieät laém, neân tranh ñaáu theùt phaûi ñeán ngay thôøi 

kyø tieâu dieät. Bôûi ñoù, ñôøi hieän taïi laø ñôøi MAÏT KIEÁP, coøn haï 

nguôn naày laø nguôn ÑIEÂU TAØN. 

 Nhöng heã loaïn laø tôùi trò, vong taát phuïc höng, neân nguôn 

tieâu dieät taát seõ böôùc ñeán nguôn baûo toàn laø nguôn ñaïo ñöùc 

phuïc höng, ñeå saép laäp laïi nhö ñôøi thöôïng coå, theá neân cuõng 

goïi laø nguôn TAÙI TAÏO. 

 Vaäy nhôn loaïi böôùc qua thôøi kyø naày laø thôøi kyø quy nhöùt 

thoáng, ñaïi luaân hoài cuûa thieân ñòa ñoù. Maø ngaøy nay ñaõ ñuùng 

soá nhöùt ñònh cuûa Taïo Ñoan, ñaõ tôùi nguôn cuoái cuøng cuûa 

thieân ñòa, vì tính ra thì ñaõ möôøi hai vaïn chín ngaøn saùu traêm 

naêm, neân ñaõ tôùi thôøi kyø taïo thieân laäp ñòa moät laàn nöõa. 



ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 225  

 Caùc con, ngaøy nay Thaày ñaõ ñeán ñaây roài laø Thaày muoán 

ngöûa tay ra maø teá ñoä caùc con. Vaäy caùc con phaûi nöông níu 

laáy Ñaïo maàu, raùng luyeän chôn taùnh cho thuaàn döông thì aét 

traùnh khoûi cuoäc dinh hö tieâu tröôûng cuûa ñôøi saép ñeán, nghe 

caùc con! 

 Vaû söï tu haønh laø phöông giaûi thoaùt cuoäc ñôøi khoán naïn 

khoå taân, neân ngöôøi quaân töû haèng chuù troïng veà tinh thaàn maø 

coá gaéng trau gioài ñaïo ñöùc. Caùc con phaûi bieát raèng heã muoán 

cho chôn thaàn ñaëng tinh khieát thì phaûi giöõ gìn thaân theå cho 

traùng cöôøng, muoán döôõng phaàn hoàn taát phaûi nuoâi phaàn xaùc. 

Bôûi theá, caùc con chaúng neân troïng voâ maø boû höõu, hay laø 

troïng höõu boû voâ. Höõu, voâ phaûi nöông níu vôùi nhau cho maät 

thieát môùi ñöôïc. Pheùp tu phaûi ñöøng eùp xaùc huûy mình, vì heã 

xaùc phaøm maø khöông kieän thì linh hoàn môùi ñaëng thoâng 

huyeàn. 

 Ñaây Thaày chæ sô söï NUOÂI THAÀN HOÀN cho caùc con roõ. 

 PHAÄT GIAÙO chuù troïng veà HÖ VOÂ TÒCH DIEÄT, ñeå 

nuoâi laáy taâm thaàn, neân duøng pheùp thieàn toïa maø gìn loøng, 

khoâng cho xao ñoäng. 

 TIEÂN GIAÙO thì thích söï THANH TÒNH VOÂ VI ñeå töï 

nhieân tuøy tuøng Thieân lyù, cöù maõi gom thaàn ñònh trí cho ñeán 

choã yeåu yeåu minh minh, quyeát khoâng ñeå caùi taâm löu luyeán 

hoàng traàn maø trôï löïc cho thaát tình, luïc duïc daáy leân laøm 

quaáy. 

 Coøn NHO GIAÙO laïi laø TOÀN TAÂM DÖÔÕNG TAÙNH chæ 

tònh toïa maø baûo döôõng cho coøn caùi taâm laïc thieän, haùo ñöùc, 

caùi taùnh tieát ñoä cao sieâu. 

 Coøn Ñaïo cuûa Thaày, caùc con bieát tu luyeän roài thì boán 

buoåi coâng phu, loïc caùi tinh cho trong saïch ñaëng boå döôõng 

cho phaàn hoàn. Vaäy moãi ngaøy caùc con coâng phu boán buoåi laø 
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nuoâi linh hoàn. Caùc con chaúng neân boû moät thôøi naøo ñaëng linh 

hoàn nhôø khí aáy maø saùng suoát, khoân ngoan, cöùng caùt vaäy. 

Thì giôø coâng phu cuûa caùc con laø giôø linh hoàn aên uoáng. 

 Ngoaøi ra, caùc con neáu muoán döôõng trau phaàn hoàn cho 

thanh khieát thì coát nhöùt laø ñöøng ñeå taâm thaàn lay ñoäng, 

phoùng tuùng ra ngoaøi, maø caàn giöõ sao cho töï nhieân, yeân tònh 

luoân luoân môùi ñöôïc. 

 Vaû trong thaân theå con ngöôøi thì coù chi baùu troïng, cao 

quyù, yeáu caàn baèng caùi LÖÔNG TAÂM, neân löông taâm aáy ví 

khoâng coøn nöõa, ví ñaõ taùng taän ñi roài thì con ngöôøi coøn chi 

baùu nöõa ñaâu. Maø con ngöôøi döôøng aáy taát coù khaùc gì kieán, 

boï, deá, truøn. Soáng kia nhö cheát, coù cuõng baèng khoâng. Hôõi oâi 

laø khoå! 

 Vaäy nay Thaày ñaõ truyeàn giaùo cho caùc con, caùc con phaûi 

ghi nhôù laáy lôøi Thaày daïy, raùng lo döôõng taùnh, tu taâm laém 

laém môùi neân. Heã muoán cho linh hoàn trong saïch, nheï nhaøng 

thì caùc con haèng ngaøy phaûi caàn taäp taùnh cho thieät khoâng 

khoâng, ñöøng ghen gheùt, giaän hôøn, buoàn lo, sôï seät chi chi heát 

raùo, ñeå nuoâi laáy tö töôûng cho thanh cao, phaûi eùp keàm caùi yù 

muoán cuûa mình chôù ñeå noù chaán ñoäng daáy böøng maø laøm 

ñieàu saùi quaáy. 

 Laïi trong thaân theå con ngöôøi cuõng phaûi chia ra phaàn 

naøo lôùn vaø phaàn naøo nhoû, ñaëng nuoâi lôùn boû nhoû, cho lôùn 

khoûi maát quyeàn maø nhoû ñöøng laán theá. Chôù neáu bô thôø laïi ñeå 

cho phaàn nhoû laãy löøng, eùp ñeø phaàn lôùn, taát laø haïi khoán 

chaúng vöøa. Vaäy phaàn lôùn aáy laø caùi LÖÔNG TAÂM, coøn phaàn 

nhoû aáy laø TAI vôùi MAÉT. 

 Löông taâm aáy chính laø thaàn minh cuûa trôøi ñaát ñaõ phuù 

ban cho, coøn tai maét laïi laø moái giaëc cuûa löông taâm môùi khoå. 

Vaäy caùc con neáu ñeå cho tai maét noù dieâu ñoäng caùi taám loøng 
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duïc voïng maø choân laáp löông taâm, roài daèn chaän xuoáng döôùi 

naêm hoøn nguõ tröôïc, thì oâi thoâi, haù coù deã gì ñaøo bôùi xoác giôû 

noù leân maø ñem caùi löông taâm ra khoûi ñöôïc ñaâu. 

 Bôûi vaäy, laøm ngöôøi laø caàn phaûi chuû laáy caùi taâm cho 

laém, ñöøng voïng nieäm, chôù taø taâm, chaúng gheùt ganh, khoâng 

thuø oaùn, cöù mieãn sao cho taâm chí maõi ñöôïc yeân vui laø quyù 

nhöùt. Dó gì mieáng ngon, cuûa quyù maø haïi laáy thaàn hoàn. Tham 

chi saéc ñeïp, muøi thôm maø laáp choân linh taùnh. 

 Laïi tu cuõng caàn phaûi cöõ kieâng vaät thöïc haèng ngaøy cho 

chính môùi neân. Ñaõ bieát aên cho ngon mieäng môùi nuoâi ñöôïc 

thaân phaøm, song nuoâi thaân tuy beùo maø haïi ñeán linh hoàn thì 

sao? Bôûi vaäy nhö loaøi nguõ huaân laø loaøi aên voâ coù theå laøm 

cho yeáu ôùt linh hoàn thì leõ naøo khoâng cöõ. 

 Coøn boán vaùch cuûa ñôøi laø saéc, taøi, töûu, khí, maø ngöôøi tu 

neáu heã mang vaøo thì thoâi coù mong chi sieâu roãi nöõa. 

 SAÉC heã gaàn roài thì thaàn hoàn hoân muoäi. 

 TAØI heã maùng ñeán thì taâm chí lo ra. 

 TÖÛU heã sai meâ thì kim ñôn hö hoûng. 

 KHÍ heã coøn vöôùng thì xaù lôïi tieâu tan. 

 Maø caùi ñoäc nhöùt chæ laø caùi GIAÄN, vì caùc con, daàu coâng 

phu ñeán maáy chuïc naêm, song caùc con neáu ñeå cho löûa giaän 

moät phen böøng chaùy thì cuõng ñuû thieâu ñoát kim ñôn phaûi raû 

tan ra nöôùc heát trôn. 

 Thaäm chí nhöõng vaät taàm thöôøng nhö thuoác, traàu maø 

khoâng boû, taát cuõng coù haïi cho kim ñôn nöõa ñoù. Theá neân caùc 

con khaù roõ maø deø daët tieåu taâm vaäy. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Ba nguôn cuõng saép cuoái cuøng, 

Ñaát trôøi, nhôn vaät phaûi tuøng Thieân cô. 
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 Dinh hö tieâu tröôûng ñeán giôø, 

Con thuyeàn baùt nhaõ saün chôø röôùc ñöa. 

 Phaät Tieân ñöông luùc loïc löøa, 

Ñoä ngöôøi caên kieáp thöôïng thöøa böôùc leân. 

 Ngöôøi lo xaây moùng ñaép neàn, 

Moùng neàn cöùng caùt vöõng beàn muoân thu. 

 Laøm sao maø goïi raèng tu? 

Tu thì nhö theå ñöùa muø ñi ñeâm. 

 Khoù khaên con chôù tÿ hieàm, 

Taâm hoàn thanh tònh moûng meàm nhaãn kieân. 

 Tu nhö gioáng moät keû ghieàn, 

Nhö ngöôøi meâ saéc, nhö sieâng laøm giaøu. 

 Böôùc laàn töø thaáp ñeán cao, 

Ngaøy ñeâm luyeän taäp doài daøo taâm linh. 

 Ñöøng cho keû theá thò khinh, 

Caùc con neân phaûi queân mình laø chi. 

 Maëc tình nhöõng tieáng thò phi, 

Khoù khaên khaûo ñaûo chòu lyø maø tu. 

 Laøm tuoàng nhö theå ñöùa ngu, 

Khôø khôø tai maét giaû muø khoâng nghe. 

 Muøi ñôøi chaùt ngaét chua leø, 

Muøi Tieân neám ñaëng, khoâng the, ngoït buøi. 

 Tu laø thaät söï maø vui, 

Chuyeän chi gay caán cuõng xuoâi cho roài. 

 Muoán cho thoaùt khoå luaân hoài, 

Thì nay laäp chí trau gioài linh caên. 

 Deã laø uoán luùc coøn maêng, 

Sôùm khuya ñaøo luyeän giöõ chaên chôù lìa. 

 Ñaëng vaày thanh söû taïc bia, 

OÂi con! Khoùa chaët khoâng chìa laøm sao? 

 Chìa ñaây Thaày seõ saép trao, 
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Trao maø choïn löïa con naøo chí taâm. 

 Muoán tu thì phaûi ñi taàm, 

Taàm ñöôøng chaùnh giaùc cao thaâm môùi taøi. 

 Ngaøy nay Thieân Ñaïo hoaèng khai, 

Quy nguyeân Tam Giaùo, Cao Ñaøi chaán höng. 

 Baãy doø nhieàu laém coi chöøng, 

Laàm möu voâ yù sæa chön suïp gioø. 

 Ñaïo Trôøi khoù deã löôøng ño, 

Laáy ngao löôøng bieån ñeå cho maõn ngaøy. 

 Thôøi kyø nhôn vaät ñoåi thay, 

Neân chi Thaày môùi ra tay ñoä hoàn. 

 Thaày laø Chuùa caû caøn khoân, 

Nhöng khoâng theå söûa pheùp coâng Thieân ñieàu. 

 Thaáy con phaïm toäi raát nhieàu, 

Thöông con xuoáng theá daét dìu caùc con. 

 Ñoâng phöông hoàng phöôùc cuõng coøn, 

Neân chi Tieân Phaät chieàu loøn ñoä nhôn. 

 Ñaïo ñôøi hai leõ naøo hôn, 

Chí taâm quaân töû chôù sôøn daï tu. 

 Taùi caàu seõ tieáp. Caùc con xuaát ñaøn lo tu, cho ñoàng töû 

nghæ ñònh thaàn.  

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

(Taùi caàu) 

THI 

NGOÏC saéc Thieân aân quyeän Ñaïi Thöøa, 

THANH nhaøn giaùng buùt tænh maây möa, 

TIEÂN phaøm khaùc haún meâ hay giaùc, 

NÖÔNG cuïm maây xanh chí raát vöøa. 
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 Baàn Nöõ chaøo chö hieàn ñaïo taâm. Baàn Nöõ giaùng ñaøn coù 

lònh Thaày sai tieáp baøi Thaùnh huaán. 

TIEÁP BAØI TRÖÔØNG THIEÂN 

 Chuyeân caàn ñaøo luyeän coâng phu, 

Cho thuaàn ñaïo ñöùc nhaãn nhu oân hoøa. 

 Song tu taùnh maïng cho giaø, 

AÂm tieâu döông thôùi môùi laø sieâu thaêng. 

 Khuyeân ñöøng laàm loãi aên naên, 

Ñeå taâm thanh tònh moùt caèn quaû coâng. 

 Laøm cho thaàn khí giao thoâng, 

Hoài quang phaûn chieáu coïp roàng xuoáng leân. 

 Söï chi phaûi giaû ñoø queân, 

Reøn loøng tu luyeän maø ñeàn toäi xöa. 

 Ñaõ vaøo thoï phaùp ñaïi thöøa, 

Laøm sao haïnh ñöùc cho vöøa chuùng sanh. 

 Taùnh taâm taäp laáy göông laønh, 

Trí tri caùch vaät cho raønh phaän ta. 

 Döôõng sanh taùnh maïng dieàm daø, 

Cöû kieâng cho hôïp theo maø veä sanh. 

 Taâm ñaïo tònh tònh thanh thanh, 

Cöôùp cô Taïo Hoùa vaän haønh haïo nhieân. 

 Laøm cho khí tuï ñôn ñieàn, 

Laøm sao hoáng keát vôùi dieân thai thaønh. 

 Muoán cho haïp vôùi döôõng sanh, 

Tu luyeän taùnh maïng cao thanh thieän töø. 

 Trôøi laäp ñaûnh, ñaát an lö, 

Xaây loø baùt quaùi huyeàn hö taâm thaønh. 

THI 

Thaønh ñaïo laø nhôø moät caùi taâm, 

Taâm linh giaùc ngoä khoûi sai laàm, 
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Laàm ñöôøng ma quyû khoâng phöông thoaùt, 

Nhieãm thoùi hung haêng hoùa thuù caàm! 

Caàm caân taïo hoùa raát coâng minh, 

Laønh thöôûng phöôùc ban, döõ phaït haønh, 

Moät maûy khoâng ly, ñôøi töôûng deã, 

Naïn tai döôøng aáy cuõng chöa kinh. 

Chöa kinh sôï cöù hoïa gaây hoaøi, 

Khuyeân baûo döôøng nhö noù ñaõ chai, (Cöôøi...) 

Ñaïo ñöùc giaû lô khoâng bieát tôùi, 

Saéc taøi baøn ñeán thaät laø hay. 

 Baàn Nöõ xin kieáu. 

____________ 
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23 thaùng 9 Bính Tyù (06-11-1936) 

VUÕ TRUÏ 

THI 

AÂU ta söûa soaïn aán haønh kinh, 

THIEÂN maïng ban cho raát thoûa tình, 

QUAÂN
(22)

 töû hieäp taâm dìu daét chuùng, 

Giaùng khuyeân ñaïo höõu nhôù ñinh ninh. 

 Chaøo chö ñaïo taâm löôõng phaùi. 

 Giôø nay, Ngaõ ñaëng tin cuûa GIAÙC MINH KIM TIEÂN 

caäy cho chö ñaïo taâm hay chæ coøn coù moät ñeâm nöõa thì maõn 

cuoäc ra kinh. Vaäy phaûi lo hoäi laïi laàn choùt taï ôn Thaày. 

 Vónh, Toaûn, hai huynh lo saép ñaët cho chö Tieân döï cuoäc 

ra ñaøn choùt nhaèm chuùa nhöït ngaøy 25 thaùng 9 naày, seõ ra 

kinh troïn caû ngaøy roài baõi ñaøn luoân. Ñoù laø troïn boä. 

THI 

Goäi ôn quaù lôùn ÑÖÙC CHA LAØNH, 

Lo lieäu cöùu ñôøi vôùt chuùng sanh, 

Môû hoäi ñaøn kinh truyeàn Chaùnh Giaùo, 

Chuùc cho vaïn loaïi quaû coâng thaønh. 

 (Vónh hoûi: - Chuùa nhöït maø khôûi söï giôø naøo?) 

 - Giôø Tyù, khuya thöù baûy khôûi söï, nghe. 

 Chö hieàn huynh thaønh taâm nghinh Thaùnh Giaù. 

(Tieáp ñieån) 

                                                 

(22)

 AÂU THIEÂN QUAÂN laø moät vò Tieân môùi cuûa ñaïo Cao Ñaøi, phaùi 

Chieáu Minh, luùc sanh tieàn teân laø AÂu Haøn Laâm, tuïc goïi Höông 

Chaùnh Inh, ôû Taân Ba, Bieân Hoøa. 
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THI 

CAO xanh doøm thaáy cuoäc ñôøi xieâu, 

ÑAØI ngoïc lìa ngoâi xuoáng daét dìu, 

THÖÔÏNG giôùi vónh toàn nhaøn laïc Ñaïo, 

ÑEÁ Quaân cöùu theá buoåi thôøi tieâu. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con.  

 Buoåi ñôøi baù ñaïo caïnh tranh, xuùm caáu xeù giöït giaønh, 

ñua nhau trong tröôøng ñôøi moäng aûo, nhôn tình soâi noåi, theá 

söï ñoåi thay, bieát bao nhieâu noâng noãi trong cuoäc ñôøi, Thaày 

khoâng nôõ ngô tai cho ñaønh daï. 

THI 

Nhôn tình soâi noåi laém chua cay, 

Doøm thaáy khoå öông nhíu maët maøy, 

Hoaøn caûnh nguy nan loâi cuoán maõi, 

Tai trôøi chung chòu ñoåi dôøi thay. 

 Ñaây Thaày giaûi veà thieân VUÕ TRUÏ (luaän qua maáy coõi hö 

linh). 

THI 

Moät baàu vuõ truï roäng thinh thang, 

Maáy coõi hö linh caûnh laïc nhaøn, 

Phaùp nhieäm Taïo Coâng baøy saép ñuû, 

Laäp thaønh ñaïo ñöùc döïng cô quan. 

 Sao keâu laø vuõ truï, caùc con bieát chaêng? 

 Khaép caû caøn khoân theá giôùi laø vuõ, cuøng choã vuõ keâu laø 

truï. Vuõ nghóa laø truøm caû boán phöông vaø treân vôùi döôùi. Truï 

cuõng coù nghóa laø xöa nay qua laïi, neân trong chöõ vuõ truï noù 

coù goàm caùi nghóa caû khoâng gian vaø thôøi gian. 
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 Tröôùc khi chöa ñònh ngoâi Thaùi Cöïc thì trong khoaûng 

khoâng gian aáy coøn ñöông mòt mòt môø môø vôùi khí hoàng 

moâng, vì ñoù laø coøn trong thôøi kyø hoãn nguyeân vaäy. 

 Khoâng gian aáy töùc laø Voâ Cöïc. Trong Voâ Cöïc aáy laïi coù 

moät caùi nguyeân lyù thieân nhieân tuyeät dieäu tuyeät huyeàn, roài 

laïi coù theâm moät caùi nguyeân khí töï nhieân nöõa. LYÙ vôùi KHÍ 

aáy töùc laø AÂM vôùi DÖÔNG trong buoåi hoàng nguyeân thôøi ñaïi. 

Lyù, khí aáy laïi laàn laàn ngöng keát vôùi nhau maø ñoâng tuï laâu 

ñôøi nhieàu kieáp môùi thaønh ra moät khoái tinh quang raát ñuû ñaày 

caùc söï toát ñeïp. Chöøng ñuùng ngaøy giôø khoái aáy môùi noå tung ra 

moät tieáng vang löøng döõ doäi phi thöôøng, laøm cho ruùng ñoäng 

caû khoâng gian, beøn coù moät ñieåm linh quang töø trong tieáng 

noå aáy vaêng ra maø laãn loän quaây quaàn giöõa choán khoâng trung, 

giaêng tuûa haøo quang raát chieáu dieäu raïng ngôøi, truøng truøng 

ñieäp ñieäp, röïc rôõ choùi loøa khaép caû moïi nôi. AÁy chính laø ngoâi 

Chuùa Teå cuûa caøn khoân vuõ truï ñaõ bieán hoùa ra vaäy. Vuõ truï töø 

ñaây môùi baét ñaàu coù ngoâi Thaùi Cöïc troïn laønh troïn toát, toaøn tri 

toaøn naêng, thieân bieán vaïn hoùa, voâ taän voâ cuøng, naém troïn 

quyeàn haønh, thoáng chöôûng caû caøn khoân vuõ truï, vaø laáy cô theå 

aâm döông maø phaân thanh bieän tröôïc, laøm maùy ñoäng tònh ñeå 

gom tuï caùi hö voâ ñaëng hoùa sanh muoân loaøi vaïn vaät. 

 Maùy aâm döông aáy cöù vaàn vaàn xaây chuyeån, khoâng 

ngöøng nghæ moät giôø khaéc naøo maø döôõng duïc chuùng sanh, 

baûo toàn thieân ñòa. 

 Khaép trong vuõ truï bieát bao laø quaû linh caàu, coù quaû tröôïc 

quaû thanh, coù böïc cao böïc thaáp, coù caùi saùng caùi toái, thaûy 

thaûy ñeàu tuaân theo maùy Thieân cô maø tuaàn töï chuyeån luaân 

xaây chaïy, caùi laïi caùi qua, caùi leân caùi xuoáng, khoâng bao giôø 

ngöøng nghæ ñaëng. 
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 Linh caàu naøo cao thanh, khinh phuø thì vöôït qua maáy 

coõi khaùc maø leân ngaát treân thöôïng taèng khoâng khí. Vaäy quaû 

ñòa caàu cuûa caùc con ñaây tuy laø moät quaû ñòa caàu vaät chaát, 

höõu hình, troïng tröôïc, song cuõng coøn thuoäc veà böïc khaù, chôù 

döôùi nöõa laïi coøn laém quaû ñòa caàu coøn troïng tröôïc hôn nöõa. 

Nhöõng quaû ñòa caàu nhö theá thì noù naëng traàm chìm toät döôùi 

ñaùy saâu cuûa vuõ truï, neân raát toái taêm môø mòt, aâm khí naëng neà, 

thaûm saàu buoàn baõ gôùm gheâ, ñeå ñaøy ñoïa caùc linh hoàn naøo bò 

phaïm toäi ôû theá gian xuoáng ñoù. 

THIEÂN ÑAØNG ÑÒA NGUÏC 

 Tieän ñaây Thaày giaûi veà THIEÂN ÑAØNG vaø ÑÒA NGUÏC.  

 Thieân Ñaøng, ñòa nguïc caùch naøo? Caùc con oâi! Heã caùi 

taâm saùng suoát, thieän töø, ñaïo ñöùc laø Thieân Ñaøng, coøn taâm 

meâ muoäi, vaïy taø, hung baïo laø ñòa nguïc. Vaäy thì ñòa nguïc, 

Thieân Ñaøng cuõng chæ taïi taâm. 

 Theo theá thöôøng caùc con hieåu thì Thieân Ñaøng laø caûnh 

tuyeät muø treân coõi hö voâ, laø nôi cöïc kyø traùng leä, tinh xaûo an 

vui, coøn ñòa nguïc laø ôû döôùi ñaát. 

 Neáu caùc con cho ñòa nguïc laø ôû döôùi ñaát thì laàm laém. 

Trong trung taâm traùi ñaát chæ toaøn laø löûa khoâng, coøn boán 

phöông thì phaân ra gioù, möa, noùng, laïnh. Vaû trong vuõ truï 

naày coù bieát bao nhieâu laø quaû ñòa caàu, nhöõng quaû khinh 

thanh thì vöôït noåi leân treân maø höôûng laáy khí döông raát ñoãi 

nheï nhaøng, saùng suoát; coøn nhöõng traùi troïng tröôïc thì laën 

chìm xuoáng döôùi maø bò laáy khí aâm raát neân ñen toái, u minh. 

 Vaäy neáu caùc con, hoaëc ñaõ phaïm toäi vôùi Trôøi, hoaëc 

mang ñaïi aùc vôùi ngöôøi, thì linh hoàn taát phaûi bò ñoïa xuoáng 

nôi maáy quaû ñòa caàu maø aâm khí naëng neà, khoán naïn aáy ñeå 

chòu buoàn raàu, khoå cöïc, nhöùc nhoái taâm hoàn, xoán xang trí 



236 ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

 

naõo. Ñoù laø nhôn quaû, nghieäp chöôùng, oan gia cuûa caùc con 

ñaõ taïo gieo, noù theo caùc con maø haønh phaït laáy caùc con chôù 

khoâng coù cöa xeû, tröøng trò nhö theo caùc con hieåu laàm cuûa 

ngöôøi ta thöôøng goïi laø Thaäp Ñieän Dieâm Vöông ñaâu.  

 Nhöõng coõi aáy maø linh hoàn naøo phaûi ruûi ro bò ñoïa laïc 

vaøo thì caøng ngaøy caøng theâm meâ muoäi, toái taêm maõi maõi. 

OÂi! Khoán khoå bieát bao! Thaày khoù taû ra cho heát nhöõng söï 

ñoïa ñaøy traû quaû cuûa caùc linh hoàn phaïm toäi phaûi cam chòu 

trong maáy coõi aáy. 

 Coõi aáy laø chi? Laø coõi Dieâm Phuø, maø beân Phaät Ñaïo 

thöôøng goïi AÂm Ty hay mieàn Ñòa Nguïc. 

 Nhöõng coõi Dieâm Phuø tuy laø nôi caùc linh hoàn phaïm toäi 

phaûi chòu khoån nguy haønh phaït ñeán ñieàu, theá maø ñoái vôùi luõ 

quyû ma thì nhöõng hoàn bò ñoïa aáy laïi coøn höõu phöôùc hôn 

chuùng noù nöõa. Vì sao vaäy? 

QUYÛ MA LAØ GÌ? 

 Vì con ngöôøi heã khi laøm maát heát chôn döông thì taát 

phaûi thuaàn aâm, maø ngöôøi ñaõ thuaàn aâm tuyeät döông laø taát 

phaûi cheát, maø cheát nhö vaäy thì taát phaûi laøm ma laøm quyû, 

chôù khoâng ñöôïc nhaäp vaøo moät theá giôùi naøo maø an nghæ heát, 

daãu theá giôùi aáy laø nôi Dieâm Phuø cuõng vaäy. 

 Ñaõ khoâng ñöôïc nhaäp vaøo theá giôùi naøo thì luõ quyû ma aáy 

chæ phaûi nöông döïa gioù maây maø chôø ngaøy tieâu dieät thoâi. 

 Vaû khoâng nhaäp vaøo theá giôùi naøo ñöôïc laø cuõng chæ taïi 

chuùng noù ñaõ laøm cho tieâu maát heát caû phaàn chôn döông cuûa 

chuùng noù roài. Chôù nhö caùc linh hoàn phaïm toäi, tuy vaäy chôù 

coøn ñöôïc chuùt ít chôn döông, vì coøn chôn döông neân coøn 

nhaäp voâ coõi Dieâm Phuø ñeå chòu hình phaït ñöôïc, maø heã coøn 

chôn döông thì laïi coøn mong moûi coù ngaøy seõ ñaàu thai trôû laïi 
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theá gian ñöôïc nöõa. Bôûi vaäy, tuy thoï hình traû quaû nôi Dieâm 

Phuø maø coøn coù phöôùc hôn laø laøm ma laøm quyû. 

 Coøn maáy coõi treân ñaây moät chuùt thì laø nôi caùc linh hoàn ít 

toäi loãi moät khi boû xaùc thòt naày ñöôïc veà ñoù nghæ an moät luùc, 

hay ñaëng chung loän vôùi ngöôøi treân döông theá maø lo giuùp ñôõ 

cho theá gian ñaëng thuïc toäi, hay laø hoïc hoûi theâm cho taán hoùa 

ñeán caûnh trí hueä quang minh. Laïi khi caùc con ñaõ boû xaùc 

phaøm thì linh hoàn xuaát ra veà truù taïi mieàn trung giôùi, nôi 

choán hö linh, chôø ngaøy caùc con phaûi ñeán taïi tröôùc Toøa Phaùn 

Xeùt maø chòu laõnh nhöõng toäi tình, ñi ñaàu thai traû quaû. Coøn 

ñöùa naøo coù phöôùc ñöùc nhieàu thì trôû laïi thoï höôûng hoàng aân 

Thaày ban caáp.  

 Caùc con haõy xem ôû döôùi ñaây thì roõ. 

THI BAØI 

 Khaép trong vuõ truï caøn khoân, 

Moät ngoâi chuùa caû CHÍ TOÂN naém quyeàn. 

 Treân cai Tam Thaäp Luïc Thieân, 

Caû trong chö Phaät Thaùnh Tieân phuïc tuøng. 

 Thaàn thoâng bieán hoùa voâ cuøng, 

Ñöùc aân voâ taän, thæ chung nhieäm maàu. 

 Döôùi baûy hai quaû ñòa caàu, 

Quaûn cai thöôûng phaït ngöôøi haàu tænh meâ. 

 Theá gian coõi tröôïc naëng neà, 

Linh hoàn phaûi chòu traêm beà gian nan. 

 Coù chi beàn bæ vöõng vaøng, 

Quyù laø xaùc thòt coøn tan naùt lieàn. 

 Sao baèng maáy coõi thieâng lieâng, 

Linh hoàn an oån nghæ yeân ñôøi ñôøi. 

 Traùnh sao khoûi cuoäc ñoåi dôøi, 

Ngöôøi noi ñaïo ñöùc cô Trôøi thuaän theo. 
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 Môùi mong troán kieáp hieåm ngheøo, 

Lìa traàn hoàn khoûi loän meøo thôû than. 

 Döïng neân coõi taïm theá gian, 

Laøm tröôøng taán hoùa cho haøng chuùng sanh. 

 Bieát lo boû döõ laøm laønh, 

Chôn linh sau ñaëng rôõ thaønh coõi treân. 

 Nhöng chöa chaéc haún vöõng beàn, 

Taùi sanh laïi theá ñaép ñeàn laäp coâng. 

 Traûi qua maáy caûnh hö khoâng, 

Caøng cao caøng thaáy traéng trong nheï nhaøng. 

 Tuøy theo coâng quaû traàn gian, 

Cheát roài Trôøi Phaät thöôûng ban chæ phaàn. 

 Thaêng baèng hoïa phuùc coù caân, 

Khoâng heà sai chaïy moät phaân ñaëng naøo. 

 Caùc con Thaày nhoát trong raøo, 

Luaät coâng thöôûng phaït maûy haøo chaúng sai. 

 Baàu trôøi Thaày naém trong tay, 

Daãu cho xa chaïy cao bay ngoõ naøo. 

 Bieát phöông taàm neûo maø vaøo, 

Cöôùp cô Taïo Hoùa luyeän trau tinh thaàn. 

 Ngöôøi coøn moät caùi chôn thaân, 

Neân lo boài boå laàn laàn laïi con. 

 Ñöøng cho tan raõ hao moøn, 

Thì ngoâi vò cuõ vaãn coøn y nguyeân. 

 Luaän qua bí phaùp taâm truyeàn, 

Cho ñôøi roõ thaáy Ñaïo huyeàn cao sieâu. 

 Luyeän thaønh hueä maïng tieâu dieâu, 

Muoân ñôøi ngaøn kieáp khoâng xieâu ñaûo maø. 

 Taïi sao coù quyû coù ma? 

Quyû ma tröôùc bôûi ngöôøi ta toäi nhieàu. 

 Cheát roài môùi hoùa tinh yeâu, 
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Khoâng nôi nöông döïa maùng ñieàu tai öông. 

 Thaân ngöôøi thì baùn aâm döông, 

Coù trong coù ñuïc Ñaïo thöôøng chuyeån xaây. 

 Bieát tu luyeän maõi ñeâm ngaøy, 

Laøm cho tam böûu ñuû ñaày hoøa minh. 

 Trau gioài cô theå höõu hình, 

Cho trong saïch caùi thaân mình ñaïo taâm. 

 Laàn laàn tuyeät heát phaàn aâm, 

Thuaàn döông thì ñaëng cao thaâm trôû veà. 

 Coøn ngöôøi naøo maéc taùnh meâ, 

Caû ñem aâm khí naëng neà vaøo trong. 

 Tinh thaàn tieâu taùn khoâng xong, 

Khí döông ñaõ tuyeät khoù mong soáng ñôøi. 

 Neân chi hoàn xaùc raõ rôøi, 

Taïi chöng laøm maát khí Trôøi muoäi hoân. 

 AÂm thaàn thaønh quyû aâm hoàn, 

Thaønh ma khuaáy phaù laøm khoân vôùi ñôøi. 

 Döïa vaøo ñoàng coát gaït chôi, 

Xöng coâ, xöng caäu doái ñôøi kieám aên. 

 Ñoäc hung baét buoäc laêng xaêng, 

Nhöõng ngöôøi meâ tín nghe xaèng thì tin. 

 Choïc ngöôøi gheïo chuùng sôï kinh, 

Nöông theo maây gioù aån mình laùnh tai. 

 Sao maø chaúng chòu ñaàu thai? 

Ñaàu thai ñaâu ñaëng, Nhö Lai maát roài! 

 Ngaët vì khoâng coù vò ngoâi, 

Bieát ñaâu truù nguï qua hoài tai öông. 

 Taïi laøm maát ñieåm chôn döông, 

Thaønh ra phaûi chòu traêm ñöôøng choâng gai. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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25 thaùng 9 Bính Tyù (08-11-1936) 

ÑÒA CAÀU 68 

THI 

CAO thanh tuyeät ñoái lyù hö voâ, 

ÑAØI baûng neâu danh cuûa tín ñoà, 

TIEÂN döôïc phaù meâ traàn moäng aûo, 

OÂNG naøo maát ñaïo cheát phôi khoâ. (Cöôøi...) 

 Thaày möøng caùc con. Caùc con ngoài nghe daïy. 

 Tu sao cho linh hoàn tinh taán, tröïc giaùc quang minh thì 

phaåm vò Thaàn Tieân khoâng khoù. 

 Ñaây Thaày luaän qua quaû Ñòa Caàu 68 cuûa caùc con noù gaàn 

ngaøy tieâu dieät. 

 Thaày khoâng nôõ ñeå cho caùc con chung chòu vuøi laáp trong 

cuoäc tang thöông neân phaûi giaùng theá ñoä ñôøi, thaû linh thoaøn 

ñöa veà Boàng Lai Tieân Caûnh. 

 Quaû ñòa caàu cuûa caùc con ôû ñaây noù gaàn ñuùng thôøi kyø tan 

raõ, aáy laø Thieân thô Thaày ñònh tröôùc ngaøy giôø, maø cuõng vui 

cho caùc ñaúng chuùng sanh ñöôïc troãi böôùc leân moät naác thanh 

cao voïi. Heã theá giôùi naày tieâu dieät thì linh hoàn nhaân loaïi taán 

hoùa sang quaû Ñòa Caàu 67 laø nôi tieàn ñònh cuûa ñaïo maàu. 

 Thaày môùi ñeán ñaây laàn choùt maø ñem caùc con sang qua 

theá giôùi nheï nhaøng, coøn nhöõng ñöùa meâ muoäi, ngoã ngang, toäi 

tình thì laïi bò tieâu tan ra gioù buïi. Caùc con phaûi coù ngaøy taän 

tuyeät. Ñöùa naøo thuaän Thieân cô bieát ñaïo ñöùc, thieän töø thì 

Phaät Tieân chöïc röôùc, coøn ñöùa naøo caû aùc ñoäc, tröôïc traàn, khoù 

maø an thaân ngaøy choùt. 

 Naïn tieâu dieät leõ naøo? Caùc con coù bieát chaêng? 
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 Moät ngaøy kia, nhöõng con naøo bieát ñaïo ñöùc, aên chay laït, 

thaân theå nheï nhaøng hieäp vôùi khí tieân thieân thì luùc döông 

sanh môùi coù theå chòu noåi vôùi khí aáy maø coøn vöõng vaøng soáng 

ñaëng; coøn nhöõng con voâ ñaïo bò caû khí haäu thieân neân tôùi 

ngaøy aâm tuyeät döông sanh aáy, chuùng noù seõ khoâng bao giôø 

höùng chòu noåi khí chôn döông, neân phaûi döùt hôi lìa maïng. 

 Vaäy thì ngaøy nay theá giôùi ñaõ ñuùng luaät tuaàn huôøn, 

Thaày ñeán ñaëng seõ ñem caùc con vaøo moät theá giôùi khaùc maø 

cho an nghæ haàu taàm cô sieâu xuaát ñeán caûnh Thaàn Tieân. Caùc 

con chaúng neân khinh lôøi aáy laø dò ñoan, moät ngaøy kia seõ coù. 

THI 

Thaùi Cöïc laâm traàn buoåi haï nguôn, 

Giô tay ñoä chuùng laïi ñöôøng chôn. 

Con naøo thaáu ñaùo cô maàu nhieäm. 

Thaáy vaäy khoâng lo laïi bieáng lôøn. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

____________ 
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20 thaùng 9 Bính Tyù (03-11-1936) 

ÑAÏI ÑAÏO PHUÏC HÖNG - CAO ÑAØI XUAÁT THEÁ 

THI 

CAO quaù ñoãi cao maáy keû taàm, 

ÑAØI linh thaàn khí tuï nôi taâm, 

THÖÔÏNG ñieàn laäp ñaûnh aâm döông keát, 

ÑEÁ dó long thaêng hoå giaùng laâm. 

 (Cöôøi...) Cuoäc ñôøi cay nghieät, nhieàu noãi eùo le, naïn noï 

tai kia keá ñeán ngaøy taïo thieân laäp ñòa. Maùy haønh taøng chöa 

thaáu ñaùo, pheùp nhieäm maàu cô Taïo ñaõ baøy ra. OÂi laø thaûm 

khoå cho ñôøi seõ chòu vuøi choân trong cuoäc tang thöông bieán 

ñoåi.  

 Thaày nay giaùng ñaøn laø ñem ñoâi lôøi ñaïo ñöùc giaûng giaûi 

cho ñôøi thöùc tænh giaác ngaây ngaàn huyønh löông chi moäng. 

THI 

Ñaïi Ñaïo voâ hình giuïc chuùng sanh, 

Ñaïo khai thieân ñòa Ñaïo löu haønh, 

Ñaïo truyeàn xuoáng theá ñôøi an trò, 

Ñaïo ñöùc naêng tu quaû vò thaønh. 

 Ñaïo laø voâ vi maø höõu taùc. Ñaïo coù ñoäng maø coù tònh, ñeå 

döôõng duïc chuùng sanh vaø löu haønh trong caøn khoân vuõ truï. 

Cuõng trong moät Lyù moät Khí maø Ñaïo ñaõ taïo thaønh nghìn 

gioáng muoân veû. Ñaïo laïi luùc aån hoài baøy, cöù bieán hoùa ñoåi 

thay, thieät laø toaøn naêng cô maàu nhieäm. 

 Ñaïo hay sanh maø hay saùt, nhöng sanh hay saùt cuõng do 

taïi loøng ngöôøi ñaøo taïo maø ra. Laém khi noù ôû choã gaàn maø 

ngöôøi kieám nôi xa, noù ôû choã deã maø ngöôøi taàm nôi khoù. Vaû 
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Ñaïo khoâng xa ngöôøi, chæ taïi ngöôøi thöôøng xa Ñaïo; maø heã 

ngöôøi xa caùch Ñaïo thì ngöôøi khoù soáng ñôøi. Ñaïo laïi voâ aûnh 

voâ hình, voâ thinh voâ xuù, bôûi vaäy laém khi ngöôøi taàm khoâng 

ñaëng, keû kieám khoâng ra, ñoù cuõng vì luùc noù laïi, hoài noù qua, 

khoâng bao giôø ngöng nghæ. 

 Ñaây Thaày giaûi sô choã Ñaïo voâ vi maø öùng loä nôi höõu 

hình 

 Taïi sao Ñaïi Ñaïo phuïc höng Cao Ñaøi xuaát theá? 

 Ñaïo phuïc höng laø vì loøng baùc aùi, töø bi cuûa Thaày thaáy 

cuoäc tuaàn huôøn haàu maõn, cô dó ñònh caän keà, khoâng leõ ñeå 

ñaùm con thaûy phaûi chung chòu trong cuoäc tang ñieàn thöông 

haûi, maø bò choân laáp caû xaùc hoàn, neân môùi giaùng theá phuïc 

höng chôn truyeàn ñeå chænh ñoán ñôøi U Leä trôû laïi ñôøi Nghieâu 

Thuaán, cho ngöôøi ngöôøi roõ ñaïo ñöùc tu haønh, haàu thuaän theo 

Thieân lyù maø boû döõ laøm laønh vaø keàm nhôn duïc ñeå xa ñöôøng 

toäi loãi. 

 Ñaïo laäp ra coát yeáu ñeå ñoä phaàn hoàn cuûa nhôn loaïi cho 

thoaùt khoûi choán meâ ñoà, voøng taân khoå, neân môùi gieo chôn 

truyeàn khaép choã, coát tænh ngoä nhôn sanh. 

 Ñaõ bieát raèng Ñaïo laø thanh thanh tònh tònh, khoâng öùng loä 

ra ngoaøi, nhöng muoán laäp giaùo phaûi laøm sao? 

 Phaûi baøy cô höõu hình ñeå chæ cho roõ lyù môùi ñöôïc. Vaäy 

caùch laäp giaùo cuûa Thaày cuõng khoâng chi laï, chæ noi theo Tam 

Giaùo tröôùc maø laøm quy cuû chuaån thaèng roài ñem goàm veà moät 

moái chaùnh. 

 Tam Giaùo tröôùc laø NHO, THÍCH, ÑAÏO vì hoaèng khai 

cuõng ñaõ laâu ñôøi, neân bò bieán caûi maø thaønh thöû phaûi thaát 

chôn truyeàn laøm cho sai laïc maát heát caû Thieân cô maàu 

nhieäm, bôûi ñoù nhôn sanh tu tuy nhieàu maø thaønh thì chaúng 

coù. 
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 Laïi cuõng bò thaát truyeàn maø Tam Giaùo laàn laàn phaûi chòu 

lu lôø môø mòt. Neûo chôn khoâng ai ñeán, ñöôøng chaùnh chaúng 

ngöôøi ñi, neân coû moïc bìm leo, gai raøo caây laáp. Vì leõ ñoù 

nhôn loaïi phaûi chòu maõi trong voøng daây luaân hoài töù khoå, ñaøy 

ñoïa maõi ôû choán traàn ai. Nhôn sanh cuõng vì vaäy maø laàn laàn 

tieâu ñaïo ñöùc, pheá tinh thaàn môùi chuoäng söï höõu hình, neân 

baøy nhöõng aâm thinh saéc töôùng. Khoâng ai coøn ñeå chí, löu 

taâm ñeán choã thaâm huyeàn cao vieãn, chæ öa söï deã daøng, taïng 

thaáy taïng nghe, roài cöù daãy loøng nhôn duïc tham meâ, môùi gaây 

toäi aùc naëng neà, phaûi mang laáy söøng loâng maø bò thoái hoùa laïi 

suùc sanh vaø luaân hoài luïc ñaïo. 

 Ba nhaø toân giaùo ñaõ thaát chôn truyeàn caùch naøo? 

 1) Ñaïo THÍCH, ñaïo THIEÀN baøy dò ñoan töø ñôøi Thaàn 

Tuù laøm meâ hoaëc chuùng sanh. Vaäy cuõng phoå ñoä, cuõng giöït 

giaønh maø chæ ñem con ngöôøi vaøo ñöôøng u aùm, laïc laàm. Kinh 

saám truyeàn laïi maø khoâng khaûo cöùu, kieám taàm cho ra chôn 

lyù, chaúng ñònh trí tham thieàn, khoâng gom thaàn nhaäp ñònh. 

 2) Coøn NHO GIAÙO, sau ñôøi MAÏNH TÖÛ, caøng ngaøy 

caøng laïc laàm, ñöôøng thieân lyù chaúng caàn, choã thaâm nhieäm 

khoâng roõ, chæ hoïc ñaëng khoe taøi hay gioûi, duïc lôïi caàu danh, 

toån nhôn ích kyû chôù khoâng chòu hoïc ñeå söûa mình, taàm hieåu 

cho toät cuøng caùi lyù cao sieâu huyeàn bí, caùi cô nguoàn coäi 

muoân loaøi. 

 Hoïc laø coát ñeå môû mang tinh thaàn trí hoùa ñaëng trau gioài 

cho taän thieän, taän myõ caùi cô höõu hình, chôù hoïc maø ñeå caàu 

vinh hay laø mong moûi ñeán quyeàn cao chöùc caû, aáy laø ngöôøi 

tieåu nhôn haï trí, khoâng bieát caàu laáy caùi cao sieâu quyù troïng, 

nhöùt laø Thieân chöùc maø Trôøi ñaõ naáy trao cho. 

 Con ngöôøi coù hai caùi phaän söï: thöù nhöùt laø Thieân chöùc, 

thöù nhì laø nhôn töôùc. Thieân chöùc laø caùi chöùc vuï thieân nhieân 
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cuûa Trôøi phuù cho ngöôøi, coøn nhôn töôùc laø caùi töôùc phaåm 

phaøm traàn cuûa ngöôøi phong cho ngöôøi. 

 Ngöôøi quaân töû bao giôø cuõng caàn phaûi trau gioài taùnh 

caùch cho hoaøn toaøn, ñaøo luyeän tinh thaàn cho thuaàn khieát, ñeå 

lo cho troøn caùi Thieân chöùc aáy. Vaû con ngöôøi heã Thieân chöùc 

ñaõ hoaøn toaøn thì nhôn töôùc naøo laïi khoù chi. Nhöng ngöôøi 

ñôøi laïi hay coù taùnh ham ngoïn maø boû goác, neân haèng ñem heát 

thaàn hoàn maø ñaém say veà Nhôn töôùc chôù khoâng coøn nhôù ñeán 

caùi Thieân chöùc chuùt naøo. AÁy thieät laø ñaùm huû nho vaäy. 

 3) Coøn ÑAÏO GIAÙO laø huyeàn bí, thaäm chí ö huyeàn bí, 

chæ coù ngöôøi böïc thöôïng trí môùi thaáu ñaùo choã caên nguyeân, 

coøn böïc thöôøng nhôn haï trí thì raát khoù thoâng cô maàu nhieäm, 

bôûi vaäy môùi hieåu laàm töôûng saùi maø baøy ra pheùp taéc, phuø 

chuù laøm cho meâ hoaëc thoùi ñôøi theâm hö phong tuïc, khieán 

ngöôøi nhieãm laáy dò ñoan naøo laø hoâ phong hoaùn voõ, troùc quyû 

tröø ma, baøy binh boá traän, môùi bieán ra taû ñaïo baøng moân, thieät 

laø raát haïi. 

 Ngaøy nay, Thaày ñeán ñaây ñem ba neàn toân giaùo hieäp 

nhöùt laïi, taïo thaønh moät toøa lôùn lao ñeå ñôøi ñôøi kieáp kieáp cho 

nhôn sanh nöông vaøo ñoù maø laùnh côn naïn khoå thaûm saàu. Ba 

nhaø toân giaùo aáy tuy ñoå saäp maëc daàu, nhöng Thaày cuõng vì 

loøng töø bi, choïn löïa caùi naøo coøn duøng ñaëng thì Thaày laáy, caùi 

naøo hö naùt thì boû ra; nhö coät, keøo, xuyeân, trính, ngoùi, gaïch, 

caùi naøo coøn nguyeân thì duøng, caùi naøo beå naùt hay hö hao, bò 

moái aên saâu ñuïc thì boû ra. Caây naøo cong vaïy thì uoán noù laïi, 

tröø ra uoán khoâng noåi môùi boû. Thaày laáy caùc vaät aáy raùp laïi 

thaønh moät toøa ÑAÏI ÑAÏO cho nhôn sanh suøng baùi, tu haønh laø 

toøa nhaø ngaøy nay Thaày laäp thaønh ñoù. 

 Taïi sao ba nhaø toân giaùo ñoù phaûi bò xieâu ñoå? Laø taïi caùi 

neàn taûng khoâng ñaëng cöùng caùt, vöõng vaøng, caát ôû treân noång 
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caùt, baûo sao gioù thoåi khoâng xieâu, gioâng to chaúng ñoå. Chôù 

coøn ngaøy nay Thaày ñeán ñaây laäp moät toøa CAO ÑAØI ÑAÏI 

ÑAÏO thì tröôùc heát Thaày ñaõ bieåu caùc con xaây neàn ñaép moùng 

döôùi cho chaët chòa, vöõng vaøng roài môùi caát toøa nhaø ñoà soä aáy 

leân, thì seõ ñaëng beàn vöõng laâu daøi hôn ba neàn toân giaùo tröôùc. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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MÖØNG KEÁT QUAÛ 

KINH ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

25 thaùng 9 Bính Tyù (08-11-1936) 

THI 

CAO troåi hôn xöa taán hoùa nhieàu, 

ÑAØI loan muoán ñeán phaûi cao sieâu, 

GIAÙO khoa bí phaùp men taàm ñoaït, 

CHUÛ ñònh hoàn daân böôùc moät chieàu. 

 Thaày möøng caùc con. 

 Giôø nay, Thaày giaùng ñaøn ñaây laø ñem caùi aân hueä ban 

thöôûng cho moãi con coù taâm nhieät thaønh chí kænh ñaëng goäi 

nhôø haïnh phuùc lôùn lao muoân kieáp ngaøn ñôøi, khoûi chòu naéng 

löûa laïnh ñoàng hoïa chung trong nhôn loaïi. 

 Thaày raát möøng giôø ngaøy choùt cuûa quyeän ÑAÏI THÖØA 

CHÔN GIAÙO ñaõ keát quaû myõ maõn, caùc con khoûi bò döôùi 

quyeàn taø quaùi caùm doã laøm nghòch laãn nhau. AÁy laø caùi ñaëc 

aân quaù lôùn, caùc con neân vui möøng cuøng nhau ñaëng caàu 

nguyeän haèng ngaøy, öôùc mong sao quyeän ÑAÏI THÖØA ñaùnh 

thöùc caû sanh linh thì coâng ñöùc caùc con bieát bao nhieâu keå.  

 Thaày raát yeâu caùc con. 

THI 

Keû coâng ngöôøi cuûa hieäp chung lo, 

Bao quaûn khoù khaên boån phaän troø, 

Noã löïc taän taâm vöng Thaùnh yù, 

Môùi ngoaøi moät thaùng goùp ñaày pho! 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Caùc con yeâu daáu ñaïo taâm, 
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Loùng nghe Thaày daïy maø taàm boån nguyeân. 

 Thaày ban aân ñöùc thieâng lieâng, 

Cho con chung höôûng phöôùc duyeân ngaøy ngaøy. 

 Keå töø Ñaïi Ñaïo phoâi khai, 

Ñôøi chöa thaáu ñaùo Cao Ñaøi quy moâ. 

 Nhôn sanh coøn vaãn mô hoà, 

Ngaøy nay Thaày thöôïng baûn ñoà cho coi. 

 Lyù minh baøy chæ haún hoøi, 

Thieân cô bí yeáu loä moøi tinh ba. 

 Cho ñôøi roõ bieát Noäi Khoa, 

Ñaëng banh vaïch kieám cao xa nhieäm maàu. 

 Ñuoác thaàn saùng rôõ naêm chaâu, 

Linh thoaøn chöïc röôùc ngöôøi haàu thaønh coâng. 

 Thôøi kyø giaùo lyù phoå thoâng, 

Ñem ngöôøi ñeán choán ñaïi ñoàng quang minh. 

 ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO böûu kinh, 

Ñeå ñôøi laøm caùi phaùp linh sieâu phaøm. 

 Möôïn vui ñuoác tueä hoa ñaøm, 

Sôùm khuya thieàn ñònh coâng tham cô Trôøi. 

 Caùc con chaïm khaéc nhöõng lôøi, 

Noi theo bí phaùp ñaïo Trôøi luyeän phanh. 

 Thieân cô Thaày khoù giaûi raønh, 

Tuøy theo trình ñoä chuùng sanh chæ truyeàn. 

 Ñaïo laø caùi lyù thieân nhieân, 

Voâ vi tuyeät dieäu thaâm huyeàn cao xa. 

 Neáu maø taû ñaëng noù ra, 

Nöôùc trong boán bieån laáy maø vieát ñi. 

 Cuõng khoâng suoát lyù voâ vi, 

Noùi cho roõ reät deã gì ñaëng ñaâu! 

 Ngaøy nay Tieân Phaät baõi chaàu, 

Thaày ngöng buùt ngoïc, con haàu aån tu. 
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 Luyeän cho hôïp khí khinh phuø, 

Phaùp luaân thöôøng chuyeån coâng phu ñuû ñaày. 

 Ngaøy ñeâm con töôûng danh Thaày, 

Thì Thaày uûng hoä chaúng sai ñaâu maø. 

 Coâng con haønh ñaïo giuùp Cha, 

Ñaëng gieo khoâng khí ñieàu hoøa boán phöông. 

 Taøng thô thuø taïc cho thöôøng, 

Hoäi nhau baøn luaän yeâu thöông nhau cuøng. 

 Phöôùc laønh Thaày boá ban chung, 

Hoàng aân voõ loä truøng truøng Thaày gieo. 

 Cho ñôøi bôùt giaûm naïn ngheøo, 

ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO Thaày kheâu tinh thaàn. 

THI 

Thaàn khí giao thoâng xaù lôïi gaày, 

Cho thöôøng hoâ haáp ñaïo haèng xoay, 

Haïo nhieân cöôùp laáy vaøo trung khieáu, 

Nghòch chuyeån thuaàn döông hieäp vôùi Thaày. 

Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 
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HUÔØN KINH 

HOÀNG DANH KYÛ NIEÄM 

25 thaùng 9 Bính Tyù (08-11-1936) 

THI 

HOÀNG danh bia taïc baûng Thaàn Tieân, 

QUAÂN töû an vui vôùi Ñaïo huyeàn, 

LAÕO luyeän aâm döông thaønh böûu phaùp, 

TOÅ truyeàn Chaùnh Phaùp baùu thieâng lieâng. 

 Thaày möøng caùc con! 

THI 

Trinh töôøng ñaïo ñöùc boá ban chung, 

Nam nöõ gaëp cô hoäi vaãy vuøng, 

Phöôùc caû ÑAÏI THÖØA löu khaép choã, 

Ñôøi nhôø Chaùnh Phaùp ñaïo trung dung. 

 Giôø nay, Thaày ñeán ñaây moät laàn nöõa laø vì Thaày thaáy 

cuoäc ra kinh ñaõ laäp thaønh böûu quyeän, môùi laàn nöông gaäy 

giaùng ñaøn, ñem ñaïi aân laønh maø gia ban moãi con höõu coâng 

vôùi Ñaïo. 

THI BAØI 

 Thaày vaän chuyeån Thieân cô phoå hoùa, 

 Ñaïo ñöùc truyeàn khaép caû caøn khoân, 

  Ra tay ñoä taän xaùc hoàn, 

Duøng phöông giaùo duïc baûo toàn chuùng sanh. 

 Thaày ban boá phöôùc laønh cao caû, 

 Cho caùc con coâng quaû goäi nhuaàn, 

  Traêm hoa naûy nôû trôøi xuaân, 

Ñaïo thaønh chuû nghóa hieäp quaàn chuùng sanh. 
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 Thaày giôø nay giaùng ñaøn coát yeáu ban ôn laønh cho caùc 

con vaø huôøn kinh, baõi chaàu chö Tieân Phaät. Vaäy caùc con 

ñaûnh leã chö Tieân Phaät, Thaày ban ôn cho. Thaày cho pheùp 

caùc con ngoài nghe. 

THI 

HOÀNG traàn chung chaï khoù phaân minh, 

DANH dieäu ngaøy sau raát phæ tình, 

KYÛ ngoä chôn truyeàn tu taùnh maïng, 

NIEÄM danh Tieân Phaät roõ huyeàn linh. 

THI 

Thaày ñieåm hoùa chung ñaïo ñöùc khai, 

Khai taâm taùnh Phaät xuaát traàn ai, 

Ai ngöôøi höõu kieáp tieàn caên gaëp, 

Gaëp ñaëng thaùnh kinh noå ñöùc taøi. 

 Ñem 24 ly boà ñaøo, Thaày ñieåm hoùa cho caùc con. 

 …… 

THI 

HUAÁN luyeän cho neân Phaät Thaùnh Tieân, 

Coâng phu coá gaéng cuõng nhieàu nieân, 

Ñöùc minh chieáu khaép trong Tam Giôùi, 

Ñaïo hoùa nhôn taâm ñaéc chaùnh truyeàn. 

 Thaày ban ñaïi aân hueä cho con moät chung boà ñaøo, nhaäp 

ñieän. 

THI 

LYÙ chaùnh ñoaït thaønh ñaïo ñöùc thoâng, 

Hieäp taâm quaân töû hoäi coâng ñoàng, 

Phöôùc laønh coäng laïc ngaøy vieân maõn, 

Luyeän pheùp Thaàn Tieân, caù hoùa long. 
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 Thaày ban cho moät chung boà ñaøo, nhaäp ñieän roài xuaát 

ñaøn. 

THI 

NGHI thöùc Ñaïo Trôøi chí chaùnh chôn, 

DÖÔNG quang phaùt hieän kieát linh ñôn, 

THÔÙI bình nhôø bôûi ñôøi nöông Ñaïo, 

Naém giöõ taâm kinh teá ñoä nhôn. 

 Thaày ban cho ba chung röôïu, ba con ñoù. Ñeå phaàn cho 

noù. 

THI 

TROÏNG ñöùc cao minh thöùc dieäu huyeàn, 

THÌNH taâm chung böôùc ñoäng Ñaøo Nguyeân, 

Caùc con nhoû lôùn lo tu tònh, 

Hieäp yù ñoàng taâm naém moái gieàng. 

HÖÏU 

Moái gieàng cao caû bieát taàm phaêng, 

HUYEÀN dieäu thoâng linh Ñaïo hoùa hoaèng, 

Giaùc ngoä minh sö trao bí phaùp, 

NGÖÕ coâng quaû maõn ñaëng sieâu thaêng. 

 Thaày ban cho TROÏNG, THÌNH, HUYEÀN, NGÖÕ moãi 

ñöùa moät chung boà ñaøo. 

 Ñaây Thaày ñieåm hoùa maáy con höõu coâng taïi ñaøn. 

THI 

VÓNH phöôùc mieân tröôøng thoï höôûng an, 

Xaây neàn coâng ñöùc vöõng beàn gan, 

Chí taâm thaúng böôùc veà Tieân caûnh, 

AÂm chaát toû theâm ñaëng vöõng vaøng. 
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THI 

TOAÛN taâm moä ñaïo quyeát loøng tu, 

Tu ñaéc ñôn nhö caù hoùa cuø, 

Cöûu khieáu thoâng thöông trôøi ñaát hieäp, 

Coâng vieân quaû maõn höôûng ngaøn thu. 

THI 

CHIM nghieäm lôøi Thaày ñaõ nhuû khuyeân, 

Thæ chung cho troïn böïc nhôn hieàn, 

Ñaïo Trôøi im aån cô maàu nhieäm, 

Coâng ñoù phöôùc ñaây seõ thöôûng lieàn. 

THI 

TOÀN taâm ñaïo phaùt khí thaàn quy, 

Tònh döôõng trau tria voùc thaùnh nhi, 

Ñaõi caùt boøn vaøng khi ít ít, 

Naáu thaønh khoái laïi coù chi bì. 

THI 

AÁN Phaät trao cho luyeän taùnh taâm, 

Beàn loøng tu tònh Ñaïo cao thaâm, 

Lo cho troøn veïn ngöôøi quaân töû, 

Ôn ñöùc Thieân ban phaûi naém caàm. 

THI 

PHOØNG ñôn taàm kieám lyù cao sieâu, 

GIOÛI söùc ngöïa hay böôùc moät chieàu, 

CÖÔØNG kieän oân hoøa tu tích thieän, 

LOÂ gìn haïnh ñöùc môùi ngöôøi yeâu. 

THI 

MUØI ñaïo nhieãm roài gaéng göôïng lo, 

Lo phöông thoaùt khoûi töû sanh loø, 
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KEÏM caàn coá chí suøng tu maõi, 

Ñaëng thoaùt thaân ra khoûi baãy gioø. 

THI 

THÔ thaån ra vaøo choán cöûa khoâng, 

Sôùm khuya luyeän taäp vöõng an loøng, 

Baàn thanh coù thuôû gaàn Tieân Phaät, 

Haïnh phuùc ban cho ñaëng ñaùp coâng. 

THI 

KHAÙ khen taâm chí coù ngaøy neân, 

MUOÂN thuôû vaãn coøn taïc tuoåi teân, 

Hieäp söùc ñua taøi tranh ñaïo ñöùc, 

SAÂM nhung ñaïi boå theå thaân beàn. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Möôïn ñaøn Tröôùc Tieát Taøng Thô, 

Phaät Tieân chuyeån maùy huyeàn cô ñoä ñôøi. 

 Boán phöông nhuaàn goäi ôn Trôøi, 

ÑAÏI THÖØA truyeàn baù nhöõng lôøi ngoïc chaâu. 

 Cho ñôøi thöùc lyù Ñaïo maàu, 

Tænh taâm giaùc ngoä, hoài ñaàu tu thaân. 

 Chôn truyeàn dieäu phaùp Thieân aân, 

Ban cho nhôn loaïi moät phaàn cao sieâu. 

 Phaät Tieân giaùng theá daét dìu, 

Laøm cho nhôn loaïi xuoâi chieàu vôùi nhau. 

 Thaày truyeàn ñaïo ñöùc thanh cao, 

Nhöng con coá gaéng ñaëng vaøo caûnh thanh. 

 Quyeän kinh nay ñaõ hoaøn thaønh, 

Neân chi giaùng boá ôn laønh cho con. 

 Nöõ nam phaän söï lo troøn, 

Thì ngoâi vò cuõ seõ coøn beàn dai. 
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THI 

Beàn dai muoân thuôû coäng chung hoøa, 

Haïnh phuùc daãy ñaày tôï tuyeát sa, 

Boá hoùa caùc con minh maãn hueä, 

Thöôûng ban nam nöõ khaép gaàn xa. 

 VÓNH, TOAÛN, MUØI, KHÖÔNG, CHIM, LOÂ, AÁN, 

CÖÔØNG, GIOÛI, TOÀN, PHOØNG, KEÏM, SAÂM, KHAÙ, 

MUOÂN vaø nhöõng con coù phaän söï, Thaày ban moãi con moät 

chung haïnh phuùc boà ñaøo. Raùng lo cho troøn chung thæ, nghe 

caùc con! 

 Roài kinh, Thaày cho LIEÂN HOA ñoàng töû nghæ moät thôøi 

gian ñaëng an tònh, caùc con khaù hieåu aø! 

THI 

Traùch nhaäm daàu sao cuõng gaùnh goàng, 

Coøn nhieàu cô hoäi Ñaïo löu thoâng, 

An taâm luyeän laáy chôn döông khí, 

Coù thuôû chung vui hoäi Coïp Roàng. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaày thaêng. 

 

 

CHUNG 
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CHÖÔNG III 

(PHUÏ THEÂM) 

AÁN CHÖÙNG THIEÂNG LIEÂNG 

* * * * * 

 Danh hieäu cuûa nhöõng ñaïo höõu coù thoï laõnh chôn truyeàn 

tu theo phaùi Voâ Vi Tam Thanh ñaõ chöùng quaû vò vaø coù 

giaùng ñaøn töø naêm Bính Daàn (1926) ñeán naêm Canh Daàn 

(1950). 

____________ 

15 thaùng 8 Bính Tyù (30-9-1936) 

ÑAØN RA KINH 

ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

THI 

GIAÙC ngoä ñôn thô luyeän phaùp maàu, 

BÖÛU ñaøi an höôûng theå daøi laâu, 

NÖÔNG chôn böôùc thaúng ñaøng Tieân Phaät, 

NÖÔNG
(23)

 boùng töø bi traùnh beå daâu. 

 Chaøo chö ñaïo taâm nam nöõ löôõng phaùi. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Chaùn ñôøi taàm Ñaïo thoaùt thaân, 

Nhaûy ra cho khoûi löôùi traàn bao vaây. 

                                                 

(23)

 GIAÙC BÖÛU NÖÔNG NÖÔNG laø vò Tieân môùi cuûa ñaïo Cao 

Ñaøi, phaùi Chieáu Minh, luùc sanh tieàn teân laø Huyønh Thò Huôøn ôû 

Phuù Nhuaän. 
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 Gaãm suy cô Taïo vaàn xaây, 

Ngöôøi ñôøi soáng ñoù thaùc ñaây maáy hoài! 

 Öa gì nhöõng baû tanh hoâi, 

Lôïi danh voán thieät mieáng moài quyû caâu. 

 Traàn gian mai thaûm chieàu saàu, 

Khoâng lo nhaûy traùnh caùi baàu tang thöông. 

 Taäp taønh ñaïo ñöùc laøm göông, 

Phuûi muøi theá tuïc taàm ñöôøng quang minh. 

 Ñôøi ngöôøi moäng aûo phuø sinh, 

Chaéc chi an laïc choân mình beán meâ. 

 Bieát ñi sao chaúng bieát veà? 

Bieát khoân sao cöù döïa keà baãy hang? 

 Tröôùc ta cuõng ôû theá gian, 

Cuõng meâ cuõng meát, cuõng loøng chuoäng öa. 

 Ñeán sau thöùc tænh boû chöøa, 

An vui cuøng Ñaïo sôùm tröa tu haønh. 

 Muøi ñôøi ñaõ bieát hoâi tanh, 

Thì ñaâu coøn coù giöït giaønh laøm chi! 

 Hoïc caâu baùc aùi töø bi,  

Giöõ taâm thanh tònh voâ vi raát nhaøn. 

 Luyeän ñôn naáu thuoác Tieân bang, 

Chí taâm trao taùnh vöõng vaøng chín öôm. 

 Ñôøi laø vuõng maùu nuùi göôm, 

Möa daàu naéng löûa hoïa chung traøn ñoàng. 

 Chi baèng phuûi saïch buïi hoàng, 

Ngoaøi voøng cöông toûa taâm khoâng môùi maàu. 

 Moø traêng chi ñaùy nöôùc saâu, 

Saéc maøu hình töôùng coù ñaâu vöõng vaøng! 

 Caûnh Tieân chi xieát laø nhaøn, 

Phoàn hoa naùo nhieät roän raøng möøng lo. 

 Mieãn ñôøi maëc aám aên no, 
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Gia theâ ñaùi töû lo cho ñuû ñaày. 

 Luyeán traàn phaûi chòu ñaéng cay, 

Söøng loâng bieán kieáp loâi caøy, keùo xe. (Cöôøi...) 

THI 

Xe loan ñaåy thaúng ñeán ñaøn Tieân, 

Möøng hoäi Tam Thanh chuyeån ñaïo huyeàn, 

Kinh baùu moät pho ñaày nghóa lyù, 

AÉt laø nhôn loaïi ñöùng ngoài yeân. 

 Toâi xin kieáu chö ñaïo taâm nam nöõ. Thaêng. 

____________ 

2 thaùng 9 Bính Tyù (16-10-1936) 

THI  

BAÏCH Ngoïc ñoå reàn tænh giaác meâ, 

BÖÛU linh luyeän ñaéc caûnh Tieân keà, 

TIEÂN bang thuù laï vui khoân xieát, 

NÖÔNG
(24)

 boùng CAO ÑAØI ngoaïi coõi queâ. 

 Chaøo chö hieàn ñaïo taâm. 

THI 

Ngaõ tu thaønh ñaïo troïn loøng tin, 

Khuya sôùm sieâng naêng taäp söûa mình, 

Boán buoåi coâng phu khoâng moûn chí, 

                                                 

(24)

 BAÏCH BÖÛU TIEÂN NÖÔNG khi sanh tieàn theá danh laø Nguyeãn 

Thò Nghieâm. Ñöùc Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá phaùn: “Ñaây nhö Baïch 

Böûu Nguyeãn Thò Nghieâm tu coù maáy laêm ngaøy maø ñaëng chieám ñòa 

vò Tieân Nöông laø nhôø thôøi kyø ñaïi aân xaù vaø nhôø ngöôøi cöùng caùt ñöùc 

tin, laäp chí chaùn ñôøi thì Tieân Phaät röôùc.” 
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Quyeát loøng thoaùt khoûi kieáp phuø sinh. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Sinh ra töø beù ñeán giaø, 

Bieát bao noâng noãi thieát tha khoå naøn. 

 Chöa giôø naøo ñaëng raûnh rang, 

Trí taâm lo laéng lieäu toan suoát ñôøi. 

 Khoå thay cô Taïo ñoåi dôøi, 

Ñoïa ñaøy nhôn vaät khoâng rôøi daây oan. 

 Thaáy vaày loøng luoáng thôû than, 

Quanh naêm maõn thaùng ña mang nôï ñôøi. 

 Vuøi choân trí naõo buoâng troâi, 

Noãi lo quaû baùo luaân hoài kieáp sau. 

 Thieät laø bieån khoå lao xao, 

Traêm ngaøn nhôn loaïi loän nhaøo huïp bôi. 

 Thaàm than troäm traùch vôùi Trôøi, 

Soáng mang kieáp ñoïa nôï ñôøi laém ru. 

 Giuïc loøng meán Ñaïo taàm tu, 

Haàu sau thoaùt khoûi nguïc tuø theá gian. 

 Laäp thaân luyeän kyû Ñaïo Vaøng, 

Muøi ñôøi ta ñaõ chaû maøng söôùng vui. 

 Gôõ xong cuoän chæ roái nuøi, 

Ñoaïn daây oan nghieät dieät tieâu loøng phaøm. 

 Ñôøi ta coøn chaúng meán ham, 

Khoâng öa sang caû, khoâng laøm baát minh. 

 Theo Thaày giöõ troïn ñöùc tin, 

Neân chi môùi ñaëng hoàn linh ñöôïc veà. 

 Nhôø Thaày ñieåm hoùa taùnh meâ, 

Giaûi oan kieáp ñoïa döïa keà Ñaøo Nguyeân. 

 Doøm ñôøi ta luoáng than phieàn, 

Caû laàm neân phaûi ñaûo huyeàn khoå taâm. 

 Tu maø tính thaùng keå naêm, 
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Chôù khoâng noã löïc taän taâm gioài maøi. 

 Töø trong cho chí beà ngoaøi, 

Neân göông ñöùc haïnh, neân taøi Ñaïo thoâng. 

 Khoù laø taäp taùnh khoâng khoâng, 

Nhöng maø phaûi raùng laøm xong gôõ laàn. 

 Naëng neà mang moät maûnh thaân, 

Khaùc chi nhö theå nuùi daèn chaän treân. 

THI 

Treân coõi Thaàn Tieân coù nhöõng gì? 

Nhöõng loøng ñaïo ñöùc taùnh töø bi, 

Nhöõng ñoà böûu boái thanh cao thöôïng, 

Nhöõng haïnh hoaøn toaøn hieäp nhöùt quy. 

Ñaïo maàu baùu troïng bieát hay khoâng? 

Ñaïo ñöùc löu haønh suoát leõ thoâng, 

Ñaïo maéc moû thay taàm kieám maõi, 

Ñaïo ñaâu reû ruùng tôï haøng boâng? 

Tu haønh löøa loïc baïc rieâng chì, 

Ngoïc baùu ñaëng töôøng coù maáy khi! 

Gaëp ñaëng Thaàn Tieân khuyeân nhuû raùng, 

Vaøng möôøi chôù ñeå laãn vaøng xi. 

 Ngaõ chaøo chö ñaïo taâm. Ngaõ kieáu. 

____________ 
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14 raïng 15 thaùng 11 Kyû Söûu (03-1-1950) 

THI 

CAO minh thöôûng phaït raát coâng bình, 

ÑAØI Ñaïo ñoä ngöôøi bieát kænh tin, 

GIAÙO hoùa taâm kinh truyeàn bí phaùp, 

CHUÛ taâm phanh luyeän kieán chaâu minh. 

 Thaày möøng caùc con nam nöõ.  

 Thaày mieãn leã, caùc con tònh taâm nghe Thaày daïy. 

 Ñaïo Thaày tuy khoù nhöng cuõng coù choã deã, söï deã hay 

khoù laø do nôi ngöôøi hoïc ñaïo hieåu hay chaúng hieåu choã chaùnh 

lyù maø thoâi. Thaày hay ñoä nhöõng keû coù loøng thaønh bieát troïng 

Ñaïo kænh Thaày, moät tieát caàm khoâng dôøi ñoåi, haèng giöõ caâu 

chaùnh kyû hoùa nhôn, chaúng tham danh luyeán lôïi.  

 Thaày thaáy phaàn ñoâng trong haøng moân ñeä coøn laàm 

töôûng maø tranh cao luaän thaáp vôùi nhau veà choã tu Tieân, tu 

Phaät. Vaäy Thaày giaûi thích cho caùc con roõ. 

 ÔÛ vaøo thôøi kyø haï nguôn naày, chính mình Thaày laõnh 

phaàn thoáng chöôûng quyeàn haønh cuûa Tam Giaùo laø Phaät, 

Thaùnh, Tieân giöõa hoäi coâng ñoàng. Bôûi vaäy, tu theo Ñaïo 

Thaày ai coù duyeân Phaät thì ñaéc Phaät, ai coù caên Tieân thì thaønh 

Tieân, cuõng coù keû chöùng quaû vò Thaùnh Hieàn hoaëc chuyeån 

kieáp luaân hoài ñaëng thoï höôûng cuoäc vinh hoa phuù quyù. Bôûi 

vaäy cho neân môùi goïi raèng Ñaïi Ñaïo quy nguyeân hay laø ñaïi 

ñoàng toân giaùo.  

 Ñaøn nay, Thaày aân phong cho Löu vaøo haøng HAÄU BAÙT 

TIEÂN, chöùng quaû vò laø BÍCH VAÂN TIEÂN COÂ theá cho HAØ 

TIEÂN COÂ thaêng caáp. 

 Vaäy caùc con tieáp caàu. Thaày thöôïng yû. 
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(Tieáp Caàu) 

THI 

BÍCH thuûy chaâu löu chieáu raïng ngôøi, 

VAÂN ngheâ vaän taûi khaép cuøng nôi, 

TIEÂN ñôn ñoä theá côn nguy bieán, 

COÂ ñoïc taâm kinh roõ maïng Trôøi. 

Trôøi ñaát chuyeån xaây taïo theá traàn, 

Boán muøa taùm tieát cöù daàn laân, 

Haø Ñoà luyeän ñaëng tröôøng xuaân thoï, 

Ñaéc nhöùt nhôn gian Ñaïo toái caàn. 

Caàn maãn lo tu luyeän kieáp naày, 

Ñaéc thaønh môùi roõ hoäi Roàng Maây, 

Non Tieân khieån höùng nhuaàn aân caû, 

Ñoäng Thaùnh tieâu dieâu goäi ñöùc Thaày. 

Thaày daïy naêm xöa taïc ñeå loøng, 

Tu haønh neân luyeän taùnh khoâng khoâng, 

Trau taâm baát nhieãm ñieàu traàn tuïc, 

Ñoaïn döùt yù phaøm ñaéc luïc thoâng. 

 Möøng chö hieàn huynh, chö hieàn tyû cuøng chö hieàn höõu 

noäi ñaøn. 

 Töø ngaøy nôï maõn soá traàn, caên Tieân phuïc vò ñeán nay, toâi 

haèng thöøa luùc nhaøn thanh ngao du khaép caû non Tieân, ñoäng 

Thaùnh. Nay toâi môùi roõ laïi coõi traàn gian ñen toái, laïnh luøng, 

naëng neà, troïng tröôïc, saùnh vôùi non Tieân muoân phaàn khaùc 

haún, naøo laø thuù non nhôn nöôùc trí, dò thaûo kyø hoa; boán muøa 

thoaïi khí ñaàm aám, eâm ñeàm, thanh tònh. Ngöôøi thì muoân tuoåi 

chaúng thay hình, coøn caûnh vaät laïi ngaøn naêm khoâng ñoåi saéc, 
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Thaät caûnh tuïc ngöôøi Tieân khoâng theå truù, coøn caûnh Tieân 

ngöôøi tuïc deã chi gaàn. 

 Saùnh ra kieáp con ngöôøi ôû traàn gian chaúng khaùc naøo nhö 

söông sa ôû ngoïn coû, nhö tuyeát ñoùng ôû ñaàu non, chæ raõ tan 

trong giaây laùt, maø keû theá chaúng maáy ai nghó ñeán choã ñoù maø 

giöït mình hoài taâm töï tænh haàu coù taàm phöông tu luyeän ñeå 

giaûi thoaùt kieáp phuø sanh sôùm nôû toái taøn, cöù maûng lo chen 

laán phuù cöôøng, mua vinh baùn nhuïc, ñoaït lôïi tranh danh maø 

ñaønh choân laáp tinh thaàn vaøo nôi töû loä. 

 Toâi, buoåi sanh tieàn nhôø coù duyeân laønh sôùm gaëp THAÀY, 

gaëp Ñaïo, vaø nhôø coù troïn ñuû ñöùc tin, thæ chung khoâng dôøi ñoåi 

neân ngaøy nay môùi ñaëng chöùng quaû vò nhaøn, thaät chaúng uoång 

cho moät kieáp tu traûi bieát bao noãi ñaéng cay buoàn tuûi. 

THI 

Tu haønh tröôùc khoå môùi sau vui, 

Nhaãn taùnh kieân taâm neám ñuû muøi, 

Heát ñaéng heát cay, roài tôùi ngoït, 

Ñaïo maàu thaâm thuùy tôùi giôø lui. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Thöøa öa gioù maùt traêng thanh, 

Maây laønh ñôõ goùt daïo quanh ñoäng tieàn. 

 Phuùt ñaâu Ngoïc Saéc ban truyeàn, 

Phuïng thöøa Thaùnh Chæ ñaøn tieàn giaùng lai. 

 Tröôøng thieân thaûo luaän moät baøi, 

Ñeå laøm kyû nieäm nhôn ngaøy aân phong. 

 CAO ÑAØI Giaùo Chuû Tieân oâng, 

Hoaèng khai ÑAÏI ÑAÏO aân hoàng vaïn linh. 

 Truyeàn phöông khöû aùm hoài minh, 

Chôn ngoân dieäu khuyeát taâm kinh chæ truyeàn. 

 Cho ngöôøi roõ thaáu boån nguyeân, 
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Taàm tu taùc Phaät thaønh Tieân sieâu phaøm. 

 Thuù vui ñuoác tueä hoa ñaøm, 

Phuù thi töûu höùng loøng phaøm dieät tieâu. 

 Löôïng treân dó ñöùc dung nhieâu, 

Hoùa nhôn ñoä theá chuoäng chìu chuùng sanh. 

 Mieãn ñôøi giaùc ngoä ñöôøng laønh, 

Tænh côn hoà ñieäp tu haønh Ñaïo chôn. 

 Ñôøi vöøa gaëp luùc haï nguôn, 

Tang ñieàn thöông haûi tuaàn huôøn vaàn xaây. 

 Thieân cô khoù noãi giaõi baøy, 

May duyeân môùi gaëp Ñaïo THAÀY kyø Ba. 

 Raùng tu kòp hoäi Long Hoa, 

Treã roài moät kieáp ñoïa sa muoân ñôøi. 

 Daàu cho vaät ñoåi sao dôøi, 

Tu haønh cuõng ñaëng Phaät Trôøi chôû che. 

  Thaêng. 
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Ñeâm 23 thaùng 7 Taân Tÿ (14-9-1941) 

 CHIEÁU MINH – ÑAØN CHÔÏ LÔÙN 

THI 

CAO ban ñeä töû ñaéc thaønh coâng, 

ÑAØI caùc neâu teân roõ maët roàng, 

GIAÙO hoùa töø xöa gìn troïn ñaïo, 

CHUÛ truyeàn chieáu trieäu moät tay OÂng. 

 Thaày möøng caùc con.  

 Thaày giaùng theá laäp neân moät neàn ÑAÏI ÑAÏO, tröôùc cho 

caùc baäc nguyeân nhaân giaùng traàn, luaân hoài chuyeån kieáp, laãn 

loän cuøng ñôøi chòu ñuû caùc caûnh cuûa ñôøi taïo ra, haàu ñeå chôø 

ngaøy thaâu haønh phaän söï, ñeå dìu daét toaøn linh trôû veà caên xöa 

vò cuõ. Duyeân may caùc con gaëp Ñaïo Thaày, caùc con chôù sôøn 

loøng naûn chí, caùc con neân noi göông cuûa caùc baäc tieân du 

lieãu ñaïo maø trì chí laäp taâm kieân coá ñeå theo Thaày cho ñeán 

ngaøy cuøng. Vaäy nhö TROÏNG ñaây tröôùc cuõng moät nguyeân 

nhôn cuûa Thaày sai giaùng phaøm, ngaøy nay coâng ñaày quaû ñuû, 

Thaày haï chieáu trieäu ñôn thô thaâu veà nguyeân vò. 

THI 

Daøy daën coâng phu Ñaïo môùi thaønh, 

Rôõ raøng ñeä töû cuûa Tam Thanh. 

Luaân hoài chuyeån kieáp theo traàn theá, 

Thaâu goùp toaøn linh chöùng quaû laønh. 

 Vaäy ngaøy nay, chieáu theo Thieân luaät, Thaày haï lònh aân 

phong cho TROÏNG laø ÑAÏI GIAÙC CHÔN TIEÂN. Thaày ban 

ôn cho giaùng ñaøn nay cuøng caùc con Ñaïo lyù thuyeát minh. 

Thaày thöôïng yû. 
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(Tieáp Caàu) 

 Baàn Ñaïo möøng chö ñaïo höõu caû ñaøn.    

THI 

ÑAÏI chieáu aân ban saéc lònh Thaày, 

GIAÙC truyeàn thong thaû trôû veà Taây, 

CHÔN ngoân Töø Phuï vöøa phaân phaùn, 

TIEÂN Phaät vui vaày moät hoäi say. 

HÖÏU 

Maáy kieáp laâm phaøm maáy kieáp xong, 

Veïn lôøi nguyeän öôùc ñaëng thaønh coâng, 

Tu haønh haèng giöõ loøng kim thaïch, 

Hoïc ñaïo thöôøng noi chí baù toøng. 

Bí phaùp ñoà theo khuoân Taïo Hoùa, 

Chôn truyeàn hoïa laïi pheùp Sö OÂng, 

Ngaøy nay coâng quaû vöøa vieân maõn, 

Möøng ñaëng Thieân Ñình saéc chæ phong. 

BAØI 

 Ngaøy thoï laõnh ñôn thô chieáu trieäu, 

 Khieán taâm thaàn yeåu yeåu minh minh, 

  Neâ Hoaøn Thaày môû khieáu linh, 

Döùt roài cuoäc theá Ngoïc Kinh trôû veà. 

 Chaàu Sö phuï saéc pheâ ban thöôûng, 

 Hoäi quaàn Tieân vui höôûng Baøn Ñaøo, 

  Caûnh nhaøn maëc söùc tieâu dao, 

Phuïng chaàu haïc muùa ñoùn chaøo ngöôøi xöa. 

 Thuù thanh nhaõ chieàu tröa toaïi chí, 

 Cuoäc nhaøn du sôn thuûy thích tình, 

  Sen vaøng ñôõ goùt khoe xinh, 

Daïo chôi Töû Phuû, Ñoäng Ñình khaép nôi. 
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 Sôùm Boàng Ñaûo, chieàu dôøi Taây Vöùc, 

 Caûnh thieân nhieân thôm nöïc muøi höông, 

  Chæ raønh caûnh baùu Taây Phöông, 

Ai ngöôøi roõ loái kíp böôn trôû veà. 

 Nhôù nhöõng luùc Thaày pheâ taïi theá, 

 Laäp ñaøn traøng phoå teá chuùng sanh, 

  Cô linh töø aáy laäp thaønh, 

Laàn laàn Thaày chuyeån nguyeân sanh trôû veà. 

 Nôi Tröôùc Lyù möôïn ñeà bí khuyeát, 

 Choïn chö hieàn chí thieát ñaïo taâm, 

  Linh Ñaøi laø choã cao thaâm, 

Laø nôi linh dieäu chæ taàm Ñaïo cao. 

 Taïm moät luùc roài sau cuõng deïp, 

 Cho chö hieàn bieát pheùp cuûa Thaày, 

  Pheùp Thaày luaân chuyeån nhö vaày: 

Bí truyeàn, giaùo hoùa, phaân hai con ñöôøng. 

 Chöøng aáy môùi toû töôøng chôn giaùo, 

 Baàn Ñaïo ñem boån thaûo ra truyeàn, 

  Chæ raønh ngöôøi tuïc pheùp Tieân, 

Hieåu roài khaù raùng caàn chuyeân ñeâm ngaøy. 

 Ñuû moïi leõ toû baøy khi tröôùc, 

 Giöõ in khuoân gaéng böôùc ñöøng sai, 

  Ñaïo thaønh chòu khoå nhieàu ngaøy, 

Ñöôøng Taêng xöa cuõng ñaéng cay muoân beà. 

 Baàn Ñaïo ñaây haèng nghe Sö Phuï, 

 Ñeå nhieàu lôøi phuû duï ban sô, 

  Khaûo tröøng laém luùc ngaån ngô, 

Nhö ñeøn tröôùc gioù, nhö côø gaëp doâng. 

 Nhöng khaên khaén moät loøng beàn chaët, 

 Nhôø treân Thaày thöôøng nhaéc laém khi, 

  Laøm toâi vôùi chuùa troïn nghì, 
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Khoâng tham sang caû chaúng vì lôïi danh. 

 Giöõ ñaëng moät chí thaønh lo Ñaïo, 

 Ñeán ngaøy cuøng phöôùn baùu tay nöông, 

  Bieát raèng ñoàng ñaïo meán thöông, 

Quaû laønh ñaõ chöùng Taây Phöông phaûi veà. 

 Thuyeàn baùt nhaõ ñaõ keà saün beán, 

 Laùi huyeàn quang caàm ñeán Ngoïc Kinh, 

  Khaùch Taây du môùi thoûa tình, 

Coâng vieân quaû maõn Thieân Ñình thöôûng ban. 

THI 

Boà ñaøo cam giaù töûu Taây Phöông, 

Ly röôïu möøng chung chöõ nghóa phöông, 

Tieân tuïc töø ñaây xa laïi caùch, 

Cô maàu sau seõ taû neân chöông. 

 Baàn Ñaïo kieáu. Thaêng. 

____________ 

Ñeâm 30 thaùng 10 Ñinh Söûu (02-12-1937) 

CAO ÑAØI TIEÂN OÂNG 

 Thaày möøng caùc con nam nöõ. 

 Hoâm nay, do loøng thaønh cuûa caùc con, cuøng chieáu theo 

luaät coâng ñöùc, Thaày ñieåm hoùa ban phong cho LAØNH. 

THI 

NGOÏC LAØNH chieáu coõi ñoäng Ñaøo Nguyeân, 

VAÂN caùc an vui caûnh laïc mieàn, 

TIEÂN theå tieâu dieâu hoài vò cuõ, 

NÖÔNG nhôø haïnh phöôùc ñöùc thieân nhieân. 
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 Caùc con tònh taâm tieáp ñieån, Thaày cho ñeä töû giaùng. Thaày 

thöôïng yû. 

(Tieáp Caàu) 

THI 

NGOÏC caùc töø khi trôû böôùc veà, 

VAÂN ñaøi an thuù cuõng laø xueâ, 

TIEÂN phaøm hai neûo ai ngöôøi bieát, 

NÖÔNG Ñaïo song tu môùi chaúng queâ. 

 Toâi möøng ñaïo tyû, möøng chung chö hieàn nam nöõ. Ñaøn 

nay toâi xin pheùp Thaày giaùng ñeå ñoâi lôøi hôn thieät cuøng chö 

ñaïo höõu. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Xoùt vì noãi ñaïo ñôøi chöa roõ, 

 Vui cho ngöôøi bieát boû phaøm phu, 

  Cuoäc traàn nhö ñaùm maây muø, 

Khi tan khi tuï coâng phu vöõng beàn. 

 Nöông vôùi Ñaïo tuoåi teân seõ raïng, 

 Ñöùc vun boài cho haõn chöõ tu, 

  Caù kia coøn ñôïi hoùa cuø, 

Lao coâng nhoïc söùc ngaøn thu môùi toaøn. 

 Kyø ñaïi xaù Nam bang höõu phöôùc, 

 Moái chôn truyeàn gaëp ñöôïc laø may! 

  Ai oâi! Ñaëng bieát Cao Ñaøi, 

Raùng tu cho kòp Thieân Thai trôû veà. 

 Loøng töôûng Chuùa neân xa theá tuïc, 

 Giöõ y truyeàn nhòn nhuïc laø hay, 

  Coâng phu caàn maãn ñeâm ngaøy, 

Goäi nhuaàn aân ñöùc ngaøy ngaøy ñaëng an. 

 Con nöôùc thuaän maùy thoaøn taán boä, 

 Vöôït doøng khôi ñeán choã höôûng nhaøn, 
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  Laø nhôø gaéng söùc ñaëng toaøn, 

Kòp kyø môû hoäi Taây Phang trôû veà. 

 Toâi môùi giaùng laàn ñaàu, vì ñoàng töû yeáu thaàn, toâi chæ baøy 

chaúng ñaëng nhieàu, sau roài seõ tieáp. Toâi xin kieáu. Thaêng. 

____________ 

Ñeâm 30 thaùng 5 Ñinh Söûu (1937) 

CAO ÑAØI TIEÂN OÂNG 

 Ñaïo raát khoù, caùc con caàn giöõ ñöùc tin cho cöùng caùt thì 

muoân ñieàu khaûo ñaûo cuõng deã choáng traû ñaëng. Caùc con tu 

haønh phaûi giöõ y lôøi truyeàn giaùo thôøi môùi thaáy choã nhieäm 

maàu cuûa Ñaïo. 

THI 

DIEÂU ñaøi hôùn hôû thaùng ngaøy an, 

CUNG ñieän vaøo ra toaïi chí nhaøn, 

NGOÏC lònh Thaày ban aân töù phöôùc, 

NÖÕ hieàn trau luyeän phaùp huyeàn quang. 

 Ñoù laø phaåm vò cuûa QUÍT, coâng trình khoù khaên tu luyeän 

cuõng chaúng maáy nhieàu, tuy Thaày ban phong, nhöng coøn 

phaûi lo tu boài theâm coâng ñöùc. 

 Thaày cho chôn linh cuûa QUÍT giaùng, Thaày thöôïng yû. 

(Tieáp caàu) 

 Toâi chaøo chö ñaïo huynh, ñaïo tyû, cuøng ñaïo muoäi. 

 Raát laønh thay! Ñaéc lònh Thaày giaùng ñaøn ñeå ñoâi lôøi traàn 

toá. Luùc toâi coøn ôû theá sôùm gaëp chôn truyeàn laø vì bôûi höõu caên. 

Tu haønh coøn non, nhôø gaëp kyø ñaïi aân xaù, ñöôïc Thaày ñoä ñem 

veà, nhöng baáy laâu nay tu hoàn raát khoù, chö hieàn coøn nöông 
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vôùi xaùc phaøm, raùng lo tu chôù ñeå maõn soá chôn linh coøn non 

yeáu roài thì tieác nhö toâi ñaõ muoän. 

THI 

DIEÂU CUNG gaàn môû hoäi Baøn Ñaøo, 

NGOÏC chieáu trôøi Nam veû traéng phau, 

NÖÕ tuù nam thanh coøn luyeán theá, 

Giaùng trao lôøi moïn tænh ñoàng baøo. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Trôøi môû löôïng töø bi baùc aùi, 

 Ñem gioáng laønh gieo raûi naêm chaâu, 

  Cao Ñaøi cöùu theá hoài ñaàu, 

Leân thuyeàn baùt nhaõ beå daâu traùnh laàn. 

 Chaïnh noãi theá tao taân vì theá, 

 Giöõa löôùi traàn boàng beá caùi saàu, 

  Ñeâm ngaøy gioït leä thaâm baâu, 

Ñöôøng daây oan traùi buoäc ñaàu troùi chôn. 

 Thoùi meâ muoäi gaây hôøn chaùc oaùn, 

 Maáy ai töôøng neûo saùng ñöôøng môø, 

  Boán töôøng raøng buoäc ngaån ngô, 

Hao moøn thaàn khí mòt môø taùnh linh. 

 Traùnh ñaâu khoûi thaát tình luïc duïc, 

 Ñem tinh thaàn un ñuùc gioáng ngoa, 

  Chìu theo chöôùc quyû möu taø, 

Tröôøng tình gaây laáy oan gia ích gì! 

 Ñôøi moäng aûo coù chi laø thieät, 

 Noãi ñoaïn tröôøng töû bieät sanh ly. 

  Ai ngöôøi cuøng xeùt caïn suy, 

Taàm ñöôøng chaùnh giaùc quy y hoài ñaàu. 

 Phöông thoaùt khoå Ñaïo maàu saün coù, 

 Ngöôøi trí tri gaén boù taàm tu, 



272 ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 

 

  Ñem mình ñeán caûnh thanh u, 

Thoaùt voøng tuïc luïy muoân thu höôûng nhaøn. 

 Vui chín phaåm sen vaøng mieát möôùt, 

 Nöông maây laønh raûo böôùc non thanh, 

  Chim linh thaûnh thoùt treân caønh, 

Baûy haøng caây baùu thanh thanh moät maøu. 

 Höông ngaït muõi Ñoäng Ñaøo hoa nôû, 

 Nghe ñôøn linh thô thôùi tinh thaàn, 

  Bieát mình laùnh khoûi meâ taân, 

Loäc Trôøi höôûng laáy muoân phaàn an vui. 

 Chö ñaïo höõu haõy ñeå taâm suy nghieäm. Thaêng. 

____________ 
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Ñeâm 30 raïng 01 thaùng 11 Maäu Daàn (22-12-1938) 

CHIEÁU MINH – THAÛO LÖ ÑAØN 

THI 

NGOÏC chieáu Nam phöông loá aùnh hoàng, 

HOAØNG minh Ñaïi Ñaïo ñieåm thaâm coâng, 

THÖÔÏNG caên giaùc ñaéc truyeàn taâm phaùp, 

ÑEÁ boån quy hoài saéc töù ñoâng. 

 Thaày möøng caùc con. 

 Giôø linh, Thaày giaùng ñieån boá hoùa caùc con tu haønh mau 

thaønh töïu. Thaày ban ôn chung. 

 Tu haønh thì chôø ngaøy ñaéc quaû, cuõng nhö troàng caây thì 

chôø luùc sanh hoa troå traùi. Bieát nhö vaäy caùc con cöù beàn loøng 

ñi tôùi maõi, naøi chi nhöõng söï trôû gay laø cô taán hoùa. Caùc con 

neân ñeå yù vaø hieåu thì yeân taâm. 

 Ñaøn nay Thaày aân phong cho NIEÄM laø GIAÙC MINH 

KIM TIEÂN
(25)

. Caùc con tieáp caàu. Thaày thöôïng yû. 

(Tieáp ñieån) 

THI 

 GIAÙC khai chôn lyù Ñaïo, 

 MINH taùnh thöùc cô huyeàn, 

 KIM ñôn tu phaûn chieáu, 

 TIEÂN theå phaûn huôøn nguyeân. 

 Möøng chö hieàn höõu.  

Ñaõ cuøng nhau chia caùch baáy chaày,  

                                                 

(25)
 GIAÙC MINH KIM TIEÂN luùc sanh tieàn theá danh laø Nguyeãn 

Thieän Nieäm, laøm vieäc taïi Ñoâng Phaùp Ngaân Haøng ôû Caàn Thô. 
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Nay trôû laïi vui vaày hyû haï.  

Veà Tieân caûnh muoân ngaøn thuù laï,  

Nhôù tình xöa böôn baû xin veà.  

Ñöôøng ñaïo ñöùc deã beà ñieàu ñoä. 

PHUÙ LOÁI VAÊN 

 Trôøi thanh tònh caûnh Boàng Lai traêm hoa ñua nôû, 

 Kìa toøa sen vaøng röïc rôõ, noï laàu caùc chôùn chôû huy 

hoaøng, 

 Ngoài tònh taâm treân chieác boà ñoaøn, tay laàn hoät kim cang 

maø döôõng an chôn nhö boån theå. 

 Thoaït nhôù ñeán cuoäc ñôøi daâu beå, tai bieán trong buoåi 

tuaàn huôøn, 

 Chaïnh loøng töø bi thaûm ñoøi côn, haèng giaùng buùt khuyeân 

lôn cho ñôøi thöùc tænh. 

 Möôïn ñieäu thi loái phuù maø giaõi baøy chôn lyù Ñaïo cho 

ngöôøi ngaâm keû vònh, 

 Haàu coù chöõa caùi caên bònh cuûa keû tham nhieãm cuoäc 

hoàng traàn. 

 Baéc caàu vaøng noái nhòp soâng Ngaân, cho keû theá dôøi chôn 

veà choán Boàng Lai Nhöôïc Thuûy. 

 Keû höõu caên höõu phöôùc cuøng suy caïn nghó, khaù laäp chí 

lo tu luyeän cho kòp hoäi kyø, 

 Long Hoa voán laø tröôøng thi ñeå choïn trang tu mi ñaïo cao 

ñöùc caû. 

 Ngöôøi thöôïng trí roõ caâu nhôn quaû, mau lo traû ñaëng coù 

böôn baû veà coõi u nhaøn, 

 Caûnh taïm naày mai thaûm chieàu than, sao baèng choán 

Nieát Baøn hö voâ tòch dieät. 

 Pheùp Ñaïo voán hö hö thieät thieät, phaûi chí taâm môùi bieát 

ñaù vaøng. 
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 Ñaïo CAO ÑAØI ñoä khaùch Nam bang, thuyeàn baùt nhaõ 

röôùc trang chí ñöùc. 

 Göôm trí hueä ñeâm ngaøy ra söùc, maøi cho thoâng maø ñoaïn 

döùt oan nghieät buoäc raøng. 

 Cöûa Huyønh Kim lui tôùi deã daøng, non Khöùu Laõnh ôû an 

ngaøy Phaät. 

 Ngöôøi tu nhôø gaëp nhieàu caûnh eùo le môùi söûa ñaëng taùnh 

mình. Vaäy khaù hieåu maø deø daët, daàu gaëp caûnh ngoä khoù khaên 

buoàn baõ maø chaúng cho laø khoù laø buoàn töùc laø döùt ñaëng taùnh 

phaøm tuïc. Gaëp caûnh nghòch chôù cho raèng nghòch, neân laáy ôn 

maø baùo oaùn, môùi goïi ñaáng tröôïng phu, ngöôøi quaân töû. 

 Ban ôn chung chö hieàn höõu. Thaêng. 

____________ 

Ñeâm 06 thaùng 3 AÁt Hôïi (08-4-1935) 

CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ 

 Thaày caùc con. 

THI 

Chaùnh lyù Ñaïo maàu ñoä thieän caên, 

Ñoä con nam nöõ moái aân ban, 

Treân traêm theá kyû huôøn nguyeân laïi, 

Gaéng chí khuyeân lo moái Ñaïo haèng. 

 Caùc con! Ñaïo ñaõ môû, moái chaùnh ñöôøng taø laãn loän xen 

vaøo, aáy laø cô Trôøi tieàn ñònh. Phaûi raùng beàn taâm vöõng böôùc 

treân ñöôøng Ñaïo. 

 Ñeâm nay, HUYØNH, Thaày cho ñaéc lònh giaùng ñaøn. 

Ñuùng giöõa Tyù thôøi caùc con taùi caàu. 
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TRÖÔØNG THIEÂN 

 Cho hay caùi chí tu haønh, 

Ñeán ngaøy quy lieãu phöôùc laønh Thaày ban. 

 Ñaïo taâm bieát roõ ñaù vaøng, 

HUYØNH nay ñaéc chæ Thaày ban trôû veà. 

 Caùc con xem thaáy lôøi pheâ, 

Thôøi mau lo lieäu giaûi meâ taùnh traàn. 

 Thaày laø Taïo Hoùa caàm caân, 

Daøy coâng tu luyeän höôûng phaàn coâng cao. 

 Töù aân caùc treû gioài trau, 

Cung Tieân phaûn giaù Thieân Taøo ñeà lai. 

 Thaày ban ôn caùc con. Thaêng. 

(Taùi caàu) 

THI 

THIEÂN haï naøo ai coù bieát ai? 

MOÂN khoâng tu luyeän ñaïo Cao Ñaøi, 

ÑEÁ vöông höõu ñöùc beàn cô nghieäp, 

QUAÂN töû khoâng phaân ñoïa chaúng sai. 

 Ngaõ Nguyeãn Vaên Huyønh hoài gia möøng huynh ñeä, möøng 

ñaïo Nieäm, möøng Hoàng, möøng caùc con, nghe: 

 Töø laùnh theá theo Thaày veà Baïch Ngoïc, luùc aáy thô thôùi 

caûnh Tieân, nhìn laïi coõi traàn roài theâm chaùn ngaùn. Veà Baïch 

Ngoïc, vaøo laøm leã Ñaïi Töø Phuï, ôn ban trôû laïi phaän söï nôi 

Thieân Moân, nay ñuùng baù nhöït lai ñaøn thaêm ñaïo höõu. 

PHUÙ LOÁI VAÊN 

Thieân khai Huyønh Ñaïo, ñòa taïo sôn haø, 

Khai ñaïi ñoàng toân giaùo kyø ba, 

Laäp chaùnh lyù chung hoøa hieäp moät. 
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Ñaïo voâ vi chæ truyeàn gioáng toát, 

Ñoä con ngöôøi bieát choán töû sanh, 

Raùng lo tu, raùng laäp chí thaønh, 

Xa vaät chaát, coâng danh laø moäng töôûng. 

Kìa laø Cöïc Laïc, töø bi toaïi höôûng, 

Khoûi tam ñoà nghieäp chöôùng ñaåy xoâ, 

Vaäy thì tua gaéng chí caàn lo, 

Tænh giaác moäng, caàm laùi chieác ñoø, 

Nhaém Taây thieân veà tröïc chæ. 

Ñaïo thì coù ñoä nhôn ñoä kyû, 

Theo vai tuoàng chôn lyù phaân minh. 

Nhöng tieác thay nhieàu noãi baát bình, 

Vì ñoá kÿ, vì danh, sanh nghòch laãn. 

Khuyeân ñaïo höõu tu ñöøng hay giaän, 

Ñeå nguôn thaàn dìu daãn thoâng löu. 

Tu cuõng ñöøng hay öu hay töôûng, 

Thôøi ra voâ moät höôùng cao thaâm. 

Xuaát chôn thaàn dieäu aån nôi taâm,  

Xem keû theá loãi laàm ñeàu bieát. 

Thaày coù daïy ñaønh raønh tòch dieät, 

Vaäy ai töôøng noùi thieät ra nghe, 

Ñaïo thôøi tu cuõng phaûi daët deø, 

Song luaän bieän neân leà luaät daïy. 

Tòch dieät phaûi hö voâ hieäp laïi, 

Ñaïo cao thanh moät phaùi voâ vi, 

Nghó cuoäc ñôøi roài gaãm laø hay, 

Sanh ôû theá cuõng chaúng naøi vì theá, 

Möôïn xaùc thòt ñeå laøm dieäu keá, 

Nuoâi chôn thaàn ngöng beá luyeän tu, 

Haèng ngaøy lo vaän chuyeån coâng phu, 

Thaønh chaùnh quaû ngao du coõi ngoaïi. 
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Giaõ nam nöõ Thieân Moân trôû laïi, 

Nôi coõi traàn traùi phaûi maëc ai! 

 Thaêng. 

____________ 

Ñeâm 06 thaùng 3 AÁt Hôïi (08-4-1935) 

CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ 

 Thaày möøng caùc con nam nöõ. Ñaøn nay, Thaày aân phong 

cho HUY vaøo haøng Tieân tòch, chöùng quaû vò laø HUEÄ MAÏNG 

KIM TIEÂN vaø cho giaùng ñaøn. Vaäy caùc con tieáp caàu. Thaày 

thaêng. 

(Tieáp ñieån) 

THI 

HUEÄ MAÏNG aân phong thoï chæ quy, 

Lai ñaøn tam hieäp toái giai kyø, 

Tieàn trình lieãu ñaéc Thieân Ñaøng loä, 

Thò ngaõ BUØI QUANG taùnh töï HUY. 

 Hyû chö ñaïo höõu. Ñaïo ngaøy nay coøn caäy coù chö ñaïo höõu 

ôû laïi lo hoaøn thaønh maø giuùp Thaày. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Tieáng raèng hoïc ñaïo tu Tieân, 

Noi theo böôùc Thaùnh chôn Hieàn khi xöa. 

 Nghe raèng laø böïc thöôïng thöøa, 

Boán thôøi chaúng soùt chieàu tröa ñuû ñaày. 

 Thaùnh truyeàn thao löôïc saün taøi, 

Trong thôøi phuïc hoå, ra ngoaøi giaùng long. 

 Roõ raøng laø pheùp huyeàn coâng, 

Luyeän thaønh chaùnh quaû thaàn thoâng doài daøo. 
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 Khi thì thaáp, luùc laïi cao, 

Phaân thanh khöû tröôïc roõ maøu hö khoâng. 

 Bieát chaêng loøng phaûi daën loøng, 

Thaáy chi thôøi thaáy ñöøng mong luaän baøn. 

 Tu nhö Chôn Voõ thôøi AÂn, 

Hy sanh vì taám loøng vaøng haùo sanh. 

 Giuùp cho loaøi vaät ñaõ ñaønh, 

Coøn duøng pheùp Ñaïo vaän haønh côn nguy. 

 AÁy laø ñaùng maët tu trì, 

Ñeå ñôøi bieát tích maø ghi vaøo loøng. 

 Noùi veà hai chöõ hö khoâng, 

Hö khoâng xeùt laïi nôi loøng thì hay. 

 Toân Sö ñaõ daïy nhieàu baøi, 

Ñoïa sieâu cuõng bôûi nôi ai xeùt mình. 

 Ñaïo maàu toùm laïi laøm thinh, 

Laøm thinh cho troïn môùi minh chôn thaàn. 

 Neáu tu sôùm Sôû chieàu Taàn 

Roän raøng trí naõo thì thaàn coøn ñaâu? 

 Thieân cung naùo loaïn thaàn haàu, 

Trôû day e noãi khoù thaâu phuïc veà. 

 Lôõ roài bít laáp cung Neâ, 

Nguõ haønh vaøo ñoù sôn kheâ phaûi ñaønh. 

 Khuyeân tu giöõ troïn ñöùc laønh 

Coù ngaøy huynh ñeä cuõng thaønh ñaïo cao. 

 Baàn Ñaïo khuyeân chö hieàn höõu haõy vui vì Ñaïo maø hieäp 

taùc coäng hoøa, lo phaän söï, treân Tieân tòch ñaõ neâu teân, quyû ma 

khaûo thí... Baàn Ñaïo möøng kyû nieäm boà ñaøo huynh ñeä chung 

höôûng. 

THI 

Baûng Tieân Thaày ñaõ coù ghi roài 
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Giöõ chaët loøng vaøng chôù thaû troâi, 

Ñaïo ñöùc ñöøng cho sô soùt maûy, 

Giöõ gìn khaåu nghieäp khuyeán ñoâi lôøi. 

 Thaêng. 

____________ 

14 raïng 15 thaùng 5 Kyû Maõo (01-7-1939) 

CHIEÁU MINH ÑAØN 

TRÖÔÙC TIEÁT TAØNG THÔ 

* 

 CAO ÑAØI TIEÂN OÂNG. Thaày möøng caùc con. 

 Thaày mieãn leã caùc con nghe daïy. 

 Thaày haèng ñoä nhöõng con bieát haï mình vaø hay xeùt loãi 

mình maø khoâng töï cao töï ñaïi, meán Ñaïo chaúng rôøi Ñaïo, moät 

tieát caàm giöõ laáy moái khaåu thoï taâm truyeàn cuûa Ñaïo Thaày, 

haàu khoûi raøy chinh mai leäch, cho Ñaïo Thaày vónh vieãn 

tröôøng toàn. Ñöôïc vaäy, moät laø ñôøi gaëp Ñaïo chaùnh, hai laø caùc 

con goäi aân laønh thì quyù giaù coù chi baèng. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Ñaïo Cao Thaày naém chuû quyeàn, 

Thöôûng ban nhöõng treû boån nguyeân chaúng rôøi. 

 Nhöùt taâm gìn laáy Ñaïo Trôøi, 

Tuaân caâu Thieân maïng, y lôøi ñinh ninh. 

 Thanh lieâm thöôøng taäp taùnh tình, 

Khoâng khoe ñaïo ñöùc yû mình nhö ai. 

 Haèng noi giaùo lyù Cao Ñaøi, 

Giöõ loøng thanh tònh dôû hay chaúng baøn. 
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 Thaùng ngaøy lo döùt daây oan, 

Ñaïo ñôøi hai leõ quyeát toan cho troøn. 

 Ñaïo lo luyeän, ñöùc lo boøn, 

Trong haøng ñeä töû ñaùng con thaûo hieàn. 

 Haønh Chaùnh Ñaïo, giöõ chôn truyeàn, 

Khoâng loøng canh caûi moái gieàng voâ vi. 

 Veïn gìn nguõ giôùi tam quy, 

Moät caâu danh lôïi khoâng bì vôùi ai. 

 Ngaøy nay chöùng vò lieân ñaøi, 

Teân ñeà MINH HUAÁN laø ngaøy Thieân phong. 

 Chi hôn nhuaàn goäi aân hoàng, 

Thaày truyeàn duïng pheùp huyeàn coâng giaùng ñaøn. 

 Ngaøy nay laø ngaøy Thaày aân phong cho MINH HUAÁN laø 

ÑAÏO ÑÖÙC KIM TIEÂN. Vaäy caùc con neân hieåu. Thaêng. 

(Tieáp ñieån) 

THI 

ÑAÏO thaønh nhôø giöõ ñuùng chôn truyeàn, 

ÑÖÙC toát khoâng laøm saùi boån nguyeân, 

KIM thaïch haèng gìn caâu chaùnh nieäm, 

TIEÂN ñaøi nay ñaëng toïa kim lieân. 

 Giôø nay Baàn Ñaïo ñaõ ñaéc lònh Thaày giaùng ñaøn möøng 

chö ñaïo höõu vaø cuõng coù nhieàu quan nieäm veà ñaïo ñöùc. 

 Töø ngaøy Baàn Ñaïo ñöôïc ñôn thô chieáu trieäu veà Thaày 

ñeán nay, Baàn Ñaïo môùi roõ luaät Thieân Ñình chaúng rieâng vò, 

moät maûy khoâng sai vôùi ngöôøi toäi phöôùc. Chö ñaïo höõu neân 

hieåu ngöôøi tu vaøo böïc ñaïi thöøa haønh ñuùng chôn truyeàn 

chaúng traùi lyù Ñaïo thì Thaày ñieåm hoùa, ñeán ngaøy laâm chung 

ñôn thô chieáu haï môùi ñaëng chöùng quaû vò gaàn Thaày. Coøn 

ngöôøi tu maø hay duïng töï yù, laøm cho traùi leõ töï nhieân, hay 
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sanh söï vaø töôûng söï quaáy laø hay laø phaûi, chaúng tuaân Thieân 

yù, daàu coù tu cuõng khoù mong keát quaû. Ñeán ngaøy laâm chung 

nguôn thaàn xuaát ñöôïc maø chaúng coù ñôn thô thì ñaâu veà 

chöùng quaû ñaëng. Chöøng aáy aên naên ñaõ muoän, phaûi chòu döôùi 

quyeàn luaät thöôûng phaït cuûa Taïo Hoùa. Vaäy chö ñaïo höõu 

phaän söï haõy do theo chôn truyeàn maø haønh cho ñuùng lyù thieân 

nhieân. Ngoaøi nhöõng lôøi Thaày truyeàn chaúng neân nghe, vaäy 

môùi ngaên ngöøa cô Ñaïo sau naày khoûi sai toân chæ. Bôûi vì Ñaïo 

Thaày truyeàn xuoáng theá ñeå ñoä nhöõng ngöôøi nguyeân nhôn 

naøo phaûi ñoä keû hoùa nhôn. AÁy laø cô tuyeån ñoä. Neáu chö ñaïo 

höõu chaúng ñeå cho Thaày löøa loïc maø duøng töï yù ñoä keû hoùa 

nhôn xen vaøo laøm cho roái Ñaïo sanh theâm ñieàu khaûo ñaûo, 

möôïn laáy danh Ñaïo maø laøm cho nhô Ñaïo. Vaäy töø ñaây chö 

ñaïo höõu khaù deø daët cho khoûi traùi yù Thaày thì sau khoûi aên 

naên. 

THI 

Noãi Ñaïo vì ñôøi phaûi ñaén ño, 

Thì sao cho ñaùng phaän laøm troø, 

Thaø nöông ngoïn phöôùn voâ vi nhoû, 

Hôn phaát caây côø duïc voïng to. 

OÂng Taïo saün gaày ñöôøng saùng suoát,  

Xe traàm neân traùnh neûo cong co, 

Vui buoàn meùt thoùt ñoâi caâu chuyeän. 

Hay dôõ ñöøng pheâ chí gaéng doø. 

 Baàn Ñaïo hyû chö ñaïo höõu. Thaêng. 
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23 thaùng 9 Taân Tÿ (11-11-1941) 

THI 

CAO ban aân töù keû daøy coâng, 

ÑAØI ngoïc ngoâi Tieân saéc lònh phong, 

GIAÙO huaán troïn gìn lôøi giaùo huaán, 

CHUÛ taâm chieáu trieäu ñeán non Boàng. 

 Thaày möøng caùc con. 

 Giôø nay, Thaày giaùng ñaøn phong saéc lònh cho VÓNH. 

Vaäy caùc con khaù tònh taâm tieáp ñieån.  

THI 

LINH taùnh vui thay thoaùt kieáp traàn, 

BÖÛU ñaøi möøng ñaëng naùu nöông thaân, 

CHÔN truyeàn nhôø tröôùc daøy coâng luyeän, 

NHÔN quaû ñeàn xong heát maáy phaàn. 

 Toâi chaøo chö ñaïo höõu. 

 Ngaøy nay, toâi ñöôïc Thaày ban ôn cho toâi giaùng ñaøn 

ñoàng vui vaày cuøng chö ñaïo höõu. 

THI BAØI 

 Cô vaän chuyeån Ñaïo khai cöùu theá, 

 Cuoäc tuaàn huôøn ñoä keû thieän caên, 

  Phaùp maàu Thaày buûa löôùi giaêng, 

Loïc löøa keû tænh, saûy caèn ngöôøi meâ. 

 Ai cuõng bieát nhan ñeà Chaùnh Ñaïo, 

 Maø xeùt vì chaúng thaïo ñöôøng tu, 

  Maûng lo vaät chaát voõng duø, 

Quyeàn cao loäc caû mòt muø ñaïo taâm. 

 Baàn Ñaïo ñaây cuõng laàm moät luùc, 

 Sau nhôø Thaày tænh giaác nam kha, 
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  Bieát phaân hai leõ chaùnh taø, 

Bieát raèng cuõng coù Phaät ma hai ñöôøng. 

 Chöøng aáy môùi taàm phöông giaûi thoaùt, 

 Döôùi chôn Thaày maën laït cuõng cam, 

  Cho hay coøn naëng xaùc phaøm, 

Maáy ai traùnh khoûi söï laàm laïc sai. 

 Nhôø tin töôûng CAO ÑAØI coù moät, 

 AÅn mình trong then choát cuûa Thaày, 

  Maëc daàu traêm ñaéng ngaøn cay, 

Cuõng ñaønh chòu khoå theo Thaày ñoù thoâi. 

 Ngaøy nay ñaõ döùt roài nôï theá, 

 Khoûi lo ñieàu daâu beå tang thöông, 

  Thung dung nôi choán Thieân Ñöôøng, 

Sôùm chaàu beä Ngoïc, chieàu thöôøng coâng phu. 

 Nhôø chòu khoå maáy thu tu luyeän, 

 Ñeán ngaøy cuøng chaúng bieán ñaïo taâm, 

  Neân Thaày boá ñöùc cao thaâm, 

Loø cöø traùnh khoûi luaân traàm ñaûo ñieân. 

 Nôï nhôn quaû tieàn khieân ñaõ döùt, 

 Ñeå löu truyeàn nghi thöùc Taøng Thô, 

  Thaùng ngaøy gìn giöõ phöôïng thôø, 

Thì coøn hoàng phöôùc höôûng nhôø veà sau. 

 Chö ñaïo höõu coâng lao khoù nhoïc, 

 Maáy naêm dö löøa loïc tröôïc thanh, 

  Ñaïo cao roài seõ ñaéc thaønh, 

Ñöôøng deâ ngöïa chaïy phöôùn laønh tay nöông. 

 Nay giaùng buùt toû töôøng sau tröôùc, 

 Khuyeân ñeä huynh gaéng böôùc theo Thaày, 

  Ñaïo maàu caøng luyeän caøng hay, 

Caøng cao phaåm vò caøng daøy ñaïo taâm. 

 Thaêng. 
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05 thaùng 8 Ñinh Söûu (09-9-1937) 

CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ 

 Thaày möøng caùc con nam nöõ. 

 Ñaøn nay Thaày aân phong cho CHIEÂM laø ÑAÏO NGAÏN 

CHÔN QUAÂN. Vaäy caùc con tieáp caàu. Thaày phaûn giaù. 

(Tieáp caàu) 

THI 

ÑAÏO maàu TRAÀN thieát ñoä ngöôøi theo, 

NGAÏN thöôïng VAÊN haøo cuõng khoù leo, 

CHÔN giaû daàu ai CHIEÂM ngöôõng moä, 

QUAÂN thaàn neáu töôûng baûng Tieân beâu. 

 Chaøo chö ñaïi sö huynh, sö tyû, cuøng chö ñaïo huynh, ñaïo 

tyû chung cuoäc vui möøng cho em ngaøy hoâm nay phuïc hoài, 

ñaéc thaønh chaùnh quaû.  

THI 

Nhaéc nhôû cuøng nhau moät ít lôøi, 

Cuoäc côø xaùo loän laém ai oâi! 

Vöõng taâm ñaïo ñöùc ngaøy ñeâm luyeän, 

Môû neûo tu ra sôùm ñoä ñôøi. 

THI BAØI 

 Ñôøi loän kieáp nghó caøng gôùm ghieác, 

 Chöôùc mò taø quyû quyeät nhöû caâu, 

  Ngöôøi ñôøi trong cuoäc beå daâu, 

Traùnh nôi naøo khoûi thaûm saàu ñaéng cay. 

 Nôï nhôn quaû coù vay coù traû, 

 Thieät laø ñôøi doái giaû bieát bao! 

  Say meâ ñaâu coù nhôù naøo, 
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Taùm möôi moát kieáp loän nhaøo chuyeån luaân. 

 Nhôù tôùi baét röng röng gioït leä, 

 Quaû nhoài cho söï teä nhieàu laàn, 

  Khoå thay laên loùc buïi traàn, 

Coù nhieàu kieáp ñoïa hoùa thaân thuù caàm. 

 Bôûi muoäi trí laïc laàm toäi loãi,  

 Lôùp thuù thay, roài ñoåi lôùp ngöôøi, 

  Laém khi khoùc laãn loän cöôøi, 

Ñoïa ñaøy ñeán theá thì thoâi coøn gì! 

 Xöa ôû choán cung Vi thong thaû, 

 Phaïm Thieân ñieàu maéc ñoïa phaûi cam, 

  Lôõ tay neân chòu nhuùng chaøm, 

Ruûi ro mang laáy voùc phaøm baáy laâu. 

 Thaân daøy daïn daõi daàu chòu ñaõ, 

 Bò meâ theo mieáng baû lôïi danh, 

  Nhieàu khi vaøo töû ra sanh, 

Xoâng pha teân ñaïn, nhoïc nhaèn lao lung. 

 Noã chí khí anh huøng giuùp theá, 

 Tröông caùnh vaây cöùu teá vaïn daân, 

  Ba phen ñaõ laùnh phong traàn, 

Bò chöng luïc ñaïo chaúng gaàn cöïu ngoâi. 

 Vì môùi quaù, yeáu ñieån, sau seõ tieáp. Thaêng. 

____________ 
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05 thaùng 9 Maäu Tyù (07-10-1948) 

CHIEÁU MINH – PHUÙ LAÂM ÑAØN 

CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con nam nöõ. 

 Ñaøn nay, Thaày chöùng loøng thaønh nguyeän cuûa caùc con, 

vaäy Thaày aân phong cho MÖÔØI laø THANH HÖ ÑAÏO 

NHÔN. Caùc con tieáp caàu. Thaày thöôïng yû. 

(Tieáp caàu) 

THI 

THANH tònh gioài trau Ñaïo toái caàn, 

HÖ voâ boài boå theå kim thaân, 

ÑAÏO thaønh Nam Ñaåu Tinh Quaân chieáu, 

NHÔN quaû traû xong ñaëng thoaùt traàn. 

HÖÏU 

Traàn theá laø nôi taïo chuoãi phieàn, 

Lo tu sao ñaëng phaûn huôøn nguyeân, 

Baøn Ñaøo, Ñoäng Phuû laø ngoâi baùu, 

Sôùm toái vaøo ra tröôùc beä tieàn. 

HÖÏU 

 Beä tieàn chaàu chöïc Tieân OÂng. 

CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ daøy coâng ñoä ñôøi. 

 Ban truyeàn Ñaïi Ñaïo khaép nôi, 

Ñoä ngöôøi caên thieän thoaùt ñôøi traàm luaân. 

 Baàn Ñaïo möøng chö ñaïo höõu. 
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TRÖÔØNG THIEÂN 

 Caûm tình ñoàng ñaïo tri aâm, 

Caàu Thaày ñaûnh leã thaønh taâm khaån nguyeàn. 

 Töø bi Thaùnh yù ban truyeàn, 

Cho toâi tieáp xuùc chö hieàn ñaøn trung. 

 Thuù vui buùt taû chaúng cuøng, 

Möøng nhau hyû haï ñoâi chung röôïu noàng. 

 Vieäc ñôøi thaáy coù huôøn khoâng, 

Roõ cô Taïo Hoùa giöõ loøng lo tu. 

 Ñaïo thaønh veà choán thanh u, 

Côø Tieân ruôïu Thaùnh muoân thu höôûng nhaøn. 

 Laùnh ñôøi khoûi taïo traùi oan, 

Deïp loøng nhôn duïc möu toan lôïi quyeàn. 

 Hoïc ñoøi haïnh ñöùc Thaùnh Hieàn, 

Töø bi baùc aùi caàn chuyeân tu haønh. 

 Phaät Tieân naêng ñoä chuùng sanh,  

Thoaùt voøng cöông toûa veà thaønh Nhuïy Chaâu. 

 Troø ñôøi laém cuoäc beå daâu, 

Tang thöông bieán chuyeån coù ñaâu vöõng beàn. 

 Lo tu caûnh laïc laàn leân, 

Trau gioài ñaïo ñöùc laäp neàn Tieân gia. 

 Ñaøo Nguyeân, Ñoäng Phuû queâ nhaø, 

Dinh hoaøn coõi taïm ñaây laø meâ taân. 

 Nhôù khi coøn ôû döôùi traàn, 

Tu haønh phaûi chòu laém phaàn cam go. 

 Quanh naêm thuû phaän laøm troø, 

Toäi caên saùm hoái laàn doø thang Tieân. 

 Ngaøy nay ñaéc chí phæ nguyeàn, 

Ñeå lôøi nhaéc nhôû baïn hieàn coá giao. 

 Baù toøng laäp chí thanh cao, 

Tu thaønh chaùnh quaû Baøn Ñaøo vaày vui. 
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 Giôø nay keû ôû ngöôøi lui, 

Tieân phaøm chia caùch chöa nguoâi taác loøng. 

 Thaêng. 

____________ 

04 thaùng 11 Giaùp Tuaát (10-12-1934) 

THI 

CAO toät hö voâ THAÙI CÖÏC HOAØNG, 

ÑAØI linh öùng hoùa ñoä phaøm gian, 

CHÖÔÛNG khai moái Ñaïo löu truyeàn khaép, 

GIAÙO duïc quaàn sanh giaûi aùch naøn. 

 Caùc con thaønh taâm, Thaày cho NGOÏC THIEÂN TIEÂN 

NÖÔNG giaùng. Thaày phaûn giaù. 

* 

THI 

NGOÏC quyù ngaøy nay môùi bieát thôø, 

THIEÂN cô haù ñeå loä hôø ô, 

TIEÂN phaøm do bôûi taâm minh maãn, 

NÖÔNG baïn tu haønh kòp buoåi sô. 

 Toâi chaøo möøng hieàn huynh, caùc hieàn muoäi. Nay toâi ñaéc 

lònh giaùng ñaøn toû ñoâi lôøi hôn thieät 

PHUÙ 

Töø Ngoïc Saéc chín töøng maây baïc, 

Raûnh kieáp traàn côõi haïc veà queâ, 

Ôn Thaày ban döôùi beä döïa keà, 

Haàu NGOÏC ÑEÁ ngaøn thu thong thaû. 

Nôï ñaõ maõn, ôn ñeàn nghóa traû, 

Hieån Ñaïo maàu, ngoïc hoùa ñaøi maây, 
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Kheùp neùp haàu döôùi beä toû baøy, 

Trình coâng quaû ñaëng vaøo cung Ngoïc. 

Cô tieàn ñònh chính Thaày löøa loïc, 

Hai möôi troø nôi goùc trôøi Nam, 

Cuõng cuøng chung phuïng maïng xuoáng phaøm, 

Nay gaëp hoäi Cao Ñaøi truyeàn giaùo. 

Loøng tænh ngoä taàm sö hoïc ñaïo, 

Thoï chôn truyeàn boån thaûo Tam Thanh. 

Nhôø coâng phu Ñaïo phaùp vaän haønh, 

Caên duyeân maõn ñaéc thaønh quaû vò. 

Nöông cô ngoïc ñeå lôøi chuù kyù, 

Cho ngöôøi ñôøi roõ lyù thieân nhieân, 

Haàu taàm tu sieâu roãi cöûu huyeàn, 

Cuøng thaát toå huôøn nguyeân nhöùt maïch. 

 Em veà môùi bieát roõ cô Trôøi loàng loäng. Vaäy em khuyeân 

chö hieàn raùng lo tu haønh, may ngaøy sau cuøng nhau chung 

döôùi beä. Vaäy phaûi traû, traû ñeán giôø choùt. Thaêng. 

____________ 

09 thaùng Gieâng Taân Tÿ (04-2-1941) 

THI 

CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ chieáu quang minh, 

Ban boá hoàng aân treû ñaïo thaønh, 

Moät taác loøng thaønh thieân ñòa chöùng, 

Möøng chung con treû raïng danh thinh. 

 Ngaøy laønh thaùng toát Thaày cuøng Tieân Phaät giaù laâm. 

 Thaày ban ôn haï lònh aân phong cho HOÄI giaùng ñaøn cuøng 

caùc con hoan laïc. Thaày thöôïng yû. 
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(Tieáp caàu) 

THI 

NGOÏC cung vui baáy thuù yeân haø, 

BÖÛU phaùp raïng ngôøi maáy ñoä xa, 

NÖÔNG caûnh Thaàn Tieân Trôøi thöôûng töù,  

NÖÔNG maây giaù haïc daïo ta baø. 

 Toâi möøng chung chö ñaïo höõu nam nöõ. Ngaøy laønh goäi 

ôn laønh Thaày ban vaø ñaéc lònh giaùng ñaøn cuøng chö ñaïo höõu 

vui vaày. Töø ngaøy thoï chôn phaùp cuûa Thaày haèng giöõ chôn 

taâm tu haønh, thöôøng laáy chöõ tín thaønh laøm goác, nhöùt taâm 

nhöùt ñöùc, khoâng dôøi khoâng ñoåi, cöù y phaùp haønh trì, töù thôøi 

giöõ veïn, neân Thaày vì theá maø ñoä toâi veà Tieân caûnh an höôûng 

thuù thanh nhaøn nôi laïc vò. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Töø ngaøy raûnh nôï traàn ai, 

Hoàn veà laïc caûnh beä giai chaàu Thaày. 

 Goäi nhuaàn voõ loä vui say, 

AÂn phong chöùc laõnh Dieâu Ñaøi ôû an. 

 Thuù vui baùu laï muoân ngaøn, 

Ñôøn linh tao nhaõ hoäi Baøn Ñaøo Tieân. 

 Toaïi loøng keà choán boån nguyeân, 

Ngoâi cao phaåm baùu hieän tieàn ñua xinh. 

 Tieân cung raøy ñaõ khoûe mình, 

Töø ñaây laùnh neûo gaäp ghình theá gian. 

 Möøng nay ñaéc lònh giaùng ñaøn, 

Cuøng chö ñaïo höõu nhöùt traøng laïc hoan.  

 Nghó vì cuoäc theá ña ñoan, 

Buoàn caâu oan traùi buoäc raøng ngöôøi chôn 

 Tu laø gieo hoät kim ñôn, 
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Gioáng laønh neân gioáng nhôø ôn quaû laønh. 

 Thaày haèng ñoä daãn chuùng sanh, 

Thoaùt voøng khoå naõo Ñaïo thaønh quy caên. 

 Tu laø hoàn ñaëng sieâu thaêng, 

Theá gian so saùnh chi baèng ñoù ai! 

 Duyeân may goäi ñöùc CAO ÑAØI, 

Thaày Trôøi xuoáng theá chæ baøy Thieân cô. 

 Moãi ngöôøi trao böùc ñoà thô, 

Ñôn phoøng kín caát ñôïi giôø phi thaêng. 

 Ñaïo laønh heát voõ roài vaên, 

Haønh cho ñuùng pheùp doø phaêng moái gieàng. 

 Gìn loøng hai chöõ tònh yeân, 

Ngöøa côn soùng gioù con thuyeàn ngoaøi khôi. 

 Bieát tu thì bieát luaät Trôøi, 

Coâng bình hai chöõ chaúng dôøi chaúng thay. 

 Ñaïo cao khaù laäp ñöùc daøy, 

Ñaïo cao seõ bieát caùi taøi ma cao. 

 Anh huøng chí khí ñöøng nao, 

Tröôøng thi ñaïo ñöùc anh haøo môùi neân. 

 Khaûo cho bieát bôû hay beàn, 

Naêm ba ñoä khaûo tuoåi teân baûng ñeà. 

 Chôø ngaøy chieáu ngoïc Thaày pheâ, 

Môùi mong thoaùt tuïc ñaëng veà non Tieân. 

 Ñaõ möøng baïn ñaïo höõu duyeân, 

Töôøng trong lyù nhieäm taâm truyeàn Thaày trao. 

 AÁy laø quyù giaù bieát bao, 

Thaùng ngaøy boán buoåi caàn trau cho thuaàn. 

 Cô maàu vui vôùi ngaøy xuaân, 

Ñoâi lôøi möøng chuùc maáy töøng Ñaïo cao. 

.................................  

 Toâi chaøo möøng chö ñaïo höõu nam nöõ. Toâi xuaát cô. 
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 Thaêng. 

____________ 

16 thaùng 5 Ñinh Söûu (24-6-1937) 

CHIEÁU MINH – LONG AÅN ÑAØN 

THI 

CAO phaåm Thieân aân chieáu saéc phong, 

ÑAØI quang sieâu roãi ñoä nhôn doøng, 

Cöùu nguy chuûng loaïi ra khuoân khoå, 

Theá buoåi haï nguôn Ñaïo phaùp thoâng. 

 Thaày caùc con. Thaày möøng caùc con. 

 Hoâm nay ñeán kyø baù nhöït, caùc con hoäi hieäp nôi ñaøn laäp 

leã vui möøng cho chôn linh cuûa ÑEÂ ñöôïc sôùm phaûn hoài cöïu 

vò, chöùng quaû kim thaân. Vaäy Thaày aân phong cho ÑEÂ laø 

NGOÏC DIEÂU TIEÂN NÖÔNG vaø haï lònh cho giaùng ñaøn. Caùc 

con tieáp caàu. Thaày thöôïng yû. 

(Tieáp caàu) 

 Toâi chaøo möøng quyù hieàn huynh, cuøng quyù hieàn tyû, quyù 

hieàn höõu cuøng hieàn muoäi. 

THI 

NGOÏC quyù nhöng coøn keùm veû ngaân, 

DIEÂU Cung raøy ñaõ ôû yeân phaàn, 

TIEÂN thieân caûnh vaät vui chi xieát, 

NÖÔNG boùng Töø Bi maùt meû thaân. 

HÖÏU 

Möøng möøng coõi thoï ñöôïc vaøo ra, 

Meán nghóa chò em hoäi moät nhaø, 
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Keû ôû döông traàn ngöôøi cöïu vò, 

Troâng chôø em chò trôû veà qua [queâ]. 

 Toâi raát höõu phaàn ñöôïc Ñöùc Töø Bi gia aân xuoáng phöôùc 

ñoä daãn ñöôïc veà ñeán coõi Thieân Ñaøng cuøng gia ban phaåm vò, 

chôù sanh tieàn coâng ñöùc keùm suùt, ngaøy nay quaù tieác nhöng 

chaúng bieát laøm sao. Tuy ñaõ ñaëng thung dung nôi coõi thoï 

nhöng cuõng coøn phaûi lo tu luyeän theâm cho ñaày ba phaåm. 

Coøn chö ñaïo höõu nay coøn ôû theá raùng gaéng coâng trì chí luyeän 

cho ñaày ñuû, nguôn thaàn cöùng caùt, ngaøy sau chöùng quaû vò 

thanh cao. 

 Xöa toâi tu haønh loâi thoâi hôn chö ñaïo höõu, nhöng vì vaén 

soá traàn, nhôø Ñöùc Töø Bi hoùa ñoä. Nay toâi laøm moät baøi phuù 

thaát ngoân ñeå kyû nieäm. 

PHUÙ THAÁT NGOÂN 

Nhôø kieáp tröôùc daøy coâng tu luyeän, 

Neân ngaøy nay môùi chuyeån kòp kyø, 

Ngoä chôn truyeàn chaùnh phaùp voâ vi, 

Treân coù Ñöùc Töø Bi hoùa ñoä. 

Ñaëng sieâu thoaùt khoûi voøng töù khoå, 

Nöông thuyeàn töø phaûn boä Tieân cung. 

Khi vaøo ra vui höùng baù tuøng, 

Luùc ngoaïn caûnh thung dung nhaøn laïc. 

Nghó laïi ngaùn thoùi ñôøi ñen baïc, 

Maûng tranh ñua soáng thaùc naøo hay, 

Choán gian hoàng moät cuoäc traû vay, 

Roài cuõng naém hai baøn tay traéng. 

Bieát ñaõ taät sôï chi thuoác ñaéng, 

Muoán sieâu phaøm phaûi gaéng coâng phu, 

Vì leõ haèng ngoaït nhieãm nhöït nhu, 

Tu nhöùt kieáp thanh u thoaùt hoùa. 
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Chö hieàn oâi! Phaûi beàn chí caû, 

Luyeän ñôn thaønh chöùng quaû Chôn Nhôn, 

Ngöôøi ôû ñôøi hoïa phöôùc ñoøi côn, 

Vui cöûa Ñaïo thua hôn naøo naïi. 

Lo cö xöû cho troøn nhôn ngaõi, 

Hoïc töø hoøa baùc aùi thieän löông, 

Haàu ngaøy sau tích ñeå laøm göông, 

Cho keû theá taàm ñöôøng chaùnh giaùc. 

 Naày chö ñaïo höõu oâi! Ñôøi laø giaû cuoäc, laø choán beå khoå 

thaønh saàu, choân laáp bieát bao chôn linh truïy laïc, tình ñôøi raát 

neân traùo chaùc, laém luùc maën noàng, nhieàu khi cay ñaéng, ít neûo 

thaúng, laém ñaøng quanh. Chö ñaïo höõu nhôø loøng giaùc ngoä laäp 

chí lo tu haønh aáy laø phöông sieâu vieät. Neân coi söï lôïi danh 

nheï nhö loâng hoàng, moài phuù quyù nhö söông sa boït nöôùc. 

 Ñôøi traêm tuoåi ít ngöôøi, Ñaïo muoân thu chaúng hoaïi.  

 Thaêng. 

____________ 

27 thaùng 4 Bính Tuaát (27-5-1946) 

THI 

GIAÙC haûi ñöa ngöôøi taùch beán meâ, 

MINH chaâu coá caûnh hieäp quy veà, 

KIM Baøn Ngoïc Loä thaàn linh taïi, 

TIEÂN tòch chaùnh danh chöõ raïng ñeà. 

 Baàn Ñaïo möøng chö ñaïo ñeä cuøng chö ñaïo muoäi. 

 Ngöôøi tu ai cuõng öôùc mong cho mau ñaëng thaønh coâng 

ñaéc quaû, nhöng vaäy cuõng coù keû tu mau maø ñaëng thaønh, coøn 

cuõng coù ngöôøi tu laâu maø chöa lieãu. AÁy laø do nôi soá kieáp 

nhaân duyeân cuûa moãi ngöôøi. Nhöng heã coù chí thaønh giöõ lo tu 
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haønh cho ñuùng ñaïo thì cuõng coù ngaøy Tieân tòch neâu danh, 

ñaéc thaønh Ñaïi Ñaïo. 

 Ñaøn nay Baàn Ñaïo ñaéc lònh Sö Phuï chöùng leã traêm ngaøy 

ñeå gia phong cho TRONG laø NGOÄ TAÙNH CHÔN NHÔN. 

Vaäy chö ñaïo ñeä tieáp caàu. Baàn Ñaïo xuaát cô. 

(Tieáp caàu) 

THI 

NGOÄ ñaëng Ñaïo Trôøi quyù bieát bao, 

TAÙNH laønh moät kieáp raùng gioài trau, 

CHÔN nhö sieâu xuaát veà Tieân caûnh, 

NHÔN quaû traû xong höôûng Ñoäng Ñaøo. 

Ñaøo vieân coøn ñôïi hoäi Long Vaân, 

Chín phaåm lieân hoa saép vò phaàn, 

Tieân Phaät hai ñöôøng tuøy phöôùc ñöùc, 

Thaáp cao ba böïc bôûi nguyeân nhaân. 

 Chaøo möøng chö huynh ñeä löôõng phaùi. Chö huynh ñeä an 

toïa, baát thuû leã. 

 Toâi khi thoaùt ñaëng khoûi xaùc phaøm troïng tröôïc roài môùi 

roõ kieáp soáng cuûa con ngöôøi ôû coõi taïm naày thaät laø voâ vò, chæ 

ñeå traû nôï tieàn khieân, ñaùp ñeàn caâu oan traùi. Keû muoäi Ñaïo 

tham luyeán hoàng traàn, gaây caâu nhaân quaû thì phaûi bò quaån 

quanh trong voøng vay traû, chuyeån kieáp luaân hoài. Coøn ngöôøi 

coù löông tri löông naêng, bieát hoài ñaàu höôùng thieän söûa taùnh 

tu taâm thì ñaëng vaøo ñöôøng Chaùnh Ñaïo, luyeän ñaéc kim thaân, 

thoaùt voøng cöông toûa, chöùng quaû boà ñeà nôi cöïu queâ coá 

caûnh.  
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THI 

Möøng möøng tuûi tuûi laïi vui vui, 

Möøng bôûi toâi nay roõ Ñaïo muøi, 

Tuûi baáy ñeä huynh coøn ôû theá, 

Vui ngaøy ñoaøn tuï môùi laø vui. 

TRÖÔØNG THIEÂN 

 Nay toâi ñaëng aân phong Thieân töôùc, 

 AÁy cuõng nhôø ngaøy tröôùc tu haønh, 

  Kieáp naày giaùc ngoä Ñaïo laønh, 

Daøy coâng khoå luyeän ñaéc thaønh vò ngoâi. 

 Ñaõ chí doác laøm toâi Thöôïng Ñeá, 

 Thì thaân naày coù keå chi danh, 

  Laùnh neân xa maõ thò thaønh, 

Noi göông Tieân Phaät aán haønh söû kinh. 

 Noãi ma khaûo thieân hình vaïn traïng, 

 Cuõng cöù laøm maët daïn maøy daøy, 

  Ñaïo thô gaéng chí doài maøi, 

Coâng vieân quaû maõn Boàng Lai ñaëng vaøo. 

 Thanh tònh baáy sen chaøo cuùc nôû, 

 EÂm ñeàm thay caûnh ôû Tieân cung, 

  Hoa thôm phöôûng phaát ngaøn truøng, 

Cöïc kyø myõ leä voâ cuøng thanh quang. 

 Nay Ñoäng Phuû döôõng an boån theå, 

 Xoùt vì tình huynh ñeä ngaøy xöa, 

  Thaân coøn daàu daõi naéng möa, 

Cuøng ñôøi laãn loän töông döa khoå loøng. 

 AÁy cuõng bôûi Hoùa Coâng tieàn ñònh, 

 Phaän laøm troø ñôïi lònh Thaày ban, 

  Tuy nay Tieân tuïc ñoâi phang, 

Ngaøy cuøng roài cuõng nhöùt traøng hieäp quy. 

 Theá sôï noãi sanh ly töû bieät, 
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 AÁy cuõng vì chaúng bieát nguyeân nhaân, 

  Ngöôøi tu luyeän ñaëng thöùc thaàn, 

Thoaùt voøng cöông toûa muoân phaàn thung dung. 

 Nay huynh ñeä Cöûu Truøng ñôïi lònh, 

 Gaàn ngaøy cuøng chaán chænh ñöôøng tu, 

  Coâng trình, coâng quaû, coâng phu, 

Ñaïo maàu hieån ñaït thanh u ñeà vôøi. 

 Tình tri kyû ñeå lôøi maùch thoùt, 

 Raùng tu sao ngaøy choùt gaëp Thaày, 

  Caûnh Tieân huynh ñeä sum vaày, 

Baøn Ñaøo coäng höôûng laø ngaøy Long Vaân. 

THI 

Boà ñaøo noäi hoùa töûu Nam phöông,  

Chaúng phaûi quyønh töông choán Phaät ñöôøng, 

Ñaïm baïc cuøng nhau ngaøy kyû nieäm, 

Tieân phaøm chia caùch reõ ñoâi ñöôøng. 

 Thaêng. 

____________ 

15 thaùng 4 AÁt Daäu (26-5-1945) 

CAO ÑAØI THÖÔÏNG ÑEÁ 

 Thaày möøng caùc con nam nöõ. 

THI 

Tu haønh chòu khoå moät phen naày, 

Sao ñaëng tieâu dieâu choán laïc ñaøi, 

Thoaùt kieáp luaân hoài muoân tuoåi thoï, 

Khoûi voøng luïc ñaïo döùt traàn ai. 

Tieâu dieâu caûnh cuõ voâ phieàn naõo, 

Töï taïi queâ xöa baát taùi lai, 
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Moät boån ñôn thô thaày taïc ñeå, 

Muoán neân caên vò gaéng coâng maøi. 

 Thaày chöùng chieáu sôù caàu vaø loøng thaønh nguyeän cuûa caùc 

con giôø nay. Vaäy Thaày aân phong cho HOÙA ñaïo hieäu laø 

NGOÏC HOA TIEÂN NÖÔNG. Caùc con tieáp caàu. Thaày 

thöôïng yû. 

(Tieáp caàu) 

THI 

NGOÏC aån non Kyø phuïng gaùy vang, 

HOA lieân chín phaåm töïa ngoâi vaøng, 

TIEÂN ñôn phaûn chieáu thaønh caên vò, 

NÖÔNG boùng Ñaøi Cao döùt traùi oan. 

THI 

Oan traùi bao phen buoäc laáy thaân, 

Möøng nay ñaëng raûnh kieáp phong traàn, 

Ôn Thaày nghóa baïn haèng ghi taïc, 

Daï saéc loøng son Ñaïo toái caàn. 

 Möøng chö ñaïo höõu noäi ñaøn. 

 Nay toâi ñaëng thoaùt kieáp phong traàn cuõng nhôø ñöùc Töø Bi 

ñoä roãi, chôù beà tu luyeän cuûa toâi coøn khieám khuyeát, nhöng 

may laø nhôø thôøi kyø aân xaù. Nay toâi môùi roõ, ñôøi ngöôøi chaúng 

khaùc naøo nhö muø tan, nhö söông raõ, thoaït qua thoaït maát, 

traêm naêm nhö giaác chieâm bao. ÔÛ theá cuoäc muoân ñieàu giaû 

doái, bieát lo tu, ôn Thaày nhuaàn goäi, thoaùt ly traàn trôû laïi cöïu 

queâ.  

BAØI 

 Töø ñaéc lònh Cöûu Truøng haï chieáu, 

 Boû xaùc phaøm môùi hieåu cô quan, 

  Thaûm thay theá cuoäc thöông tang, 
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Laøm ngöôøi phaûi chòu laàm than nhieàu beà. 

 Nay toâi ñaëng trôû veà queâ cuõ, 

 Ñoäng Ñaøo Nguyeân thi phuù noâm na, 

  Non Tieân maëc söùc ta baø, 

Sôùm chaàu beä ngoïc chieàu hoøa baïn thanh. 

 Chæ moät kieáp tu haønh quaáy quaù, 

 Ñöùc Töø Bi aân xaù ñoä veà, 

  Caûnh nhaøn laïc thuù tö beà, 

Haøo quang saùng rôõ coû hueâ ñuû maøu. 

 Ngoaûnh laïi choán traàn lao theâm chaïnh, 

 Caûnh bi ai noùng laïnh baát thöôøng, 

  Traêm naêm nhö giaác moäng tröôøng, 

Laøm ngöôøi khaù xeùt cho töôøng boån nguyeân. 

 Chö ñaïo höõu coù duyeân coù trí, 

 Laäp chí tu chaùnh kyû hoùa nhôn, 

  Luyeän thaønh ba phaåm kim ñôn, 

Ñoàng veà thaéng caûnh Linh Sôn hoäi ñaøo. 

 Lôøi thöôøng ví Trôøi cao coù maét, 

 Sanh nhaèm kyø maïc traéc phong vaân, 

  Coøn ham baû ñænh chung traàn, 

Traêm naêm phaûi chòu vuøi thaân buïi hoàng. 

 Nay toâi ñaëng aân phong Tieân tòch, 

 Ñeå ñoâi lôøi khuyeán khích cuøng nhau, 

  Ñaïo maàu gaéng chí gioài trau, 

Ngaøy cuøng seõ ñaëng doài daøo phöôùc thanh. 

 Giaõ chö ñaïo höõu. Thaêng. 

 

 

H EÁ T 
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TIEÂN PHONG 

CAØN TÒCH 

 Thieân töôùc   Danh 

 Minh Khai Kim Tieân  Phan Taán Loäc 

 Nhöùt Böûu Chôn Nhôn  Nguyeãn Thieän Thöôïng 

 Minh Böûu Ñaïo Nhôn  Minh Taïo 

 Tam Böûu Chôn Nhôn  Minh Haøo 

 Giaùc Ngoä Chôn Nhôn  Nguyeãn Vaên Doõng 

 Chaùnh Giaùc Chôn Nhôn  Minh Theâm 

 Dieäu Giaùc Chôn Nhôn  Minh Caåm 

 Giaùc Ngaïn Chôn Nhôn  Minh Song 

 Giaùc Thieän Chôn Nhôn  Phan Quan 

 Töø Minh Chôn Nhôn  Minh Ai 

 Hueä Phaùp Chôn Nhôn  Minh Giaùc 

 Thanh Böûu Ñaïo Nhôn  Leâ Minh Khöông 

 Chôn Böûu Ñaïo Nhôn  Minh Tieân 

 Haïnh Böûu Ñaïo Nhôn  Minh Khai 

 Chôn Minh Ñaïo Nhôn  Minh Höông 

 Hueä Chieáu Ñaïo Nhôn  Minh Baûy 

 Quaûng Phaùp Ñaïo Nhôn  Nguyeãn Vaên Muøi 

 Giaùc Böûu Chôn Quaân  Minh Daäm 

 Phaùp Böûu Chôn Quaân  Minh Moân 

 Böûu Giaùm Chôn Quaân  Minh Xöa 

 Böûu Ñaûnh Chôn Quaân  Minh Se 

 Laïc Thieän Chôn Quaân  Minh Keïm 
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 Vaên Thieän Chôn Quaân  Nguyeãn Vaên Hanh 

 Khaûi Ngoä Chôn Quaân  Minh Thôøi 

 AÂu Thieân Quaân   Minh Inh 

 Phoå Ñöùc Thieân Quaân  Traàn Minh Luïc 

 Haûi Hueä Chôn Quaân  Hoaøng Huy Hoøa 

 Thieân Baûo Töôùng Quaân  Kieàu Coâng Kieäm 

 Chôn Thanh Söù Giaû  Ngoâ Vaên Tònh 

 Kim Phan Ñoàng Töû  Minh Huyønh 

 Linh Böûu Thieân Ñoàng  Minh Laàu 

 Phuø Söù Giaû   Nguyeãn Ñaêng Khoa 

 

 

KHOÂN TÒCH 

 Dieäu Böûu Nöông Nöông  Tröông Thò Saâm 

 Ngoïc Thanh Tieân Nöông  Minh Thanh 

 Ngoïc Ñaûnh Tieân Nöông  Minh Caûnh 

 Ngoïc Boån Tieân Nöông   Minh Cuûa 

 Ngoïc Ñoâ Tieân Nöõ  Minh Thöông 

 Thanh Thieân Tieân Nöông Minh Ngaøi 

 Dieäu Haïnh Tieân Nöông  Phaïm Thò Taát 

 Ngoïc Linh Tieân Nöõ  Löông Thò An 

 Ngoïc Quyeän Tieân Nöông Nguyeãn Thò Ñaùt 

 Töø Hueä Tieân Nöông  Minh Thình 

 Ngoïc Lieân Tieân Nöông   Minh Traâm 
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PHÖÔNG DANH QUYÙ VÒ COÂNG QUAÛ PHAÙP THÍ 

Töø ngaøy 07-7 ñeán ngaøy 09-9-2012 

____________ 

1) Anne Huyønh, San Jose, CA  ............................................... 50 

2) Buøi Thò Xuaân Kính, San Bernardino, CA ........................ 300 

 hoài höôùng cho höông linh cuûa meï laø Nguyeãn Thò Töôøng, 

 vaø choàng laø Nguyeãn Anh Sinh. 

3) Leâ Thò Thu, Renton, WA  ................................................. 100 

4) Gia Nguyeãn (P/d Dieäu Chôn), Westminster, CA  ............ 100 

5) Traàn Kim Quang, Alhambra, CA ....................................... 30 

6) Nguyeãn Thò Hoàng Haïnh, Garden Grove, CA  ................. 100 

7) Xuyeân Hon Traàn & Nguyeãn Thò Haø, CA  ........................ 100 

8) Richard Nguyeãn, San Jose, CA  ......................................... 20 

9) Ñaëng Ngoïc Thanh & Phan Thò Ninh, Hawthorne, CA  ..... 50 

10) Löõ Thò Thoï (P/d Nguyeät Cung), San Jose, CA  .................. 10 

11) Huyønh Kim Oanh, Milwaukee, WI  ................................. 100 

12) Chaâu Ngoïc Haï, San Diego, CA  ....................................... 200 

13) Gia ñình Huøng Quaùch & UÙt Thi, Bourg, LA  ..................... 20 

14) Gia ñình Quaùch Thò Nía, VIEÄT NAM  ............................... 20 

15) Gia ñình Quaùch Thò Diane & Tröông Vaên Thôm, LA  ...... 20 

16) Gia ñình Quaùch Vaên Nhò, VIEÄT NAM  .............................. 20 

17) Gia ñình Quaùch Thò Ñaøo, VIEÄT NAM  .............................. 20 

18) Nancy Hoa Hoà, Santa Clara, CA  ....................................... 30 

19) Vuõ Thò Kim Lieân (P/d Thaân Phuï), Garland, TX  ............... 50 

20) Nguyeãn Töôøng Laân, San Jose, CA  .................................... 50 

21) Nguyeãn Thanh Söông (Töø Hyû), San Jose, CA  ................ 200 

22) Höùa Thò Buoái, San Jose, CA  .............................................. 50 

23) Phuøng Thò Phöôùc, San Jose, CA  ........................................ 50 

24) Traàn Vaên Ñònh (P/d Ngoïc Chaâu), Gardena, CA  ............... 50 
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25) Nguyeãn Vaên Haø, Woodlyn, PA  ....................................... 100 

26) Traàn Ngoïc Ken, Alhambra, CA  ....................................... 100 

27) Nguyeãn Vaên Laïc, Anaheim, CA  ....................................... 50 

28) Vöông AÙnh Hoa, Allentown, PA  ....................................... 50 

29) Löu Kim Tieàn, San Jose, CA  ........................................... 100 

30) Haø Quoác Long, Fort Smith, AR  ......................................... 30 

31) Laâm Thò AÙnh Loan, Bloomington, IL  ................................ 30 

32) Hoà Thò Beù, San Jose, CA  ................................................. 100 

33) Hoà Taâm Ñaïo, Dorchester Center, MA  .............................. 30 

34) Muoân Döông & Hueä Hieàn, Santa Ana, CA ....................... 50 

35) Leâ Thò Myõ Laønh, Raleigh, NC  ........................................ 100 

36) Kim Dieäp, Oklahoma City, OK  ......................................... 20 

37) Vivian Nguyeãn, Elk Grove, CA  ....................................... 100 

38) Steven Traàn, Alviso, CA  .................................................... 20 

39) Phaïm Thò Gaùi, San Francisco, CA  ..................................... 10 

40) Voõ Bình Ñònh, Fort Smith, AR ......................................... 200 

41) Höông linh Löông Vaên Hoøa  .............................................. 20 

42) Traàn Vaên Toát, Garden City, KS  ........................................ 50 

43) Giaùo sö Ngoïc Saùch Thanh, San Bernardino, CA  .............. 80 

44) Nguyeãn Ñöùc Thuaän & Vöông Lan Phöông, Biloxi, MS  ... 50 

45) Orange County Construction, Garden Grove, CA  ............ 30 

46) Leâ Vaên Tònh, Wichita, KS  ................................................. 60 

47) Giaùo sö Ngoïc Hai Thanh, Alameda, CA  ......................... 100 

48) Quaùch Leä Chaâu, Manassas, VA  ........................................ 40 

49) Huyønh Daäm, Garland, TX  ............................................... 100 

50) Laâm Thò Vieân, Garland, TX  ............................................ 100 

51) Huyønh Caåm Ñoân, Garland, TX  ........................................ 100 

52) Buøi Voâ Vi, Mesa, AZ  ......................................................... 20 

53) Huyønh Vaên Nhöït, Renton, WA  ......................................... 40 

54) Gia ñình Luïc Gia Bình, Garland, TX  ................................ 30 
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55) Chôn linh Nguyeãn Vaên Vó, VIEÄT NAM  ............................ 50 

56) Chôn linh Nguyeãn Vaên Bình, FRANCE  ............................ 50 

57) Annie Nguyeãn Khaùnh Trang, San Jose, CA  ..................... 50 

58) Phan Thò Thanh Thuùy, Stafford, TX  .................................. 20 

59) Leâ Thò Thaø, Stafford, TX  ................................................... 20 

60) Traàn Thò Trinh, Stafford, TX  ............................................. 20 

61) Nguyeãn Kim Hoa, Stafford, TX  ...................................... 200 

62) Leâ Xuaân Nam, FRANCE  ................................................... 20 

63) Huyønh Mai Ngoâ (Dieäu Thanh), Brooklyn Park, MN  ...... 100 

64) AÅn danh  ................................................................................ 5 

65) Lôïi Laâm & Chaâu Thò Beù Naêm, Torrington, CT  ................ 50 

66) Tröông Thò Nhaøn, Baton Rouge, LA  ................................. 50 

67) Laâm Thò Myõ Hoa, San Jose, CA  ....................................... 50 

68) Nhöït Ñaïo, AUSTRALIA  ................................................. 100 

69) Yvonne Haø Nguyeãn, Milpitas, CA  .................................... 25 

70) Ngoâ Thò Bích Ngoïc, Fort Smith, AR  ............................. 2000 

71) Nguyeãn Taát Phöôùc & Löu Ngoïc Chaâu, CANADA  ......... 500 

72) Gia ñình Nguyeãn Vaên Thoï (Taâm Phöôùc), CANADA  ..... 100 

73) Mai Baïch Xinh, San Jose, CA  ........................................... 50 

74) Nguyeãn Clinton Taán Taøi, San Jose, CA  ............................ 15 

75) Nguyeãn Bush Taán Loäc, San Jose, CA  ............................... 15 

76) Voõ Vaên Phuïng & Traàn Thò Quang, Irving, TX  ................. 50 

77) Vuõ Vaên Ñaïm, Oklahoma City, OK  ................................... 20 

78) Thaùi Thò Tuyeát Nhung (Höông Mai), OKC, OK  ............... 20 

79) Vuõ Thaùi Hoaøng AÂn (Hueä Khoâng), OKC, OK  ................... 20 

80) Phi Laâm, Palm Desert, CA  .............................................. 100 

81) Judy Kim Voõ, Palm Desert, CA ....................................... 100 

82) Steve Vaên Traàn, Palm Desert, CA  .................................... 20 

83) Ñinh Thò Meán, Palm Desert, CA  ....................................... 20 

84) Coá Laâm Hoaøng Michael  .................................................. 100 
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85) Coá Voõ Vaên UÙt  .................................................................... 50 

86) Vieät Nguyeãn, Desert Hot Springs, CA  ............................ 100 

87) Ngoïc Taâm Dieäu, RSM, CA  ............................................... 30 

88) Gia ñình Phaïm Höông Khaù, CANADA  .................. 100 CAD 

89) Gia ñình Löu Thoï Mai, CANADA  ......................... 100 CAD 

90) Gia ñình Toáng Thò Heát, CANADA  ......................... 100 CAD 

91) Gia ñình Taï Thò Soâi, CANADA  ............................. 100 CAD 

92) Buøi Vaên Hoân (Thieän Duyeân Thoâng), CA  ......................... 20 

93) Ngoïc Dieäu Phaùp, Milpitas, CA  .......................................... 10 

94) Dieäu Trí, Milpitas, CA  ....................................................... 10 

95) Tony Huyønh, San Leandro, CA  ....................................... 100 

96) Nguyeãn Vaên Thaéng, ENGLAND  ................................ 50 PD 

97) Mary & Sheila Traàn, Marrero, LA  .................................... 30 

98) Phaïm Thò Ban, Brookline, MA  .......................................... 20 

99) Huyønh Quoác Haân, Tacoma, WA  ....................................... 50 

100) Huyønh Quoác An, Tacoma, WA  ......................................... 50 

101) Tö Traàn, Racine, WI  ........................................................ 100 

102) Traàn Kim Yeán (Dieäu Quang Minh), Wichita, KS  ............. 30 

103) Laâm Kim Anh, Long Beach, CA  ..................................... 100 

104) Phan Nguyeät Anh, Costa Mesa, CA  ................................ 100 

105) Voõ Thò Baïch Tuyeát, Antelope, CA  ................................. 100 

106) AÅn danh, FRANCE  ............................................................ 20 

107) Maria Nöõ Buøi, Denver, CO  ............................................. 100 

108) Tammy Tuyeát Laâm, Bedford, TX  ................................... 100 

109) Traàn Thò Truùc (Ngoïc Lieân Hoa), OKC, OK  ...................... 20 

110) Chaâu Vaên Beâ (Phaùp Ngaïn), CANADA .................... 25 CAD 

111) Coá Quaùch Thò Ñoàng  .................................................. 50 CAD 

112) Nguyeãn Hoaøi Vaân, VIEÄT NAM  ............................... 50 CAD 

113) Nguyeãn Töù Phuù, CANADA  ...................................... 50 CAD 

114) Nguyeãn Chí Taøi, CANADA ...................................... 50 CAD 
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115) Nguyeãn Thò Thu Trang, CANADA  ........................ 100 CAD 

116) Coá Phan Ngoïc Caàm  .................................................. 50 CAD 

117) Nguyeãn Thò Hoàng Phuùc, CANADA  ......................... 50 CAD 

118) Huyønh Phöông Hoaøng, CANADA  ............................ 20 CAD 

119) Leâ Thò Huyeân, CANADA  ......................................... 50 CAD 

120) Tuù Nguyeãn, CANADA  ............................................. 50 CAD 

121) Traàn Ngoïc Kieàu Thu, Fremont, CA  ................................ 300 

122) Ñaëng Ñình Ñính, San Jose, CA  ......................................... 40 

123) Ñaëng Thieân AÂn, San Martin, CA  ..................................... 100 

124) Ñaëng Thieân Kim, San Martin, CA  ................................... 100 

125) Vaân Ñöùc Phaïm, AUSTRALIA  ................................. 30 AUD 

126) Kim Thaùi, San Jose, CA ..................................................... 20 

127) Trang Huyønh & Phaùt Traàn, Alameda, CA  ........................ 50 

128) Gia ñình Thieän Taøi & Dieäu Taâm, VA  ............................. 100 

129) Chaâu Vaên Só, Houston, TX  ................................................ 20 

130) Ngoïc Dieäu Trang, San Jose, CA ........................................ 20 

131) Ngoïc Cung, San Jose, CA  .................................................. 20 

132) Baûo Quyønh, San Jose, CA  ................................................. 20 

133) Phöôùc Nhaõn, San Jose, CA  ................................................ 20 

134) Dieäu Hoa, San Jose, CA  .................................................... 20 

135) Dieäu Haïnh, San Jose, CA  .................................................. 20 

136) Kathy Mai, San Jose, CA  ................................................... 20 

137) Tröông Thuùc Coån (Minh Ñaïo), W. Sacramento, CA  ........ 30 

138) Hoà Ngoïc Chaâu, San Diego, CA  ......................................... 10 

139) Traàn Thò Thu Lieãu, Garden Grove, CA ............................. 20 

140) Linh Leâ & Phong Lyù, San Jose, CA  .................................. 20 

141) Ñaëng Thoï Tröôøng, Baton Rouge, LA  ................................ 50 

142) Buøi Kieân Trinh, Portland, OR  ............................................ 50 

143) Thi Voõ, Ontario, CA  ........................................................... 80 

144) Nguyeãn Vaên Ngoïc, San Diego, CA  ................................ 100 
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145) Nguyeãn Vaên Boå, San Diego, CA  ...................................... 50 

146) Nguyeãn Vaên Haïnh, Silver Spring, MD  ............................. 20 

147) Giaùo sö Thöôïng Thaønh Thanh, BELGIUM  .............. 50 Euro 

148) Voõ Ñoân Hoäi, Modesto, CA  .............................................. 100 

149) Nguyeãn Thò Thu Vaân, Modesto, CA  ............................... 100 

150) Nguyeãn Phuù Löôïng, Louisville, KY  .................................. 50 

151) Anne Hoàng, San Jose, CA  ................................................. 20 

152) Kalvin Laâm, San Jose, CA  ................................................. 25 

153) Ketrina Laâm, San Jose, CA  ............................................... 25 

154) Traàn Xuaân Hieäp, JAPAN  ................................................. 100 

155) Traàn Dieäp Khanh, Clermont, FL  ..................................... 100 

156) Huyønh Vaên Thì, Sacramento, CA ...................................... 20 

157) Anne Huyønh, San Jose, CA  ............................................... 50 

158) Nguyeãn Ñöùc Hieäp, Elk Grove, CA  .................................. 100 

159) Leâ Thò Huyeân, CANADA  ......................................... 50 CAD 

 

     THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA xin chaân thaønh caûm taï toaøn theå 

quyù vò chöùc saéc, chöùc vieäc, ñaïo taâm, ñaïo höõu coù teân trong 

danh saùch neâu treân ñaõ phaùt taâm coâng quaû aán toáng laàn thöù tö 

quyeån ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO naøy. 

     Thaønh taâm caàu nguyeän ÑAÁNG CHÍ TOÂN, ÑÖÙC PHAÄT 

MAÃU, cuøng THAÄP PHÖÔNG CHÖ PHAÄT TIEÂN THAÙNH 

hoä trì cho döông thôùi, aâm sieâu, ñaïo phaùp phuïc höng, taát caû 

chuùng sanh sôùm toû ngoä ÑAÏI ÑAÏO, phaùt taâm boà ñeà kieân coá, 

cuøng nhau tu hoïc ñeán quaû vò vieân giaùc. 

 Nam moâ Huyeàn Khung Cao Thöôïng Ñeá Ngoïc Hoaøng 

Ñaïi thieân toân. 

 Nam moâ Dieâu Trì Kim Maãu Voâ Cöïc Ñaïi töø toân. 
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MÖÔØI COÂNG ÑÖÙC 

AÁN TOÁNG KINH SAÙCH KHUYEÁN THIEÄN 

1) Moät laø nhöõng toäi loãi ñaõ taïo töø tröôùc, nheï thì ñöôïc tieâu tröø, naëng 

thì chuyeån thaønh nheï. 

2) Hai laø thöôøng ñöôïc caùc Thieän thaàn uûng hoä, traùnh ñöôïc taát caû 

tai öông hoaïn naïn, oân dòch, nöôùc löûa, troäm cöôùp, ñao binh, nguïc 

tuø. 

3) Ba laø vónh vieãn traùnh khoûi nhöõng quaû baùo phieàn khoå, oaùn cöøu, 

oan traùi cuûa ñôøi tröôùc cuõng nhö ñôøi naày. 

4) Boán laø caùc vò Hoä phaùp Thieän thaàn thöôøng gia hoä neân nhöõng 

loaøi daï xoa, aùc quyû, raén ñoäc, huøm beo traùnh xa khoâng daùm haõm 

haïi. 

5) Naêm laø taâm ñöôïc an vui, ngaøy khoâng gaëp vieäc nguy khoán, 

ñeâm nguû khoâng thaáy aùc moäng. Dieän maïo hieàn saùng, maïnh khoûe 

an laønh, vieäc laøm thuaän lôïi, ñöôïc keát quaû toát. 

6) Saùu laø chí thaønh hoä phaùp, taâm khoâng caàu lôïi, töï nhieân y thöïc 

ñaày ñuû, gia ñình hoøa thuaän, phöôùc loäc ñôøi ñôøi. 

7) Baûy laø lôøi noùi vieäc laøm Trôøi, ngöôøi hoan hyû, ñeán ñaâu cuõng 

ñöôïc moïi ngöôøi kính meán ngôïi khen. 

8) Taùm laø ngu chuyeån thaønh trí, beänh laønh maïnh khoûe, khoán 

ngheøo chuyeån thaønh thònh ñaït. Nhaøm chaùn nöõ thaân, meänh chung 

lieàn ñöôïc nam thaân. 

9) Chín laø vónh vieãn xa lìa ñöôøng aùc, sanh vaøo coõi thieän, töôùng 

maïo ñoan nghieâm, taâm trí sieâu vieät, phöôùc loäc troøn ñaày. 

10) Möôøi laø hay vì taát caû chuùng sanh troàng caùc caên laønh. Laáy taâm 

caàu cuûa chuùng sanh laøm ruoäng phöôùc ñieàn cho mình. Nhôø coâng 

ñöùc aáy ñaït ñöôïc voâ löôïng phöôùc quaû thuø thaéng. Sanh ra nôi naøo 

cuõng thöôøng ñöôïc thaáy Phaät, nghe phaùp, phöôùc hueä roäng lôùn, 

chöùng ñaït luïc thoâng, sôùm thaønh Phaät quaû. 
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CAÙC KINH SAÙCH ÑAÕ ÑÖÔÏC AÁN TOÁNG 

 Ñaïi Giaùc Thaùnh Kinh vaø Kinh Thaùnh Giaùo Phaùp 

 Ñaïi Thöøa Chôn Giaùo  

 Baûo Phaùp Chôn Kinh 

 Quan AÂm Phoå Chieáu Phaùp Baûo Taâm Kinh 

 Khuyeán Nöõ Hoài Taâm 

 Ñòa Maãu Chôn Kinh 

 Thuyeát Ñaïo: Chöõ Taâm, Tình Thöông, Ngoïc Kinh 

 Thaùnh Giaùo Söu Taäp naêm 1965  

 Thaùnh Giaùo Söu Taäp naêm 1966 

 Thaùnh Giaùo Söu Taäp naêm 1967  

 Thaùnh Giaùo Söu Taäp naêm 1968  

 Thaùnh Giaùo Söu Taäp naêm 1969  

 Thaùnh Giaùo Söu Taäp naêm 1970  

 Thaùnh Giaùo Söu Taäp naêm 1971  

 Nöõ Trung Tuøng Phaän 

 Kinh Saùm Hoái  

 Thaùnh aûnh Quaùn Theá AÂm Boà Taùt  

 Ngoïc Minh Kinh   

 Giaùo Ñoaøn Nöõ Giôùi  

 Tu Chôn Thieäp Quyeát 

 Thaùnh Ñöùc Chuyeån Meâ 

 Thaùnh Ñöùc Chôn Kinh 

 Thaùnh Ñöùc Chôn Truyeàn Trung Ñaïo 

 Bình Minh Ñaïi Ñaïo 

 Hoài Döông Nhôn Quaû vaø Ngoïc Lòch Minh Kinh 

 Thaát Chôn Nhôn Quaû (Laâm Xöông Quang dòch) 

 Thaùnh Huaán Hieäp Tuyeån (Quyeån I) 

 Thaùnh Huaán Hieäp Tuyeån (Quyeån II) 

 Huaán Töø Ñöùc Chí Toân Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá 

 Ñaïo Phaùp Bí Giaûi 

 Tam Thöøa Chôn Giaùo 

 Kinh Phaùp Hoa 



ÑAÏI THÖØA CHÔN GIAÙO 311  

 Thieân Ñòa Baùt Döông 

 Tö Töôûng Ñaïo Gia (Haøn Sinh tuyeån, Leâ Anh Minh dòch) 

 Ngoâ Vaên Chieâu – Ngöôøi Moân Ñeä Cao Ñaøi Ñaàu Tieân  

(Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh) 

 Boài Döôõng Ñöùc Tin (Ngoïc Giaùo höõu Buøi Vaên Taâm) 

 Loøng Con Tin Ñaáng Cao Ñaøi (Hueä Khaûi) 

 Cô Duyeân vaø Tuoåi Treû (Phaïm Vaên Lieâm) 

 Ñaát Nam Kyø – Tieàn Ñeà Vaên Hoùa Môû Ñaïo Cao Ñaøi  

(Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh) 

 Tìm Hieåu Kinh Saùm Hoái (Thanh Caên – Hueä Khaûi) 

 Tam Giaùo Vieät Nam – Tieàn Ñeà Tö Töôûng 

Môû Ñaïo Cao Ñaøi (Hueä Khaûi – Saùch song ngöõ Vieät Anh) 

 Coù Moät Tình Thöông (Baïch Lieân Hoa) 

 Höông Queá Cho Ñôøi (Phaïm Vaên Lieâm) 

 Ñaïo Nguyeân Chaùnh Nghóa (Vónh Nguyeân Töï) 

 Haønh Trang Ngöôøi Ñaïo Cao Ñaøi (Dieäu Nguyeân) 

 Ngaøi Minh Thieän: Cuoäc Ñôøi & Ñaïo Nghieäp 

 (Ñaïi Cô Huôøn) 

 Thaát Chaân Nhaân Quaû (Leâ Anh Minh dòch vaø chuù) 

 Giaûi Maõ Truyeän Taây Du (Hueä Khaûi) 

 Haønh Trình Veà Phöông Ñoâng (Nguyeân Phong) 

 Moät Doøng Baùt Nhaõ (Hueä Khaûi) 

 

ÑOÙN ÑOÏC: 

 Thieän Thö: 

Caûm ÖÙng Thieân – AÂm Chaát Vaên – Coâng Quaù Caùch 

(Leâ Anh Minh) 

 Lôøi Vaøng Sen Traéng 
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CHUNG TAY COÂNG QUAÛ PHAÙP THÍ 

Theo kinh Tam Nguôn Giaùc Theá (Chieáu Minh Ñaøn, Caàn 

Thô: Nhaø in Phöông Nam, do Tieàn boái Cao Trieàu Tröïc aán toáng), 

trong ñaøn cô ngaøy 02-11 Taân Muøi (thöù Naêm 10-12-1931), ñöùc 

Thaàn oai Vieãn traán Quan Thaùnh Ñeá Quaân giaùng daïy nhö sau 

(tr.36): 

 “Phaøm ngöôøi tu haønh maø ñaët ñaëng moät boä kinh saùm maø 

khuyeân chuùng laøm laønh thì ngöôøi aáy ñaëng thaønh tieân. Coøn ngöôøi 

vaên chöông quaân töû maø laøm ñaëng moät pho saùch daïy chuùng luaân 

thöôøng ñaïo lyù thì ngöôøi ñaëng thaønh thaùnh.”  

Trong ñaøn cô taïi thaùnh tònh Ngoïc Minh Ñaøi, ngaøy 23-12 Kyû 

Daäu, thöù Saùu 30-01-1970, Ñöùc Giaùo toâng Ñaïi ñaïo Thaùi Baïch 

Kim Tinh daïy: 

“Hôn moät laàn, Baàn Ñaïo coù noùi raèng boá thí thöïc phaåm cho 

ngöôøi ñoùi loøng laø moät nghóa cöû töø thieän coù phöôùc ñöùc coâng quaû, 

nhöng boá thí lôøi ñaïo ñöùc ñeå giaùc ngoä ngöôøi ñoùi keùm veà maët tinh 

thaàn laïi caøng phuùc ñöùc, coâng quaû troïng ñaïi hôn.” 

Thaùnh giaùo soi roïi cho moïi ngöôøi thaáy raèng tieáp tay phoå 

truyeàn vaên hoùa ñaïo ñöùc saâu roäng trong xaõ hoäi nhaân sinh ñeå goùp 

phaàn xaây döïng cuoäc ñôøi trôû neân thuaàn löông thaùnh thieän laø moät 

vieäc raát quan troïng, raát cao quyù. Theá neân kinh saùch Tam Giaùo 

xöa nay luoân daïy nhaân sanh haõy bieát laøm phaùp thí. 

Neáu Quyù vò phaùt taâm muoán coâng quaû aán toáng kinh saùch 

khuyeán thieän (taïi Hoa Kyø ñöôïc tröø thueá lôïi töùc cuoái naêm theo 

luaät leä hieän haønh), chi phieáu xin ñeà “Thieân Lyù Böûu Toøa” vôùi ghi 

chuù “Kinh saùch” vaø gôûi veà: 

THIEÂN LYÙ BÖÛU TOØA 

12695 Sycamore Ave 

San Martin, CA 95046. USA 

Ñieän thoaïi: (408) 683-0674 


